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L I NÓI Đ UỜ Ầ

Quán tri t  đ ng l i  đ i  m i công tác t  t ng,  lý lu n c a Đ ng và chệ ườ ố ổ ớ ư ưở ậ ủ ả ủ 
tr ng c i cách công tác gi ng d y, h c t p b c đ i h c, cao đ ng, tháng 9/2008 Bươ ả ả ạ ọ ậ ậ ạ ọ ẳ ộ 
Giáo d c và Đào t o đã ban hành Giáo trình Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ngụ ạ ườ ố ạ ủ ả ộ  
s n Vi t Nam dùng cho sinh viên đ i h c, cao đ ng kh i không chuyên ngành Mác -ả ệ ạ ọ ẳ ố  
Lênin, t  t ng H  Chí Minh.ư ưở ồ

Nh m ph c v  thu n l i cho công vi c gi ng d y và h c t p môn h c này,ằ ụ ụ ậ ợ ệ ả ạ ọ ậ ọ  
đ c s  quan tâm và t o đi u ki n c a Ban ch  nhi m khoa Lý lu n chính tr , Banượ ự ạ ề ệ ủ ủ ệ ậ ị  
Giám Hi u tr ng Đ i h c An Giang, t p th  gi ng viên b  môn Đ ng l i cáchệ ườ ạ ọ ậ ể ả ộ ườ ố  
m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam ti n hành biên so n tài li u H ng d n h c t pạ ủ ả ộ ả ệ ế ạ ệ ướ ẫ ọ ậ  
môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam. Tài li u bao g m hườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ệ ồ ệ 
th ng câu h i đ c c u trúc theo ba ph n: ph n tr c nghi m, ph n tr  l i ng n g nố ỏ ượ ấ ầ ầ ắ ệ ầ ả ờ ắ ọ  
và ph n t  lu n. N i dung câu h i c a m i ph n đ c s p x p theo trình t  ch ngầ ự ậ ộ ỏ ủ ỗ ầ ượ ắ ế ự ươ  
trình c a giáo trình Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam do B  Giáoủ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ộ  
d c và Đào t o ban hành.ụ ạ

Sau m i câu h i là đáp án ho c g i ý tr  l i. V i n i dung và b  c c đ c trìnhỗ ỏ ặ ợ ả ờ ớ ộ ố ụ ượ  
bày nh  trên, chúng tôi hy v ng tài li u này s  giúp ích cho sinh viên trong quá trìnhư ọ ệ ẽ  
h c t p và ôn thi môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

M c dù đã có nhi u c  g ng nh ng tài li u khó tránh kh i nh ng thi u sót. R tặ ề ố ắ ư ệ ỏ ữ ế ấ  
mong nh n đ c ý ki n đóng góp c a quý b n đ c.ậ ượ ế ủ ạ ọ

B  MÔN Đ NG L I CÁCH M NG Ộ ƯỜ Ố Ạ

C A Đ NG C NG S N VI T NAMỦ Ả Ộ Ả Ệ
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TR  L I NG N G NẢ Ờ Ắ Ọ

Câu 1. Nêu các s  ki n chính tr  l n c a tình hình th  gi i vào cu i th  k  XIXự ệ ị ớ ủ ế ớ ố ế ỷ  
đ u th  k  XX và nh h ng c a nó đ i v i cách m ng Vi t Nam. ầ ế ỷ ả ưở ủ ố ớ ạ ệ

- S  ki n: ự ệ

+ Chi n tranh th  gi i th  nh t (1914 - 1918).ế ế ớ ứ ấ

+ Cách m ng Tháng M i Nga thành công (1917).ạ ườ

+ Qu c t  C ng s n ra đ i (3/1919).ố ế ộ ả ờ

+ Phong trào gi i phóng dân t c phát tri n m nh m .ả ộ ể ạ ẽ

- nh h ng: l a ch n con đ ng c u n c cho cách m ng Vi t Nam.Ả ưở ự ọ ườ ứ ướ ạ ệ

Câu 2. Nh ng chuy n bi n v  kinh t , xã h i  Vi t Nam vào đ u th  k  XX?ữ ể ế ề ế ộ ở ệ ầ ế ỷ

- Chuy n bi n v  kinh t :ể ế ề ế

+ V a t n t i ph ng th c s n xu t phong ki n l c h u, v a t n t i ph ngừ ồ ạ ươ ứ ả ấ ế ạ ậ ừ ồ ạ ươ  
th c s n xu t t  b n ch  nghĩa còn non y u.ứ ả ấ ư ả ủ ế

+ Kinh t  Vi t Nam ph  thu c vào kinh t  Pháp.ế ệ ụ ộ ế

- Chuy n bi n v  xã h i:ể ế ề ộ                                                     

+ V  chính tr : chuyên ch  v  chính tr .ề ị ế ề ị

+ V  văn hoá: thi hành chính sách ngu dân.ề

+ V  giai c p: phân hóa thành 5 giai c p và t ng l p.ề ấ ấ ầ ớ

+ V  mâu thu n: có 2 mâu thu n c  b n.               ề ẫ ẫ ơ ả

Câu 3. Các phong trào yêu n c tiêu bi u theo khuynh h ng phong ki n cu iướ ể ướ ế ố  
th  k  XIX đ u th  k  XX và ý nghĩa c a các phong trào đó? ế ỷ ầ ế ỷ ủ

- Phong trào yêu n c tiêu bi u theo khuynh h ng phong ki n:ướ ể ướ ế

+ Phong trào C n V ng (1885 - 1896).ầ ươ

+ Kh i nghĩa Yên Th  (1884 - 1913).ở ế

- Ý nghĩa:

+ Tinh th n yêu n c n ng nàn.ầ ướ ồ

+ Ý chí chi n đ u b t khu t, kiên c ng, b n b  c a nhân dân Vi t Namế ấ ấ ấ ườ ề ỉ ủ ệ .

Câu 4. Các phong trào yêu n c tiêu bi u theo khuynh h ng dân ch  t  s nướ ể ướ ủ ư ả  
đ u th  k  XX?ầ ế ỷ

- Phong trào Đông du do Phan B i Châu lãnh đ o.ộ ạ

- Phong trào Duy Tân do Phan Chu Trinh lãnh đ o.ạ
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- Phong trào Đông kinh nghĩa th c do Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Tr nụ ầ  
Quý Cáp lãnh đ o.ạ

Câu 5. Vì sao trong quá trình tìm đ ng c u n c, Nguy n Ái Qu c đã l aườ ứ ướ ễ ố ự  
ch n con đ ng cách m ng vô s n? ọ ườ ạ ả

Ch  có ch  nghĩa xã h i, ch  nghĩa c ng s n m i gi i phóng đ c các dân t cỉ ủ ộ ủ ộ ả ớ ả ượ ộ  
b  áp b c và nh ng ng i lao đ ng trên th  gi i kh i ách nô l .ị ứ ữ ườ ộ ế ớ ỏ ệ

Câu 6. Nh ng ho t đ ng chính c a Nguy n Ái Qu c  Qu ng Châu năm 1925? ữ ạ ộ ủ ễ ố ở ả

- Tháng 6/1925, thành l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.ậ ộ ệ ạ

- M  l p hu n luy n cán b  và ra t  báo Thanh niên.ở ớ ấ ệ ộ ờ

Câu 7. Hành trang t  t ng c a Nguy n Ái Qu c khi ra đi tìm đ ng c uư ưở ủ ễ ố ườ ứ  
n c? ướ

- V n hi u bi t v  văn hoá dân t c. ố ể ế ề ộ

- V n hi u bi t v  Nho h c, Ph t h c.ố ể ế ề ọ ậ ọ

- Nh ng hi u bi t ban đ u v  văn hoá ph ng Tây.ữ ể ế ầ ề ươ

- Nh n ra s  h n ch  c a các nhà yêu n c đ ng th i.ậ ự ạ ế ủ ướ ươ ờ

Câu 8. D i ách th ng tr  c a th c dân Pháp, xã h i Vi t Nam có nh ng mâuướ ố ị ủ ự ộ ệ ữ  
thu n c  b n nào?ẫ ơ ả

- Mâu thu n gi a toàn th  dân t c Vi t Nam v i th c dân Pháp và tay sai.ẫ ữ ể ộ ệ ớ ự

- Mâu thu n gi a nhân dân Vi t Nam (ch  y u là nông dân) v i giai c p đ aẫ ữ ệ ủ ế ớ ấ ị  
ch  phong ki n.ủ ế

Câu 9. D i ách th ng tr  c a th c dân Pháp, xã h i Vi t Nam có mâu thu nướ ố ị ủ ự ộ ệ ẫ  
ch  y u nào?ủ ế

Mâu thu n gi a toàn th  dân t c Vi t Nam v i th c dân Pháp xâm l c và tayẫ ữ ể ộ ệ ớ ự ượ  
sai.

Câu 10. H u qu  c a vi c th c hi n chính sách th ng tr  v  kinh t  c a th cậ ả ủ ệ ự ệ ố ị ề ế ủ ự  
dân Pháp  n c ta?ở ướ

- N n kinh t  Vi t Nam ti n tri n ch m ch p.ề ế ệ ế ể ậ ạ

- V a t n t i ph ng th c s n xu t phong ki n l c h u, v a t n t i ph ngừ ồ ạ ươ ứ ả ấ ế ạ ậ ừ ồ ạ ươ  
th c s n xu t t  b n ch  nghĩa còn non y u.ứ ả ấ ư ả ủ ế

- Kinh t  Vi t Nam ph  thu c hoàn toàn vào n n kinh t  c a th c dân Pháp.ế ệ ụ ộ ề ế ủ ự

Câu 11. Chính sách cai tr  c a th c dân Pháp  n c ta cu i th  k  XIX đ u th  kị ủ ự ở ướ ố ế ỷ ầ ế ỷ 
XX?

V  chính tr : Th c dân Pháp áp đ t chính sách cai tr  th c dân, t c b  quy nề ị ự ặ ị ự ướ ỏ ề  
đ i ngo i và đ i n i c a chính quy n phong ki n nhà Nguy n; chia Vi t Nam thànhố ạ ố ộ ủ ề ế ễ ệ  
ba x : B c kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và m i kỳ m t ch  đ  cai tr  riêng. Đ ng th i th cứ ắ ỗ ộ ế ộ ị ồ ờ ự  
dân Pháp câu k t v i giai c p đ a ch  trong vi c bóc l t kinh t  và áp b c v  chính trế ớ ấ ị ủ ệ ộ ế ứ ề ị 
đ i v i nhân dân Vi t Nam.ố ớ ệ

V  kinh t : Th c dân Pháp th c hi n chính sách bóc l t v  kinh t : ti n hànhề ế ự ự ệ ộ ề ế ế  
c p đo t ru ng đ t đ  l p đ n đi n; đ u t  khai thác tài nguyên; xây d ng m t sướ ạ ộ ấ ể ậ ồ ề ầ ư ự ộ ố 
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c  s  công nghi p; xây d ng h  th ng đ ng giao thông, b n c ng ph c v  choơ ở ệ ự ệ ố ườ ế ả ụ ụ  
chính sách khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp.ộ ị ủ ự

V  văn hóa: Th c dân Pháp th c hi n chính sách văn hóa, giáo d c th c dân;ề ự ự ệ ụ ự  
dung túng, duy trì các h  t c l c h u…ủ ụ ạ ậ

Câu 12. Đ c đi m c a giai c p công nhân Vi t Nam?ặ ể ủ ấ ệ

- Đ c đi m chung: giai c p đ i di n cho ph ng th c s n xu t tiên ti n; cóặ ể ấ ạ ệ ươ ứ ả ấ ế  
tinh th n cách m ng tri t đ ; có tính t  ch c và k  lu t cao, mang b n ch t qu c t .ầ ạ ệ ể ổ ứ ỉ ậ ả ấ ố ế

- Đ c đi m riêng: Do b  ba t ng áp b c bóc l t nên có tinh th n cách m ng tri tặ ể ị ầ ứ ộ ầ ạ ệ  
đ  h n so v i công nhân th  gi i; ra đ i tr c giai c p t  s n Vi t Nam; ra đ i khiể ơ ớ ế ớ ờ ướ ấ ư ả ệ ờ  
Cách m ng Tháng M i Nga đã thành công, khi phong trào c ng s n và công nhânạ ườ ộ ả  
qu c t  đang phát tri n m nh; liên minh v i giai c p nông dân m t cách t  nhiên vàố ế ể ạ ớ ấ ộ ự  
ch t ch .ặ ẽ

Câu 13. Vì sao các phong trào dân t c theo khuynh h ng chính tr  t  s n và ti u tộ ướ ị ư ả ể ư 
s n thành th  tr c ngày Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i b  th t b i?ả ị ướ ả ộ ả ệ ờ ị ấ ạ

- H  t  t ng l i th i c a giai c p lãnh đ o.ệ ư ưở ỗ ờ ủ ấ ạ

- Không có đ ng l i chính tr  rõ ràng.ườ ố ị

- Không có h  th ng t  ch c ch t ch .ệ ố ổ ứ ặ ẽ

- Không có kh  năng t p h p qu n chúng.ả ậ ợ ầ

Câu 14. T  năm 1920 đ n năm 1928, Nguy n Ái Qu c đã vi t hai tác ph m n iừ ế ễ ố ế ẩ ổ  
ti ng. Cho bi t tên và năm xu t b n c a hai tác ph m y.ế ế ấ ả ủ ẩ ấ

- “B n án ch  đ  th c dân Pháp” - xu t b n năm 1925.ả ế ộ ự ấ ả

- “Đ ng kách m nh” - xu t b n năm 1927.ườ ệ ấ ả

Câu 15. H  Chí Minh sáng l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niên vào th iồ ậ ộ ệ ạ ờ  
gian nào? C  quan ngôn lu n c a t  ch c này là gì?ơ ậ ủ ổ ứ

- Tháng 6 năm 1925.

- Báo Thanh niên.

Câu 16. Con đ ng Nguy n Ái Qu c đ n v i ch  nghĩa Mác - Lênin? ườ ễ ố ế ớ ủ

- Cách m ng Tháng M i Nga th ng l i, Nguy n Ái Qu c ng ng m  Lênin,ạ ườ ắ ợ ễ ố ưỡ ộ  
tham gia nhi u cu c v n đ ng ng h  nhân dân Nga.ề ộ ậ ộ ủ ộ

- Tháng 3/1919, Qu c t  III ra đ i. Nguy n Ái Qu c tham gia vào cu c đ u tranhố ế ờ ễ ố ộ ấ  
l a ch n gi a hai con đ ng c a Đ ng Xã h i Pháp:  l i Qu c t  II hay gia nh pự ọ ữ ườ ủ ả ộ ở ạ ố ế ậ  
Qu c t  III? ố ế

- Tháng 7/1920, đ c S  th o l n th  nh t Lu n c ng v  nh ng v n đ  dân t c vàọ ơ ả ầ ứ ấ ậ ươ ề ữ ấ ề ộ  
thu c đ a c a Lênin. Lu n c ng nh h ng quy t đ nh đ n l p tr ng c u n c c aộ ị ủ ậ ươ ả ưở ế ị ế ậ ườ ứ ướ ủ  
Nguy n Ái Qu c: Ng i đ n v i Ch  nghĩa Mác - Lênin và tán thành Qu c t  III.ễ ố ườ ế ớ ủ ố ế

Câu 17. nh h ng c a ch  nghĩa Mác – Lênin đ i v i cách m ng Vi t Nam?Ả ưở ủ ủ ố ớ ạ ệ

T  khi ch  nghĩa Mác – Lênin đ c truy n bá vào Vi t Nam, phong trào yêuừ ủ ượ ề ệ  
n c và phong trào công nhân phát tri n m nh m  theo khuynh h ng cách m ng vôướ ể ạ ẽ ướ ạ  
s n, d n t i s  ra đ i c a các t  ch c c ng s n  Vi t Nam. ả ẫ ớ ự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ
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Câu 18. Vai trò c a Qu c t  c ng s n đ i v i cách m ng Vi t Nam?ủ ố ế ộ ả ố ớ ạ ệ

Qu c t  C ng s n có vai trò quan tr ng trong vi c truy n bá ch  nghĩa Mác –ố ế ộ ả ọ ệ ề ủ  
Lênin và thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam. Nguy n Ái Qu c đã nh n m nh vaiậ ả ộ ả ệ ễ ố ấ ạ  
trò c a Qu c t  C ng s n đ i v i cách m ng Vi t Nam “An Nam mu n cách m nhủ ố ế ộ ả ố ớ ạ ệ ố ệ  
thành công, thì t t ph i nh  Đ  tam qu c t ”.ấ ả ờ ệ ố ế

Câu 19. Cách th c Nguy n Ái Qu c truy n bá ch  nghĩa Mác - Lênin vào Vi tứ ễ ố ề ủ ệ  
Nam? 

- Truy n bá b ng sách, báo.ề ằ

- B ng vi c l p ra các t  ch c nh : ằ ệ ậ ổ ứ ư

+ H i liên hi p thu c đ a.ộ ệ ộ ị

+ H i Liên hi p các dân t c b  áp b c Á Đông.ộ ệ ộ ị ứ

 + H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.ộ ệ ạ

Câu 20. Tính ch t và nhi m v  c a Cách m ng Vi t Nam đ c đ  c p trongấ ệ ụ ủ ạ ệ ượ ề ậ  
tác ph m “Đ ng kách m nh” c a Nguy n Ái Qu c.ẩ ườ ệ ủ ễ ố

- Cách m ng vi t Nam là cách m ng gi i phóng dân t c m  đ ng ti n lên chạ ệ ạ ả ộ ở ườ ế ủ 
nghĩa xã h i. Cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng, nòng c t là liên minh côngộ ạ ự ệ ủ ầ ố  
nông.

 Câu 21. Nhi m v  và vai trò c a t  ch c H i Vi t Nam cách m ng thanh niên?ệ ụ ủ ổ ứ ộ ệ ạ

- Nhi m v : Truy n bá ch  nghĩa Mác - Lênin và đ ng l i c u n c c aệ ụ ề ủ ườ ố ứ ướ ủ  
Nguy n Ái Qu c vào công nhân, nông dân, các t ng l p nhân dân.ễ ố ầ ớ

- Vai trò: Chu n b  ti n đ  cho vi c thành l p Ð ng C ng s n.ẩ ị ề ề ệ ậ ả ộ ả

Câu 22. Chi b  C ng s n đ u tiên  Vi t Nam đ c thành l p vào th i gianộ ộ ả ầ ở ệ ượ ậ ờ  
nào? Nhi m v  c a chi b  là gì?ệ ụ ủ ộ

- Th i gian: Tháng 3/1929.ờ

- Nhi m v : Tích c c chu n b  đ  đi đ n thành l p m t đ ng c ng s n thayệ ụ ự ẩ ị ể ế ậ ộ ả ộ ả  
th  cho H i Vi t Nam cách m ng thanh niên.ế ộ ệ ạ

Câu 23. T  t ng c  b n v  cách m ng gi i phóng dân t c c a Nguy n Áiư ưở ơ ả ề ạ ả ộ ủ ễ  
Qu c? ố

- Cách m ng gi i phóng dân t c mu n th ng l i ph i đi theo con đ ng cáchạ ả ộ ố ắ ợ ả ườ  
m ng vô s n.ạ ả

- Cách m ng gi i phóng dân t c ph i do Đ ng C ng s n lãnh đ o.ạ ả ộ ả ả ộ ả ạ

- L c l ng c a cách m ng gi i phóng dân t c bao g m toàn dân t c.ự ượ ủ ạ ả ộ ồ ộ

- Cách m ng gi i phóng dân t c c n ti n hành ch  đ ng, sáng t o.ạ ả ộ ầ ế ủ ộ ạ

- Cách m ng gi i phóng dân t c đ c ti n hành b ng con đ ng cách m ng b o l c.ạ ả ộ ượ ế ằ ườ ạ ạ ự

Câu 24. Vai trò c a Nguy n Ái Qu c đ i v i vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi tủ ễ ố ố ớ ệ ậ ả ộ ả ệ  
Nam? 

Chu n b  v  chính tr , t  t ng và t  ch c cho vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi tẩ ị ề ị ư ưở ổ ứ ệ ậ ả ộ ả ệ  
Nam .
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Câu 25. Vì sao nói: Đ ng C ng s n Vi t Nam  ra đ i là m t t t y u l ch s ?ả ộ ả ệ ờ ộ ấ ế ị ử

- Chính sách th ng tr  và khai thác thu c đ a c a Pháp đã làm cho xã h i Vi tố ị ộ ị ủ ộ ệ  
Nam xu t hi n hai mâu thu n c  b n; do v y, vi c gi i quy t mâu thu n đ  đ a xãấ ệ ẫ ơ ả ậ ệ ả ế ẫ ể ư  
h i Vi t Nam ti n lên theo đúng xu th  c a th i đ i là t t y u khách quan.ộ ệ ế ế ủ ờ ạ ấ ế

- Khuynh h ng c u n c theo con đ ng cách m ng vô s n phát tri n m nhướ ứ ướ ườ ạ ả ể ạ  
đ a đ n s  ra đ i c a ba t  ch c Đ ng. Ba t  ch c Đ ng đã h p nh t thành Đ ngư ế ự ờ ủ ổ ứ ả ổ ứ ả ợ ấ ả  
C ng s n Vi t Nam. Đây là t  ch c có kh  năng n m ng n c  dân t c, đ u tranhộ ả ệ ổ ứ ả ắ ọ ờ ộ ấ  
gi i phóng dân t c và đ a cách m ng Vi t Nam ti n lên.ả ộ ư ạ ệ ế

Câu 26. N i dung c  b n c a Chính c ng v n t t đ c thông qua t i H iộ ơ ả ủ ươ ắ ắ ượ ạ ộ  
ngh  thành l p Đ ng:ị ậ ả

- Ph ng h ng chi n l c  c a cách m ng Vi t Nam là “Làm t  s n dânươ ướ ế ượ ủ ạ ệ ư ả  
quy n cách m ng và th  đ a cách m ng đ  ti n t i  xã h i c ng s n”.ề ạ ổ ị ạ ể ế ớ ộ ộ ả

- Nhi m v  c  th  c a cách m ng t  s n dân quy n:ệ ụ ụ ể ủ ạ ư ả ề

+ V  chính tr : Đánh đu i Pháp và phong ki n làm cho n c Nam đ c l p.ề ị ổ ế ướ ộ ậ

+ V  kinh t : Th  tiêu h t các th  qu c trái, t ch thu toàn b  s n nghi p l nề ế ủ ế ứ ố ị ộ ả ệ ớ  
(công nghi p, v n t i, ngân hàng) c a t  b n đ  qu c ch  nghĩa Pháp đ  giao choệ ậ ả ủ ư ả ế ố ủ ể  
chính phủ công nông binh qu n lý; t ch thu toàn b  ru ng đ t c a b n đ  qu c làmả ị ộ ộ ấ ủ ọ ế ố  
c a công đ  chia cho dân cày nghèo; m  mang công nghi p và nông nghi p; thi hànhủ ể ở ệ ệ  
lu t ngày làm 8 gi .ậ ờ

+ V  văn hóa xã h i: dân chúng đ c t  do t  ch c, nam n  bình quy n, phề ộ ượ ự ổ ứ ữ ề ổ 
thông giáo d c theo h ng công nông hóa.ụ ướ

Câu 27. Ý nghĩa c a C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ng? ủ ươ ị ầ ủ ả

- C ng lĩnh đã phát tri n thêm m t s  lu n đi m quan tr ng c a tác ph mươ ể ộ ố ậ ể ọ ủ ẩ  
“Đ ng kách m nh”.ườ ệ

- V a m i ra đ i, Đ ng đã s m xác đ nh đ ng l i chi n l c và ph ng phápừ ớ ờ ả ớ ị ườ ố ế ượ ươ  
cách m ng đúng đ n. Đây là đi u có ý nghĩa r t l n đ i v i toàn b  quá trình ho tạ ắ ề ấ ớ ố ớ ộ ạ  
đ ng c a Đ ng.ộ ủ ả

- C ng lĩnh đáp ng nhu c u b c thi t c a l ch s , tr  thành ng n c  t p h p dânươ ứ ầ ứ ế ủ ị ử ở ọ ờ ậ ợ  
t c.ộ

- C ng lĩnh đánh d u b c phát tri n v  ch t c a cách m ng Vi t Nam.ươ ấ ướ ể ề ấ ủ ạ ệ

- C ng lĩnh ra đ i ch ng t : Đ ng C ng s n Vi t Nam đã có nh ng y u tươ ờ ứ ỏ ả ộ ả ệ ữ ế ố 
c  b n nh t đ  lãnh đ o cách m ng Vi t Nam.ơ ả ấ ể ạ ạ ệ

Câu 28. T  t ng c t lõi c a C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c a Đ ng ta?ư ưở ố ủ ươ ị ầ ủ ả

Đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i (gi i phóng dân t c, gi i phóngộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ ả ộ ả  
giai c p, gi i phóng con ng i).ấ ả ườ

Câu 29. Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i t  s  h p nh t c a nh ng t  ch cả ộ ả ệ ờ ừ ự ợ ấ ủ ữ ổ ứ  
c ng s n nào?ộ ả

Đông D ng C ng s n đ ng, An Nam C ng s n đ ng, Đông D ng C ng s nươ ộ ả ả ộ ả ả ươ ộ ả  
Liên đoàn.

Câu 30. Ý nghĩa c a H i ngh  thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam?ủ ộ ị ậ ả ộ ả ệ  
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H i ngh  mang t m vóc nh  m t Đ i h i thành l p Đ ng. H i ngh  đã quy tộ ị ầ ư ộ ạ ộ ậ ả ộ ị ụ 
toàn b  phong trào công nhân và phong trào yêu n c d i s  lãnh đ o c a m t đ iộ ướ ướ ự ạ ủ ộ ộ  
tiên phong duy nh t cách m ng, v i đ ng l i cách m ng đúng đ n, d n đ n sấ ạ ớ ườ ố ạ ắ ẫ ế ự 
th ng nh t v  t  t ng và hành đ ng c a phong trào cách m ng c  n c.ố ấ ề ư ưở ộ ủ ạ ả ướ

Câu 31. Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là k t qu  c a s  k t h p c a nh ngả ộ ả ệ ờ ế ả ủ ự ế ợ ủ ữ  
y u t  nào?ế ố

 Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là k t qu  c a s  k t h p ch  nghĩa Mác -ả ộ ả ệ ờ ế ả ủ ự ế ợ ủ  
Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c  Vi t Nam.ớ ướ ở ệ

Câu 32. Ý nghĩa c a vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam? ủ ệ ậ ả ộ ả ệ

- Ch m d t th i kì kh ng ho ng v  đ ng l i c u n c  n c ta, là s  ki nấ ứ ờ ủ ả ề ườ ố ứ ướ ở ướ ự ệ  
có ý nghĩa quy t đ nh đ i v i toàn b  quá trình phát tri n c a cách m ng Vi t Nam.ế ị ố ớ ộ ể ủ ạ ệ

- Giai c p công nhân Vi t Nam đã tr ng thành và đ  s c lãnh đ o cách m ng Vi tấ ệ ưở ủ ứ ạ ạ ệ  
Nam.

-  Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là k t qu  c a s  k t h p ch  nghĩa Mác -ả ộ ả ệ ờ ế ả ủ ự ế ợ ủ  
Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c  Vi t Nam.ớ ướ ở ệ

- Xác l p vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân Vi t Nam đ i v i cách m ngậ ạ ủ ấ ệ ố ớ ạ  
Vi t Nam.ệ

Câu 33. T  năm 1930 đ n nay, Đ ng ta có bao nhiêu C ng lĩnh chính tr ? Nêuừ ế ả ươ ị  
tên c a nh ng C ng lĩnh chính tr  đó.ủ ữ ươ ị

-  Có 4 C ng lĩnh chính tr .ươ ị

-  Tên c  th :ụ ể

+ Chính c ng v n t t, Sách l c v n t t, Ch ng trình tóm t t (2/1930).ươ ắ ắ ượ ắ ắ ươ ắ

+ Lu n c ng chính tr  c a Đ ng C ng s n Đông D ng (10/1930).ậ ươ ị ủ ả ộ ả ươ

+ Chính c ng Đ ng Lao đ ng Vi t Nam (02/1951).ươ ả ộ ệ

+ C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ ở 
Vi t Nam. (6/1991ệ ).

Câu 34. Tên g i c a Đ ng ta qua các th i kỳ?ọ ủ ả ờ

- Tháng 02/1930, Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

- Tháng 10/1930, Đ ng C ng s n Đông D ng.ả ộ ả ươ

- Tháng 02/1951, Đ ng Lao đ ng Vi t Nam.ả ộ ệ

- Tháng 12/1976, Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

Câu 35.  N i  dung ph ng h ng chi n  l c  c a  cách m ng Đông D ngộ ươ ướ ế ượ ủ ạ ươ  
đ c nêu ra trong Lu n c ng chính tr  tháng 10/1930.ượ ậ ươ ị

- Cách m ng Đông D ng lúc đ u là cu c cách m ng t  s n dân quy n có tínhạ ươ ầ ộ ạ ư ả ề  
ch t th  đ a và ph n đ . Sau khi cách m ng t  s n dân quy n th ng l i thì s  ti pấ ổ ị ả ế ạ ư ả ề ắ ợ ẽ ế  
t c phát tri n b  qua th i kỳ t  b n mà tranh đ u th ng lên con đ ng xã h i chụ ể ỏ ờ ư ả ấ ẳ ườ ộ ủ 
nghĩa.

- V n đ  th  đ a là cái c t c a cách m ng t  s n dân quy n, là c  s  đ  Đ ngấ ề ổ ị ố ủ ạ ư ả ề ơ ở ể ả  
giành quy n lãnh đ o dân cày.ề ạ

T p th  gi ng viên môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - Khoa Lý lu n chính tr - Tr ng Đ i h c Anậ ể ả ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ậ ị ườ ạ ọ  
Giang

9



Tài li u H ng d n h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ướ ẫ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

Câu 36. Nh ng m t khác nhau gi a Lu n c ng chính tr  v i Chính c ng v nữ ặ ữ ậ ươ ị ớ ươ ắ  
t t và Sách l c v n t t.ắ ượ ắ ắ

- Lu n c ng chính tr  không nêu ra đ c mâu thu n ch  y u là mâu thu n gi aậ ươ ị ượ ẫ ủ ế ẫ ữ  
dân t c Vi t Nam và đ  qu c Pháp, t  đó không đ t nhi m v  ch ng đ  qu c lên hàngộ ệ ế ố ừ ặ ệ ụ ố ế ố  
đ u.ầ

- Đánh giá không đúng vai trò cách m ng c a t ng l p ti u t  s n, ph  nh nạ ủ ầ ớ ể ư ả ủ ậ  
m t tích c c c a t  s n dân t c và ch a th y kh  năng phân hóa, lôi kéo m t bặ ự ủ ư ả ộ ư ấ ả ộ ộ 
ph n đ a ch  v a và nh  trong cách m ng gi i phóng dân t c, t  đó Lu n c ng đãậ ị ủ ừ ỏ ạ ả ộ ừ ậ ươ  
không đ  ra đ c m t chi n l c liên minh dân t c và giai c p r ng rãi trong cu cề ượ ộ ế ượ ộ ấ ộ ộ  
đ u tranh ch ng đ  qu c xâm l c và tay sai.ấ ố ế ố ượ

Câu 37. Nguyên nhân c a nh ng m t khác nhau gi a lu n c ng chính tr  v iủ ữ ặ ữ ậ ươ ị ớ  
chính c ng v n t t và sách l c v n t t.ươ ắ ắ ượ ắ ắ

Th  nh t: Lu n c ng chính tr  ch a tìm ra và n m v ng nh ng đ c đi m c aứ ấ ậ ươ ị ư ắ ữ ữ ặ ể ủ  
xã h i thu c đ a, n a phong ki n Vi t Nam.ộ ộ ị ử ế ệ

Th  hai: Do nh n th c giáo đi u, máy móc v  v n đ  dân t c và giai c p trongứ ậ ứ ề ề ấ ề ộ ấ  
cách m ng  thu c đ a và l i ch u nh h ng tr c ti p khuynh h ng t  c a Qu cạ ở ộ ị ạ ị ả ưở ự ế ướ ả ủ ố  
t  c ng s n và m t s  đ ng c ng s n trong th i gian đó.ế ộ ả ộ ố ả ộ ả ờ

Câu 38. Nguyên nhân tr c ti p d n đ n cao trào 1930 - 1931 và Xô vi t Nghự ế ẫ ế ế ệ 
Tĩnh?

-  Sau cu c  kh ng ho ng kinh  t  1929 -  1933,  Pháp d n gánh n ng kh ngộ ủ ả ế ồ ặ ủ  
ho ng vào các n c thu c đ a. Nhân dân Vi t Nam lâm vào c nh kh n cùng.ả ướ ộ ị ệ ả ố

- Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i đã k p th i lãnh đ o cu c đ u tranh c a nhânả ộ ả ệ ờ ị ờ ạ ộ ấ ủ  
dân.

- Cu c b o đ ng c a Vi t Nam qu c dân Đ ng b  th c dân Pháp đàn áp đ mộ ạ ộ ủ ệ ố ả ị ự ẫ  
máu. 

Câu 39. Khái quát ý nghĩa c a cao trào cách m ng 1930 - 1931.ủ ạ

     Cao trào cách m ng 1930 - 1931 đã kh ng đ nh trong th c t :ạ ẳ ị ự ế

- Đ ng l i cách m ng do Đ ng đ  ra là đúng.ườ ố ạ ả ề

- Kh ng đ nh quy n lãnh đ o và năng l c cách m ng c a giai c p công nhân.ẳ ị ề ạ ự ạ ủ ấ

- Xây d ng kh i liên minh công nông trong th c t .ự ố ự ế

Câu 40. Nhi m v  ch  y u c a cách m ng Đông D ng đ c nêu lên t i Đ iệ ụ ủ ế ủ ạ ươ ượ ạ ạ  
h i đ i bi u toàn qu c l n th  I c a Đ ng (3/1935)?ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

- C ng c  và phát tri n Đ ng.ủ ố ể ả

- Đ y m nh cu c v n đ ng thu ph c đông đ o qu n chúng.ẩ ạ ộ ậ ộ ụ ả ầ

- M  r ng tuyên truy n ch ng chi n tranh, ch ng đ  qu c; ng h  hoà bình,ở ộ ề ố ế ố ế ố ủ ộ  
ng h  Liên Xô,...ủ ộ

Câu 41. Khái quát ho t đ ng chính c a Đ ng lãnh đ o phong trào cách m ngạ ộ ủ ả ạ ạ  
t  năm 1930 đ n năm 1935. ừ ế

- Lãnh đ o phong trào cách m ng r ng l n trong c  n c (1930-1931).ạ ạ ộ ớ ả ướ

T p th  gi ng viên môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - Khoa Lý lu n chính tr - Tr ng Đ i h c Anậ ể ả ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ậ ị ườ ạ ọ  
Giang

10



Tài li u H ng d n h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ướ ẫ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

- Lãnh đ o cu c đ u tranh ch ng kh ng b  tr ng c a th c dân Pháp.ạ ộ ấ ố ủ ố ắ ủ ự

- Lãnh đ o cu c đ u tranh khôi ph c phong trào.ạ ộ ấ ụ

Câu 42. Quan đi m m i c a Đ ng ta v  m i quan h  gi a hai nhi m v  dânể ớ ủ ả ề ố ệ ữ ệ ụ  
t c và dân ch  đ c nêu trong văn ki n Chung quanh v n đ  chính sáchộ ủ ượ ệ ấ ề  
m i.ớ

“Cu c dân t c gi i phóng không nh t đ nh ph i k t ch t v i cu c cách m ngộ ộ ả ấ ị ả ế ặ ớ ộ ạ  
đi n đ a. Nghĩa là không th  nói r ng: mu n đánh đ  đ  qu c c n phát tri n đi nề ị ể ằ ố ổ ế ố ầ ể ề  
đ a, mu n gi i quy t v n đ  đi n đ a thì ph i đánh đ  đ  qu c. Lý thuy t y có chị ố ả ế ấ ề ề ị ả ổ ế ố ế ấ ỗ 
không xác đáng”. Vì r ng tùy hoàn c nh hi n th c b t bu c, n u nhi m v  ch ng đằ ả ệ ự ắ ộ ế ệ ụ ố ế 
qu c là c n kíp cho lúc hi n th i, còn v n đ  đi n đ a tuy quan tr ng nh ng ch aố ầ ệ ờ ấ ề ề ị ọ ư ư  
ph i tr c ti p b t bu c, thì có th  tr c t p trung đánh đ  đ  qu c r i m i gi iả ự ế ắ ộ ể ướ ậ ổ ế ố ồ ớ ả  
quy t v n đ  đi n đ a.ế ấ ề ề ị

Nh ng có khi v n đ  đi n đ a và ph n đ  ph i liên ti p gi i quy t, v n đ  nàyư ấ ề ề ị ả ế ả ế ả ế ấ ề  
giúp cho v n đ  kia làm xong m c đích c a cu c v n đ ng.ấ ề ụ ủ ộ ậ ộ

Câu 43. Tóm t t hoàn c nh l ch s  tri u t p H i ngh  Ban Ch p hành Trungắ ả ị ử ệ ậ ộ ị ấ  
ng Đ ng vào tháng 7/1936.ươ ả

- Tình hình th  gi i: Mâu thu n n i t i c a ch  nghĩa t  b n ngày càng gay g t vàế ớ ẫ ộ ạ ủ ủ ư ả ắ  
phong trào qu n chúng dâng cao; Ch  nghĩa phát xít xu t hi n và th ng th   m t s  n i,ầ ủ ấ ệ ắ ế ở ộ ố ơ  
v n d ng Ngh  quy t Đ i h i VII c a Qu c t  C ng s n,...ậ ụ ị ế ạ ộ ủ ố ế ộ ả

- Tình hình trong n c: Cu c kh ng ho ng kinh t  1929 - 1933 đã tác đ ng sâu s cướ ộ ủ ả ế ộ ắ  
đ n đ i s ng các giai c p và t ng l p nhân dân lao đ ng. B n c m quy n ph n đ ng ế ờ ố ấ ầ ớ ộ ọ ầ ề ả ộ ở 
Đông D ng v n ra s c v  vét bóc l t và kh ng b  phong trào đ u tranh c a nhân dânươ ẫ ứ ơ ộ ủ ố ấ ủ  
ta làm cho tình hình kinh t  và chính tr  h t s c ng t ng t,… m i t ng l p xã h i đ uế ị ế ứ ộ ạ ọ ầ ớ ộ ề  
mong mu n có nh ng c i cách dân ch . Đ ng c ng s n Đông D ng đã đ c khôiố ữ ả ủ ả ộ ả ươ ượ  
ph c sau m t th i kì đ u tranh c c kì gian kh , đ  s c lãnh đ o nhân dân ta b c vàoụ ộ ờ ấ ự ổ ủ ứ ạ ướ  
m t th i kì đ u tranh m i.ộ ờ ấ ớ

Câu 44. Ý nghĩa c a H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng Đ ng tháng 7/1936?ủ ộ ị ấ ươ ả

-  Ch m d t  th i  kỳ đ u tranh khôi  ph c phong trào,  đ a cách m ng Đôngấ ứ ờ ấ ụ ư ạ  
D ng chuy n sang cao trào cách m ng m i.ươ ể ạ ớ

- Th  hi n s  tr ng thành c a Đ ng trong vi c v n d ng sáng t o ch  nghĩaể ệ ự ưở ủ ả ệ ậ ụ ạ ủ  
Mác - Lênin vào đi u ki n c  th  c a cách m ng n c ta.ề ệ ụ ể ủ ạ ướ

- Gi i quy t đúng đ n m i quan h  gi a m c tiêu chi n l c v i m c tiêu cả ế ắ ố ệ ữ ụ ế ượ ớ ụ ụ 
th  tr c m t c a cách m ng.ể ướ ắ ủ ạ

Câu 45. Khái quát quá trình Đ ng lãnh đ o phong trào cách m ng t  năm 1936ả ạ ạ ừ  
đ n năm 1939.ế

- Lãnh đ o phong trào đ u tranh đòi tri u t p Đông D ng Đ i h i và đòi cácạ ấ ệ ậ ươ ạ ộ  
quy n dân sinh, dân ch .ề ủ

- Lãnh đ o đ y m nh cu c đ u tranh công khai, h p pháp trên báo chí và nghạ ẩ ạ ộ ấ ợ ị 
tr ng.ườ

Câu 46. Thành qu  c a cao trào cách m ng 1936 - 1939?ả ủ ạ

- Kh ng đ nh vai trò và năng l c lãnh đ o cách m ng c a Đ ng.ẳ ị ự ạ ạ ủ ả
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- Xây d ng đ c l c l ng đ u tranh chính tr  r ng l n. Hình thành kh i liênự ượ ự ượ ấ ị ộ ớ ố  
minh công - nông b n v ng trong th c ti n đ u tranh.ề ữ ự ễ ấ

- Đ ng tích lũy đ c nhi u kinh nghi m quý báu v  ph ng pháp cách m ng,ả ượ ề ệ ề ươ ạ  
v  xây d ng l c l ng.ề ự ự ượ

Câu 47. Khái quát ý nghĩa c a cao trào cách m ng 1936 - 1939.ủ ạ

- Đ ng có b c tr ng thành.ả ướ ưở

- T  ch c Đ ng  t ng b c đ c ph c h i.ổ ứ ả ừ ướ ượ ụ ồ

- Đ i ngũ cán b  đ ng viên phát tri n m nh, đ c đào t o rèn luy n qua th cộ ộ ả ể ạ ượ ạ ệ ự  
ti n đ u tranh cách m ng.ễ ấ ạ

- Uy tín và nh h ng c a Đ ng đ i v i qu n chúng đ c nâng cao.ả ưở ủ ả ố ớ ầ ượ

Câu 48. Sau khi chi n tranh th  gi i th  II bùng n  (9/1939), cu c cách m ng ế ế ớ ứ ổ ộ ạ ở 
Đông D ng mang tính ch t là cu c cách m ng gì? T i sao?ươ ấ ộ ạ ạ

- Cách m ng gi i phóng dân t c.ạ ả ộ

- Mâu thu n gi a dân t c v i đ  qu c xâm l c đã phát tri n gay g t quy tẫ ữ ộ ớ ế ố ượ ể ắ ế  
li t và đòi h i ph i đ c gi i quy t.ệ ỏ ả ượ ả ế

Câu 49. N i dung chuy n h ng ch  đ o chi n l c c a H i ngh  Ban Ch pộ ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ộ ị ấ  
hành Trung ng Đ ng l n 6 (11/1939), l n 7 (11/1940) và l n 8 (5/1941)?ươ ả ầ ầ ầ

- Xác đ nh tính ch t c a cách m ng Đông D ng lúc này là cách m ng gi iị ấ ủ ạ ươ ạ ả  
phóng dân t c.ộ

- Kh i nghĩa vũ trang đ c xác đ nh là nhi m v  trung tâm.ở ượ ị ệ ụ

- Thành l p M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ng minh và các H i c u qu c.ậ ặ ậ ệ ộ ậ ồ ộ ứ ố

Câu 50. Nguy n Ái Qu c v  n c tr c ti p lãnh đ o cách m ng Vi t Nam vàoễ ố ề ướ ự ế ạ ạ ệ  
th i gian nào? t i đâu?ờ ạ

- Nguy n Ái Qu c v  n c vào năm 1941.ễ ố ề ướ

- T i P c Bó (xã Tr ng Hà, Hà Qu ng, Cao B ng).ạ ắ ườ ả ằ

Câu 51. Ch  tr ng thành l p n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa đ c Đ ng đủ ươ ậ ướ ệ ủ ộ ượ ả ề 
ra vào tháng, năm nào? T i H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng Đ ng l nạ ộ ị ấ ươ ả ầ  
th  m y? ứ ấ

- Tháng 05/1941.

- H i ngh  ộ ị Ban Ch p hành ấ Trung ng Đ ng l n 8 (khoá I).ươ ả ầ

Câu 52. Ch  tr ng chi n l c m i c a Đ ng tr c chính sách th ng tr  th iủ ươ ế ượ ớ ủ ả ướ ố ị ờ  
chi n c a Pháp - Nh t  Đông D ng?ế ủ ậ ở ươ  

- T p trung gi i quy t nhi m v  hàng đ u là đánh đu i đ  qu c và tay sai,ậ ả ế ệ ụ ầ ổ ế ố  
giành đ c l p dân t c.ộ ậ ộ

- Giành quy n đ c l p dân t c cho các dân t c  Đông D ng theo quan đi mề ộ ậ ộ ộ ở ươ ể  
th c hi n quy n dân t c t  quy t. Vi t Nam sau khi đánh đu i Pháp, Nh t s  l pự ệ ề ộ ự ế ệ ổ ậ ẽ ậ  
n c Vi t Nam m i theo ch  đ  dân ch  c ng hoà.ướ ệ ớ ế ộ ủ ộ
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- T p h p m i t ng l p nhân dân vào M t tr n dân t c th ng nh t ch ng đậ ợ ọ ầ ớ ặ ậ ộ ố ấ ố ế 
qu c th t r ng rãi, l y liên minh công nông làm c  s .ố ậ ộ ấ ơ ở

- Chuy n hình th c đ u tranh t  công khai, h p pháp, n a h p pháp sang bíể ứ ấ ừ ợ ử ợ  
m t, b t h p pháp, chu n b  kh i nghĩa vũ trang giành chính quy n.ậ ấ ợ ẩ ị ở ề

Câu 53. Hoàn c nh l ch s  ra đ i c a M t tr n Vi t Minh?ả ị ử ờ ủ ặ ậ ệ

- Mâu thu n gi a dân t c v i đ  qu c ngày càng gay g t. Gi i phóng dân t cẫ ữ ộ ớ ế ố ắ ả ộ  
tr  thành nhi m v  hàng đ u.ở ệ ụ ầ

- Đoàn k t t p h p l c l ng cách m ng nh m m c tiêu gi i phóng dân t c. ế ậ ợ ự ượ ạ ằ ụ ả ộ

Câu 54. Khái quát quá trình Đ ng lãnh đ o phong trào ch ng Pháp -  Nh t,ả ạ ố ậ  
chu n b  cho cu c kh i nghĩa vũ trang.ẩ ị ộ ở

- V n đ ng nhân dân đ u tranh ch ng đ ch b t lính, b t phu,…ậ ộ ấ ố ị ắ ắ

- Xây d ng các t  ch c Đ ng và các t  ch c c u qu c c a qu n chúng. ự ổ ứ ả ổ ứ ứ ố ủ ầ

- Xây d ng căn c  đ a cách m ng và t ng b c xây d ng l c l ng vũ trang.ự ứ ị ạ ừ ướ ự ự ượ

Câu 55. K  theo th  t  tên các đ ng chí T ng Bí th  c a Đ ng t  năm 1930ể ứ ự ồ ổ ư ủ ả ừ  
đ n năm 1945.ế

- Tr n Phú.ầ

- Lê H ng Phong.ồ

- Hà Huy T p.ậ

- Nguy n Văn C .ễ ừ

- Tr ng Chinh.ườ

Câu 56. N i dung c  b n c a ch  th  “Nh t - Pháp b n nhau và hành đ ng c aộ ơ ả ủ ỉ ị ậ ắ ộ ủ  
chúng ta” (12/3/1945) c a Ban Th ng v  Trung ng Đ ng?ủ ườ ụ ươ ả

- Xác đ nh k  thù chính c  th  tr c m t và duy nh t c a nhân dân Đôngị ẻ ụ ể ướ ắ ấ ủ  
D ng là phát xít Nh t; thay kh u hi u “đánh đu i phát xít Pháp - Nh t” b ng kh uươ ậ ẩ ệ ổ ậ ằ ẩ  
hi u “đánh đu i phát xít Nh t”.ệ ổ ậ

- Phát đ ng cao trào kháng Nh t, c u n c m nh m  làm ti n đ  cho cu c t ng kh iộ ậ ứ ướ ạ ẽ ề ề ộ ổ ở  
nghĩa. 

- D  đoán th i c  kh i nghĩa.ự ờ ơ ở

Câu 57. Ý nghĩa c a Ch  th  “Nh t - Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúngủ ỉ ị ậ ắ ộ ủ  
ta” (12/3/1945) c a Ban Th ng v  Trung ng Đ ng?ủ ườ ụ ươ ả

- Th  hi n s  nh n đ nh kiên quy t, sáng su t và k p th i c a Đ ng. ể ệ ự ậ ị ế ố ị ờ ủ ả

- Là kim ch  nam cho m i hành đ ng c a toàn Đ ng, c a Vi t Minh trong caoỉ ọ ộ ủ ả ủ ệ  
trào kháng Nh t, c u n c.ậ ứ ướ

Câu 58. Ch  th  “Nh t - Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta” (12/3/1945)ỉ ị ậ ắ ộ ủ  
c a Ban Th ng v  Trung ng Đ ng đã d  ki n đi u ki n kh i nghĩaủ ườ ụ ươ ả ự ế ề ệ ở  
nh  th  nào?ư ế

- Quân đ ng minh kéo vào Đông D ng đánh Nh t. Nh t kéo ra m t tr n ngănồ ươ ậ ậ ặ ậ  
c n, đ  phía sau s  h .ả ể ơ ở
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- Cách m ng Nh t bùng n . Chính quy n cách m ng c a nhân dân Nh t đ c thànhạ ậ ổ ề ạ ủ ậ ượ  
l p.ậ

- Nh t b  m t n c nh  Pháp năm 1940. Quân đ i vi n chinh Nh t hoang mangậ ị ấ ướ ư ộ ễ ậ  
m t tinh th n.ấ ầ

Câu 59. Đ ng và H  Chí Minh đã làm gì đ  đón Đ ng minh vào gi i giáp vũ khíả ồ ể ồ ả  
c a quân đ i Nh t vào tháng 8/1945?  ủ ộ ậ

- Lãnh đ o qu n chúng nhân dân n i d y, t c vũ khí c a quân Nh t tr c khiạ ầ ổ ậ ướ ủ ậ ướ  
quân Đ ng minh vào Đông D ng, giành l y chính quy n t  tay Nh t, l t đ  b n bùồ ươ ấ ề ừ ậ ậ ổ ọ  
nhìn tay sai c a Nh t.ủ ậ

- Đ ng  đ a v  làm ch  đ t n c mà đón ti p quân Đ ng minh vào gi i giápứ ở ị ị ủ ấ ướ ế ồ ả  
quân đ i Nh t  Đông D ng.ộ ậ ở ươ

Câu 60. Nh ng m c son l ch s  đánh d u th ng l i trong quá trình T ng kh iữ ố ị ử ấ ắ ợ ổ ở  
nghĩa giành chính quy n trong c  n c vào tháng 8/1945? ề ả ướ

- Ngày 19/8, giành chính quy n  Hà N i.ề ở ộ

- Ngày 23/8, giành chính quy n  Hu .ề ở ế

- Ngày 25/8 giành chính quy n  Sài Gòn.ề ở

- Ngày 28/8, B o Đ i tuyên b  thoái v , ch m d t ch  đ  phong ki n  Vi t Nam.ả ạ ố ị ấ ứ ế ộ ế ở ệ

- Ngày 02/9, Ch  t ch H  Chí Minh đ c Tuyên ngôn đ c l p.ủ ị ồ ọ ộ ậ

Câu 61. T  t ng trung tâm c a b n Tuyên ngôn đ c l p c a n c Vi t Namư ưở ủ ả ộ ậ ủ ướ ệ  
Dân ch  C ng hòa?ủ ộ

- Tuyên b  tr c qu c dân và th  gi i: n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòa raố ướ ố ế ớ ướ ệ ủ ộ  
đ i.ờ

- Đ c l p, t  do là t  t ng trung tâm c a b n Tuyên ngôn đ c l p. ộ ậ ự ư ưở ủ ả ộ ậ

Câu 62. Ý nghĩa l ch s  c a b n Tuyên ngôn đ c l p do Ch  t ch H  Chí Minhị ử ủ ả ộ ậ ủ ị ồ  
đ c t i L  Đ c l pọ ạ ễ ộ ậ  ngày 02/9/1945?

Là văn ki n l ch s  có ý nghĩa sâu s c. Đó là thiên anh hùng ca chi n đ u vàệ ị ử ắ ế ấ  
chi n th ng, ch a chan s c m nh và ni m tin, tràn đ y lòng t  hào và ý chí đ uế ắ ứ ứ ạ ề ầ ự ấ  
tranh c a nhân dân ta trong s  nghi p giành và gi  n n đ c l p, t  do và toàn v nủ ự ệ ữ ề ộ ậ ự ẹ  
lãnh th  c a T  qu c Vi t Nam.ổ ủ ổ ố ệ

Câu 63. B n Tuyên ngôn đ c l p c a n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà có kả ộ ậ ủ ướ ệ ủ ộ ế 
th a t  t ng c a nh ng văn b n pháp lý nào?ừ ư ưở ủ ữ ả

- Tuyên ngôn đ c l p c a M .ộ ậ ủ ỹ

- Tuyên ngôn nhân quy n và dân quy n c a Pháp.ề ề ủ

- B n yêu sách 8 đi m c a Nguy n Ái Qu c.ả ể ủ ễ ố

- Ch ng trình hành đ ng c a M t tr n Vi t Minh.ươ ộ ủ ặ ậ ệ

Câu 64. Nh ng n i dung c  b n c a Tuyên ngôn đ c l p c a n c Vi t Namữ ộ ơ ả ủ ộ ậ ủ ướ ệ  
Dân ch  C ng hoà?ủ ộ

- Kh ng đ nh quy n c  b n c a con ng i.ẳ ị ề ơ ả ủ ườ
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- Tuyên b  v i qu c dân và th  gi i: ố ớ ố ế ớ

“N c Vi t Nam đã tr  thành n c t  do, đ c l p”ướ ệ ở ướ ự ộ ậ

“N c Vi t Nam có quy n h ng t  do và đ c l p”.ướ ệ ề ưở ự ộ ậ

- Quy t tâm gi  v ng quy n t  do và đ c l p c a dân t c Vi t Nam.ế ữ ữ ề ự ộ ậ ủ ộ ệ

Câu 65. Nguyên nhân th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám năm 1945?ắ ợ ủ ạ  

- Nguyên nhân khách quan: B i c nh qu c t  thu n l i:ố ả ố ế ậ ợ

+ Nh t b  Liên Xô và các l c l ng dân ch  th  gi i đánh b i.ậ ị ự ượ ủ ế ớ ạ

+ Nh t  Đông D ng và tay sai tan rã.ậ ở ươ

- Nguyên nhân ch  quan:ủ

+ Là k t qu  c a 15 năm đ u tranh c a dân t c d i s  lãnh đ o c a Đ ng. ế ả ủ ấ ủ ộ ướ ự ạ ủ ả

+ Đoàn k t toàn dân trong t  ch c Vi t Minh trên c  s  liên minh công -ế ổ ứ ệ ơ ở  
Nông d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n.ướ ự ạ ủ ả ộ ả

+ Đ ng lãnh đ o có đ ng l i cách m ng đúng đ n, dày d n kinh nghi m đ uả ạ ườ ố ạ ắ ạ ệ ấ  
tranh, n m đúng th i c , khôn khéo t o nên s c m nh t ng h p áp đ o k  thù.ắ ờ ơ ạ ứ ạ ổ ợ ả ẻ

Câu 66. Bài h c kinh nghi m c a Cách m ng Tháng Tám năm 1945?ọ ệ ủ ạ  

- Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m v  ch ngươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ ố  
đ  qu c và ch ng phong ki n.ế ố ố ế

- Toàn dân n i d y trên n n t ng kh i liên minh công - nông.ổ ậ ề ả ố

- L i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thù.ợ ụ ẫ ẻ

- Kiên quy t dùng b o l c cách m ng và bi t s  d ng b o l c cách m ngế ạ ự ạ ế ử ụ ạ ự ạ  
m t cách thích h p đ  đ p tan b  máy nhà n c cũ, l p ra b  máy nhà n cộ ợ ể ậ ộ ướ ậ ộ ướ  
c a nhân dân.ủ

- N m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t ch n đúng th i c .ắ ữ ệ ậ ở ệ ậ ọ ờ ơ

- Xây d ng m t Đ ng Mác - Lênin đ  s c lãnh đ o t ng kh i nghĩa giành chínhự ộ ả ủ ứ ạ ổ ở  
quy nề .

Câu 67.  Làm rõ “V n m nh n c  ta nh  ngàn cân treo s i  tóc” sau thángậ ệ ướ ư ợ  
8/1945?

- Khó khăn do thù trong gi c ngoài gây raặ :

+ Phía B c vĩ tuy n 16, 20 v n quân T ng kéo vào. ắ ế ạ ưở

+ Phía Nam vĩ tuy n 16, quân đ i Anh đ ng lõa và ti p tay cho Pháp quay l iế ộ ồ ế ạ  
Đông D ng. ươ

+ 6 v n quân Nh t đang ch  gi i giáp.ạ ậ ờ ả

- V  kinh t : m t mùa, hàng hóa khan hi m, kho b c tr ng r ng.ề ế ấ ế ạ ố ỗ

- V  văn hoá: 95% dân s  không bi t ch , t  n n xã h i n ng n .ề ố ế ữ ệ ạ ộ ặ ề

- V  ngo i giao: Ch a có n c nào công nh n và đ t quan h  ngo i giao.ề ạ ư ướ ậ ặ ệ ạ
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Câu 68. Ba v n đ  l n l n đ c Ch  t ch H  Chí Minh nêu lên ngày 03/9/1945,ấ ề ớ ớ ượ ủ ị ồ  
trong phiên h p đ u tiên c a Chính ph  lâm th i là gì ?  ọ ầ ủ ủ ờ

- Di t gi c đói.ệ ặ

- Di t gi c d t.ệ ặ ố

- Di t gi c ngo i xâm.ệ ặ ạ

Câu 69. Đ ng l i ngo i giao c a Đ ng đ c xác đ nh trong ch  th  “Khángườ ố ạ ủ ả ượ ị ỉ ị  
chi n, ki n qu c” (25/11/1945)?ế ế ố

Kiên trì các nguyên t c “bình đ ng, t ng tr ”, thêm b n, b t thù: th c hi nắ ẳ ươ ợ ạ ớ ự ệ  
kh u hi u: “Hoa - Vi t thân thi n” đ i  v i quân đ i T ng Gi i  Th ch và chẩ ệ ệ ệ ố ớ ộ ưở ớ ạ ủ 
tr ng “đ c l p v  chính tr , nhân nh ng v  kinh t ” đ i v i Pháp.ươ ộ ậ ề ị ượ ề ế ố ớ

Câu 70. Ch  tr ng c a Đ ng trong vi c xây d ng ch  đ  m i v  kinh t ,ủ ươ ủ ả ệ ự ế ộ ớ ề ế  
chính tr  và văn hoá trên đ t n c ta sau Cách m ng Tháng Tám?ị ấ ướ ạ

- Kinh t : Tăng gia s n xu t ti n t i xây d ng n n kinh t  đ c l p.ế ả ấ ế ớ ự ề ế ộ ậ

- Chính tr : Ti n hành T ng tuy n c  trong c  n c (6/01/1946) và ban hànhị ế ổ ể ử ả ướ  
Hi n pháp.ế

- Văn hoá: Th c hi n phong trào bình dân h c v ; xây d ng n n văn hoá m iự ệ ọ ụ ự ề ớ  
v i 3 tính ch t: dân t c, khoa h c và đ i chúng.ớ ấ ộ ọ ạ

Câu 71. N i dung c  b n c a Ch  th  “Kháng chi n, ki n qu c” (25/11/1945)?ộ ơ ả ủ ỉ ị ế ế ố

- Xác đ nh: Cách m ng Đông D ng v n là cách m ng gi i phóng dân t c.ị ạ ươ ẫ ạ ả ộ

- K  thù chính: Th c dân Pháp xâm l c.ẻ ự ượ

- Nhi m v  c  b n tr c m t:ệ ụ ơ ả ướ ắ

+ C ng c  chính quy n cách m ng (nhi m v  bao trùm).ủ ố ề ạ ệ ụ

+ Ch ng th c dân Pháp xâm l c.ố ự ượ

+ Bài tr  n i ph n.ừ ộ ả

+ C i thi n đ i s ng nhân dân.ả ệ ờ ố

- Đ  ra các bi n pháp v  n i chính, v  quân s , v  ngo i giao.ề ệ ề ộ ề ự ề ạ

Câu 72. Ý nghĩa c a Ch  th  Kháng chi n ki n qu c?ủ ỉ ị ế ế ố

 Đã gi i quy t k p th i và khôn khéo nh ng v n đ  quan tr ng v  ch  đ oả ế ị ờ ữ ấ ề ọ ề ỉ ạ  
chi n l c và sách l c cách m ng trong tình th  vô cùng hi m nghèo c a n cế ượ ượ ạ ế ể ủ ướ  
Vi t Nam Dân ch  C ng hòa v a m i khai sinh. ệ ủ ộ ừ ớ

Câu 73. Nguyên t c đ u tranh ch ng thù trong, gi c ngoài c a Đ ng ta trongắ ấ ố ặ ủ ả  
th i kỳ 1945 - 1946?ờ

- Gi  v ng đ ng l i cách m ng c a Đ ng.ữ ữ ườ ố ạ ủ ả

- Đ m b o xây d ng nhà n c c a dân, do dân, vì dân.ả ả ự ướ ủ

- Lãnh đ o nhân dân ch ng thù trong gi c ngoài trên c  s  "dĩ b t bi n ng v nạ ố ặ ơ ở ấ ế ứ ạ  
bi n".ế

- Đ ng n m công c  c a b o l c cách m ng.ả ắ ụ ủ ạ ự ạ
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Câu 74. Sau khi th c dân Pháp và quân đ i T ng ký hi p c  Trùng Khánhự ộ ưở ệ ướ ở  
(28/02/1946), Đ ng và Chính ph  ta đã ti n hành nh ng bi n pháp gì đả ủ ế ữ ệ ể 
đ i phó v i tình hình m i?ố ớ ớ

Th ng l ng v i Pháp nh m bu c quân T ng rút ngay v  n c, tránh tìnhươ ượ ớ ằ ộ ưở ề ướ  
tr ng m t lúc ph i đ i phó v i nhi u k  thù, b o toàn th c l c, tranh th  th i gianạ ộ ả ố ớ ề ẻ ả ự ự ủ ờ  
hoà hoãn đ  chu n b  cho m t cu c chi n đ u m i.ể ẩ ị ộ ộ ế ấ ớ

Câu 75. Ngày 06/3/1946, Ta và Pháp ký Hi p đ nh S  b  đ  ti n t i cu c đàm phánệ ị ơ ộ ể ế ớ ộ  
chính th c. Hãy cho bi t th i gian và đ a đi m di n ra cu c đàm phán chínhứ ế ờ ị ể ễ ộ  
th c.ứ

- Th i gian: Tháng 7 đ n tháng 9 năm 1946.ờ ế

- Đ a đi m: Phôngtenn blô (Pháp). ị ể ơ

Câu 76. Đ i sách c a Đ ng trong cu c đ u tranh ch ng thù trong gi c ngoàiố ủ ả ộ ấ ố ặ  
giai đo n 1945 - 1946?ạ  

- T  tháng 9/1945 đ n 6/3/1945: Hòa v i T ng  mi n B c đ  đánh Pháp ừ ế ớ ưở ở ề ắ ể ở 
mi n Nam, h n ch  s  phá ho i c a T ng và tay sai. ề ạ ế ự ạ ủ ưở

- T  6/3/1946 đ n tháng12/1946: Hoà v i Pháp đ  đu i T ng, tranh th  th iừ ế ớ ể ổ ưở ủ ờ  
gian xây d ng l c l ng đ  s n sàng cho cu c kháng chi n toàn qu c. ự ự ượ ể ẵ ộ ế ố

Câu 77. Nguyên nhân bùng n  cu c kháng chi n toàn qu c (12/1946)?ổ ộ ế ố

- Th c dân Pháp b i c. ự ộ ướ

- Chi n s   mi n Nam n  ra gay g t. ế ự ở ề ổ ắ

-  mi n B c, Pháp l n chi m và gây ra nhi u v  khiêu khích tr ng tr n  nhi uỞ ề ắ ấ ế ề ụ ắ ợ ở ề  
n i.ơ

Câu 78. Kh u hi u: “Chúng ta thà hy sinh t t c  ch  nh t đ nh không ch u m tẩ ệ ấ ả ứ ấ ị ị ấ  
n c, nh t đ nh không ch u làm nô l ” ra đ i trong hoàn c nh nào?ướ ấ ị ị ệ ờ ả

    Cu c chi n tranh xâm l c c a th c dân Pháp đang lan ra trên c  n c ta.ộ ế ượ ủ ự ả ướ

Câu 79. Ý nghĩa c a “L i kêu g i toàn qu c kháng chi n” c a Ch  t ch H  Chíủ ờ ọ ố ế ủ ủ ị ồ  
Minh? 

Là ti ng g i c a non sông đ t n c, là l i h ch c u qu c, kh i d y m nh mế ọ ủ ấ ướ ờ ị ứ ố ơ ậ ạ ẽ 
lòng t  hào dân t c, truy n th ng anh hùng b t khu t, kiên c ng c a nhân dân ta;ự ộ ề ố ấ ấ ườ ủ  
làm cho c  n c s c sôi đ ng lên chi n đ u v i ý chí “quy t t  cho T  qu c quy tả ướ ụ ứ ế ấ ớ ế ử ổ ố ế  
sinh”, vì đ c l p t  do thiêng liêng c a T  qu c. ộ ậ ự ủ ổ ố

Câu 80. Hãy nêu m c tiêu, tính ch t và m i quan h  gi a nhi m v  dân t c và dânụ ấ ố ệ ữ ệ ụ ộ  
ch  trong đ ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a Đ ngủ ườ ố ế ố ự ượ ủ ả  
ta.    

- M c tiêu: đánh b n th c dân ph n đ ng Pháp xâm l c nh m giành đ c l p,ụ ọ ự ả ộ ượ ằ ộ ậ  
th ng nh t.ố ấ

- Tính ch t: dân t c gi i phóng và dân ch  m i.ấ ộ ả ủ ớ

- M i quan h  gi a nhi m v  dân t c và dân ch : hoàn thành nhi m v  gi iố ệ ữ ệ ụ ộ ủ ệ ụ ả  
phóng đ t n c, c ng c  và m  r ng ch  đ  c ng hoà dân ch . Không t ch thu ru ngấ ướ ủ ố ở ộ ế ộ ộ ủ ị ộ  
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đ t c a đ a ch  phong ki n, ch  t ch thu ru ng đ t và các h ng tài s n khác c a Vi tấ ủ ị ủ ế ỉ ị ộ ấ ạ ả ủ ệ  
gian ph n đ ng.ả ộ

Câu 81. Hãy nêu hai v n đ  có tính ch t quy t đ nh đã đ c Đ ng ta ti n hànhấ ề ấ ế ị ượ ả ế  
khi m  đ u cu c kháng chi n toàn qu c.ở ầ ộ ế ố

- Phát đ ng kháng chi n đúng lúc.ộ ế

- Xác đ nh v  c  b n đ ng l i kháng chi n.ị ề ơ ả ườ ố ế

Câu 82. Tác ph m nào c a Tr ng Chinh đã làm sáng t  đ ng l i  khángẩ ủ ườ ỏ ườ ố  
chi n ch ng pháp? Tác ph m đó đ c xu t b n l n đ u tiên vào nămế ố ẩ ượ ấ ả ầ ầ  
nào?

- Kháng chi n nh t đ nh th ng l i.ế ấ ị ắ ợ

- Xu t b n năm 1947.ấ ả

Câu 83. Kh i liên minh ba n c Vi t Nam, Lào, Campuchia thành l p (3/1951)ố ướ ệ ậ  
d a trên nh ng nguyên t c nào ?ự ữ ắ

 - T  nguy n.ự ệ

 - Bình đ ng.ẳ

 - T ng tr  và tôn tr ng ch  quy n c a nhau.ươ ợ ọ ủ ề ủ

Câu 84. Trong cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp và đ  qu c M , c u n c,ộ ế ố ự ế ố ỹ ứ ướ  
khái ni m “l c l ng vũ trang ba th  quân” c a ta bao g m nh ng l cệ ự ượ ứ ủ ồ ữ ự  
l ng nào?ượ

- Du kích quân.

- Đ a ph ng quân.ị ươ

- Ch  l c quân.ủ ự

Câu 85. M t tr n Liên Vi t ra đ i trên c  s  h p nh t nh ng t  ch c nào?ặ ậ ệ ờ ơ ở ợ ấ ữ ổ ứ  
Vào th i gian nào? Ai làm ch  t ch?ờ ủ ị

- H p nh t M t tr n Vi t Minh và H i Liên hi p qu c dân Vi t Nam.ợ ấ ặ ậ ệ ộ ệ ố ệ

- Tháng 3 năm 1951.

- Tôn Đ c Th ng làm Ch  t ch.ứ ắ ủ ị

Câu 86. N i dung c  b n c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  II c a Đ ngộ ơ ả ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả  
(02/1951)?

- Tách Đ ng C ng s n Đông D ng ra làm 3 Đ ng.ả ộ ả ươ ả

- Thông qua Báo cáo chính tr  c a Ch  t ch H  Chí Minh.ị ủ ủ ị ồ

-  Báo cáo Hoàn thành gi i phóng dân t c, phát tri n dân ch  nhân dân, ti n t i chả ộ ể ủ ế ớ ủ 
nghĩa xã h i c a Tr ng Chinh. ộ ủ ườ

- Thông qua Chính c ng c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam.ươ ủ ả ộ ệ

- Báo cáo v  t  ch c và Đi u l  Đ ng s a đ i,...ề ổ ứ ề ệ ả ử ổ

Câu 87. Tính ch t và mâu thu n c  b n c a cách m ng Vi t Nam đ c xácấ ẫ ơ ả ủ ạ ệ ượ  
đ nh trong Chính c ng c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam (2/1951)?ị ươ ủ ả ộ ệ
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- Xã h i Vi t Nam hi n nay g m có ba tính ch t: dân ch  nhân dân, m t ph nộ ệ ệ ồ ấ ủ ộ ầ  
thu c đ a và n a phong ki n. ộ ị ử ế

- Ba tính ch t đó đang đ u tranh l n nhau. Nh ng mâu thu n ch  y u lúc này làấ ấ ẫ ư ẫ ủ ế  
mâu thu n gi a tính ch t dân ch  nhân dân v i tính ch t thu c đ a. Mâu thu n đó đãẫ ữ ấ ủ ớ ấ ộ ị ẫ  
đ c gi i quy t trong quá trình kháng chi n c a dân t c Vi t Nam ch ng th c dânượ ả ế ế ủ ộ ệ ố ự  
Pháp và b n can thi p M .ọ ệ ỹ

Câu 88. Đ i t ng và nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam đ c xác đ nh trongố ượ ệ ụ ủ ạ ệ ượ ị  
Chính c ng c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam (2/1951)?ươ ủ ả ộ ệ

- Cách m ng Vi t Nam có hai đ i t ng, đ i t ng chính là ch  nghĩa đ  qu cạ ệ ố ượ ố ượ ủ ế ố  
xâm l c, c  th  lúc này là đ  qu c Pháp và b n can thi p M . Đ i t ng ph  hi nượ ụ ể ế ố ọ ệ ỹ ố ượ ụ ệ  
nay là phong ki n, c  th  lúc này là phong ki n ph n đ ng.ế ụ ể ế ả ộ

- Nhi m v  c  b n hi n nay c a cách m ng Vi t Nam là đánh đu i b n đệ ụ ơ ả ệ ủ ạ ệ ổ ọ ế 
qu c xâm l c, giành đ c l p th ng nh t th t s  cho dân t c; xóa b  nh ng di tíchố ượ ộ ậ ố ấ ậ ự ộ ỏ ữ  
phong ki n và n a phong ki n, làm cho ng i cày có ru ng, phát tri n ch  đ  dânế ử ế ườ ộ ể ế ộ  
ch  nhân dân, gây c  s  cho ch  nghĩa xã h i. ủ ơ ở ủ ộ

Câu 89. T i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  II c a Đ ng (2/1951), Đ ngạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ả  
C ng s n Đông D ng đ c tách ra thành ba đ ng riêng. Hãy cho bi t tênộ ả ươ ượ ả ế  
g i c a ba đ ng đó.ọ ủ ả

- Đ ng Lao đ ng Vi t Nam.ả ộ ệ

- Đ ng nhân dân cách m ng Lào.ả ạ

- Đ ng nhân dân cách m ng Campuchia.ả ạ

Câu 90. Ba nhi m v  l n đ c Đ ng nêu lên t i h i ngh  Trung ng l n th  2ệ ụ ớ ượ ả ạ ộ ị ươ ầ ứ  
(10/1951):

- Ra s c tiêu di t sinh l c đ ch, ứ ệ ự ị ti nế  t i giành u th  quân s .ớ ư ế ự

- Phá tan âm m u l y chi n tranh nuôi chi n tranh, dùng ng i Vi t đánh ng iư ấ ế ế ườ ệ ườ  
Vi t.ệ

- C ng c  và phát tri n s c kháng chi n c a toàn qu c, toàn dân, c ng c  vàủ ố ể ứ ế ủ ố ủ ố  
phát tri n đoàn k t.ể ế

Câu 91. Th i gian di n ra chi n d ch Đi n Biên Ph ? ờ ễ ế ị ệ ủ

T  ngày 13/03 đ n ngày 07/5/1954.ừ ế

Câu 92. Trình bày n i dung c  b n c a Hi p đ nh Gi nev  đ c ký k t vàoộ ơ ả ủ ệ ị ơ ơ ượ ế  
ngày 20/7/1954.

- Ng ng b n trên toàn chi n tr ng Đông D ng. Pháp rút quân.ừ ắ ế ườ ươ

-  Các  n c  tôn  tr ng  đ c  l p  ch  quy n  c a  3  n c  Vi t  Nam,  Lào,ướ ọ ộ ậ ủ ề ủ ướ ệ  
Campuchia.

- Vi t Nam: b  chia c t làm hai mi n và vĩ tuy n 17 là gi i tuy n quân s  t mệ ị ắ ề ế ớ ế ự ạ  
th i. Sau hai năm s  ti n hành t ng tuy n c  th ng nh t đ t n c.ờ ẽ ế ổ ể ử ố ấ ấ ướ

-  Lào:  l c  l ng  kháng chi n có m t  khu t p  k t   hai  t nh S m N a vàự ượ ế ộ ậ ế ở ỉ ầ ư  
Phôngxalỳ.
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- Campuchia: l c l ng kháng chi n không có khu t p k t và ph c viên t i ch .ự ượ ế ậ ế ụ ạ ỗ

Câu 93. Ý nghĩa c a chi n th ng Đi n Biên Ph ?ủ ế ắ ệ ủ

 Chi n th ng Đi n Biên Ph  là th ng l i l n nh t c a cu c đ  s c toàn di nế ắ ệ ủ ắ ợ ớ ấ ủ ộ ọ ứ ệ  
và quy t li t c a quân dân Vi t Nam v i quân đ i xâm l c Pháp. Chi n công đóế ệ ủ ệ ớ ộ ượ ế  
đ c ghi vào l ch s  dân t c nh  m t B ch Đ ng, m t Chi Lăng hay m t Đ ng Đaượ ị ử ộ ư ộ ạ ằ ộ ộ ố  
trong th  k  XX và đi vào l ch s  th  gi i nh  m t chi n công hi n hách, báo hi uế ỷ ị ử ế ớ ư ộ ế ể ệ  
s  th ng l i c a nhân dân các dân t c b  áp b c, s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân.ự ắ ợ ủ ộ ị ứ ự ụ ổ ủ ủ ự

Câu 94.  Nguyên nhân th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Phápắ ợ ủ ộ ế ố ự  
(1945 - 1954)?

- Có s  lãnh đ o c a Đ ng v i đ ng l i chính tr  và quân s  đúng đ n.ự ạ ủ ả ớ ườ ố ị ự ắ

- Có s  đoàn k t chi n đ u toàn dân đ c t  ch c t p h p trong M t tr n dânự ế ế ấ ượ ổ ứ ậ ợ ặ ậ  
t c r ng rãi d a trên n n t ng c a kh i liên minh công - nông và trí th c.ộ ộ ự ề ả ủ ố ứ

- Có l c l ng vũ trang g m 3 th  quân làm nòng c t cho toàn dân đánh gi c. ự ượ ồ ứ ố ặ

- Có chính quy n dân ch  nhân dân - chính quy n c a dân, do dân và vì dân.ề ủ ề ủ

- Có h u ph ng ngày càng m  r ng và c ng c  v  m i m t.ậ ươ ở ộ ủ ố ề ọ ặ

- Có s  liên minh chi n đ u c a 3 dân t c Vi t Nam - Lào - Campuchia vàự ế ấ ủ ộ ệ  
đ c s  đ ng tình ng h  c a nhân dân các n c XHCN, các dân t c b  áp b c vàượ ự ồ ủ ộ ủ ướ ộ ị ứ  
các l c l ng hòa bình ti n b  trên th  gi i.ự ượ ế ộ ế ớ

Câu 95. Ý nghĩa th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp (1945-ắ ợ ủ ộ ế ố ự  
1954)? 

- Ch m d t ách th ng tr  c a th c dân Pháp trong g n m t th  k  trên đ tấ ứ ố ị ủ ự ầ ộ ế ỷ ấ  
n c ta, gi i phóng hoàn toàn mi n B c, hoàn thành cách m ng dân t c dân chướ ả ề ắ ạ ộ ủ 
nhân dân trên m t n a n c. Cách m ng Vi t Nam chuy n sang giai đo n m i: giaiộ ử ướ ạ ệ ể ạ ớ  
đo n ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c và cách m ng dân t c dânạ ế ạ ộ ủ ở ề ắ ạ ộ  
ch  nhân dân  mi n Nam, hoàn thành th ng nh t n c nhà.ủ ở ề ố ấ ướ

- C  vũ m nh m  các dân t c b  nô d ch vùng lên ch ng ch  nghĩa đ  qu c,ổ ạ ẽ ộ ị ị ố ủ ế ố  
ch ng ch  nghĩa th c dân, vì đ c l p dân t c và dân ch  ti n b , báo hi u m t th iố ủ ự ộ ậ ộ ủ ế ộ ệ ộ ờ  
kỳ s p đ  t ng m ng c a h  th ng thu c đ a c a ch  nghĩa th c dân, góp ph n tíchụ ổ ừ ả ủ ệ ố ộ ị ủ ủ ự ầ  
c c vào ti n trình phát tri n c a cách m ng th  gi i. ự ế ể ủ ạ ế ớ

Câu 96. Kinh nghi m l ch s  c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp (1945 -ệ ị ử ủ ộ ế ố ự  
1954)? 

-  Th  nh t, đ  ra đ ng l i đúng đ n và quán tri t sâu r ng đ ng l i đó choứ ấ ề ườ ố ắ ệ ộ ườ ố  
toàn Đ ng, toàn dân th c hi n, đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân, kháng chi nả ự ệ ườ ố ế ế  
toàn dân, toàn di n, lâu dài và d a vào s c mình là chính.ệ ự ứ

- Th  hai, k t h p ch t ch , đúng đ n nhi m v  ch ng đ  qu c v i nhi m vứ ế ợ ặ ẽ ắ ệ ụ ố ế ố ớ ệ ụ 
ch ng phong ki n và xây d ng ch  đ  dân ch  nhân dân, gây m m m ng cho chố ế ự ế ộ ủ ầ ố ủ 
nghĩa xã h i, trong đó nhi m v  t p trung hàng đ u là ch ng đ  qu c gi i phóng dânộ ệ ụ ậ ầ ố ế ố ả  
t c, b o v  chính quy n cách m ng.ộ ả ệ ề ạ

- Th  ba, th c hi n ph ng châm v a kháng chi n v a xây d ng ch  đ  m i,ứ ự ệ ươ ừ ế ừ ự ế ộ ớ  
xây d ng h u ph ng ngày càng v ng m nh đ  có ti m l c m i m t đáp ng yêuự ậ ươ ữ ạ ể ề ự ọ ặ ứ  
c u ngày càng cao c a cu c kháng chi n.ầ ủ ộ ế

T p th  gi ng viên môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - Khoa Lý lu n chính tr - Tr ng Đ i h c Anậ ể ả ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ậ ị ườ ạ ọ  
Giang

20



Tài li u H ng d n h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ướ ẫ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

- Th  t , quán tri t t  t ng chi n l c kháng chi n gian kh  và lâu dài đ ngứ ư ệ ư ưở ế ượ ế ổ ồ  
th i tích c c, ch  đ ng đ  ra và th c hi n ph ng th c ti n hành chi n tranh vàờ ự ủ ộ ề ự ệ ươ ứ ế ế  
ngh  thu t quân s  sáng t o, k t h p đ u tranh quân s  v i đ u tranh ngo i giao,ệ ậ ự ạ ế ợ ấ ự ớ ấ ạ  
đ a kháng chi n đ n th ng l i.ư ế ế ắ ợ

- Th  năm, tăng c ng công tác xây d ng Đ ng, nâng cao s c chi n đ u vàứ ườ ự ả ứ ế ấ  
hi u l c lãnh đ o c a Đ ng trong chi n tranh.ệ ự ạ ủ ả ế

Câu 97. K  tên nh ng chi n th ng quân s  tiêu bi u đ a cu c kháng chi nể ữ ế ắ ự ể ư ộ ế  
ch ng Pháp đ n th ng l i.ố ế ắ ợ

- Chi n th ng Vi t B c - Thu Đông năm 1947.ế ắ ệ ắ

- Chi n th ng Biên Gi i năm 1950.ế ắ ớ

- Chi n th ng Tây B c năm 1952.ế ắ ắ

- Chi n th ng Đông - Xuân năm 1953 - 1954.ế ắ

- Chi n th ng Đi n Biên Ph  năm 1954.ế ắ ệ ủ

Câu 98.  Đ c đi m tình hình n c ta sau năm 1954?ặ ể ướ

- Mi n Nam: M  h t c ng Pháp nh m bi n mi n Nam thành thu c đ a ki uề ỹ ấ ẳ ằ ế ề ộ ị ể  
m i và căn c  quân s  c a M , l p phòng tuy n ngăn ch n ch  nghĩa xã h i lanớ ứ ự ủ ỹ ậ ế ặ ủ ộ  
xu ng các n c Đông Nam Á, l y mi n Nam làm căn c  đ  ti n công mi n B c,ố ướ ấ ề ứ ể ế ề ắ  
bao vây và uy hi p các n c xã h i ch  nghĩa khác.ế ướ ộ ủ

- Mi n B c: Đ c hoàn toàn gi i phóng, cu c cách m ng dân t c dân ch  nhânề ắ ượ ả ộ ạ ộ ủ  
dân v  c  b n đã hoàn thành và b c vào th i kỳ quá đ  ti n lên ch  nghĩa xã h i.ề ơ ả ướ ờ ộ ế ủ ộ

Câu 99. N i  dung c  b n c a ngh  quy t h i  ngh  Trung ng l n th  15ộ ơ ả ủ ị ế ộ ị ươ ầ ứ  
(1/1959):

- Cách m ng Vi t Nam do Đ ng ta lãnh đ o bao g m hai nhi m v  chi n l c:ạ ệ ả ạ ồ ệ ụ ế ượ  
cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c và cách m ng dân t c dân ch  nhân dân ạ ộ ủ ở ề ắ ạ ộ ủ ở 
mi n Nam.ề

- Nhi m v  c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi n Nam là “gi i phóng mi nệ ụ ơ ả ủ ạ ệ ở ề ả ề  
Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, th c hi n đ c l p dân t c vàỏ ố ị ủ ế ố ế ự ệ ộ ậ ộ  
ng i cày có ru ng, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch   mi n Nam.ườ ộ ạ ộ ủ ở ề

- Con đ ng phát tri n c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi n Nam là kh iườ ể ơ ả ủ ạ ệ ở ề ở  
nghĩa giành chính quy n v  tay nhân dân”. Đó là con đ ng “l y s c m nh c a qu nề ề ườ ấ ứ ạ ủ ầ  
chúng, d a vào l c l ng chính tr  c a qu n chúng là ch  y u, k t h p v i l cự ự ượ ị ủ ầ ủ ế ế ợ ớ ự  
l ng vũ trang đ  đánh đ  quy n th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, d ng lênượ ể ổ ề ố ị ủ ế ố ế ự  
chính quy n cách m ng c a nhân dân.ề ạ ủ

Câu 100. N i dung đ ng l i chi n l c chung c a c  n c do ộ ườ ố ế ượ ủ ả ướ Đ i h i đ iạ ộ ạ  
bi u toàn qu c l n th  ể ố ầ ứ III c a Đ ng (9/1960) đ  ra.ủ ả ề

- Đ y m nh cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c, xây d ng mi n B cẩ ạ ạ ộ ủ ở ề ắ ự ề ắ  
thành căn c  v ng m nh c a cách m ng c  n c.ứ ữ ạ ủ ạ ả ướ

- Ti n hành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam, th c hi n th ngế ạ ộ ủ ở ề ự ệ ố  
nh t n c nhà, hoàn thành đ c l p và dân ch  trong c  n c.ấ ướ ộ ậ ủ ả ướ
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- M i chi n l c có v  trí quan tr ng quy t đ nh nh m gi i quy t yêu c u riêngỗ ế ượ ị ọ ế ị ằ ả ế ầ  
c a t ng mi n, nh ng c  hai đ u h ng vào m c tiêu chung tr c m t là th c hi nủ ừ ề ư ả ề ướ ụ ướ ắ ự ệ  
hòa bình th ng nh t T  qu c.ố ấ ổ ố

Câu 101. Ý nghĩa đ ng l i chi n l c chung c a c  n c đ c đ  ra t i ườ ố ế ượ ủ ả ướ ượ ề ạ Đ iạ  
h i đ i bi u toàn qu c l n th  ộ ạ ể ố ầ ứ III c a Đ ng (9/1960).ủ ả

- Th  hi n tinh th n đ c l p, t  ch  c a Đ ng.ể ệ ầ ộ ậ ự ủ ủ ả

- Là k t qu  c a s  v n d ng sáng t o h c thuy t Mác - Lênin và t  t ng Hế ả ủ ự ậ ụ ạ ọ ế ư ưở ồ 
Chí Minh v  m i quan h  gi a chi n tranh và cách m ng, gi a đ u tranh cách m ngề ố ệ ữ ế ạ ữ ấ ạ  
và b o v  hoà bình vào đi u ki n c  th  c a cách m ng Vi t Nam.ả ệ ề ệ ụ ể ủ ạ ệ

- Là ng n c  d n đ n th ng l i r c r  c a cu c kháng chi n ch ng M , c uọ ờ ẫ ế ắ ợ ự ỡ ủ ộ ế ố ỹ ứ  
n c. ướ

Câu 102. Vai trò c a cu c cách m ng xã h i ch  nghĩaủ ộ ạ ộ ủ   mi n B c đ c xácở ề ắ ượ  
đ nh t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n III c a Đ ng (9/1960)?ị ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ủ ả

Cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c gi  vai trò quy t đ nh nh t đ i v i sạ ộ ủ ở ề ắ ữ ế ị ấ ố ớ ự 
phát tri n c a toàn b  cách m ng Vi t Nam và đ i v i s  nghi p th ng nh t n cể ủ ộ ạ ệ ố ớ ự ệ ố ấ ướ  
nhà.

Câu 103  . Khái quát quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c th iự ủ ộ ở ề ắ ờ  
kỳ 1954 - 1965.

- 1955 - 1957: Khôi ph c kinh t  (tr ng tâm là nông nghi p), hoàn thành c iụ ế ọ ệ ả  
cách ru ng đ t.ộ ấ

- 1958 - 1960: C i t o xã h i ch  nghĩa trong 3 năm. ả ạ ộ ủ

- 1961 - 1965: Th c hi n k  ho ch 5 năm l n th  nh t.ự ệ ế ạ ầ ứ ấ

Câu 104. Vai trò c a cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Namủ ộ ạ ộ ủ ở ề  
đ c xác đ nh t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n III c a Đ ng (9/1960)?ượ ị ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ủ ả

Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam có tác d ng quy t đ nh tr cạ ộ ủ ở ề ụ ế ị ự  
ti p đ i v i s  nghi p gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  vàế ố ớ ự ệ ả ề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ  
bè lũ tay sai, th c hi n hoà bình th ng nh t n c nhà, hoàn thành nhi m v  cáchự ệ ố ấ ướ ệ ụ  
m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n c. ạ ộ ủ ả ướ

Câu 105. M i quan h  gi a cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c vàố ệ ữ ộ ạ ộ ủ ở ề ắ  
cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam th i kỳ 1954 -ộ ạ ộ ủ ở ề ờ  
1975?

- Cách m ng hai mi n có m c tiêu chung là hoàn thành cu c cách m ng dân t cạ ề ụ ộ ạ ộ  
dân ch  nhân dân trên c  n c và th ng nh t n c nhà.ủ ả ướ ố ấ ướ

- M i quan h  gi a cách m ng 2 mi n là quan h  gi a h u ph ng và ti n tuy n.ố ệ ữ ạ ề ệ ữ ậ ươ ề ế

- C  hai cu c cách m ng đ u k t h p ch t ch  và thúc đ y nhau cùng phát tri n.ả ộ ạ ề ế ợ ặ ẽ ẩ ể

Câu 106. S c m nh c a đ ng l i gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và chứ ạ ủ ườ ố ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ 
nghĩa xã h i  n c ta trong th i kỳ 1954 - 1975?ộ ở ướ ờ

- Huy đ ng s c m nh c a c  dân t c.ộ ứ ạ ủ ả ộ

- Huy đ ng đ c s c m nh c a ba dòng thác cách m ng th  gi i.ộ ượ ứ ạ ủ ạ ế ớ
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 S c m nh dân t c cùng v i s c m nh th i đ i t o thành s c m nh t ng h p.ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ạ ứ ạ ổ ợ  
Nh  đó, dân t c ta đã đánh đ c M  và th ng đ c M . ờ ộ ượ ỹ ắ ượ ỹ

Câu 107. Khái quát quá trình Đ ng lãnh đ o đánh th ng Chi n l c  chi nả ạ ắ ế ượ ế  
tranh đ n ph ng c a đ  qu c M  (1954 - 1960).ơ ươ ủ ế ố ỹ  

 Chuy n hình th c, ph ng pháp và t  ch c đ u tranh c a cách m ng mi nể ứ ươ ổ ứ ấ ủ ạ ề  
Nam t  đ u tranh vũ trang sang đ u tranh chính tr  là ch  y u, th c hi n th  gi  gìnừ ấ ấ ị ủ ế ự ệ ế ữ  
l c l ng. R i chuy n d n t  th  gi  gìn l c l ng sang th  ti n công, đánh b iự ượ ồ ể ầ ừ ế ữ ự ượ ế ế ạ  
Chi n l c chi n tranh đ n ph ng c a đ  qu c M .ế ượ ế ơ ươ ủ ế ố ỹ

Câu 108. M c tiêu cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c đ c xác đ nh t iụ ạ ộ ủ ở ề ắ ượ ị ạ  
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n III ạ ộ ạ ể ố ầ c a Đ ng (9/1960)?ủ ả

 Đ a mi n B c ti n nhanh, ti n m nh, ti n v ng ch c lên ch  nghĩa xã h i,ư ề ắ ế ế ạ ế ữ ắ ủ ộ  
xây d ng đ i s ng m no, h nh phúc  mi n B c, c ng c  mi n B c tr  thành cự ờ ố ấ ạ ở ề ắ ủ ố ề ắ ở ơ 
s  v ng m nh cho cu c đ u tranh th ng nh t n c nhà.ở ữ ạ ộ ấ ố ấ ướ

Câu 109. Bi n pháp th c hi n đ ng l i cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi nệ ự ệ ườ ố ạ ộ ủ ở ề  
B c do ắ Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n III ạ ộ ạ ể ố ầ c a Đ ng xác đ nh (9/1960)?ủ ả ị

- S  d ng chính quy n dân ch  nhân dân sang làm nhi m v  c a chuyên chínhử ụ ề ủ ệ ụ ủ  
vô s n đ  th c hi n c i t o XHCN đ i v i nông nghi p, th ng nghi p nh  vàả ể ự ệ ả ạ ố ớ ệ ươ ệ ỏ  
công th ng nghi p t  b n t  doanh,…ươ ệ ư ả ư

- Xây d ng l c l ng s n xu t, c  s  v t ch t k  thu t cho CNXH, phát tri nự ự ượ ả ấ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ể  
kinh t  qu c doanh.ế ố

- Th c hi n công nghi p hoá b ng cách u tiên phát tri n công nghi p n ngự ệ ệ ằ ư ể ệ ặ  
m t cách h p lý, đ ng th i ra s c phát tri n nông nghi p và công nghi p nh . ộ ợ ồ ờ ứ ể ệ ệ ẹ

- Đ y m nh CMXHCN v  t  t ng, văn hoá và k  thu t. ẩ ạ ề ư ưở ỹ ậ

Câu 110. Đ i h i nào c a Đ ng đ c coi là “Đ i h i xây d ng ch  nghĩa xã h iạ ộ ủ ả ượ ạ ộ ự ủ ộ  
 mi n B c và đ u tranh hòa bình th ng nh t n c nhà”?ở ề ắ ấ ố ấ ướ  

Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III c a Đ ng (9/1960).ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

Câu 111. N i dung c  b n c a k  ho ch khôi ph c kinh t   mi n B c n cộ ơ ả ủ ế ạ ụ ế ở ề ắ ướ  
ta th i kỳ 1955 - 1957?ờ

Khôi ph c kinh t  mà tr ng tâm là khôi ph c nông nghi p, ti n hành đ ng th iụ ế ọ ụ ệ ế ồ ờ  
v i c i cách ru ng đ t.  ớ ả ộ ấ

Câu 112.  K  ho ch c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i các thành ph n kinh t  ế ạ ả ạ ộ ủ ố ớ ầ ế ở 
mi n B c n c ta th i kỳ 1958 - 1960 đ c ti n hành nh  th  nào? ề ắ ướ ờ ượ ế ư ế

- Đ i v i nông nghi p: h p tác hoá nông nghi p.ố ớ ệ ợ ệ

- Đ i v i ti u th  công nghi p và buôn bán nh : h p tác xã.ố ớ ể ủ ệ ỏ ợ

- Đ i v i công th ng nghi p t  b n t  doanh: c i t o hoà bình v i hình th cố ớ ươ ệ ư ả ư ả ạ ớ ứ  
chu c l i, tr  d n và công t  h p doanh.ộ ạ ả ầ ư ợ

Câu 113. N i dung c a cu c v n đ ng “ba xây, ba ch ng” trong công nghi p vàộ ủ ộ ậ ộ ố ệ  
th ng nghi p  mi n B c n c ta đ c Trung ng Đ ng phát đ ngươ ệ ở ề ắ ướ ượ ươ ả ộ  
vào tháng 7/1963?
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- Ba xây: Nâng cao ý th c trách nhi m; tăng c ng qu n lý kinh t  tài chính;ứ ệ ườ ả ế  
c i ti n k  thu t.ả ế ỹ ậ

- Ba ch ng: Quan liêu, tham ô, lãng phí.ố

Câu 114. N i dung c  b n c a phong trào “Ba s n sàng” trong kháng chi nộ ơ ả ủ ẵ ế  
ch ng M , c u n c do Đoàn thanh niên phát đ ng ngày 09/8/1964?ố ỹ ứ ướ ộ

- S n sàng chi n đ u.ẵ ế ấ

- S n sàng  nh p ngũ.ẵ ậ

- S n sàng đi b t c  n i nào khi T  qu c c n đ n.ẵ ấ ứ ơ ổ ố ầ ế

Câu 115. N i dung c  b n c a phong trào “Ba s n sàng” trong kháng chi nộ ơ ả ủ ẵ ế  
ch ng M , c u n c do Đoàn thanh niên phát đ ng tháng 05/1965?ố ỹ ứ ướ ộ

- S n sàng chi n đ u, nh p ngũ.ẵ ế ấ ậ

- S n sàng  kh c ph c m i khó khăn, đ y m nh s n xu t, công tác và h c t p.  ẵ ắ ụ ọ ẩ ạ ả ấ ọ ậ

- S n sàng đi b t c  n i đâu, làm b t c  vi c gì khi T  qu c c n.ẵ ấ ứ ơ ấ ứ ệ ổ ố ầ

Câu 116. Nh ng đi n hình thi đua xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c trongữ ể ự ủ ộ ở ề ắ  
k  ho ch 5 năm l n th  nh t (1961- 1965 )?ế ạ ầ ứ ấ

-  Nông nghi p : H p tác xã Đ i Phong (Qu ng Bình).ệ ợ ạ ả

- Công nghi p: Nhà máy c  khí Duyên H i (H i Phòng).ệ ơ ả ả

- Ti u th  công nghi p: H p tác xã Thành Công (Thanh Hóa).ể ủ ệ ợ

- Quân đ i: C  ba nh t .ộ ờ ấ

-  Giáo d c: Tr ng B c Lý (Hà Nam).ụ ườ ắ

Câu 117. Nh ng thành t u c a công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi nữ ự ủ ộ ự ủ ộ ở ề  
B c trong th i kỳ 1954 - 1975?ắ ờ

- Ki n l p mô hình kinh t  - xã h i xã h i ch  nghĩa trong th i kỳ quá đ   mi nế ậ ế ộ ộ ủ ờ ộ ở ề  
B c.ắ

- Đánh th ng 2 cu c chi n tranh phá ho i b ng ph ng ti n và k  thu t hi nắ ộ ế ạ ằ ươ ệ ỹ ậ ệ  
đ i c a đ  qu c M .  ạ ủ ế ố ỹ

- Làm tròn m t cách xu t s c nghĩa v  c a h u ph ng đ i v i ti n tuy n l n.ộ ấ ắ ụ ủ ậ ươ ố ớ ề ế ớ

Câu 118. Trong th i kỳ 1954 - 1975, trên chi n tr ng mi n Nam, nhân dân taờ ế ườ ề  
đã đánh b i nh ng chi n l c chi n tranh nào c a đ  qu c M ?   ạ ữ ế ượ ế ủ ế ố ỹ

- Chi n tranh đ n ph ng (1954 - 1960).ế ơ ươ

-  Chi n tranh đ c bi t (1961 - 1965).ế ặ ệ

-  Chi n tranh c c b  (1965 - 1968).ế ụ ộ

- Vi t Nam hoá chi n tranh (1969 - 1975).ệ ế

Câu 119. T  t ng ch  đ o c a Ngh  quy t v  Đ ng l i cách m ng mi nư ưở ỉ ạ ủ ị ế ề ườ ố ạ ề  
Nam đ c thông qua t i H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng l n th  15ượ ạ ộ ị ấ ươ ầ ứ  
khoá II  (01/1959)?
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- Nhân dân mi n Nam ph i s  d ng con đ ng cách m ng b o l c đ  t  gi iề ả ử ụ ườ ạ ạ ự ể ự ả  
phóng mình, ngoài ra, không có con đ ng nào khác.ườ

- Ph ng h ng phát tri n c  b n là chu n b  đ  ti n lên kh i nghĩa giành chínhươ ướ ể ơ ả ẩ ị ể ế ở  
quy n.ề

- Ph ng th c kh i nghĩa là d a vào l c l ng chính tr  c a qu n chúng là chươ ứ ở ự ự ượ ị ủ ầ ủ 
y u, k t h p v i l c l ng vũ trang đ  đánh đ  chính quy n th ng tr  c a đ  qu cế ế ợ ớ ự ượ ể ổ ề ố ị ủ ế ố  
và phong ki n, d ng lên chính quy n cách m ng c a nhân dân.ế ự ề ạ ủ

Câu 120. Th ng l i c a phong trào cách m ng mi n Nam d i ánh sáng c aắ ợ ủ ạ ề ướ ủ  
Ngh  quy t v  Đ ng l i cách m ng mi n Nam đ c thông qua t i H iị ế ề ườ ố ạ ề ượ ạ ộ  
ngh  Ban Ch p hành Trung ng l n th  15 khóa II (01/1959)?ị ấ ươ ầ ứ

- C c di n cách m ng mi n Nam chuy n bi n r t mau l : phát tri n thành caoụ ệ ạ ề ể ế ấ ẹ ể  
trào Đ ng kh i trên toàn mi n Nam.ồ ở ề

- Vùng gi i phóng ra đ i trên ph m vi r ng l n.ả ờ ạ ộ ớ

- Ngày 20/12/1960, M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam ra đ i.ặ ậ ộ ả ề ệ ờ

- Cách m ng mi n Nam chuy n t  th  gi  gìn l c l ng sang th  ti n công.ạ ề ể ừ ế ữ ự ượ ế ế

Câu 121. Ch  tr ng c a H i ngh  B  Chính tr  Ban Ch p hành Trung ngủ ươ ủ ộ ị ộ ị ấ ươ  
Đ ng tháng 01/1961 và tháng 02/1962 đ i v i cách m ng mi n Nam?ả ố ớ ạ ề

- Ti p t c gi  v ng t  t ng chi n l c ti n công.ế ụ ữ ữ ư ưở ế ượ ế

- Đ u tranh vũ trang phát tri n lên song song v i đ u tranh chính tr .ấ ể ớ ấ ị

- Ti n công đ ch trên c  3 vùng chi n l c, b ng 3 mũi giáp công.ế ị ả ế ượ ằ

Câu 122. Nh ng chi n th ng vang d i c a l c l ng vũ trang mi n Nam trongữ ế ắ ộ ủ ự ượ ề  
th i kỳ đánh b i Chi n l c chi n tranh đ c bi t c a đ  qu c M ?ờ ạ ế ượ ế ặ ệ ủ ế ố ỹ

- Chi n th ng p B c (1963).ế ắ Ấ ắ

- Chi n th ng Bình Giã (1964).ế ắ

- Chi n th ng Ba Gia - Đ ng Xoài (1965).ế ắ ồ

Câu 123. Ph ng châm chi n l c chung trong cu c kháng chi n ch ng M ,ươ ế ượ ộ ế ố ỹ  
c u  n c  đ c  xác  đ nh  t i  H i  ngh  Trung  ng  Đ ng  l n  th  11ứ ướ ượ ị ạ ộ ị ươ ả ầ ứ  
(3/1965) và l n th  12 (12/1965)?ầ ứ

Đánh lâu dài, d a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh, c n ph i cự ứ ạ ầ ả ố 
g ng đ n m c đ  cao, t p trung l c l ng c a c  2 mi n đ  m  nh ng cu c ti nắ ế ứ ộ ậ ự ượ ủ ả ề ể ở ữ ộ ế  
công l n, tranh th  th i c  giành th ng l i  quy t đ nh trong th i gian t ng đ iớ ủ ờ ơ ắ ợ ế ị ờ ươ ố  
ng n trên chi n tr ng mi n Nam.ắ ế ườ ề

Câu 124. Ch  tr ng chuy n h ng xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B củ ươ ể ướ ự ủ ộ ở ề ắ  
giai đo n 1965 - 1975? ạ   

- Chuy n h ng xây d ng kinh t  cho phù h p v i tình hình có chi n tranh pháể ướ ự ế ợ ớ ế  
ho i, b o đ m yêu c u chi n đ u và s n sàng chi n đ u.ạ ả ả ầ ế ấ ẵ ế ấ

- Ph i tăng c ng l c l ng qu c phòng cho k p v i s  phát tri n c a tình hìnhả ườ ự ượ ố ị ớ ự ể ủ  
c  n c có chi n tranh.ả ướ ế

- Ra s c chi vi n cho mi n Nam v i m c cao nh t.ứ ệ ề ớ ứ ấ
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- Ph i k p th i chuy n h ng t  t ng và t  ch c đi đôi v i chuy n h ngả ị ờ ể ướ ư ưở ổ ứ ớ ể ướ  
kinh t  và tăng c ng qu c phòng cho phù h p v i tình hình m i.ế ườ ố ợ ớ ớ

Câu 125. Trong kháng chi n ch ng M , c u n c, Trung ng c c mi n Namế ố ỹ ứ ướ ươ ụ ề  
(R) đ c thành l p vào th i gian nào? Đ ng chí nào đ c ch  đ nh làm Bíượ ậ ờ ồ ượ ỉ ị  
th  Trung ng C c?ư ươ ụ

- Tháng 10/1961.

- Nguy n Văn Linh.ễ

Câu 126. Sau chi n th ng nào quân dân mi n Nam rút ra cách đánh M : “N mế ắ ề ỹ ắ  
th t l ng đ ch mà đánh” và m t cao trào đánh M , di t Ng y d y lênắ ư ị ộ ỹ ệ ụ ấ  
m nh m  trên toàn mi n Nam?ạ ẽ ề

Chi n th ng V n T ng  Qu ng Ngãi (tháng 8/1965 ).ế ắ ạ ườ ở ả

Câu 127. N i dung c  b n c a H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng l n thộ ơ ả ủ ộ ị ấ ươ ầ ứ 
18 khóa III (01/1970)?

- Cách m ng mi n Nam c n ph i kh c ph c nh ng thi u sót trên chi n tr ngạ ề ầ ả ắ ụ ữ ế ế ườ  
mi n Nam.ề

- Tình hình Campuchia s  di n bi n ph c t p, cách m ng mi n Nam c n đẽ ễ ế ứ ạ ạ ề ầ ề 
phòng đ i phó.ố

- Ch  tr ng kiên trì đ y m nh cu c kháng chi n, ti p t c phát tri n chi nủ ươ ẩ ạ ộ ế ế ụ ể ế  
l c ti n công, ra s c xây d ng m i m t, chú tr ng công tác h u c n, đánh b i âmượ ế ứ ự ọ ặ ọ ậ ầ ạ  
m u xu ng thang t ng b c và kéo dài chi n tranh c a M , đ  phòng vi c Đôngư ố ừ ướ ế ủ ỹ ề ệ  
D ng hoá chi n tranh c a chúng.ươ ế ủ

Câu 128. Ý nghĩa c a hi p đ nh Pa-ri - Hi p đ nh v  ch m d t chi n tranh, l pủ ệ ị ệ ị ề ấ ứ ế ậ  
l i hoà bình  Vi t Nam?ạ ở ệ

 Đè b p ý chí xâm l c c a M , bu c M  ph i ch m d t chi n tranh, rút h tẹ ượ ủ ỹ ộ ỹ ả ấ ứ ế ế  
quân vi n chinh và quân ch  h u ra kh i mi n Nam Vi t Nam. ễ ư ầ ỏ ề ệ

Câu 129. Ch  tr ng c a H i ngh  Ban Ch p hành trung ng l n th  21ủ ươ ủ ộ ị ấ ươ ầ ứ  
khóa III (7/1973)?

B t k  trong tình hu ng nào cũng ph i n m v ng th i c , gi  v ng đ ng l iấ ể ố ả ắ ữ ờ ơ ữ ữ ườ ố  
chi n l c ti n công. Nhi m v  giành dân, giành quy n làm ch , phát tri n th c l cế ượ ế ệ ụ ề ủ ể ự ự  
cách m ng là yêu c u v a b c thi t, v a c  b n trong giai đo n cách m ng m i. Tạ ầ ừ ứ ế ừ ơ ả ạ ạ ớ ư 
t ng ch  đ o c a Trung ng Đ ng là tích c c ph n công, chu n b  ti n lên gi iưở ỉ ạ ủ ươ ả ự ả ẩ ị ế ả  
phóng hoàn toàn mi n Nam, th ng nh t T  qu c.ề ố ấ ổ ố

Câu 130. Hãy k  tên các đoàn đ i bi u tham d  H i ngh  b n bên t i Pa-ri (tể ạ ể ự ộ ị ố ạ ừ 
tháng 01/1969) đ  gi i quy t v n đ  c a mi n Nam Vi t Nam.ể ả ế ấ ề ủ ề ệ

- Đoàn Vi t Nam Dân ch  C ng hòa.ệ ủ ộ

- Đoàn M t tr n Dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam .ặ ậ ộ ả ề ệ

- Đoàn M .ỹ

- Đoàn Ng y quy n Sài Gòn. ụ ề

Câu 131. Chính ph  cách m ng lâm th i c ng hòa mi n Nam Vi t Nam ra đ iủ ạ ờ ộ ề ệ ờ  
vào th i gian nào? Do ai làm Ch  t ch?ờ ủ ị
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- Ngày 06 tháng 6 năm 1969. 

- Ki n trúc s  Huỳnh T n Phát.ế ư ấ

Câu 132. Nh ng đ ng chí nào đ c B  Chính tr  Ban Ch p hành Trung ngữ ồ ượ ộ ị ấ ươ  
Đ ng  c  làm  t  l nh,  làm  chính  y  trong  chi n  d ch  H  Chí  Minhả ử ư ệ ủ ế ị ồ  
(4/1975)?

- T  l nh: Đ i t ng Văn Ti n Dũng.ư ệ ạ ướ ế

- Chính y: Ph m Hùng.ủ ạ

Câu 133. Sau khi Trung ng C c đ c thành l p, ngay trong năm 1961, các tươ ụ ượ ậ ổ 
ch c đoàn th  qu n chúng nào đã l n l t ra đ i và phát tri n làm h uứ ể ầ ầ ượ ờ ể ậ  
thu n cho s  nghi p gi i phóng mi n Nam?ẫ ự ệ ả ề

- H i ph  n  gi i phóng mi n Nam (08/3/1961).ộ ụ ữ ả ề

- H i lao đ ng gi i phóng mi n Nam (27/4/1961).ộ ộ ả ề

- H i văn ngh  gi i phóng mi n Nam (17/ 7/1961).ộ ệ ả ề

- U  ban đoàn k t Á- Phi c a mi n Nam (20/ 7/1961).ỷ ế ủ ề

- U  ban b o v  hoà bình th  gi i c a mi n Nam Vi t Nam (15/10/1961).ỷ ả ệ ế ớ ủ ề ệ

- Đoàn thanh niên nhân dân cách m ng mi n Nam Vi t Nam (01/11/1961).ạ ề ệ

Câu 134. Đ  gi i phóng hoàn toàn mi n Nam, nhân dân ta đã ti n hành baoể ả ề ế  
nhiêu chi n d ch? Đó là nh ng chi n d ch nào?ế ị ữ ế ị

- Ba chi n d ch.ế ị

- Chi n d ch Tây Nguyên, chi n d ch Hu  - Đà N ng, chi n d ch H  Chí Minh.ế ị ế ị ế ẵ ế ị ồ

Câu 135. Nguyên nhân th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c?ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ

- S  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng C ng s n Vi t Nam. ự ạ ắ ủ ả ộ ả ệ

- Là k t qu  c a cu c đ u tranh đ y hi sinh gian kh  c a quân đ i và nhân dânế ả ủ ộ ấ ầ ổ ủ ộ  
c  n c, đ c bi t là c a cán b  chi n sĩ và đ ng bào yêu n c mi n Nam.ả ướ ặ ệ ủ ộ ế ồ ướ ề

- Là th ng l i c a s  nghi p cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c, c aắ ợ ủ ự ệ ạ ộ ủ ở ề ắ ủ  
đ ng bào và chi n sĩ   mi n Nam.ồ ế ở ề

-  Là k t qu  c a tình đoàn k t chi n đ u c a nhân dân Vi t  Nam - Lào -ế ả ủ ế ế ấ ủ ệ  
Campuchia và s  ng h  to l n c a các n c xã h i ch  nghĩa, c a phong trào côngự ủ ộ ớ ủ ướ ộ ủ ủ  
nhân và nhân dân ti n b  trên toàn th  gi i, trong đó có nhân dân M .ế ộ ế ớ ỹ

Câu 136. Ý nghĩa dân t c c a th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c uộ ủ ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ  
n c?ướ

Quét s ch b n đ  qu c xâm l c, ch m d t ách th ng tr  tàn b o h n m t thạ ọ ế ố ượ ấ ứ ố ị ạ ơ ộ ế 
k  c a ch  nghĩa th c dân cũ và m i. cách m ng dân t c dân ch  nhân dân hoànỷ ủ ủ ự ớ ạ ộ ủ  
thành trên ph m vi c  n c, m  ra k  nguyên m i cho dân t c Vi t Nam: c  n cạ ả ướ ở ỷ ớ ộ ệ ả ướ  
hoà bình, đ c l p, th ng nh t và đi lên ch  nghĩa xã h i.ộ ậ ố ấ ủ ộ

Câu 137. Ý nghĩa th i đ i c a th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c uờ ạ ủ ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ  
n c?ướ
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Nhân dân ta đã đánh b i cu c chi n tranh xâm l c qui mô l n nh t, dài ngàyạ ộ ế ượ ớ ấ  
nh t c a ch  nghĩa đ  qu c k  t  sau chi n tranh th  gi i II, làm suy y u tr n đ aấ ủ ủ ế ố ể ừ ế ế ớ ế ậ ị  
c a ch  nghĩa đ  qu c, phá v  m t phòng tuy n quan tr ng c a chúng  khu v củ ủ ế ố ỡ ộ ế ọ ủ ở ự  
Đông Nam Á, m  đ u s  s p đ  không th  tránh kh i c a ch  nghĩa th c dân m i,ở ầ ự ụ ổ ể ỏ ủ ủ ự ớ  
góp ph n tăng c ng l c l ng c a các n c xã h i ch  nghĩa, phong trào đ c l pầ ườ ự ượ ủ ướ ộ ủ ộ ậ  
dân t c, dân ch  và hoà bình th  gi i.ộ ủ ế ớ

Câu 138. Bài h c kinh nghi m c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c?ọ ệ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ

- Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i nh m huy đ ng s cươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ ộ ằ ộ ứ  
m nh toàn dân đánh M , c  n c đánh M .ạ ỹ ả ướ ỹ

- Đ ng đã tìm ra đ c ph ng pháp đ u tranh cách m ng đúng đ n, sáng t o.ả ượ ươ ấ ạ ắ ạ

- S  ch  đ o chi n l c đúng đ n c a Trung ng Đ ng và công tác t  ch cự ỉ ạ ế ượ ắ ủ ươ ả ổ ứ  
chi n đ u tài gi i c a Đ ng qua các c p b  Đ ng và các c p ch  huy quân đ i.ế ấ ỏ ủ ả ấ ộ ả ấ ỉ ộ

- Đ ng ta h t s c coi tr ng công tác xây d ng Đ ng, xây d ng l c l ng cáchả ế ứ ọ ự ả ự ự ượ  
m ng  mi n Nam và t  ch c xây d ng l c l ng chi n đ u trong c  n c.ạ ở ề ổ ứ ự ự ượ ế ấ ả ướ

Câu 139. M c tiêu c  b n c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa đ c xác đ nhụ ơ ả ủ ệ ộ ủ ượ ị  
t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III c a Đ ng (9/1960).ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

 Xây d ng m t n n kinh t  xã h i ch  nghĩa cân đ i và hi n đ i; b c đ u xâyự ộ ề ế ộ ủ ố ệ ạ ướ ầ  
d ng c  s  v t ch t và k  thu t c a ch  nghĩa xã h i.ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ ộ

Câu 140. Vai trò công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa trong th i kỳ quá đ  lên chệ ộ ủ ờ ộ ủ 
nghĩa xã h i đ c Đ ng kh ng đ nh nh  th  nào?ộ ượ ả ẳ ị ư ế

Công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là nhi m v  trung tâm trong su t th i kỳ quáệ ộ ủ ệ ụ ố ờ  
đ  lên ch  nghĩa xã h i.ộ ủ ộ

Câu 141. Đ ng l i  công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa c a Đ ng đ c hìnhườ ố ệ ộ ủ ủ ả ượ  
thành và b t đ u th c hi n t  khi nào?ắ ầ ự ệ ừ

 Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n th  III (tháng 9/1960).ạ ộ ạ ể ả ố ầ ứ

Câu 142. Cho bi t nh ng m c chính trong ti n trình th c hi n công nghi p hóaế ữ ố ế ự ệ ệ  
xã h i ch  nghĩa giai đo n tr c đ i m i?ộ ủ ạ ướ ổ ớ

- 1960 - 1975: Công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa  mi n B c.ệ ộ ủ ở ề ắ

   - 1975 - 1885: Công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa trên ph m vi c  n c.ệ ộ ủ ạ ả ướ

Câu 143. Đ c đi m l n nh t chi ph i s  hình thành đ ng l i công nghi p hóaặ ể ớ ấ ố ự ườ ố ệ  
c a Đ ng t  năm 1960 đ n năm 1975?ủ ả ừ ế

N n kinh t  nông nghi p l c h u ti n th ng lên ch  nghĩa xã h i không tr iề ế ệ ạ ậ ế ẳ ủ ộ ả  
qua giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa. ạ ể ư ả ủ

Câu 144. Tính t t y u c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa đ c xác đ nh t iấ ế ủ ệ ộ ủ ượ ị ạ  
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III c a Đ ng (9/1960)?ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

Mu n c i bi n tình tr ng kinh t  l c h u c a n c ta, không có con đ ng nàoố ả ế ạ ế ạ ậ ủ ướ ườ  
khác, ngoài con đ ng công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa.ườ ệ ộ ủ

Câu 145. N i dung chính c a công nghi p hóa th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iộ ủ ệ ờ ộ ủ ộ  
đ c  xác  đ nh  t i  Đ i  h i  đ i  bi u  toàn  qu c  l n  th  III  c a  Đ ngượ ị ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả  
(9/1960)?
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u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý, đ ng th i ra s c phátƯ ể ệ ặ ộ ợ ồ ờ ứ  
tri n nông nghi p và công nghi p nh .ể ệ ệ ẹ

Câu 146. Nh ng n i dung c  b n v  công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa đ c bữ ộ ơ ả ề ệ ộ ủ ượ ổ 
sung trong giai đo n 1960 – 1975? ạ

- Xây d ng và phát tri n công nghi p mi n B c trong k  h ach 5 năm 1960 -ự ể ệ ề ắ ế ọ  
1965. (H i ngh  Ban Ch p hành Trung ngộ ị ấ ươ  l n th  b y, khóa III, 4/1962).ầ ứ ả

-  Ti n hành đ ng th i  ba cu c cách m ng. (ế ồ ờ ộ ạ H i ngh  Ban Ch p hành Trungộ ị ấ  
ngươ  l n th  m i, khóa III, năm1964)ầ ứ ườ .

-  u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri nƯ ể ệ ặ ộ ợ ơ ở ể  
nông nghi p và công nghi p nh . (H i ngh  Ban Ch p hành Trung ngệ ệ ẹ ộ ị ấ ươ  l n thầ ứ 
m i chín, khóa III, 3/1971).ườ

Câu 147. Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV c a Đ ng (12/1976) đ  ra n iạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề ộ  
dung chính c a công nghi p hóa c a th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i ủ ệ ủ ờ ộ ủ ộ ở 
n c ta nh  th  nào?ướ ư ế

“Đ y m nh công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa, xây d ng c  s  v t ch t - kẩ ạ ệ ộ ủ ự ơ ở ậ ấ ỹ 
thu t c a ch  nghĩa xã h i, đ a n n kinh t  n c ta t  n n s n xu t nh  lên n nậ ủ ủ ộ ư ề ế ướ ừ ề ả ấ ỏ ề  
s n xu t l n xã h i ch  nghĩa. u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lýả ấ ớ ộ ủ Ư ể ệ ặ ộ ợ  
trên  c  s  phát  tri n  nông nghi p và công nghi p  nh .  K t  h p  xây d ng côngơ ở ể ệ ệ ẹ ế ợ ự  
nghi p và nông nghi p c  n c thành m t c  c u kinh t  công-nông-nghi p”.ệ ệ ả ướ ộ ơ ấ ế ệ

Câu 148. Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n th  V c a Đ ng (3/1982) đ  raạ ộ ạ ể ả ố ầ ứ ủ ả ề  
n i dung chính c a công nghi p hóa trong ch ng đ ng tr c m t c aộ ủ ệ ặ ườ ướ ắ ủ  
th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta nh  th  nào?ờ ộ ủ ộ ở ướ ư ế

- L y nông nghi p làm m t tr n hàng đ u.  ấ ệ ặ ậ ầ

- Ra s c phát tri n công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng; vi c xây d ng và phátứ ể ệ ả ấ ệ ự  
tri n công nghi p n ng trong giai đo n này c n làm có m c đ , v a s c, nh m ph cể ệ ặ ạ ầ ứ ộ ừ ứ ằ ụ  
v  thi t th c, có hi u qu  cho nông nghi p và công nghi p nh . ụ ế ự ệ ả ệ ệ ẹ

Câu 149. Nh ng đ c tr ng ch  y u c a Công nghi p hóa th i kỳ tr c đ iữ ặ ư ủ ế ủ ệ ờ ướ ổ  
m i (1960 - 1985)?ớ  

- Công nghi p hóa theo mô hình n n kinh t  khép kín, h ng n i và thiên vệ ề ế ướ ộ ề 
phát tri n công nghi p n ng.ể ệ ặ

- Ch  y u d a vào l i th  lao đ ng, tài nguyên đ t đai và ngu n vi n tr  c aủ ế ự ợ ế ộ ấ ồ ệ ợ ủ  
các n c xã h i ch  nghĩa; ch  l c th c hi n công nghi p hóa là Nhà n c và cácướ ộ ủ ủ ự ự ệ ệ ướ  
doanh nghi p Nhà n c.ệ ướ

- Nóng v i, gi n đ n, ch  quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không quanộ ả ơ ủ ớ  
tâm đúng m c đ n hi u qu  kinh t  xã h i.ứ ế ệ ả ế ộ

Câu 150. Thành qu  c  b n c a công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i (1960 -ả ơ ả ủ ệ ờ ướ ổ ớ  
1985)?

- Nhi u khu công nghi p l n đã hình thành, đã có nhi u c  s  đ u tiên cho cácề ệ ớ ề ơ ở ầ  
ngành công nghi p n ng quan tr ng nh  đi n, than, c  khí, luy n kim, hóa ch t đ cệ ặ ọ ư ệ ơ ệ ấ ượ  
xây d ng.ự
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- Đã có hàng ch c tr ng cao đ ng, đ i h c, trung h c chuyên nghi p, d yụ ườ ẳ ạ ọ ọ ệ ạ  
ngh  đào t o đ c đ i ngũ cán b  khoa h c - k  thu t. ề ạ ượ ộ ộ ọ ỹ ậ

Câu 151. Nh ng sai l m nào xu t phát t  ch  quan duy ý chí trong nh n th c vàữ ầ ấ ừ ủ ậ ứ  
ch  tr ng công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i (1960 - 1985)?ủ ươ ệ ờ ướ ổ ớ

Sai l m nghiêm tr ng trong vi c xác đ nh m c tiêu, b c đi v  c  s  v t ch tầ ọ ệ ị ụ ướ ề ơ ở ậ ấ  
k  thu t, b  trí c  c u s n xu t, c  c u đ u t ,…ỹ ậ ố ơ ấ ả ấ ơ ấ ầ ư

Câu 152. Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VI c a Đ ng (12/1986) đã xác đ nhạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ị  
nhi m v  bao trùmệ ụ  trong nh ng năm còn l i c a ch ng đ ng đ u tiênữ ạ ủ ặ ườ ầ  
th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i  n c ta là gì?ờ ộ ủ ộ ở ướ

n đ nh m i m t tình hình kinh t  xã h i, ti p t c xây d ng nh ng ti n đ  c nỔ ị ọ ặ ế ộ ế ụ ự ữ ề ề ầ  
thi t cho vi c đ y m nh công nghi p hóa trong ch ng đ ng ti p theo.ế ệ ẩ ạ ệ ặ ườ ế

Câu 153.  N i dung chính c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa giai đo nộ ủ ệ ộ ủ ạ  
1986 - 1990 đ cượ  xác đ nh t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIị ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ  
c a Đ ng (12/1986ủ ả )?

T p trung s c ng i s c c a th c hi n ba ch ng trình m c tiêu là l ng th cậ ứ ườ ứ ủ ự ệ ươ ụ ươ ự  
- th c ph m, hàng tiêu dùng và hàng xu t kh u.ự ẩ ấ ẩ

Câu 154. Khái ni m công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ c nêu lên t i H iệ ệ ệ ạ ượ ạ ộ  nghị 
Ban Ch p hành Trung ngấ ươ  l n th  7 khóa VII (1/1994). ầ ứ

“Công nghi p hóa, hi n đ i hóa là quá trình chuy n đ i căn b n, toàn di n cácệ ệ ạ ể ổ ả ệ  
ho t đ ng s n xu t, kinh doanh, d ch v  và qu n lý kinh t , xã h i t  s  d ng laoạ ộ ả ấ ị ụ ả ế ộ ừ ử ụ  
đ ng th  công là chính sang s  d ng m t cách ph  bi n s c lao đ ng v i công ngh ,ộ ủ ử ụ ộ ổ ế ứ ộ ớ ệ  
ph ng ti n và ph ng pháp tiên ti n, hi n đ i,  d a trên s  phát tri n c a côngươ ệ ươ ế ệ ạ ự ự ể ủ  
nghi p và ti n b  c a khoa h c - công ngh , t o ra năng su t lao đ ng xã h i cao”. ệ ế ộ ủ ọ ệ ạ ấ ộ ộ

Câu 155. Quan đi m công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ c nêu lên t iể ệ ệ ạ ượ ạ  Đ i h iạ ộ  
đ i bi u Đ ng toàn qu c l n th  VIII c a Đ ng (6/1996). ạ ể ả ố ầ ứ ủ ả

- Gi  v ng đ c l p t  ch  đi đôi v i m  r ng h p tác qu c t ; d a vào ngu nữ ữ ộ ậ ự ủ ớ ở ộ ợ ố ế ự ồ  
l c trong n c là chính, đi đôi v i tranh th  t i đa ngo i l c t  bên ngoài; xây d ngự ướ ớ ủ ố ạ ự ừ ự  
m t n n kinh t  m , h i nh p v i khu v c và th  gi i, h ng m nh v  xu t kh u,ộ ề ế ở ộ ậ ớ ự ế ớ ướ ạ ề ấ ẩ  
đ ng th i thay th  nh p kh u b ng nh ng s n ph m trong n c s n xu t có hi uồ ờ ế ậ ẩ ằ ữ ả ẩ ướ ả ấ ệ  
qu . ả

- Công nghi p hóa, hi n đ i hóa là s  nghi p c a toàn dân, c a m i thành ph nệ ệ ạ ự ệ ủ ủ ọ ầ  
kinh t , trong đó kinh t  Nhà n c là ch  đ o.ế ế ướ ủ ạ

- L y vi c phát huy ngu n l c con ng i làm y u t  c  b n cho s  phát tri nấ ệ ồ ự ườ ế ố ơ ả ự ể  
nhanh và b n v ng.ề ữ

- Khoa h c và công ngh  là đ ng l c c a s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ iọ ệ ộ ự ủ ự ệ ệ ệ ạ  
hóa; k t h p công ngh  truy n th ng v i công ngh  hi n đ i, tranh th  đi nhanh vàoế ợ ệ ề ố ớ ệ ệ ạ ủ  
hi n đ i  nh ng khâu quy t đ nh.ệ ạ ở ữ ế ị

- L y hi u qu  kinh t  làm tiêu chu n c  b n đ  xác đ nh ph ng án phát tri n.ấ ệ ả ế ẩ ơ ả ể ị ươ ể

- K t h p kinh t  v i qu c phòng.ế ợ ế ớ ố

Câu 156. Nh ng đi m m i v  công nghi p hóa đ c b  sung t i Đ i h i đ iữ ể ớ ề ệ ượ ổ ạ ạ ộ ạ  
bi u Đ ng toàn qu c l n th  IX c a Đ ng (4/2001), l n th  X (4/2006). ể ả ố ầ ứ ủ ả ầ ứ
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- Con đ ng công nghi p hóa  n c ta c n và có th  rút ng n th i gian so v iườ ệ ở ướ ầ ể ắ ờ ớ  
các n c đi tr c.ướ ướ

- H ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa  n c ta là phát tri n nhanh và có hi uướ ệ ệ ạ ở ướ ể ệ  
qu  các s n ph m, các ngành, các lĩnh v c có l i th , đáp ng nhu c u trong n c vàả ả ẩ ự ợ ế ứ ầ ướ  
xu t kh u.ấ ẩ

- Công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c ph i b o đ m xây d ng n n kinh tệ ệ ạ ấ ướ ả ả ả ự ề ế 
đ c l p t  ch , ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t .ộ ậ ự ủ ủ ộ ộ ậ ế ố ế

- Đ y nhanh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn.ẩ ệ ệ ạ ệ

Câu 157. M c tiêu c  b n c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ c xác đ nh t iụ ơ ả ủ ệ ệ ạ ượ ị ạ  
H iộ  ngh  Ban Ch p hành Trung ngị ấ ươ  l n th  7 khóa VII (1/1994). ầ ứ

“C i bi n n c ta thành m t n c công nghi p có c  s  v t ch t k  thu t hi nả ế ướ ộ ướ ệ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ệ  
đ i, có c  c u kinh t  h p lý, quan h  s n xu t ti n b , phù h p v i trình đ  phátạ ơ ấ ế ợ ệ ả ấ ế ộ ợ ớ ộ  
tri n c a l c l ng s n xu t, m c s ng v t ch t và tinh th n cao, qu c phòng - anể ủ ự ượ ả ấ ứ ố ậ ấ ầ ố  
ninh v ng ch c, dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, văn minh”.ữ ắ ướ ạ ộ ằ  

Câu 158. M c tiêu c  th  c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ c xác đ nh t iụ ụ ể ủ ệ ệ ạ ượ ị ạ  
Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng (4/2006). ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

Đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  tri th c đẩ ạ ệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ ể 
s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n; t o n n t ng đ n năm 2020 đ aớ ư ướ ỏ ạ ể ạ ề ả ế ư  
n c ta c  b n tr  thành m t n c công nghi p theo h ng hi n đ i. ướ ơ ả ở ộ ướ ệ ướ ệ ạ

Câu 159. Nh ng quan đi m c  b n c a Đ ng v  công nghi p hóa, hi n đ i hóaữ ể ơ ả ủ ả ề ệ ệ ạ  
th i kỳ đ i m i? ờ ổ ớ

- M t là, công nghi p hóa g n v i hi n đ i hóa và công nghi p hóa, hi n đ iộ ệ ắ ớ ệ ạ ệ ệ ạ  
hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th c.ắ ớ ể ế ứ

- Hai là, công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  th  tr ngệ ệ ạ ắ ớ ể ế ị ườ  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p kinh t  qu c t .ị ướ ộ ủ ộ ậ ế ố ế

- Ba là, l y phát huy ngu n l c con ng i là y u t  c  b n cho vi c phát tri nấ ồ ự ườ ế ố ơ ả ệ ể  
nhanh và b n v ng.ề ữ

- B n là, khoa h c và công ngh  là n n t ng và đ ng l c c a công nghi p hóa,ố ọ ệ ề ả ộ ự ủ ệ  
hi n đ i hóa.ệ ạ

- Năm là, phát tri n nhanh, hi u qu  và b n v ng; tăng tr ng kinh t  đi đôi v iể ệ ả ề ữ ưở ế ớ  
th c hi n ti n b  công b ng xã h i, b o v  môi tr ng t  nhiên, b o t n đa d ng sinhự ệ ế ộ ằ ộ ả ệ ườ ự ả ồ ạ  
h c.ọ

Câu 160. Đ nh nghĩa v  kinh t  tri th c theo T  ch c h p tác và phát tri n kinhị ề ế ứ ổ ứ ợ ể  
t  (OECD)?ế

Kinh t  tri th c là n n kinh t  trong đó s  s n sinh ra, ph  c p và s  d ng triế ứ ề ế ự ả ổ ậ ử ụ  
th c gi  vai trò quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n kinh t , t o ra c a c i, nângứ ữ ế ị ấ ố ớ ự ể ế ạ ủ ả  
cao ch t l ng cu c s ng.ấ ượ ộ ố

Câu 161. T i sao công nghi p hóa, hi n đ i hóa n c ta ph i g n v i kinh t  triạ ệ ệ ạ ướ ả ắ ớ ế  
th c?ứ

N c ta th c hi n công nghi p hóa, hi n đ i hóa khi trên th  gi i kinh t  triướ ự ệ ệ ệ ạ ế ớ ế  
th c đã phát tri n. N c ta có th  và c n thi t không tr i qua các b c phát tri nứ ể ướ ể ầ ế ả ướ ể  
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tu n t  t  kinh t  nông nghi p lên kinh t  công nghi p r i m i phát tri n kinh t  triầ ự ừ ế ệ ế ệ ồ ớ ể ế  
th c. Đó là l i th  c a các n c đi sau. ứ ợ ế ủ ướ

Câu 162. Vì sao trong đ ng l i công nghi p hóa, hi n đ i hóa n c ta hi nườ ố ệ ệ ạ ướ ệ  
nay, Đ ng ta ch  tr ng l y phát huy ngu n l c con ng i là y u t  cả ủ ươ ấ ồ ự ườ ế ố ơ 
b n cho s  phát tri n nhanh và b n v ng?ả ự ể ề ữ

Trong năm y u t  ch  y u đ  tăng tr ng kinh t , con ng i là y u t  quy tế ố ủ ế ể ưở ế ườ ế ố ế  
đ nh. Công nghi p hóa, hi n đ i hóa là s  nghi p c a toàn dân, trong đó l c l ngị ệ ệ ạ ự ệ ủ ự ượ  
cán b  khoa h c và công ngh , khoa h c qu n lý và đ i ngũ công nhân lành ngh  giộ ọ ệ ọ ả ộ ề ữ 
vai trò đ c bi t quan tr ng đ i v i ti n trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá. ặ ệ ọ ố ớ ế ệ ệ ạ

Câu 163. Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng (4/2006) đã xác đ nhạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ị  
vai trò c a kinh t  tri th c nh  th  nào?ủ ế ứ ư ế

Kinh t  tri th c là y u t  quan tr ng c a n n kinh t  và công nghi p hóa, hi nế ứ ế ố ọ ủ ề ế ệ ệ  
đ i hoá. ạ

Câu 164. N i dung c  b n c a quá trìnhộ ơ ả ủ  công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v iệ ệ ạ ắ ớ  
phát tri n kinh t  tri th c do Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c aể ế ứ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ  
Đ ng (4/2006) đ  ra?ả ề

- Phát tri n m nh các ngành và s n ph m kinh t  có giá tr  gia tăng cao d aể ạ ả ẩ ế ị ự  
nhi u vào tri th c, k t h p s  d ng ngu n v n tri th c c a con ng i Vi t Nam v iề ứ ế ợ ử ụ ồ ố ứ ủ ườ ệ ớ  
tri th c m i nh t c a nhân lo i.ứ ớ ấ ủ ạ

- Coi tr ng c  s  l ng và ch t l ng tăng tr ng kinh t  trong m i b c phátọ ả ố ượ ấ ượ ưở ế ỗ ướ  
tri n c a đ t n c,  t ng vùng, t ng đ a ph ng, t ng d  án kinh t  - xã h i.ể ủ ấ ướ ở ừ ừ ị ươ ừ ự ế ộ

        - Xây d ng c  c u kinh t  hi n đ i và h p lý theo ngành, lĩnh v c và lãnh th . ự ơ ấ ế ệ ạ ợ ự ổ

        - Gi m chi phí trung gian, nâng cao năng xu t lao đ ng c a t t c  các ngành, lĩnhả ấ ộ ủ ấ ả  
v c, nh t là các ngành, lĩnh v c có s c c nh tranh cao.ự ấ ự ứ ạ

Câu 165. Trình bày đ nh h ng phát tri n các ngành và các lĩnh v c kinh tị ướ ể ự ế 
trong quá trình đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa g n v i phátẩ ạ ệ ệ ạ ắ ớ  
tri n kinh t  tri th c?ể ế ứ

- Đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn, gi i quy tẩ ạ ệ ệ ạ ệ ả ế  
đ ng b  các v n đ  nông nghi p, nông thôn, nông dân.ồ ộ ấ ề ệ

- Phát tri n nhanh h n công nghi p, xây d ng và d ch v .ể ơ ệ ự ị ụ

- Phát tri n kinh t  vùng.ể ế

- Phát tri n kinh t  bi n.ể ế ể

- Chuy n d ch c  c u lao đ ng và c  c u công ngh .ể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ

- B o v , s  d ng hi u q a tài nguyên qu c gia, c i thi n môi tr ng t  nhiên.ả ệ ử ụ ệ ủ ố ả ệ ườ ự  

Câu 166. Vì sao ph i đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nôngả ẩ ạ ệ ệ ạ ệ  
thôn?  

Nông nghi p, nông thôn và nông dân là v n đ  l n có t m quan tr ng hàng đ uệ ấ ề ớ ầ ọ ầ  
c a qúa trình công nghi p hóa:ủ ệ

- Công nghi p hóa là quá trình thu h p khu v c nông nghi p, nông thôn và giaệ ẹ ự ệ  
tăng khu v c công nghi p, xây d ng, d ch v  và đô th .ự ệ ự ị ụ ị
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- Nông nghi p là n i cung c p l ng th c, nguyên li u và lao đ ng cho côngệ ơ ấ ươ ự ệ ộ  
nghi p và thành th , là th  tr ng r ng l n c a công nghi p và d ch v .ệ ị ị ườ ộ ớ ủ ệ ị ụ

- Nông thôn chi m đa s  dân c   th i đi m khi b t đ u công nghi p hóa.ế ố ư ở ờ ể ắ ầ ệ

Câu 167. Nh ng thành t u n i b t c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa t  nămữ ự ổ ậ ủ ệ ệ ạ ừ  
1986 đ n nay?ế   

- C  s  v t ch t - k  thu t c a đ t n c đ c tăng c ng đáng k , kh  năngơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ấ ướ ượ ườ ể ả  
đ c l p t  ch  c a n n kinh t  đ c nâng cao.ộ ậ ự ủ ủ ề ế ượ

- C  c u kinh t  chuy n d ch theo h ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã đ tơ ấ ế ể ị ướ ệ ệ ạ ạ  
đ c nh ng k t qu  quan tr ng.ượ ữ ế ả ọ

- Nh ng thành t u công nghi p hóa, hi n đ i hóa đã góp ph n quan tr ng đ aữ ự ệ ệ ạ ầ ọ ư  
n n kinh t  đ t t c đ  tăng tr ng khá cao. Đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhânề ế ạ ố ộ ưở ờ ố ậ ấ ầ ủ  
dân đ c c i thi n.ượ ả ệ

Câu 168. Nh ng thành t u c a công nghi p hóa, hi n đ i hóa th i kỳ đ i m iữ ự ủ ệ ệ ạ ờ ổ ớ  
có ý nghĩa nh  th  nào đ i v i s  phát tri n c a đ t n c ta?ư ế ố ớ ự ể ủ ấ ướ   

Nh ng thành t u có ý nghĩa r t quan tr ng, là c  s  ph n đ u đ  s m đ aữ ự ấ ọ ơ ở ấ ấ ể ớ ư  
n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n và c  b n tr  thành n c công nghi p theoướ ỏ ạ ể ơ ả ở ướ ệ  
h ng hi n đ i vào năm 2020.      ướ ệ ạ

Câu 169. Hãy cho bi t nh ng h n ch  n i b t c a công nghi p hóa, hi n đ iế ữ ạ ế ổ ậ ủ ệ ệ ạ  
hóa  n c ta trong th i kỳ đ i m i.ở ướ ờ ổ ớ

- T c đ  tăng tr ng kinh t  th p so v i kh  năng và th p h n nhi u n cố ộ ưở ế ấ ớ ả ấ ơ ề ướ  
trong khu v c th i kỳ đ u công nghi p hóa. Quy mô n n kinh t  còn nh , thu nh pự ờ ầ ệ ề ế ỏ ậ  
bình quân đ u ng i th p.ầ ườ ấ

- Ngu n l c c a đ t n c ch a đ c s  d ng có hi u qu . ồ ự ủ ấ ướ ư ượ ử ụ ệ ả

- C  c u kinh t  chuy n d ch còn ch m. Kinh t  vùng ch a có s  liên k t ch tơ ấ ế ể ị ậ ế ư ự ế ặ  
ch  và ch a đ c quan tâm đúng m c. C  c u thành ph n kinh t  phát tri n ch aẽ ư ượ ứ ơ ấ ầ ế ể ư  
t ng x ng v i ti m năng. C  c u đ u t   ch a h p lý.ươ ứ ớ ề ơ ấ ầ ư ư ợ

- K t c u h  t ng kinh t  - xã h i ch a đáp ng yêu c u phát tri n.ế ấ ạ ầ ế ộ ư ứ ầ ể

Câu 170. Nguyên nhân ch  quan c a nh ng h n ch  trong công nghi p hóa,ủ ủ ữ ạ ế ệ  
hi n đ i hóa n c ta hi n nay là gì?ệ ạ ướ ệ   

- Nhi u chính sách, gi i pháp ch a đ  m nh đ  huy đ ng và s  d ng t t nh tề ả ư ủ ạ ể ộ ử ụ ố ấ  
các ngu n l c, c  n i l c và ngo i l c, vào công cu c phát tri n kinh t  - xã h i.ồ ự ả ộ ự ạ ự ộ ể ế ộ

- C i cách hành chính còn ch m và kém hi u qu . Công tác t  ch c, cán bả ậ ệ ả ổ ứ ộ 
ch m đ i m i, ch a đáp ng yêu c u.ậ ổ ớ ư ứ ầ

- Ch  đ o và t  ch c th c hi n kém hi u qu .ỉ ạ ổ ứ ự ệ ệ ả

Câu 171. Ch  đ  bao c p đ c th c hi n d i các hình th c ch  y u nào?ế ộ ấ ượ ự ệ ướ ứ ủ ế

- Bao c p qua giá.ấ

- Bao c p qua ch  đ  tem phi u.ấ ế ộ ế

- Bao c p theo ch  đ  c p phát v n c a ngân sách. ấ ế ộ ấ ố ủ

Câu 172. Bi u hi n c a hình th c bao c p qua giá? ể ệ ủ ứ ấ
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Nhà n c quy t đ nh giá tr  tài s n, thi t b , v t t , hàng hóa th p h n giá trướ ế ị ị ả ế ị ậ ư ấ ơ ị 
th c c a chúng nhi u l n so v i giá th  tr ng. Do đó, h ch toán kinh t  ch  là hìnhự ủ ề ầ ớ ị ườ ạ ế ỉ  
th c.ứ

Câu 173. Bi u hi n c a hình th c bao c p qua ch  đ  tem phi u?ể ệ ủ ứ ấ ế ộ ế

Nhà n c quy đ nh ch  đ  phân ph i v t ph m tiêu dùng cho cán b , công nhânướ ị ế ộ ố ậ ẩ ộ  
viên theo đ nh m c qua hình th c tem phi u. Ch  đ  tem phi u v i m c giá khác xaị ứ ứ ế ế ộ ế ớ ứ  
so v i giá th  tr ng đã bi n ch  đ  ti n l ng thành l ng hi n v t, th  tiêu đ ngớ ị ườ ế ế ộ ề ươ ươ ệ ậ ủ ộ  
l c kích thích ng i lao đ ng và phá v  nguyên t c phân ph i theo lao đ ng.ự ườ ộ ỡ ắ ố ộ

Câu 174. Đ c đi m ch  y u c a c  ch  k  ho ch hóa t p trung?ặ ể ủ ế ủ ơ ế ế ạ ậ

- Nhà n c qu n lý n n kinh t  ch  y u b ng m nh l nh hành chính d a trênướ ả ề ế ủ ế ằ ệ ệ ự  
h  th ng ch  tiêu pháp l nh chi ti t t  trên xu ng d i. ệ ố ỉ ệ ế ừ ố ướ

- Các c  quan hành chính can thi p quá sâu vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanhơ ệ ạ ộ ả ấ  
c a các doanh nghi p nh ng l i không ch u trách nhi m gì v  v t ch t đ i v i chínhủ ệ ư ạ ị ệ ề ậ ấ ố ớ  
sách quy t đ nh c a mình. ế ị ủ

- Quan h  hàng hóa - ti n t  b  coi nh , ch  là hình th c, quan h  hi n v t là chệ ề ệ ị ẹ ỉ ứ ệ ệ ậ ủ 
y u. ế

- B  máy qu n lý c ng k nh, nhi u c p trung gian v a kém năng đ ng v a sinhộ ả ồ ề ề ấ ừ ộ ừ  
ra đ i ngũ qu n lý kém năng l c, phong cách c a quy n, quan liêu.ộ ả ự ử ề

Câu 175. Tác d ng c a ch  đ  bao c p trong th i kì kinh t  còn tăng tr ngụ ủ ế ộ ấ ờ ế ưở  
ch  y u theo chi u r ng?ủ ế ề ộ

Ch  đ  bao c p trong th i kỳ kinh t  còn tăng tr ng ch  y u theo chi u r ngế ộ ấ ờ ế ưở ủ ế ề ộ  
cho phép t p trung t i đa các ngu n l c kinh t  vào các m c tiêu ch  y u trong t ngậ ố ồ ự ế ụ ủ ế ừ  
giai đo n và đi u ki n c  th , đ c bi t trong quá trình công nghi p hóa theo h ngạ ề ệ ụ ể ặ ệ ệ ướ  

u tiên phát tri n công nghi p n ng. ư ể ệ ặ

Câu 176. Nh ng h n ch  c a ch  đ  bao c p? ữ ạ ế ủ ế ộ ấ

- Th  tiêu c nh tranh.ủ ạ

-  Kìm hãm ti n b  khoa h c - công ngh . ế ộ ọ ệ

- Tri t tiêu đ ng l c kinh t  đ i v i ng i lao đ ng.ệ ộ ự ế ố ớ ườ ộ

-  Không kích thích tính  năng đ ng,  sáng t o c a các đ n v  s n xu t,  kinhộ ạ ủ ơ ị ả ấ  
doanh. 

Câu 177. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i đ i bi u toànư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ạ ể  
qu c l n th  VI đ n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIII? ố ầ ứ ế ạ ộ ạ ể ố ầ ứ

Nh n th c v  kinh t  th  tr ng có s  thay đ i căn b n và sâu s c:ậ ứ ề ế ị ườ ự ổ ả ắ

- Kinh t  th  tr ng không ph i là cái riêng c a ch  nghĩa t  b n mà là thànhế ị ườ ả ủ ủ ư ả  
t u phát tri n chung c a nhân lo i.ự ể ủ ạ

- Kinh t  th  tr ng còn t n t i khách quan trong th i kì quá đ  lên ch  nghĩa xãế ị ườ ồ ạ ờ ộ ủ  
h i. ộ

- Có th  và c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng ch  nghĩa xã h iể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ủ ộ  
 n c ta.ở ướ
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Câu 178. Đ c đi m ch  y u c a kinh t  th  tr ng?ặ ể ủ ế ủ ế ị ườ

- Các ch  th  kinh t  có tính đ c l p, có quy n t  ch  s n xu t, kinh doanh, l ,ủ ể ế ộ ậ ề ự ủ ả ấ ỗ  
lãi t  ch u.ự ị

 - Giá c  c  b n do cung c u đi u ti t, h  th ng th  tr ng phát tri n đ ng bả ơ ả ầ ề ế ệ ố ị ườ ể ồ ộ 
và hoàn h o.ả

 - N n kinh t  có tính m  cao và v n hành theo quy lu t v n có c a kinh t  thề ế ở ậ ậ ố ủ ế ị 
tr ng nh  quy lu t giá tr ,  quy lu t cung c u, quy lu t c nh tranh, quy lu t l uườ ư ậ ị ậ ầ ậ ạ ậ ư  
thông ti n th  tr ng.ề ị ườ

 - Có h  th ng pháp quy ki n toàn và s  qu n lý vĩ mô c a nhà n c.ệ ố ệ ự ả ủ ướ

Câu 179. Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng xác đ nh nhạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ị ư th  nàoế  
là kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa? ế ị ườ ị ướ ộ ủ

Là “m t ki u t  ch c kinh t  v a tuân theo quy lu t c a kinh t  th  tr ng v aộ ể ổ ứ ế ừ ậ ủ ế ị ườ ừ  
d a trên c  s  và ch u s  d n d t chi ph i b i các nguyên t c và b n ch t c a ch  nghĩaự ơ ở ị ự ẫ ắ ố ở ắ ả ấ ủ ủ  
xã h i”.ộ

Câu 180. M c tiêu hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ  
ch  nghĩa  n c ta là gì?ủ ở ướ

Làm cho các th  ch  phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a kinh t  thể ế ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ ế ị 
tr ng, thúc đ y kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n nhanh,ườ ẩ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể  
hi u qu , b n v ng, h i nh p kinh t  qu c t  thành công, gi  v ng đ nh h ng xãệ ả ề ữ ộ ậ ế ố ế ữ ữ ị ướ  
h i ch  nghĩa, xây d ng và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ộ ủ ự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

Câu 181. Nh ng căn c  th c t  đ  Đ ng đi đ n quy t đ nh thay đ i căn b n cữ ứ ự ế ể ả ế ế ị ổ ả ơ 
ch  qu n lý kinh t ?ế ả ế

- Khoán s n ph m trong nông nghi p theo Ch  th  s  100-CT/T  c a  Ban Bíả ẩ ệ ỉ ị ố Ư ủ  
th  Trung ng khóa IV.ư ươ

- Bù giá vào l ng  Long An.ươ ở

- Ngh  quy t Trung ng 8 khóa V (1985) v  giá- l ng- ti n.ị ế ươ ề ươ ề

- Tình hình th c hi n Ngh  đ nh s  25-CP và 26-CP c a Chính ph .ự ệ ị ị ố ủ ủ

Câu 182. Đi m gi ng nhau gi a kinh t  hàng hóa và kinh t  th  tr ng ?ể ố ữ ế ế ị ườ

- Nh m s n xu t ra đ  bán.ằ ả ấ ể

- Nh m m c đích giá tr  và đ u trao đ i thông qua quan h  hàng hóa - ti n t . ằ ụ ị ề ổ ệ ề ệ

- D a trên c  s  phân công lao đ ng xã h i và các hình th c s  h u khác nhauự ơ ở ộ ộ ứ ở ữ  
v  t  li u s n xu t. ề ư ệ ả ấ

- Làm cho nh ng ng i s n xu t v a đ c l p v a ph  thu c vào nhau. ữ ườ ả ấ ừ ộ ậ ừ ụ ộ

Câu 183: Đi m khác nhau gi a kinh t  hàng hóa và kinh t  th  tr ng?ể ữ ế ế ị ườ

-  Kinh t  hàng hóa ra đ i t  kinh t  t  nhiên, nh ng còn nhà n c  trình đế ờ ừ ế ự ư ướ ở ộ 
th p, ch  y u là s n xu t hàng hóa t  nhân, quy mô nh  bé, k  thu t th  công, năngấ ủ ế ả ấ ư ỏ ỹ ậ ủ  
su t th p. ấ ấ

- Kinh t  th  tr ng là kinh t  hàng hóa phát tri n cao. Kinh t  th  tr ng l yế ị ườ ế ể ế ị ườ ấ  
khoa h c, công ngh  hi n đ i làm c  s  và n n s n xu t xã h i hóa cao.ọ ệ ệ ạ ơ ở ề ả ấ ộ
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Câu 184. Vì sao Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VI c a Đ ng kh ng đ nhạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ẳ ị  
vi c đ i m i c  ch  qu n lý kinh t  tr  thành nhu c u c n thi t và c pệ ổ ớ ơ ế ả ế ở ầ ầ ế ấ  
bách?

Vì vi c b  trí l i c  c u kinh t  ph i đi đôi v i đ i m i c  ch  qu n lý kinh t .ệ ố ạ ơ ấ ế ả ớ ổ ớ ơ ế ả ế  
C  ch  qu n lý t p trung quan liêu, bao c p t  nhi u năm nay không t o đ c đ ngơ ế ả ậ ấ ừ ề ạ ượ ộ  
l c phát tri n, làm suy y u kinh t  xã h i ch  nghĩa, h n ch  vi c s  d ng và c iự ể ế ế ộ ủ ạ ế ệ ử ụ ả  
t o các thành ph n kinh t  khác, kìm hãm s n xu t, làm gi m năng su t, ch t l ng,ạ ầ ế ả ấ ả ấ ấ ượ  
hi u qu , gây r i lo n trong phân ph i l u thông và đ  ra nhi u hi n t ng tiêu c cệ ả ố ạ ố ư ẻ ề ệ ượ ự  
trong xã h i.ộ

Câu 185. Quan đi m c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng vể ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
m c đích phát tri n c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa?ụ ể ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ

 - Th c hi n “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”.ự ệ ướ ạ ộ ằ ủ

- Gi i phóng m nh m  l c l ng s n xu t và không ng ng nâng cao cao đ iả ạ ẽ ự ượ ả ấ ừ ờ  
s ng nhân dân.ố

 - Đ y m nh xóa đói gi m nghèo, khuy n khích m i ng i v n lên làm giàuẩ ạ ả ế ọ ườ ươ  
chính đáng, giúp đ  ng i khác thoát nghèo và t ng b c khá gi  h n.ỡ ườ ừ ướ ả ơ

Câu 186. Ph ng h ng c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ngươ ướ ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả  
v  phát tri n c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa?ề ể ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ

Phát tri n n n kinh t  v i nhi u hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh tể ề ế ớ ề ứ ở ữ ề ầ ế 
nh m gi i phóng m i ti m năng trong m i thành ph n kinh t , trong m i cá nhân vàằ ả ọ ề ọ ầ ế ỗ  
m i vùng mi n…phát huy t i đa n i l c đ  phát tri n nhanh n n kinh t .ọ ề ố ộ ự ể ể ề ế

Câu 187. M c tiêu  c  b n đ  hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nhụ ơ ả ể ệ ể ế ế ị ườ ị  
h ng   XHCN  n c ta đ n năm 2020:ướ ở ướ ế

     Làm cho các th  ch  phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a kinh t  thể ế ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ ế ị 
tr ng, thúc đ y kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCN, phát tri n nhanh, hi u qu ,ườ ẩ ế ị ườ ị ướ ể ệ ả  
b n v ng, h i nh p kinh t  qu c t  thành công, gi  v ng đ nh h ng XHCN, xâyề ữ ộ ậ ế ố ế ữ ữ ị ướ  
d ng và b o v  v ng ch c t  qu c Vi t Nam XHCNự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ

Câu 188. Đ nh h ng xã h i c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chị ướ ộ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa đ c Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng v   n c taượ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề ở ướ  
nh n đ nh là gì?ậ ị

Th c hi n ti n b  và công b ng xã h i  ngay trong t ng b c phát tri n vàự ệ ế ộ ằ ộ ừ ướ ể  
chính sách phát tri n; tăng tr ng kinh t  g n k t ch t ch  và đ ng b  v i phát tri nể ưở ế ắ ế ặ ẽ ồ ộ ớ ể  
xã h i, văn hóa, giáo d c và đào t o, gi i quy t t t các v n đ  xã h i vì m c tiêuộ ụ ạ ả ế ố ấ ề ộ ụ  
phát tri n con ng i. h n ch  tác đ ng tiêu c c c a kinh t  th  tr ng.ể ườ ạ ế ộ ự ủ ế ị ườ

Câu 189. Nêu m t s  ch  tr ng ti p t c hoàn thi n th  ch  th  tr ng đ nhộ ố ủ ươ ế ụ ệ ể ế ị ườ ị  
h ng xã h i ch  nghĩa.ướ ộ ủ

- Th ng nh t nh n th c v  n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng XHCNố ấ ậ ứ ề ề ế ị ườ ị ướ

- Hoàn thi n th  ch  v  s  h u các thành ph n kinh t , lo i hình doanh nghi pệ ể ế ề ở ữ ầ ế ạ ệ  
và các t  ch c s n xu t kinh doanh.ổ ứ ả ấ

- Hoàn thi n th  ch  đ m b o đ ng b  các y u t  th  tr ng và phát tri nệ ể ế ả ả ồ ộ ế ố ị ườ ể  
đ ng b  các lo i hình th  tr ng ồ ộ ạ ị ườ
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- Hoàn thi n th  ch  g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b , công b ng xã h iệ ể ế ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  
trong t ng b c, t ng chính sách phát tri n và b o v  môi tr ng.ừ ướ ừ ể ả ệ ườ

- Hoàn thi n th  ch  v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng, qu n lí c a nhà n c và sệ ể ế ề ạ ủ ả ả ủ ướ ự 
tham gia c a các t  ch c qu n chúng vào quá trình phát tri n kinh t  - xã h i.ủ ổ ứ ầ ể ế ộ

Câu 190. Tính đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c th  hi n trong lĩnh v c phânị ướ ộ ủ ượ ể ệ ự  
ph i nh  th  nào? ố ư ế

- Phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng.ố ủ ế ế ả ộ

- Phân ph i theo hi u qu  kinh t .ố ệ ả ế

- Phân ph i theo phúc l i xã h i.ố ợ ộ

- Phân ph i theo m c đóng góp v n và các ngu n l c khác.ố ứ ố ồ ự

Câu 191. Tiêu chí th  hi n s  khác bi t gi a kinh th  th  tr ng t  b n chể ệ ự ệ ữ ế ị ườ ư ả ủ 
nghĩa v i kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa?ớ ế ị ườ ị ướ ộ ủ

- Phát huy vai trò làm ch  xã h i c a nhân dân.ủ ộ ủ

- Nhà n c gi  vai trò ch  đ o.ướ ữ ủ ạ

- B o đ m vai trò qu n lý, đi u ti t c a n n kinh t  c a nhà n c pháp quy nả ả ả ề ế ủ ề ế ủ ướ ề  
xã h i ch  nghĩa d i s  lãnh đ o c a Đ ng. ộ ủ ướ ự ạ ủ ả

Câu 192. Vai trò c a kinh t  nhà n c?ủ ế ướ

- Là l c l ng v t ch t đ  Nhà n c đ nh h ng và đi u ti t n n kinh t , t oự ượ ậ ấ ể ướ ị ướ ề ế ề ế ạ  
môi tr ng và đi u ki n thúc đ y các thành ph n kinh t  cùng phát tri n.ườ ề ệ ẩ ầ ế ể

-Kinh t  nhà n c cùng v i kinh t  t p th  ngày càng tr  thành n n t ng v ngế ướ ớ ế ậ ể ở ề ả ữ  
ch c c a n n kinh t  qu c dân. ắ ủ ề ế ố

Câu 193.  Tên g i c a h  th ng chính tr   n c ta qua các giai đo n l ch s ?ọ ủ ệ ố ị ở ướ ạ ị ử

- H  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (1945 - 1954).ệ ố ị ủ

- H  th ng chuyên chính vô s n (1955 - 1989).ệ ố ả

- H  th ng chính tr  (t  3/1989 đ n nay).ệ ố ị ừ ế

Câu 194. Nhi m v  c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (giai đo n 1945-ệ ụ ủ ệ ố ị ủ ạ
1954)?

Th c hi n đ ng l i cách m ng “Đánh đu i b n đ  qu c xâm l c, giành đ cự ệ ườ ố ạ ổ ọ ế ố ượ ộ  
l p và th ng nh t th t s  cho dân t c, xóa b  nh ng di tích phong ki n và n a phongậ ố ấ ậ ự ộ ỏ ữ ế ử  
ki n làm cho ng i cày có ru ng, phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân, gây c  s  choế ườ ộ ể ế ộ ủ ơ ở  
ch  nghĩa xã h i”.ủ ộ

Câu 195. C  s  hình thành h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta?ơ ở ệ ố ả ở ướ

- Lý lu n Mác-Lênin v  th i kỳ quá đ  và v  chuyên chính vô s n.ậ ề ờ ộ ề ả

- Đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m i.ườ ố ủ ạ ệ ạ ớ

- C  s  chính tr  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta đ c hình thànhơ ở ị ủ ệ ố ả ở ướ ượ  
t  năm 1930 và b t r  v ng ch c trong lòng dân t c và xã h i.ừ ắ ễ ữ ắ ộ ộ

- C  s  kinh t  c a h  th ng chuyên chính vô s n là n n kinh t  k  ho ch hóaơ ở ế ủ ệ ố ả ề ế ế ạ  
t p trung quan liêu, bao c p.ậ ấ
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- C  s  xã h i c a h  th ng chuyên chính vô s n là liên minh giai c p gi a giaiơ ở ộ ủ ệ ố ả ấ ữ  
c p công nhân và giai c p nông dân và t ng l p trí th cấ ấ ầ ớ ứ

Câu 196. Th  nào làế  ch  đ  làm ch  t p th  xã h i ch  nghĩa?ế ộ ủ ậ ể ộ ủ

Xây d ng m t h  th ng hoàn ch nh các quan h  xã h i th  hi n ngày càng đ yự ộ ệ ố ỉ ệ ộ ể ệ ầ  
đ  s  làm ch  c a nhân dân lao đ ng trên t t c  các m t: chính tr , kinh t , văn hóa,ủ ự ủ ủ ộ ấ ả ặ ị ế  
xã h i, làm ch  xã h i, làm ch  thiên nhiên, làm ch  b n thân.ộ ủ ộ ủ ủ ả

Câu 197. Trong ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ củ ươ ự ệ ố ả ặ  
đi m Vi t Nam, s  lãnh đ o c a Đ ng đ c xác đ nh nh  th  nào?ể ệ ự ạ ủ ả ượ ị ư ế

Đ ng là ng i lãnh đ o toàn b  ho t đ ng xã h i trong đi u ki n chuyên chínhả ườ ạ ộ ạ ộ ộ ề ệ  
vô s n. S  lãnh đ o c a Đ ng là b o đ m cao nh t cho ch  đ  làm ch  t p th  c aả ự ạ ủ ả ả ả ấ ế ộ ủ ậ ể ủ  
nhân dân lao đ ng, cho s  t n t i và ho t đ ng c a Nhà n c xã h i ch  nghĩa.ộ ự ồ ạ ạ ộ ủ ướ ộ ủ

Câu 198. Trong ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ củ ươ ự ệ ố ả ặ  
đi m Vi t Nam, quy n làm ch  c a nhân dân đ c xác đ nh nh  th  nào?ể ệ ề ủ ủ ượ ị ư ế

Quy n làm ch  c a nhân dân đ c th  ch  hóa b ng pháp lu t và t  ch c.ề ủ ủ ượ ể ế ằ ậ ổ ứ

Câu 199. Trong ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ củ ươ ự ệ ố ả ặ  
đi m Vi t Nam, vi c xây d ng nhà n c đ c xác đ nh nh  th  nào?ể ệ ệ ự ướ ượ ị ư ế

Nhà n c trong th i kỳ quá đ  là “Nhà n c chuyên chính vô s n th c hi n chướ ờ ộ ướ ả ự ệ ế 
đ  dân ch  xã h i ch  nghĩa”, là m t t  ch c th c hi n quy n làm ch  t p th  c aộ ủ ộ ủ ộ ổ ứ ự ệ ề ủ ậ ể ủ  
giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, m t t  ch c thông qua đó Đ ng th c hi nấ ộ ộ ổ ứ ả ự ệ  
s  lãnh đ o tuy t đ i c a mình đ i v i ti n trình phát tri n c a xã h i.ự ạ ệ ố ủ ố ớ ế ể ủ ộ

Câu 200. Trong ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ củ ươ ự ệ ố ả ặ  
đi m Vi t Nam, nhi m v  c a M t tr n T  qu c và các đoàn th  đ cể ệ ệ ụ ủ ặ ậ ổ ố ể ượ  
xác đ nh nh  th  nào?ị ư ế  

B o đ m cho qu n chúng tham gia và ki m tra công vi c c a Nhà n c, đ ngả ả ầ ể ệ ủ ướ ồ  
th i là tr ng h c v  ch  nghĩa xã h i.ờ ườ ọ ề ủ ộ

Câu 201. Trong ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n mang đ củ ươ ự ệ ố ả ặ  
đi m Vi t Nam, c  ch  chung trong qu n lý toàn b  xã h i đ c xác đ nhể ệ ơ ế ả ộ ộ ượ ị  
nh  th  nào?ư ế

M i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n c qu n lý.ố ệ ả ạ ủ ướ ả

 Câu 202. Nguyên nhân ch  quan d n đ n s  lãnh đ o c a Đ ng ch a ngangủ ẫ ế ự ạ ủ ả ư  
t m v i nhi m v  trong giai đo n 1975 - 1986? ầ ớ ệ ụ ạ

- Duy trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  t p trung quan liêu, bao c p.ơ ế ả ế ậ ấ

- H  th ng chuyên chính vô s n có bi u hi n b o th , trì tr , ch m đ i m i.ệ ố ả ể ệ ả ủ ệ ậ ổ ớ

- B nh ch  quan, duy ý chí; t  t ng ti u t  s n v a “t ” khuynh, v a “h u”ệ ủ ư ưở ể ư ả ừ ả ừ ữ  
khuynh trong vai trò lãnh đ o c a Đ ng.ạ ủ ả

Câu 203. Vi c th c hi n đ ng l i c a Đ ng giai đo n 1975-1986 còn nh ng h nệ ự ệ ườ ố ủ ả ạ ữ ạ  
ch  gì?ế

- M i quan h  gi a Đ ng, Nhà n c và nhân dân  t ng c p, t ng đ n v  ch aố ệ ữ ả ướ ở ừ ấ ừ ơ ị ư  
đ c xác đ nh th t rõ; m i b  ph n, m i t  ch c trong h  th ng chuyên chính vô s nượ ị ậ ỗ ộ ậ ỗ ổ ứ ệ ố ả  
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ch a làm t t ch c năng c a mình. Ch  đ  trách nhi m không nghiêm, pháp ch  xãư ố ứ ủ ế ộ ệ ế  
h i ch  nghĩa còn nhi u thi u sót.ộ ủ ề ế

- B  máy nhà n c c ng k nh và kém hi u qu .ộ ướ ồ ề ệ ả

- S  lãnh đ o c a Đ ng ch a ngang t m nh ng nhi m v  c a giai đo n m i.ự ạ ủ ả ư ầ ữ ệ ụ ủ ạ ớ

- Đ ng ch a phát huy t t vai trò và ch c năng c a các đoàn th  trong vi c giáoả ư ố ứ ủ ể ệ  
d c, đ ng viên qu n chúng tham gia qu n lý kinh t  - xã h i.ụ ộ ầ ả ế ộ

Câu 204. Quá trình hình thành đ ng l i đ i m i h  th ng chính tr  d a trênườ ố ổ ớ ệ ố ị ự  
nh ng nh n th c nào?ữ ậ ứ

-  Nh n th c m i v  m i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ngậ ứ ớ ề ố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố  
chính tr .ị

- Nh n th c m i v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ụ ổ ớ ệ ố ị

- Nh n th c m i v  đ u tranh giai c p và v  đ ng l c ch  y u phát tri n đ tậ ứ ớ ề ấ ấ ề ộ ự ủ ế ể ấ  
n c trong giai đo n m i.ướ ạ ớ

- Nh n th c m i v  c  c u và c  ch  v n hành c a h  th ng chính trậ ứ ớ ề ơ ấ ơ ế ậ ủ ệ ố ị

- Nh n th c m i v  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ự ướ ề ệ ố ị

- Nh n th c m i v  vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính tr .ậ ứ ớ ề ủ ả ệ ố ị

Câu 205. M i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ng chính tr ?ố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố ị

B t đ u t  đ i m i kinh t , tr c h t là đ i m i t  duy kinh t , đ ng th i t ngắ ầ ừ ổ ớ ế ướ ế ổ ớ ư ế ồ ờ ừ  
b c đ i m i h  th ng chính tr . ướ ổ ớ ệ ố ị

- Đ i m i thành công v  kinh t  m i t o đi u ki n c  b n đ  đ i m i hổ ớ ề ế ớ ạ ề ệ ơ ả ể ổ ớ ệ 
th ng chính tr  thu n l i.ố ị ậ ợ

- H  th ng chính tr  đ c đ i m i k p th i, phù h p s  là đi u ki n quan tr ngệ ố ị ượ ổ ớ ị ờ ợ ẽ ề ệ ọ  
đ  thúc đ y đ i m i và phát tri n kinh t .ể ẩ ổ ớ ề ế

Câu 206. Nh n th c c a Đ ng v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính tr  đ cậ ứ ủ ả ề ụ ổ ớ ệ ố ị ượ  
xác đ nh trong C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lênị ươ ự ấ ướ ờ ộ  
ch  nghĩa xã h i?ủ ộ

Toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr  n c ta trong giai đo nộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ướ ạ  
m i là nh m xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b oớ ằ ự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ ả  
đ m quy n l c thu c v  nhân dân. ả ề ự ộ ề

Câu 207. Quan đi m c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng vể ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
m i quan h  gi a các giai c p.ố ệ ữ ấ

 M i quan h  gi a các giai c p, các t ng l p xã h i là quan h  h p tác và đ uố ệ ữ ấ ầ ớ ộ ệ ợ ấ  
tranh trong n i b  nhân dân, đoàn k t và h p tác lâu dài trong s  nghi p xây d ng vàộ ộ ế ợ ự ệ ự  
b o v  T  qu c d i s  lãnh đ o c a Đ ng. ả ệ ổ ố ướ ự ạ ủ ả

Câu 208. Nh n th c c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng vậ ứ ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
n i dung ch  y u c a đ u tranh giai c p trong giai đo n m i.ộ ủ ế ủ ấ ấ ạ ớ

- Th c hi n th ng l i s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa theo đ nh h ngự ệ ắ ợ ự ệ ệ ệ ạ ị ướ  
xã h i ch  nghĩa, kh c ph c tình tr ng n c nghèo, kém phát tri n.ộ ủ ắ ụ ạ ướ ể

- Th c hi n công b ng xã h i, ch ng áp b c, b t công.ự ệ ằ ộ ố ứ ấ
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-  Đ u tranh ngăn ch n, kh c ph c nh ng t  t ng và hành đ ng tiêu c c, saiấ ặ ắ ụ ữ ư ưở ộ ự  
trái.

- Đ u tranh làm th t b i m i âm m u và hành đ ng ch ng phá c a các th  l cấ ấ ạ ọ ư ộ ố ủ ế ự  
thù đ ch, b o v  đ c l p dân t c, xây d ng n c ta thành m t n c xã h i ch  nghĩaị ả ệ ộ ậ ộ ự ướ ộ ướ ộ ủ  
ph n vinh, nhân dân h nh phúc.ồ ạ

Câu 209. Quan đi m c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng vể ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c trong giai đo n m i?ộ ự ủ ế ể ấ ướ ạ ớ

Đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c là đ i đoàn k t toàn dân trên c  s  liênộ ự ủ ế ể ấ ướ ạ ế ơ ở  
minh gi a công nhân v i nông dân và trí th c do Đ ng lãnh đ o, k t h p hài hòa cácữ ớ ứ ả ạ ế ợ  
l i ích cá nhân, t p th  và xã h i, phát huy m i ti m năng và ngu n l c c a các thànhợ ậ ể ộ ọ ề ồ ự ủ  
ph n kinh t , c a toàn xã h i.ầ ế ủ ộ

Câu 210. Nh n th c m i v  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ngậ ứ ớ ề ự ướ ề ệ ố  
chính tr  đ c xác đ nh t  1991 đ n nay? ị ượ ị ừ ế

- Nhà n c qu n lý xã h i b ng Hi n pháp và pháp lu t;ướ ả ộ ằ ế ậ

- Pháp lu t gi  v  trí t i th ng trong vi c đi u ch nh các quan h  xã h i;ậ ữ ị ố ượ ệ ề ỉ ệ ộ

- Ng i dân đ c h ng m i quy n dân ch , có quy n t  do s ng và làm vi cườ ượ ưở ọ ề ủ ề ự ố ệ  
theo kh  năng và s  thích c a mình trong ph m vi pháp lu t cho phép.ả ở ủ ạ ậ

Câu 211. Nêu nh n th c v  vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính tr . ậ ứ ề ủ ả ệ ố ị

- Đ ng C ng s n c m quy n là Đ ng lãnh đ o Nhà n c nh ng không làmả ộ ả ầ ề ả ạ ướ ư  
thay Nhà n c. ướ

- Đ ng quan tâm xây d ng c ng c  Nhà n c, M t tr n T  qu c và các đoànả ự ủ ố ướ ặ ậ ổ ố  
th  chính tr - xã h i, phát huy vai trò c a các thành t  này trong qu n lý, đi u hành xãể ị ộ ủ ố ả ề  
h i. ộ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng ph i đ ng b  v i đ i m i t  ch cổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ả ồ ộ ớ ổ ớ ổ ứ  
và ho t đ ng c a h  th ng chính tr , đ i m i kinh t .ạ ộ ủ ệ ố ị ổ ớ ế

Câu 212.  M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr ?ụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị

- Nh m th c hi n t t h n dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy nằ ự ệ ố ơ ủ ộ ủ ầ ủ ề  
làm ch  c a nhân dân. ủ ủ

- Nh m xây d ng và hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy nằ ự ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề  
l c thu c v  nhân dân.ự ộ ề

 Câu 213. Quan đi m xây d ng h  th ng chính tr  th i kỳ đ i m i là gì?ể ự ệ ố ị ờ ổ ớ

- K t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l y đ iế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ ổ  
m i kinh t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ớ ế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị

- Đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính tr .  ổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị

- Đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b  có k  th a, có b cổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ ướ  
đi, hình th c và cách làm phù h p.ứ ợ

- Đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chính tr  v iổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố ị ớ  
nhau và v i xã h i.  ớ ộ

 Câu 214. H  th ng chính tr  n c ta g m nh ng y u t  nào?ệ ố ị ướ ồ ữ ế ố
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- Đ ng C ng s n Vi t Nam.ả ộ ả ệ

- Nhà n c C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam.ướ ộ ộ ủ ệ

- M t tr n T  qu c và năm đoàn thặ ậ ổ ố ể chính tr  - xã h i.ị ộ

Câu 215. Ch  tr ng xây d ng h  th ng chính tr  t p trung vào nh ng n i dungủ ươ ự ệ ố ị ậ ữ ộ  
nào?

- Xây d ng Đ ng trong h  th ng chính tr .ự ả ệ ố ị

- Xây d ng nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa.ự ướ ề ộ ủ

- Xây d ng M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i trong h  th ngự ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ệ ố  
chính tr .ị

Câu 216. Theo C ng lĩnh năm 1991 c a Đ ng,  ph ng th c lãnh đ o c aươ ủ ả ươ ứ ạ ủ  
Đ ng trong h  th ng chính tr  đ c xác đ nh nh  th  nào?ả ệ ố ị ượ ị ư ế

Đ ng lãnh đ o xã h i b ng c ng lĩnh, chi n l c, các đ nh h ng v  chínhả ạ ộ ằ ươ ế ượ ị ướ ề  
sách và ch  tr ng công tác, b ng công tác tuyên truy n, thuy t ph c, v n đ ng, tủ ươ ằ ề ế ụ ậ ộ ổ 
ch c ki m tra và b ng hành đ ng g ng m u c a đ ng viên. Đ ng gi i thi u nh ngứ ể ằ ộ ươ ẫ ủ ả ả ớ ệ ữ  
đ ng viên u tú có đ  năng l c và ph m ch t vào ho t đ ng trong các c  quan lãnhả ư ủ ự ẩ ấ ạ ộ ơ  
đ o chính quy n và các đoàn th . Đ ng không làm thay công vi c c a các t  ch cạ ề ể ả ệ ủ ổ ứ  
khác trong h  th ng chính tr .ệ ố ị

Câu 217. Theo C ng lĩnh năm 1991 c a Đ ng, vai trò c a Đ ng trong h  th ngươ ủ ả ủ ả ệ ố  
chính tr  đ c xác đ nh nh  th  nào?ị ượ ị ư ế

Đ ng lãnh đ o h  th ng chính tr , đ ng th i là m t b  ph n c a h  th ng y.ả ạ ệ ố ị ồ ờ ộ ộ ậ ủ ệ ố ấ  
Đ ng liên h  m t thi t v i nhân dân, ch u s  giám sát c a nhân dân, hành đ ng trongả ệ ậ ế ớ ị ự ủ ộ  
khuôn kh  Hi n pháp và pháp lu t.ổ ế ậ

Câu 218. Nh ng đ c đi m Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa? ữ ặ ể ướ ề ộ ủ

- Đó là nhà n c c a dân, do dân và vì dân.ướ ủ

- Quy n l c nhà n c là th ng nh t, có s  phân công rành m ch và ph i h pề ự ướ ố ấ ự ạ ố ợ  
ch t ch  gi a các c  quan nhà n c trong th c hi n các quy n l p pháp, hành pháp vàặ ẽ ữ ơ ướ ự ệ ề ậ  
t  pháp.ư

- Nhà n c đ c t  ch c và ho t đ ng trên c  s  Hi n pháp, pháp lu t và đ mướ ượ ổ ứ ạ ộ ơ ở ế ậ ả  
b o cho Hi n pháp và các đ o lu t gi  v  trí t i th ng trong đi u ch nh các quan hả ế ạ ậ ữ ị ố ượ ề ỉ ệ 
thu c t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ộ ấ ả ự ủ ờ ố ộ

- Nhà n c tôn tr ng và đ m b o quy n con ng i, quy n công dân; nâng caoướ ọ ả ả ề ườ ề  
trách nhi m pháp lý gi a Nhà n c và công dân, th c hành dân ch , đ ng th i tăngệ ữ ướ ự ủ ồ ờ  
c ng k  c ng, k  lu t.ườ ỷ ươ ỷ ậ

- Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam do m t Đ ng duy nh t lãnhướ ề ộ ủ ệ ộ ả ấ  
đ o, có s  giám sát c a nhân dân, s  ph n bi n xã h i c a M t tr n T  qu c Vi tạ ự ủ ự ả ệ ộ ủ ặ ậ ổ ố ệ  
Nam và t  ch c thành viên c a M t tr n.ổ ứ ủ ặ ậ

Câu 219. Bi n pháp đ  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chínhệ ể ự ướ ề ệ ố  
tr ?ị

- Hoàn thi n h  th ng pháp lu t. ệ ệ ố ậ

- Ti p t c đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Qu c h i. ế ụ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ố ộ
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- Đ y m nh c i cách hành chính. ẩ ạ ả

- Xây d ng h  th ng c  quan t  pháp trong s ch, v ng m nh, dân ch , nghiêm minh. ự ệ ố ơ ư ạ ữ ạ ủ

- Nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a h i đ ng nhân dân và y ban nhân dân. ấ ượ ạ ộ ủ ộ ồ ủ

 Câu 220. Vai trò ch  y u c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xãủ ế ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị  
h i?ộ

- T p h p v n đ ng, đoàn k t r ng rãi các t ng l p nhân dân.ậ ợ ậ ộ ế ộ ầ ớ

-  Đ i  di n cho quy n và l i  ích h p pháp c a nhân dân,  đ  xu t  các  chạ ệ ề ợ ợ ủ ề ấ ủ 
tr ng, chính sách v  kinh t , văn hóa xã h i, an ninh qu c phòng.ươ ề ế ộ ố

- Giám sát và ph n bi n xã h i.ả ệ ộ

Câu 221. Nh ng thành t u đ t đ c trong quá trình th c hi n đ ng l i đ iữ ự ạ ượ ự ệ ườ ố ổ  
m i h  th ng chính tr  c a Đ ng?ớ ệ ố ị ủ ả

- Đ ng đã th ng xuyên coi tr ng vi c đ i m i và t  ch nh đ n, gi  v ng vàả ườ ọ ệ ổ ớ ự ỉ ố ữ ữ  
nâng cao vai trò lãnh đ o c a Đ ng đ i v i s  nghi p cách m ng c a nhân dân taạ ủ ả ố ớ ự ệ ạ ủ  
trong đi u ki n m i.ề ệ ớ

- Nhi m v , quy n h n c a các c  quan nhà n c đ c phân đ nh rõ h n, phânệ ụ ề ạ ủ ơ ướ ượ ị ơ  
bi t qu n lý nhà n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh.ệ ả ướ ớ ả ả ấ

- M t tr n, các t  ch c chính tr  - xã h i đã có nhi u đ i m i v  t  ch c, bặ ậ ổ ứ ị ộ ề ổ ớ ề ổ ứ ộ 
máy; đ i m i n i dung và ph ng th c ho t đ ng, đa d ng hóa các hình th c đ  t pổ ớ ộ ươ ứ ạ ộ ạ ứ ể ậ  
h p ngày càng đông đ o các t ng l p nhân dân; ợ ả ầ ớ

Câu 222. Nh c đi m trong th c t  v n hành h  th ng chính tr . ượ ể ự ế ậ ệ ố ị

Năng l c và hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý, đi u hành c a Nhàự ệ ả ạ ủ ả ệ ự ả ề ủ  
n c, hi u qu  ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h iướ ệ ả ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ  
ch a ngang t m v i đòi h i c a tình hình nhi m v  m i.ư ầ ớ ỏ ủ ệ ụ ớ

Câu 223. Nguyên t c c a n n văn hóa m i đ c xác đ nh trong Đ  c ng vănắ ủ ề ớ ượ ị ề ươ  
hóa Vi t Nam năm 1943 là gì?ệ

- Dân t c hóa.ộ

-  Đ i chúng hóa.ạ

-  Khoa h c hóa.ọ

Câu 224. Hai nhi m v  c p bách v  văn hóa đ c xác đ nh trong phiên h p đ uệ ụ ấ ề ượ ị ọ ầ  
tiên c a H i đ ng Chính ph  (9/1945)?ủ ộ ồ ủ

- Ch ng n n mù ch . ố ạ ữ

- Giáo d c l i tinh th n nhân dân. ụ ạ ầ

Câu 225. B n s c văn hóa c a dân t c Vi t Nam bao g m nh ng giá tr  văn hóaả ắ ủ ộ ệ ồ ữ ị  
gì?

B n s c dân t c bao g m nh ng giá tr  văn hóa b n v ng c a c ng đ ng các dânả ắ ộ ồ ữ ị ề ữ ủ ộ ồ  
t c Vi t Nam đ c vun đ p qua l ch s  hàng ngàn năm đ u tranh d ng n c và giộ ệ ượ ắ ị ử ấ ự ướ ữ 
n c:ướ

- Lòng yêu n c n ng nàn, ý chí t  c ng dân t c, tinh th n đoàn k t, ý th cướ ồ ự ườ ộ ầ ế ứ  
c ng đ ng g n k t cá nhân - gia đình - làng xã - T  qu c.ộ ồ ắ ế ổ ố

T p th  gi ng viên môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - Khoa Lý lu n chính tr - Tr ng Đ i h c Anậ ể ả ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ậ ị ườ ạ ọ  
Giang

42



Tài li u H ng d n h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ướ ẫ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

- Đó là lòng nhân ái, khoan dung, tr ng nghĩa tình, đ o lý, là đ c tính c n cù,ọ ạ ứ ầ  
sáng t o trong lao đ ng.ạ ộ

- S  tinh t  trong ng x , tính gi n d  trong l i s ng.ự ế ứ ử ả ị ố ố

Câu 226. Trình bày quan đi m c  b n c a Đ ng v  xây d ng và phát tri n n nể ơ ả ủ ả ề ự ể ề  
văn hóa trong th i kỳ đ i m i.ờ ổ ớ

- Văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c tiêu, v a là đ ng l cề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ ộ ự  
thúc đ y s  phát tri n kinh t - xã h i.ẩ ự ể ế ộ

- N n văn hóa mà chúng ta xây d ng là n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b n s cề ự ề ế ậ ả ắ  
văn hóa dân t c.ộ

- N n văn hóa Vi t Nam là n n văn hóa th ng nh t mà đa d ng trong c ngề ệ ề ố ấ ạ ộ  
đ ng các dân t c Vi t Namồ ộ ệ

- Xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p chung c a toàn dân do Đ ng lãnhự ể ự ệ ủ ả  
đ o, trong đó đ i ngũ trí th c gi  vai trò quan tr ng.ạ ộ ứ ữ ọ

- Văn hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n văn hóa là m t s  nghi pộ ặ ậ ự ể ộ ự ệ  
cách m ng lâu dài, đòi h i ph i có ý chí cách m ng và s  kiên trì, th n tr ng.ạ ỏ ả ạ ự ậ ọ

Câu 227. M c tiêu c a đ ng l i xây d ng và phát tri n văn hóa trong giaiụ ủ ườ ố ự ể  
đo n 1955 - 1986?ạ  

Làm cho nhân dân thoát n n mù ch  và thói h  t t x u do xã h i cũ đ  l i, cóạ ữ ư ậ ấ ộ ể ạ  
trình đ  văn hóa ngày càng cao, có hi u bi t c n thi t v  khoa h c, k  thu t tiên ti nộ ể ế ầ ế ề ọ ỹ ậ ế  
đ  xây d ng ch  nghĩa xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t và văn hóa.ể ự ủ ộ ờ ố ậ ấ

Câu 228. Tính ch t “tiên ti n” trong n n văn hóa Vi t Nam đ c hi u nh  thấ ế ề ệ ượ ể ư ế 
nào?

Tiên ti n là yêu n c và ti n b  mà n i dung c t lõi là lý t ng đ c l p dân t cế ướ ế ộ ộ ố ưở ộ ậ ộ  
và ch  nghĩa xã h i theo ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh nh m m củ ộ ủ ư ưở ồ ằ ụ  
tiêu t t c  vì con ng i. Tiên ti n không ch  v  n i dung t  t ng mà c  trong hìnhấ ả ườ ế ỉ ề ộ ư ưở ả  
th c bi u hi n, trong các ph ng ti n chuy n t i n i dung.ứ ể ệ ươ ệ ể ả ộ

Câu 229. Quan đi m c a H i ngh  Trung ng 2 khóa VIII v  vai trò c a giáoể ủ ộ ị ươ ề ủ  
d c và đào t o, khoa h c và công ngh ? ụ ạ ọ ệ

- Cùng v i giáo d c và đào t o, khoa h c và công ngh  là qu c sách hàng đ u,ớ ụ ạ ọ ệ ố ầ  
là đ ng l c phát tri n kinh t  - xã h i.ộ ự ể ế ộ

- Là đi u ki n c n thi t đ  gi  v ng đ c l p dân t c và xây d ng thành côngề ệ ầ ế ể ữ ữ ộ ậ ộ ự  
ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

Câu 230. Vai trò c a văn hóa đ i v i v n đ  b o v  môi tr ng?ủ ố ớ ấ ề ả ệ ườ

Văn hóa giúp h n ch  l i s ng ch y theo ham mu n quá m c c a “xã h i tiêuạ ế ố ố ạ ố ứ ủ ộ  
th ”, d n đ n ch  làm c n ki t tài nguyên, ô nhi m môi tr ng sinh thái.ụ ẫ ế ỗ ạ ệ ễ ườ

Câu 231. Trình bày quan đi m c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h i trongể ủ ả ề ả ế ấ ề ộ  
th i kỳ đ i m i.ờ ổ ớ

- M t là, k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h iộ ế ợ ụ ế ớ ụ ộ

- Hai là, xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  v i ti nự ệ ể ế ắ ế ưở ế ớ ế  
b , công b ng xã h i trong t ng b c và t ng chính sách phát tri n.ộ ằ ộ ừ ướ ừ ể
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- Ba là, chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  phát tri n kinh t , g n bóộ ượ ự ệ ơ ở ể ế ắ  
h u c  gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n và h ng th .ữ ơ ữ ề ợ ụ ữ ố ế ưở ụ

- B n là, coi tr ng ch  tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch  tiêu phát tri nố ọ ỉ ầ ườ ắ ớ ỉ ể  
con ng i (HDI), và ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c xã h i.ườ ỉ ể ự ộ

Câu 232. Chính sách xã h i c p bách đ c Đ ng ta xác đ nh trong giai đo n 1945 -ộ ấ ượ ả ị ạ  
1954?

Làm cho dân có ăn, làm cho dân có m c, làm cho dân có ch  , làm cho dân đ c h cặ ỗ ở ượ ọ  
hành. Ti p sau đó là làm cho ng i nghèo thì đ  ăn, ng i đ  ăn thì khá giàu, ng i kháế ườ ủ ườ ủ ườ  
giàu thì giàu thêm.

Làm cho dân có ăn, làm cho dân có m c, làm cho dân có , làm cho dân đ c h cặ ở ượ ọ  
hành.

Câu 233. Ch  tr ng c a Đ ng v  gi i  quy t các v n đ  xã h i trong giaiủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ  
đo n 1955 - 1975?ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình ch  nghĩa xã h i ki u cũ,ấ ề ộ ượ ả ế ủ ộ ể  
trong hoàn c nh chi n tranh. Ch  đ  phân ph i v  th c ch t là theo ch  nghĩa bìnhả ế ế ộ ố ề ự ấ ủ  
quân. Nhà n c và t p th  đáp ng các nhu c u xã h i thi t y u b ng ch  đ  baoướ ậ ể ứ ầ ộ ế ế ằ ế ộ  
c p tràn lan d a vào vi n tr .ấ ự ệ ợ

Câ  u 234  . H n ch  trong th c hi n chính sách xã h i th i kỳ tr c đ i m i? ạ ế ự ệ ộ ờ ướ ổ ớ

Trong xã h i đã hình thành tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p th  trongộ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể  
cách gi i quy t các v n đ  xã h i; ch  đ  phân ph i trên th c t  là bình quân - càoả ế ấ ề ộ ế ộ ố ự ế  
b ng không khuy n khích nh ng đ n v , cá nhân làm t t, làm gi i… đã hình thànhằ ế ữ ơ ị ố ỏ  
m t xã h i đóng, n đ nh nh ng kém năng đ ng, ch m phát tri n v  nhi u m t.ộ ộ ổ ị ư ộ ậ ể ề ề ặ

Câu 235. Nguyên nhân c  b n c a nh ng h n ch  trong th c hi n chính sách xãơ ả ủ ữ ạ ế ự ệ  
h i th i kỳ tr c đ i m i? ộ ờ ướ ổ ớ

Ch a đ t đúng t m chính sách xã h i trong quan h  v i chính sách thu c cácư ặ ầ ộ ệ ớ ộ  
lĩnh v c khác, đ ng th i l i áp d ng và duy trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  kự ồ ờ ạ ụ ơ ế ả ế ế 
ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p.ạ ậ ấ

Câu 236. Ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h i trong th i kỳ đ iủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ ờ ổ  
m i?ớ

- Khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n có hi u quế ọ ườ ậ ự ệ ệ ả 
m c tiêu xóa đói, gi m nghèo.ụ ả

- B o đ m cung ng d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho m i ng i dân, t oả ả ứ ị ụ ế ế ẳ ọ ườ ạ  
vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kh e c ng đ ng.ệ ậ ứ ỏ ộ ồ

- Phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả

- Xây d ng chi n l c qu c gia v  nâng cao s c kh e và c i thi n gi ng nòi.ự ế ượ ố ề ứ ỏ ả ệ ố

- Th c hi n t t các chính sách dân s  và k  ho ch hóa gia đình.ự ệ ố ố ế ạ

- Chú tr ng các chính sách u đãi xã h i.ọ ư ộ

- Đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  công c ng.ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ ộ

Câu 237. Nguyên nhân ch  y u c a nh ng h n ch  trong ch  tr ng c a Đ ngủ ế ủ ữ ạ ế ủ ươ ủ ả  
v  gi i quy t các v n đ  xã h i trong th i kỳ đ i m i?ề ả ế ấ ề ộ ờ ổ ớ
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- Tăng tr ng kinh t  v n tách r i m c tiêu và chính sách xã h i, ch y theo sưở ế ẫ ờ ụ ộ ạ ố 
l ng, nh h ng tiêu c c đ n s  phát tri n xã h i.ượ ả ưở ự ế ự ể ộ

- Qu n lý xã h i còn nhi u b t c p, không theo k p s  phát tri n kinh t  - xãả ộ ề ấ ậ ị ự ể ế  
h i.ộ

Câu 238. Ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h i trong giaiủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ  
đo n 1975 - 1985?ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo c  ch  k  ho ch hóa t p trung quanấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ế ạ ậ  
liêu bao c p, trong hoàn c nh đ t n c lâm vào kh ng ho ng kinh t - xã h i nghiêmấ ả ấ ướ ủ ả ế ộ  
tr ng, ngu n vi n tr  gi m d n, b  bao vây, cô l p và c m v n.ọ ồ ệ ợ ả ầ ị ậ ấ ậ

Câu 239. N i dungộ  đ ng l i đ i ngo i c a n c Vi t Nam Dân ch  C ng hòaườ ố ố ạ ủ ướ ệ ủ ộ  
sau Cách m ng Tháng Tám thành công? ạ

- V  m c tiêu đ i ngo i: góp ph n đ a n c nhà đ n đ c l p hoàn toàn và vĩnh vi n.ề ụ ố ạ ầ ư ướ ế ộ ậ ễ

- V  nguyên t c đ i ngo i: l y nguyên t c c a Hi n ch ng Đ i Tây D ng làmề ắ ố ạ ấ ắ ủ ế ươ ạ ươ  
n n t ng.ề ả

- V  ph ng châm đ i ngo i: quán tri t quan đi m đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng.ề ươ ố ạ ệ ể ộ ậ ự ủ ự ự ự ườ  

Câu 240. Ch  tr ng đ i  ngo i  c a Đ ng ta đ c thông qua t i  H i nghủ ươ ố ạ ủ ả ượ ạ ộ ị 
Trung ng l n 8 (5/1941)?ươ ầ

- Gi i quy t v n đ  dân t c trên c  s  tôn tr ng quy n dân t c t  quy t trongả ế ấ ề ộ ơ ở ọ ề ộ ự ế  
khuôn kh  t ng n c Đông D ng.ổ ừ ướ ươ

- Xác đ nh cách m ng Đông D ng là m t b  ph n cách m ng th  gi i và trongị ạ ươ ộ ộ ậ ạ ế ớ  
giai đo n hi n t i là m t b  ph n dân ch  ch ng phát xít.ạ ệ ạ ộ ộ ậ ủ ố

Câu 241. Nhi m v  ngo i giao c a Chính ph  nhân dân c a n c Vi t Namệ ụ ạ ủ ủ ủ ướ ệ  
Dân ch  c ng hòa đ c đ  ra trong ch ng trình Vi t Minh?ủ ộ ượ ề ươ ệ

- H y b  t t c  các hi p c mà Pháp đã ký v i b t kỳ n c nào.ủ ỏ ấ ả ệ ướ ớ ấ ướ

- Tuyên b  các dân t c bình đ ng và h t s c gi  hòa bình.ố ộ ẳ ế ứ ữ

- Kiên quy t ch ng t t c  các l c l ng xâm ph m đ n quy n l i c a n c Vi tế ố ấ ả ự ượ ạ ế ề ợ ủ ướ ệ  
Nam.

- M t thi t liên l c v i các dân t c b  áp b c và giai c p vô s n th  gi i.ậ ế ạ ớ ộ ị ứ ấ ả ế ớ

Câu 242. Ch  tr ng đ i ngo i c a Đ ng đ c thông qua t i H i ngh  toànủ ươ ố ạ ủ ả ượ ạ ộ ị  
qu c  Tân Trào?ố ở

- Thân thi n h p tác và bình đ ng v i các n c trên nguyên t c tôn tr ng n nệ ợ ẳ ớ ướ ắ ọ ề  
đ c l p c a Vi t Nam.ộ ậ ủ ệ

- Thêm b n b t thù, tri t  đ  l i  d ng mâu thu n và phân hóa hàng ngũ đ iạ ớ ệ ể ợ ụ ẫ ố  
ph ng. H t s c tránh m t mình đ i phó v i nhi u k  thù cùng m t lúc.ươ ế ứ ộ ố ớ ề ẻ ộ

- Tranh th  s  đ ng tình ng h  c a Liên Xô, c a nhân dân yêu chu ng hòaủ ự ồ ủ ộ ủ ủ ộ  
bình, đ c l p dân t c trên th  gi i, k  c  nhân dân các n c thù đ ch.ộ ậ ộ ế ớ ể ả ướ ị

Câu 243. Ph ng châm đ i ngo i c a Đ ng ta đ c H  Chí Minh nêu ra trongươ ố ạ ủ ả ượ ồ  
“L i kêu g i Liên H p Qu c”?ờ ọ ợ ố
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-  N n ngo i giao c a n c Vi t Nam m i quán tri t quan đi m đ c l p, tề ạ ủ ướ ệ ớ ệ ể ộ ậ ự 
ch , t  l c, t  c ng.ủ ự ự ự ườ

- Trong quan h  qu c t , ph i n m v ng ph ng châm kiên trì v  nguyên t c,ệ ố ế ả ắ ữ ươ ề ắ  
gi  v ng chi n l c, nh ng m m d o, linh ho t v  sách l c.ữ ữ ế ượ ư ề ẻ ạ ề ượ

- M c đích b t di, b t d ch c a ta v n là hòa bình th ng nh t, đ c l p, dân ch .ụ ấ ấ ị ủ ẫ ố ấ ộ ậ ủ  
Nguyên t c c a ta thì ph i v ng ch c, nh ng sách l c c a ta thì ph i linh ho t.ắ ủ ả ữ ắ ư ượ ủ ả ạ

Câu 244. Chính sách đ i ngo i c a Đ ng sau khi th c dân Pháp tr  l i xâmố ạ ủ ả ự ở ạ  
l c n c ta l n th  hai?ượ ướ ầ ứ

- Liên hi p v i dân t c Pháp, ch ng b n ph n đ ng th c dân Pháp.ệ ớ ộ ố ọ ả ộ ự

- Đoàn k t v i hai dân t c Miên, Lào và các dân t c b  áp b c trong kh i Liên hi pế ớ ộ ộ ị ứ ố ệ  
Pháp.

- Thân thi n v i các dân t c Tàu, Xiêm, Mi n Đi n, n Đ , Nam D ng và cácệ ớ ộ ế ệ Ấ ộ ươ  
dân t c yêu chu ng dân ch , hòa bình trên th  gi i.ộ ộ ủ ế ớ

Câu 245. Nh ng h n ch  c a Đ ng v  ho t đ ng đ i ngo i trong cu c khángữ ạ ế ủ ả ề ạ ộ ố ạ ộ  
chi n ch ng th c dân Pháp (1945-1954)?ế ố ự

- Ch a có nhi u kinh nghi m trong v n d ng t  t ng đ c l p, t  ch  trên m tư ề ệ ậ ụ ư ưở ộ ậ ự ủ ặ  
tr n đ i ngo i song ph ng và đa ph ng, nh t là trong th i đi m quan h  gi a cácậ ố ạ ươ ươ ấ ờ ể ệ ữ  
n c l n đang di n ra ph c t p.ướ ớ ễ ứ ạ

- Cu c v n đ ng qu c t  có nhi u lúc thiên v  châu Âu h n là châu Á, Đông Nam Á. ộ ậ ộ ố ế ề ề ơ

- Nh n th c c a ta v  chi n l c c a các n c l n có lúc còn ch a sâu, hi uậ ứ ủ ề ế ượ ủ ướ ớ ư ể  
bi t v  ngo i giao đa ph ng còn h p.ế ề ạ ươ ẹ

Câu 246. K t qu  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng ta giai đo n  1945 - 1946?ế ả ạ ộ ố ạ ủ ả ạ

- M  ra c c di n đ u tranh ngo i giao góp ph n b i v  n n đ c l p dân t c vàở ụ ệ ấ ạ ầ ả ệ ề ộ ậ ộ  
chính quy n cách m ng non tr .ề ạ ẻ

- Đ t c  s  cho vi c xây d ng quan h  v i liên h p qu c và m t s  n c khác,ặ ơ ở ệ ự ệ ớ ợ ố ộ ố ướ  
qua đó nâng cao hình nh, uy tín c a n c Vi t Nam dân ch  c ng hòa.ả ủ ướ ệ ủ ộ

Câu 247. K t qu  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng ta th i kỳ 1946 - 1975?ế ả ạ ộ ố ạ ủ ả ờ

Xây d ng đ c m t m t tr n nhân dân th  gi i r ng rãi, đoàn k t và ng hự ượ ộ ặ ậ ế ớ ộ ế ủ ộ 
Vi t Nam ch ng M  xâm l c. M t tr n đó bao g m:ệ ố ỹ ượ ặ ậ ồ

- Các n c xã h i ch  nghĩa.ướ ộ ủ

- Các n c đ c l p dân t c.ướ ộ ậ ộ

- Các l c l ng yêu chu ng hòa bình, dân ch , ti n b  trên th  gi i. ự ượ ộ ủ ế ộ ế ớ

Câu 248. M c tiêu, ch  tr ng chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam đ c xác đ nhụ ủ ươ ố ạ ủ ệ ượ ị  
trong  “Ngh  quy t v  tình hình m i, nhi m v  m i và chính sách m i c aị ế ề ớ ệ ụ ớ ớ ủ  
Đ ng”?ả

 - Ch ng chính sách chi n tranh c a đ  qu c M , ch ng M  t  ch c kh i xâmố ế ủ ế ố ỹ ố ỹ ổ ứ ố  
l c Đông Nam Á, c ng c  hòa bình  Đông D ng, b o v  hòa bình  Đông Namượ ủ ố ở ươ ả ệ ở  
Á và toàn th  gi i.ế ớ
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- Đ i v i Pháp c n ti p t c dùng hình th c th ng l ng và đàm phán đ  đi uố ớ ầ ế ụ ứ ươ ượ ể ề  
ch nh, tránh quá căng th ng gây tan v ; m  r ng quan h  kinh t  m u d ch trên c  sỉ ẳ ỡ ở ộ ệ ế ậ ị ơ ở 
bình đ ng, cùng có l i v i Pháp; m  r ng quan h  v i các n c nh  n Đ , Namẳ ợ ớ ở ộ ệ ớ ướ ư Ấ ộ  
D ng…; phát tri n và c ng c  tình h u ngh  v i Liên Xô, Trung Qu c và t t c  cácươ ể ủ ố ữ ị ớ ố ấ ả  
n c dân ch  nhân dân khác.ướ ủ

Câu 249. N i dung c  b n chính sách ngo i giao c a Vi t Nam đ c xác đ nhộ ơ ả ạ ủ ệ ượ ị  
t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  III c a Đ ng (9/1960) ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

- Ti p t c tăng c ng s  đoàn k t nh t trí gi a n c ta và các n c trong pheế ụ ườ ự ế ấ ữ ướ ướ  
xã h i ch  nghĩa do Liên Xô đ ng đ u.ộ ủ ứ ầ

- Đ i v i các n c láng gi ng, Vi t Nam mong mu n xây d ng và phát tri nố ớ ướ ề ệ ố ự ể  
m i quan h  t t trên c  s  tôn tr ng đ c l p, ch  quy n và không can thi p vào côngố ệ ố ơ ở ọ ộ ậ ủ ề ệ  
vi c n i b  c a nhau…chúng ta s n sàng đ t quan h  h u ngh  v i t t c  các n cệ ộ ộ ủ ẵ ặ ệ ữ ị ớ ấ ả ướ  
khác trên c  s  bình đ ng và hai bên cùng có l i.ơ ở ẳ ợ

- Đi đôi v i vi c xây d ng và tăng c ng quan h  v i các chính ph , m  r ngớ ệ ự ườ ệ ớ ủ ở ộ  
quan h  h u ngh  gi a nhân dân Vi t Nam và nhân dân các n c.ệ ữ ị ữ ệ ướ

Câu 250. Nhi m v  đ i ngo i đ c nêu ra t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l nệ ụ ố ạ ượ ạ ạ ộ ạ ể ố ầ  
IV c a Đ ng (12/1976) là:ủ ả

Ra s c tranh th  nh ng đi u ki n qu c t  thu n l i đ  nhanh chóng hàn g nứ ủ ữ ề ệ ố ế ậ ợ ể ắ  
nh ng v t th ng chi n tranh, xây d ng c  s  v t ch t k  thu t c a ch  nghĩa xãữ ế ươ ế ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ  
h i  n c ta.ộ ở ướ

Câu 251. Ch  tr ng đ i ngo i đ c nêu ra t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l nủ ươ ố ạ ượ ạ ạ ộ ạ ể ố ầ  
IV c a Đ ng (12/1976) là:ủ ả

- C ng c  và tăng c ng tình đoàn k t chi n đ u và quan h  h p tác v i t t củ ố ườ ế ế ấ ệ ợ ớ ấ ả 
các n c xã h i ch  nghĩa; b o v  và phát tri n m i quan h  đ c bi t Vi t Nam - Làoướ ộ ủ ả ệ ể ố ệ ặ ệ ệ  
- Campuchia; s n sàng thi t l p, phát tri n quan h  h u ngh  và h p tác v i các n cẵ ế ậ ể ệ ữ ị ợ ớ ướ  
trong khu v c; thi t l p và m  r ng quan h  bình th ng gi a Vi t Nam v i t t c  cácự ế ậ ở ộ ệ ườ ữ ệ ớ ấ ả  
n c trên c  s  tôn tr ng đ c l p ch  quy n, bình đ ng và cùng có l i.ướ ơ ở ọ ộ ậ ủ ề ẳ ợ

Câu 252. Ch  tr ng, chính sách đ i ngo i c a Đ ng đ c đi u ch nh t  gi a nămủ ươ ố ạ ủ ả ượ ề ỉ ừ ữ  
1978? 

-  Trong quan h  v i các n c xã h i ch  nghĩa, Vi t Nam đ c bi t chú tr ngệ ớ ướ ộ ủ ệ ặ ệ ọ  
c ng c , tăng c ng h p tác m i m t v i Liên Xô, coi quan h  v i Liên Xô là ủ ố ườ ợ ọ ặ ớ ệ ớ hòn đá 
t ng trong chính sách đ i ngo iả ố ạ .

- Nh n m nh yêu c u b o v  m i quan h  đ c bi t Vi t - Lào trong b i c nhấ ạ ầ ả ệ ố ệ ặ ệ ệ ố ả  
v n đ  Campuchia đang di n bi n ph c t p.ấ ề ễ ế ứ ạ

- Góp ph n xây d ng khu v c Đông Nam Á hòa bình, t  do, trung l p và n đ nh.ầ ự ự ự ậ ổ ị

- Đ  ra yêu c u m  r ng quan h  kinh t  đ i ngo i.  ề ầ ở ộ ệ ế ố ạ

Câu 253. N i dung công tác đ i ngo i đ c xác đ nh t i  Đ i h i đ i bi u toànộ ố ạ ượ ị ạ ạ ộ ạ ể  
qu c l n th  V c a Đ ng (3/1982)?ố ầ ứ ủ ả

- Đoàn k t và h p tác toàn di n v i Liên Xô là nguyên t c, là chi n l c và luônế ợ ệ ớ ắ ế ượ  
luôn là hòn đá t ng trong chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam.ả ố ạ ủ ệ
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- Xác đ nh ị quan h  đ c bi t Vi t Nam - Lào - Campuchia có ý nghĩa s ng còn đ iệ ặ ệ ệ ố ố  
v i v n m nh c a 3 dân t c. ớ ậ ệ ủ ộ

-  Kêu g i  các  n c ASEAN hãy cùng các  n c  Đông D ng đ i  tho i  vàọ ướ ướ ươ ố ạ  
th ng l ng đ  gi i quy t các tr  ng i nh m xây d ng Đông Nam Á thành khu v cươ ượ ể ả ế ở ạ ằ ự ự  
hòa bình và n đ nh.ổ ị

- Khôi ph c quan h  bình th ng v i Trung Qu c trên c  s  các nguyên t c cùngụ ệ ườ ớ ố ơ ở ắ  
t n t i hòa bình. ồ ạ

- Thi t l p và m  r ng quan h  bình th ng v  m t nhà n c, v  kinh t , vănế ậ ở ộ ệ ườ ề ặ ướ ề ế  
hóa, khoa h c, k  thu t v i t t c  các n c không phân bi t ch  đ  chính tr .ọ ỹ ậ ớ ấ ả ướ ệ ế ộ ị

Câu 254. Thành t u c a đ ng l i đ i ngo i giai đo n t  năm 1975 -1986?ự ủ ườ ố ố ạ ạ ừ

- Quan h  đ i ngo i c a Vi t Nam v i các n c xã h i ch  nghĩa đ c tăngệ ố ạ ủ ệ ớ ướ ộ ủ ượ  
c ng, đ c bi t là v i Liên Xô. ườ ặ ệ ớ

- T  năm 1975 đ n 1977, Vi t Nam đã thi t l p thêm quan h  ngo i giao v i 23 n cừ ế ệ ế ậ ệ ạ ớ ướ .

- Thi t l p quan h  v i các n c trong kh i ASEAN.ế ậ ệ ớ ướ ố

- Tham gia nhi u t  ch c quan tr ng c a th  gi i. ề ổ ứ ọ ủ ế ớ

Câu 255. Thành t u, ý nghĩa c a ho t đ ng đ i ngo i trong giai đo n 1975 -ự ủ ạ ộ ố ạ ạ  
1986?

- Tranh th  đ c ngu n vi n tr  đáng k , góp ph n khôi ph c đ t n c sau chi nủ ượ ồ ệ ợ ể ầ ụ ấ ướ ế  
tranh.

- Tranh th  đ c s  ng h , h p tác c a các n c, các t  ch c qu c t ; đ ngủ ượ ự ủ ộ ợ ủ ướ ổ ứ ố ế ồ  
th i, phát huy đ c vai trò c a n c ta trên tr ng qu c t .ờ ượ ủ ướ ườ ố ế

- T o thu n l i đ  tri n khai các ho t đ ng đ i ngo i trong giai đo n sau nh mạ ậ ợ ể ể ạ ộ ố ạ ạ ằ  
xây d ng Đông Nam Á tr  thành khu v c hòa bình, h u ngh  và h p tác.     ự ở ự ữ ị ợ

Câu 256. Nh ng h n ch  c a ho t đ ng đ i ngo i giai đo n 1975 - 1986?ữ ạ ế ủ ạ ộ ố ạ ạ

Quan h  qu c t  g p khó khăn, tr  ng i l n. N c ta b  bao vây, cô l p, trongệ ố ế ặ ở ạ ớ ướ ị ậ  
đó đ c bi t là t  cu i th p k  70 c a th  k  XX, l y c  s  ki n Campuchia, cácặ ệ ừ ố ậ ỷ ủ ế ỷ ấ ớ ự ệ  
n c ASEAN và m t s  n c khác th c hi n bao vây, c m v n Vi t Nam.ướ ộ ố ướ ự ệ ấ ậ ệ

Câu 257. Nh ng Nguyên nhân c a ho t đ ng đ i ngo i giai đo n 1975 - 1986?ữ ủ ạ ộ ố ạ ạ

- Ch a n m b t đ c xu th  chuy n t  đ i đ u sang hòa hoãn và ch y đua kinhư ắ ắ ượ ế ể ừ ố ầ ạ  
t  trên th  gi i; nên, đã không tranh th  đ c các nhân t  thu n l i trong quan hế ế ớ ủ ượ ố ậ ợ ệ 
qu c t  ph c v  cho công cu c khôi ph c và phát tri n kinh t  sau chi n tranh.ố ế ụ ụ ộ ụ ể ế ế

- Không k p th i đ i m i quan h  đ i ngo i cho phù h p v i tình hình.ị ờ ổ ớ ệ ố ạ ợ ớ

- Ch  quan, duy ý chí, l i suy nghĩ và hành đ ng gi n đ n, nóng v i, ch y theoủ ố ộ ả ơ ộ ạ  
nguy n v ng ch  quan.ệ ọ ủ

Câu 258. M c tiêu chi n l c c a chính sách đ i ngo i theo quan đi m Nghụ ế ượ ủ ố ạ ể ị 
quy t 13 (5/1988) c a B  Chính tr ?ế ủ ộ ị

C ng c  và gi  v ng hòa bình đ  t p trung s c xây d ng và phát tri n kinh t . ủ ố ữ ữ ể ậ ứ ự ể ế

Câu 259. Ch  tr ng đ i ngo i đ c xác đ nh t i Đ i h i đ i bi u toàn qu củ ươ ố ạ ượ ị ạ ạ ộ ạ ể ố  
l n th  VII c a Đ ng?ầ ứ ủ ả
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H p tác bình đ ng và cùng có l i v i t t c  các n c, không phân bi t ch  đợ ẳ ợ ớ ấ ả ướ ệ ế ộ 
chính tr  - xã h i khác nhau, trên c  s  các nguyên t c cùng t n t i hòa bình. ị ộ ơ ở ắ ồ ạ

Câu 260. Thành t u c a ho t đ ng đ i ngo i giai đo n 1986 - 1996 đ c t ngự ủ ạ ộ ố ạ ạ ượ ổ  
k t t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VIII c a Đ ng?ế ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả

- N c ta đã phá đ c th  bao vây, cô l p, m  r ng quan h  qu c t  trên ph mướ ượ ế ậ ở ộ ệ ố ế ạ  
vi r ng l n.ộ ớ

- L n đ u tiên vi t Nam có quan h  chính th c v i t t c  các n c l n, k  c  5ầ ầ ệ ệ ứ ớ ấ ả ướ ớ ể ả  
n c y viên th ng tr c H i đ ng b o an Liên h p qu c.ướ Ủ ườ ự ộ ồ ả ợ ố

- T o d ng môi tr ng hòa bình, n đ nh trong n c và khu v c, m  đ ng choạ ự ườ ổ ị ướ ự ở ườ  
quan h  h p tác v i bên ngoài.ệ ợ ớ

- Nh ng thành t u v  kinh t , chính tr  và quan h  qu c t  sau m i năm đ iữ ự ề ế ị ệ ố ế ườ ổ  
m i đã nâng cao th  và l c Vi t Nam trên tr ng qu c t .ớ ế ự ệ ườ ố ế

Câu 261. Nh ng đi m m i v  ch  tr ng đ i ngo i c a Đ i h i VIII so v i Đ i h iữ ể ớ ề ủ ươ ố ạ ủ ạ ộ ớ ạ ộ  
VII? 

- M t là, ch  tr ng m  r ng quan h  v i các đ ng c m quy n và các đ ng khác.ộ ủ ươ ở ộ ệ ớ ả ầ ề ả

- Hai là, quán tri t yêu c u m  r ng quan h  đ i ngo i nhân dân, quan h  v iệ ầ ở ộ ệ ố ạ ệ ớ  
các t  ch c phi chính ph .ổ ứ ủ

- Ba là, ch  tr ng th  nghi m đ  ti n t i th c hi n đ u t  ra n c ngoài.   ủ ươ ử ệ ể ế ớ ự ệ ầ ư ướ

Câu 262. Quan đi m đ i ngo i, đ c đ  ra t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l nể ố ạ ượ ề ạ ạ ộ ạ ể ố ầ  
th  X c a Đ ng (4/2006)?ứ ủ ả

- Th c hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p, t  ch , hòa bình, h p tácự ệ ấ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ  
và phát tri n.ể

- Chính sách đ i ngo i r ng m , đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quan h  qu cố ạ ộ ở ươ ạ ệ ố  
t .ế

- Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t .  ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

Câu 263. M c tiêu, nhi m v  c a công tác đ i ngo iụ ệ ụ ủ ố ạ  đ c đ  ra t i đ i h i đ iượ ề ạ ạ ộ ạ  
bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng (4/2006)?ể ố ầ ứ ủ ả

Gi  v ng môi tr ng hòa bình, n đ nh, t o các đi u ki n qu c t  thu n l iữ ữ ườ ổ ị ạ ề ệ ố ế ậ ợ  
cho công cu c đ i m i đ  phát tri n kinh t  - xã h i là l i ích cao nh t c a T  qu c. ộ ổ ớ ể ể ế ộ ợ ấ ủ ổ ố

Câu 264. Nhi m v  c a công tác đ i ngo iệ ụ ủ ố ạ  đ c đ  ra t i đ i h i đ i bi u toànượ ề ạ ạ ộ ạ ể  
qu c l n th  X c a Đ ng (4/2006)?ố ầ ứ ủ ả

- M  r ng đ i ngo i và h i nh p kinh t  qu c t  là đ  t o thêm ngu n l c đápở ộ ố ạ ộ ậ ế ố ế ể ạ ồ ự  
ng yêu c u phát tri n c a đ t n c.ứ ầ ể ủ ấ ướ

- K t h p n i l c v i ngo i l c t o thành ngu n l c t ng h p đ  đ y m nhế ợ ộ ự ớ ạ ự ạ ồ ự ổ ợ ể ẩ ạ  
công nghi p hóa, hi n đ i hóa, th c hi n dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng,ệ ệ ạ ự ệ ướ ạ ộ ằ  
dân ch , văn minhủ

- Phát huy vai trò và nâng cao v  th  c a Vi t Nam trên tr ng qu c t .ị ế ủ ệ ườ ố ế

- Góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c a nhân dân th  gi i vì hòaầ ự ộ ấ ủ ế ớ  
bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ
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Câu 265. Quan đi m c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IX c a Đ ng vể ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
“xây d ng n n kinh t  đ c l p t  chự ề ế ộ ậ ự ủ”?

Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch , tr c h t là t  ch  v  đ ng l i, chínhự ề ế ộ ậ ự ủ ướ ế ự ủ ề ườ ố  
sách, đ ng th i có ti m l c kinh t  đ  m nh. Xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  chồ ờ ề ự ế ủ ạ ự ề ế ộ ậ ự ủ 
ph i đi đôi v i ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t , m  r ng và nâng cao hi u quả ớ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ở ộ ệ ả 
kinh t  đ i ngo i, k t h p n i l c v i ngo i l c thành ngu n l c t ng h p đ  phátế ố ạ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ồ ự ổ ợ ể  
tri n đ t n c.ể ấ ướ

Câu 266. Quan đi m c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng vể ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
n i dung c a ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t ?ộ ủ ủ ộ ộ ậ ế ố ế

Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  là hoàn toàn ch  đ ng quy t đ nh đ ngủ ộ ộ ậ ế ố ế ủ ộ ế ị ườ  
l i, chính sách h i nh p kinh t  qu c t , không đ  r i vào th  b  đ ng; phân tích l aố ộ ậ ế ố ế ể ơ ế ị ộ ự  
ch n ph ng th c h i nh p đúng, d  báo đ c nh ng tình hu ng thu n l i và khóọ ươ ứ ộ ậ ự ượ ữ ố ậ ợ  
khăn khi h i nh p kinh t  qu c t . ộ ậ ế ố ế

Câu 267. Quan đi m c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  X c a Đ ng vể ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề 
n i dung c a tích c c h i nh p kinh t  qu c t ?ộ ủ ự ộ ậ ế ố ế  

Tích c c h i nh p kinh t  qu c t  là kh n tr ng chu n b , đi u ch nh, đ i m iự ộ ậ ế ố ế ẩ ươ ẩ ị ề ỉ ổ ớ  
bên trong, t  ph ng th c lãnh đ o, qu n lý đ n ho t đ ng th c ti n; t  trung ngừ ươ ứ ạ ả ế ạ ộ ự ễ ừ ươ  
đ n đ a ph ng, doanh nghi p; kh n tr ng xây d ng l  trình, k  ho ch, hoàn ch nhế ị ươ ệ ẩ ươ ự ộ ế ạ ỉ  
h  th ng pháp lu t; nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p và n n kinh t ;ệ ố ậ ự ạ ủ ệ ề ế  
tích c c nh ng ph i th n tr ng, v ng ch c.  ự ư ả ậ ọ ữ ắ

Câu 268. T  t ng ch  đ o c a đ ng l i đ i ngo i h i nh p kinh t  qu c t ?ư ưở ỉ ạ ủ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế

- B o đ m l i ích dân t c chân chính.  ả ả ợ ộ

- Gi  v ng đ c l p, t  ch , t  c ng đi đôi v i đ y m nh đa ph ng hóa, đaữ ữ ộ ậ ự ủ ự ườ ớ ẩ ạ ươ  
d ng hóa quan h  đ i ngo i.ạ ệ ố ạ

- N m v ng hai m t h p tác và đ u tranh trong quan h  qu c t .ắ ữ ặ ợ ấ ệ ố ế

- M  r ng quan h  v i m i qu c gia và vùng lãnh th , không phân bi t ch  đở ộ ệ ớ ọ ố ổ ệ ế ộ 
chính tr  xã h i. ị ộ

- K t h p đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ i ngo i nhân dân. ế ợ ố ạ ủ ả ạ ướ ố ạ

- Gi  v ng n đ nh chính tr , kinh t  - xã h i; gi  gìn b n s c văn hóa dân t c;ữ ữ ổ ị ị ế ộ ữ ả ắ ộ  
b o v  môi tr ng sinh thái trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ả ệ ườ ộ ậ ế ố ế

- Phát huy t i đa n i l c đi đôi v i thu hút và s  d ng có hi u qu  các ngu nố ộ ự ớ ử ụ ệ ả ồ  
l c bên ngoài. ự

- Đ y nhanh nh p đ  c i cách th  ch , c  ch , chính sách kinh t  phù h p v iẩ ị ộ ả ể ế ơ ế ế ợ ớ  
ch  tr ng, đ nh h ng c a Đ ng và Nhà n c.ủ ươ ị ướ ủ ả ướ

- Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, phát huy vai trò c a Nhàữ ữ ườ ự ạ ủ ả ủ  
n c, M t tr n T  qu c và các đoàn th  nhân dân. ướ ặ ậ ổ ố ể

Câu 269. Nh ng ch  tr ng l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinhữ ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
t  qu c t  c a H i ngh  trung ng l n th  4, khóa X (02/2007)? ế ố ế ủ ộ ị ươ ầ ứ

- Đ a các quan h  qu c t  đã đ c thi t l p đi vào chi u sâu, n đ nh, b nư ệ ố ế ượ ế ậ ề ổ ị ề  
v ng.ữ
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- Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  theo l  trình phù h p.ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ

- B  sung, hoàn thi n h  th ng pháp lu t và th  ch  kinh t  phù h p v i cácổ ệ ệ ố ậ ể ế ế ợ ớ  
nguyên t c, quy đ nh c a t  ch c WTO.ắ ị ủ ổ ứ

- Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu , hi u l c c a b  máy nhà n c.ẩ ạ ả ệ ả ệ ự ủ ộ ướ

- Nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p và s n ph m trong h iự ạ ố ệ ả ẩ ộ  
nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế

Câu 270. Nh ng chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh p kinhữ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
t  qu c t ? ế ố ế

- Gi i quy t t t các v n đ  văn hóa, xã h i và môi tr ng trong quá trình h iả ế ố ấ ề ộ ườ ộ  
nh p.ậ

- Xây d ng và v n hành có hi u qu  m ng l i an sinh xã h i nh : giáo d c, b oự ậ ệ ả ạ ướ ộ ư ụ ả  
hi m y t , đ y m nh công tác xóa đói gi m nghèo, h n ch  nh p kh u nh ng m t hàngể ế ẩ ạ ả ạ ế ậ ẩ ữ ặ  
có h i cho môi tr ng,...ạ ườ

- Gi  v ng và tăng c ng qu c phòng, an ninh trong quá trình h i nh p.ữ ữ ườ ố ộ ậ

- Ph i h p ch t ch  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c vàố ợ ặ ẽ ạ ộ ố ạ ủ ả ạ ướ  
đ i ngo i nhân dân; chính tr  đ i ngo i và kinh t  đ i ngo i.ố ạ ị ố ạ ế ố ạ

- Đ i m i và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c đ iổ ớ ườ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ố  
v i các ho t đ ng đ i ngo i.ớ ạ ộ ố ạ

Câu 271. Thành t u c a đ ng l i đ i ngo i đ i m i h n 20 năm qua? ự ủ ườ ố ố ạ ổ ớ ơ

- Phá th  bao vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch, t o d ng môi tr ng qu cế ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự ườ ố  
t  thu n l i cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ế ậ ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố

- Gi i quy t hòa bình các v n đ  biên gi i, lãnh th , bi n đ o v i các n c liên quan.ả ế ấ ề ớ ổ ể ả ớ ướ

- M  r ng quan h  đ i ngo i theo h ng đa ph ng hóa, đa d ng hóa.ở ộ ệ ố ạ ướ ươ ạ

- Tham gia các t  ch c kinh t  qu c t .ổ ứ ế ố ế

- Thu hút đ u t  n c ngoài, m  r ng th  tr ng, ti p thu khoa h c công nghầ ư ướ ở ộ ị ườ ế ọ ệ 
và k  năng qu n lý.ỹ ả

- T ng b c đ a ho t đ ng c a các doanh nghi p và c  n n kinh t  vào môiừ ướ ư ạ ộ ủ ệ ả ề ế  
tr ng c nh tranh.ườ ạ

Câu 272. Ý nghĩa c a đ ng l i đ i ngo i đ i m i h n 20 năm qua?ủ ườ ố ố ạ ổ ớ ơ

 - Tranh th  đ c các ngu n l c bên ngoài k t h p v i các ngu n l c trongủ ượ ồ ự ế ợ ớ ồ ự  
n c hình thành s c m nh t ng h p góp ph n đ a đ n nh ng thành t u kinh t  toướ ứ ạ ổ ợ ầ ư ế ữ ự ế  
l n. ớ

- Góp ph n gi  v ng và c ng c  đ c l p, t  ch , đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ầ ữ ữ ủ ố ộ ậ ự ủ ị ướ ộ ủ

- Gi  v ng an ninh qu c gia và b n s c văn hóa dân t c.ữ ữ ố ả ắ ộ

- Nâng cao v  th  và phát huy vai trò n c ta trên tr ng qu c t . ị ế ướ ườ ố ế

Câu 273. H n ch  qua h n 20 năm đ i m i ho t đ ng đ i ngo i? ạ ế ơ ổ ớ ạ ộ ố ạ

- Trong quan h  v i các n c, nh t là n c l n, còn lúng túng và b  đ ng. Ch aệ ớ ướ ấ ướ ớ ị ộ ư  
xây d ng đ c quan h  l i ích đan xen, tùy thu c l n nhau v i các n c.ự ượ ệ ợ ộ ẫ ớ ướ
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- M t s  ch  tr ng, c  ch , chính sách ch m đ i m i so v i yêu c u m  r ngộ ố ủ ươ ơ ế ậ ổ ớ ớ ầ ở ộ  
quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t ; h  th ng lu t pháp ch a hoàn ch nh,ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ệ ố ậ ư ỉ  
không đ ng b , gây khó khăn trong vi c th c hi n các cam k t c a các t  ch c kinhồ ộ ệ ự ệ ế ủ ổ ứ  
t  qu c t .ế ố ế

Câu 274. Nguyên nhân c a h n ch  qua h n 20 năm đ i m i ho t đ ng đ iủ ạ ế ơ ổ ớ ạ ộ ố  
ngo i?ạ  

- Ch a hình thành đ c m t k  ho ch t ng th  và dài h n v  h i nh p kinh tư ượ ộ ế ạ ổ ể ạ ề ộ ậ ế 
qu c t  và m t l  trình h p lý cho vi c th c hi n các cam k t.ố ế ộ ộ ợ ệ ự ệ ế

- Doanh nghi p n c ta h u h t qui mô nh , y u kém c  v  qu n lý và côngệ ướ ầ ế ỏ ế ả ề ả  
ngh ; trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, trình đ  trang thi t b  l c h u; k t c uệ ự ả ấ ệ ộ ế ị ạ ậ ế ấ  
h  t ng và các ngành d ch v  c  b n ph c v  s n xu t kinh doanh đ u kém phátạ ầ ị ụ ơ ả ụ ụ ả ấ ề  
tri n và có chi phí cao h n các n c trong khu v c.ể ơ ướ ự

- Đ i ngũ cán b  lĩnh v c đ i ngo i nhìn chung ch a đáp ng nhu c u c  v  sộ ộ ự ố ạ ư ứ ầ ả ề ố 
l ng và ch t l ng; cán b  doanh nghi p ít hi u bi t v  lu t pháp qu c t , v  kượ ấ ượ ộ ệ ể ế ề ậ ố ế ề ỹ 
thu t kinh doanh. ậ

T  LU NỰ Ậ

Ch  đ  1ủ ề   :  Các cu c khai thác thu c đ a c a th c dân Pháp đã tác đ ngộ ộ ị ủ ự ộ  
đ n s  chuy n bi n v  xã h i, các giai c p và mâu thu n c a xãế ự ể ế ề ộ ấ ẫ ủ  
h i Vi t Nam nh  th  nào?ộ ệ ư ế

Sau khi c  b n hoàn thành giai đo n vũ trang xâm l c n c ta, Pháp ti n hànhơ ả ạ ượ ướ ế  
các cu c khai thác và thi t l p b  máy th ng tr . Chính sách cai tr  c a Pháp đã t oộ ế ậ ộ ố ị ị ủ ạ  
nên s  chuy n bi n m nh m  trên t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i Vi t Nam.ự ể ế ạ ẽ ấ ả ự ủ ờ ố ộ ệ

1. Chính sách cai tr  c a th c dân Phápị ủ ự

- V  chính tr : Th c dân Pháp t c b  quy n l c đ i n i và đ i ngo i c aề ị ự ướ ỏ ề ự ố ộ ố ạ ủ  
chính quy n phong ki n nhà Nguy n; chia Vi t Nam ra thành 3 x : B c Kỳ, Trungề ế ễ ệ ứ ắ  
Kỳ, Nam Kỳ và th c hi n  m i kỳ m t ch  đ  cai tr  riêng, c u k t v i đ a ch .ự ệ ở ỗ ộ ế ộ ị ấ ế ớ ị ủ

- V  kinh t : Th c dân Pháp ti n hành c p đo t ru ng đ t đ  l p đ n đi n;ề ế ự ế ướ ạ ộ ấ ể ậ ồ ề  
đ u t  v n khai thác tài nguyên (m  than, m  thi t, m  k m…); xây d ng m t s  cầ ư ố ỏ ỏ ế ỏ ẽ ự ộ ố ơ 
s  công nghi p (đi n, n c); xây d ng h  th ng đ ng b , đ ng thu , b n c ngở ệ ệ ướ ự ệ ố ườ ộ ườ ỷ ế ả  
ph c v  cho chính sách khai thác thu c đ a c a n c Pháp.ụ ụ ộ ị ủ ướ
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- V  văn hoá: Th c dân Pháp th c hi n chính sách văn hoá giáo d c th c dân;ề ự ự ệ ụ ự  
dung túng, duy trì các h  t c l c h u…ủ ụ ạ ậ

2. Tình hình giai c p và mâu thu n c  b n trong xã h i Vi t Namấ ẫ ơ ả ộ ệ

- Giai c p đ a ch  Vi t Nam: Giai c p đ a ch  chi m kho ng 7% c  dân nông thônấ ị ủ ệ ấ ị ủ ế ả ư  
nh ng đã n m trong tay 50% di n tích ru ng đ t. S  c u k t gi a giai c p đ a ch  v iư ắ ệ ộ ấ ự ấ ế ữ ấ ị ủ ớ  
th c dân Pháp gia tăng trong quá trình t  ch c cai tr  c a ng i Pháp. Tuy nhiên, trongự ổ ứ ị ủ ườ  
n i b  đ a ch  Vi t Nam lúc này có s  phân hoá, m t b  ph n đ a ch  có lòng yêu n c,ộ ộ ị ủ ệ ự ộ ộ ậ ị ủ ướ  
căm ghét ch  đ  th c dân đã tham gia đ u tranh ch ng Pháp d i các hình th c khácế ộ ự ấ ố ướ ứ  
nhau.

- Giai c p nông dân: Là l c l ng đông đ o nh t trong xã h i Vi t Nam (chi mấ ự ượ ả ấ ộ ệ ế  
kho ng 90% dân s ), b  th c dân và phong ki n áp b c, bóc l t n ng n .ả ố ị ự ế ứ ộ ặ ề

- Giai c p công nhân Vi t Nam: Ra đ i t  cu c khai thác thu c đ a l n th  nh tấ ệ ờ ừ ộ ộ ị ầ ứ ấ  
c a th c dân Pháp, giai c p công nhân t p trung nhi u  các thành ph  và vùng m .ủ ự ấ ậ ề ở ố ỏ  
Xu t thân t  giai c p nông dân, ra đ i tr c giai c p t  s n dân t c, s m ti p thu ánhấ ừ ấ ờ ướ ấ ư ả ộ ớ ế  
sáng cách m ng c a ch  nghĩa Mác - Lê nin, nhanh chóng tr  thành m t l c l ng tạ ủ ủ ở ộ ự ượ ự 
giác, th ng nh t.ố ấ

-  Giai  c p t  s n Vi t  Nam: Bao g m t  s n công nghi p,  t  s n th ngấ ư ả ệ ồ ư ả ệ ư ả ươ  
nghi p, t  s n nông nghi p. Trong giai c p t  s n có m t b  ph n kiêm đ a ch .ệ ư ả ệ ấ ư ả ộ ộ ậ ị ủ  
Th  l c kinh t  và đ a v  chính tr  nh  bé và y u t.ế ự ế ị ị ị ỏ ế ớ

 - T ng l p ti u t  s n Vi t Nam: Bao g m h c sinh, trí th c, th  th  công,ầ ớ ể ư ả ệ ồ ọ ứ ợ ủ  
viên ch c và nh ng ng i làm ngh  t  do… Có lòng yêu n c, căm thù đ  qu c th cứ ữ ườ ề ự ướ ế ố ự  
dân và r t nh y c m v i nh ng t  t ng ti n b  bên ngoài vào.ấ ạ ả ớ ữ ư ưở ế ộ

Trong t t c  các giai c p thì giai c p công nhân Vi t Nam là giai c p duy nh tấ ả ấ ấ ệ ấ ấ  
x ng đáng n m l y ng n c  lãnh đ o cách m ng Vi t Nam.ứ ắ ấ ọ ờ ạ ạ ệ

   - Nh ng mâu thu n c a xã h i Vi t Namữ ẫ ủ ộ ệ

- Mâu thu n cũ - mâu thu n gi a giai c p nông dân v i giai c p đ a ch  phongẫ ẫ ữ ấ ớ ấ ị ủ  
ki n- v n t n t i.ế ẫ ồ ạ

- Xu t hi n mâu thu n c  b n m i: Mâu thu n gi a toàn th  dân t c Vi t Namấ ệ ẫ ơ ả ớ ẫ ữ ể ộ ệ  
v i th c dân Pháp và tay sai. Mâu thu n này ngày càng gay g t và tr  thành mâuớ ự ẫ ắ ở  
thu n c  b n ch  y u.ẫ ơ ả ủ ế

K t lu n: ế ậ Xã h i Vi t Nam mu n phát tri n đi lên ph i gi i quy t đ ng th i cộ ệ ố ể ả ả ế ồ ờ ả 
hai mâu thu n. Cu c đ u tranh giành đ c l p dân t c không tách r i cu c đ u tranhẫ ộ ấ ộ ậ ộ ờ ộ ấ  
giành dân ch  t  do. ủ ự

Ch  đ  2ủ ề :  T i  sao  trong quá trình đi  tìm đ ng c u  n c  (1911 -  1920)ạ ườ ứ ướ  
Nguy n Ái Qu c đã ch n con đ ng cách m ng vô s n?ễ ố ọ ườ ạ ả

1. Phong trào yêu n c đ u th  k  XXướ ầ ế ỉ
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Năm 1858, th c dân Pháp n  ti ng súng đ u tiên xâm l c n c ta. Nhân dân taự ổ ế ầ ượ ướ  
không ng ng đ ng lên đ u tranh b o v  T  qu c. Song, các phong trào yêu n c ừ ứ ấ ả ệ ổ ố ướ ở 
Vi t Nam cho đ n nh ng năm đ u th  k  XX v n ch a giành đ c th ng l i nào. ệ ế ữ ầ ế ỷ ẫ ư ượ ắ ợ

Trong đó ph i k  đ n m t s  phong trào sau:ả ể ế ộ ố

1.1. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng Phong ki nướ ướ ế

- Phong trào C n V ng (1885 - 1896): Ngày 13/7/1885 vua Hàm Nghi xu ngầ ươ ố  
chi u C n V ng . Phong trào C n V ng phát tri n m nh ra nhi u đ a ph ng ế ầ ươ ầ ươ ể ạ ề ị ươ ở 
B c Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ. Ngày 01/11/1888 vua Hàm Nghi b  Pháp b t, nh ngắ ị ắ ư  
phong trào C n V ng v n ti p t c đ n năm 1896.ầ ươ ẫ ế ụ ế

- Kh i nghĩa Yên Th  (1884): Nghĩa quân Yên Th  đã đánh th ng Pháp nhi uở ế ế ắ ề  
tr n và gây cho chúng nhi u khó khăn thi t h i. Cu c chi n đ u c a nghĩa quânậ ề ệ ạ ộ ế ấ ủ  
Yên Th  kéo dài đ n năm 1913 thì b  d p t t.ế ế ị ậ ắ

1.2. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng dân ch  T  s nướ ướ ủ ư ả

- Phong trào Đông Du (1906 - 1908): Do Phan B i Châu lãnh đ o. Phong trào mộ ạ ở 
đ u cho cu c v n đ ng gi i phóng dân t c, cầ ộ ậ ộ ả ộ h  tr ng đ a m t s  thanh niên tiênủ ươ ư ộ ố  
ti n đi du h c và dùng văn th  yêu n c đ  th c t nh qu c dân. ế ọ ơ ướ ể ứ ỉ ố

- Phong trào Đông Kinh Nghĩa Th c (1907): Di n ra d i các hình th c tuyênụ ễ ướ ứ  
truy n c i cách văn hoá, xã h i,  hô hào th c nghi p, đề ả ộ ự ệ  phá t  t ng và l  thóiả ư ưở ề  
phong ki n, c  vũ lòng yêu n c,v n đ ng h c ch  qu c ng . ế ổ ướ ậ ộ ọ ữ ố ữ

- Phong trào Duy Tân (1906 - 1908): V n đ ng c i cách văn hoá, xã h i; đ ngậ ộ ả ộ ộ  
viên lòng yêu n c; đ  kích b n vua quan phong ki n; đ  x ng t  t ng dân ch  tướ ả ọ ế ề ướ ư ưở ủ ư 
s n v i các yêu c u “khai dân trí, ch n dân khí, h u dân sinh”. ả ớ ầ ấ ậ

K t lu n: ế ậ T t c  các phong trào đ u th t b i và đ u b  th c dân Pháp th ng tayấ ả ề ấ ạ ề ị ự ẳ  
đàn áp. V n đ  đ c l p dân t c v n không đ c gi i quy t tr c h t là do không cóấ ề ộ ậ ộ ẫ ượ ả ế ướ ế  
m t đ ng l i cách m ng đúng đ n d i s  ch  đ o c a m t h  t  t ng tiên ti n,ộ ườ ố ạ ắ ướ ự ỉ ạ ủ ộ ệ ư ưở ế  
cách m ng và khoa h c.ạ ọ

2. Con đ ng c u n c c a Nguy n Ái Qu c - con đ ng cách m ng vô s nườ ứ ướ ủ ễ ố ườ ạ ả

2.1. Nguy n Ái Qu c ra đi tìm đ ng c u n c và g p ch  nghĩa Mác - Lêninễ ố ườ ứ ướ ặ ủ

- Nguy n Ái Qu c nghiên c u các cu c cách m ng đi n hình trên th  gi i: cáchễ ố ứ ộ ạ ể ế ớ  
m ng Anh, Pháp, M , nh ng cũng nh n th c rõ nh ng h n ch  c a các cu c cáchạ ỹ ư ậ ứ ữ ạ ế ủ ộ  
m ng t  s n. T  đó Nguy n Ái Qu c kh ng đ nh con đ ng cách m ng t  s nạ ư ả ừ ễ ố ẳ ị ườ ạ ư ả  
không th  đ a l i đ c l p và h nh phúc th t s  cho nhân dân các n c nói chung,ể ư ạ ộ ậ ạ ậ ự ướ  
nhân dân Vi t Nam nói riêng.ệ

- Nguy n Ái Qu c đ c bi t quan tâm Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917.ễ ố ặ ệ ạ ườ  
Ng i đi đ n k t lu n: ch  có Cách m ng Tháng M i là tri t đ  nh t.ườ ế ế ậ ỉ ạ ườ ệ ể ấ

- Tháng 7/1920, Nguy n Ái Qu c đ c S  th o l n th  nh t Lu n c ng vễ ố ọ ơ ả ầ ứ ấ ậ ươ ề 
nh ng v n đ  dân t c và thu c đ a c a Lênin. Lu n c ng nh h ng quy t đ nhữ ấ ề ộ ộ ị ủ ậ ươ ả ưở ế ị  
đ n l p tr ng c u n c c a Nguy n Ái Qu c: Ng i đ n v i Ch  nghĩa Mác -ế ậ ườ ứ ướ ủ ễ ố ườ ế ớ ủ  
Lênin và tán thành Qu c t  III.ố ế

- Ng i tìm th y con đ ng duy nh t đúng đ n đ  c u n c, c u dân. Đó là:ườ ấ ườ ấ ắ ể ứ ướ ứ  
“Mu n c u n c và gi i phóng dân t c, không có con đ ng nào khác con đ ngố ứ ướ ả ộ ườ ườ  
cách m ng vô s n”.ạ ả
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2.2. Nguy n Ái Qu c ch n con đ ng cách m ng vô s nễ ố ọ ườ ạ ả

S  ch n l a c a Nguy n Ái qu c d a trên hai căn c  ch  y u:ự ọ ự ủ ễ ố ự ứ ủ ế

- Ch  có ch  nghĩa xã h i m i gi i phóng tri t đ  giai c p vô s n và nhân dânỉ ủ ộ ớ ả ệ ể ấ ả  
lao đ ng kh i ách áp b c, bóc l t, b t công,… m i đem l i cu c s ng m no, t  do,ộ ỏ ứ ộ ấ ớ ạ ộ ố ấ ự  
h nh phúc cho nhân dân và đ a nhân dân lao đ ng lên vai trò làm ch  c a xã h i. Đ cạ ư ộ ủ ủ ộ ộ  
l p dân t c ch  có g n v i ch  nghĩa xã h i thì m i v ng ch c. ậ ộ ỉ ắ ớ ủ ộ ớ ữ ắ

- Cách m ng tháng M i năm 1917 thành công đã m  ra th i đ i m i - th iạ ườ ở ờ ạ ớ ờ  
đ i quá đ  t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i. Tính ch t c a th i đ i m i đãạ ộ ừ ủ ư ả ủ ộ ấ ủ ờ ạ ớ  
t o ra kh  năng hi n th c cho các dân t c l c h u ti n lên ch  nghĩa xã h i. ạ ả ệ ự ộ ạ ậ ế ủ ộ

K t lu n:ế ậ  Con đ ng cách m ng vô s n - đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xãườ ạ ả ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ  
h i - là con đ ng h p quy lu t khách quan c a cách m ng n c ta, đáp ng khát v ngộ ườ ợ ậ ủ ạ ướ ứ ọ  
ngàn đ i c a nhân dân ta. Đó là: đ c l p cho dân t c, m no, t  do, h nh phúc cho nhânờ ủ ộ ậ ộ ấ ự ạ  
dân.

Ch  đ  3ủ ề : Trình bày quá trình chu n b  v  t  t ng, chính tr  và t  ch c choẩ ị ề ư ưở ị ổ ứ  
vi c thành l p Đ ng C ng s n  Vi t Nam c a Nguy n Ái Qu c. ệ ậ ả ộ ả ở ệ ủ ễ ố Ý 
nghĩa c a vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam.ủ ệ ậ ả ộ ả ệ

1. Quá trình chu n b  v  t  t ng, chính trẩ ị ề ư ưở ị

Đó là quá trình truy n bá ch  nghĩa Mác Lênin vào Vi t Nam b ng sách, báo v iề ủ ệ ằ ớ  
nh ng n i dung c  b n nh :ữ ộ ơ ả ư

- Cách m ng gi i phóng dân t c là m t b  ph n c a cách m ng vô s n. ạ ả ộ ộ ộ ậ ủ ạ ả

- Cách m ng gi i phóng dân t c  các n c thu c đ a quan h  khăng khít v iạ ả ộ ở ướ ộ ị ệ ớ  
cách m ng vô s n  chính qu c.ạ ả ở ố

- V ch tr n b n ch t xâm l c, ph n đ ng, bóc l t, đàn áp tàn b o c a chạ ầ ả ấ ượ ả ộ ộ ạ ủ ủ 
nghĩa th c dân.ự

- Ch  ra đ ng l i chi n l c cách m ng  các n c thu c đ a là làm cáchỉ ườ ố ế ượ ạ ở ướ ộ ị  
m ng gi i phóng dân t c ti n lên làm cách m ng xã h i ch  nghĩa. Song, tr c h tạ ả ộ ế ạ ộ ủ ướ ế  
ph i gi i phóng dân t c, ph i đánh đu i b n đ  qu c, giành l y đ c l p, t  do.ả ả ộ ả ổ ọ ế ố ấ ộ ậ ự

- Giai c p công nhân có s  m nh lãnh đ o cách m ng đ n th ng l i cu i cùng.ấ ứ ệ ạ ạ ế ắ ợ ố

- V  l c l ng cách m ng: công nông là g c c a cách m ng, h c trò, nhà buônề ự ượ ạ ố ủ ạ ọ  
nh , đi n ch  nh  là b u b n cách m ng c a công, nông.ỏ ề ủ ỏ ầ ạ ạ ủ

- V  ph ng pháp cách m ng: cách m ng b o l c.ề ươ ạ ạ ạ ự

- Cách m ng mu n th ng l i tr c h t ph i có Đ ng cách m nh.ạ ố ắ ợ ướ ế ả ả ệ

- V  đoàn k t qu c t : Cách m ng Vi t Nam là b  ph n c a cách m ng thề ế ố ế ạ ệ ộ ậ ủ ạ ế 
gi i.ớ

Nh  v y, h  th ng quan đi m và lý lu n v  con đ ng cách m ng c a H  Chíư ậ ệ ố ể ậ ề ườ ạ ủ ồ  
Minh đ c truy n vào Vi t Nam đã tr  thành t  t ng cách m ng h ng đ o phongượ ề ệ ở ư ưở ạ ướ ạ  
trào dân t c và các t  ch c chính tr  theo khuynh h ng cách m ng vô s n, d n đ nộ ổ ứ ị ướ ạ ả ẫ ế  
s  ra đ i c a các t  ch c c ng s n  Vi t Nam.ự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ

2. Quá trình chu n b  v  t  ch cẩ ị ề ổ ứ
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2.1. Thành l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niênậ ộ ệ ạ

- Nhi m v : Truy n bá ch  nghĩa Mác-Lênin vào Vi t Nam, d n d t phong tràoệ ụ ề ủ ệ ẫ ắ  
gi i phóng dân t c đi đúng h ng, b i d ng phong trào công nhân mau phát tri n.ả ộ ướ ồ ưỡ ể

- Bi n pháp: th c hi n ch  tr ng "vô s n hoá".ệ ự ệ ủ ươ ả

- K t qu :ế ả

+ Ch  nghĩa Mác - Lênin th c s  thâm nh p vào phong trào công nhân. Phongủ ự ự ậ  
trào công nhân phát tri n m nh và tr  thành phong trào mang tính ch t t  giác. Phongể ạ ở ấ ự  
trào đòi h i ph i có s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s n.ỏ ả ự ạ ủ ả ộ ả

+ Ch  nghĩa Mác- Lênin thâm nh p vào phong trào yêu n c. Phong trào phátủ ậ ướ  
tri n c  v  s  l ng và ch t l ng. Phong trào đòi h i ph i có s  lãnh đ o c aể ả ề ố ượ ấ ượ ỏ ả ự ạ ủ  
Đ ng C ng s n.ả ộ ả

 Tr c đòi h i c a phong trào, ba t  ch c C ng s n đã l n l t ra đ i: Đôngướ ỏ ủ ổ ứ ộ ả ầ ượ ờ  
D ng  C ng  s n  đ ng  (06/1929),  An  Nam  C ng  s n  đ ng  (08/1929)  và  Đôngươ ộ ả ả ộ ả ả  
D ng C ng  s n liên đoàn (09/1929).ươ ộ ả

2.2. Ch  trì H i ngh  thành l p Đ ng C ng s n Vi t Namủ ộ ị ậ ả ộ ả ệ

- Yêu c u c a l ch s  lúc b y gi  là ph i h p nh t ba t  ch c l i thành m t.ầ ủ ị ử ấ ờ ả ợ ấ ổ ứ ạ ộ

- T  ngày 06/01 đ n ngày 07/02/1930, Nguy n Ái Qu c đã ch  trì H i ngh  h p nh từ ế ễ ố ủ ộ ị ợ ấ  
ba t  ch c C ng s n thành m t Đ ng duy nh t l y tên là Đ ng C ng s n Vi t Nam. ổ ứ ộ ả ộ ả ấ ấ ả ộ ả ệ Sự 
ra đ i c a Đ ng C ng s n Vi t Nam g n li n v i tên tu i c a Nguy n Ái Qu c-ờ ủ ả ộ ả ệ ắ ề ớ ổ ủ ễ ố  
Ng i chu n b  v  chính tr , t  t ng và t  ch c cho s  ra đ i c a Đ ng C ng s nườ ẩ ị ề ị ư ưở ổ ứ ự ờ ủ ả ộ ả  
Vi t Nam.ệ

3. Ý nghĩa c a vi c thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam năm 1930ủ ệ ậ ả ộ ả ệ

- Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là k t qu  t t y u c a cu c đ u tranh dânả ộ ả ệ ờ ế ả ấ ế ủ ộ ấ  
t c và đ u tranh giai c p  n c ta trong th i đ i m i, là k t qu  c a s  k t h pộ ấ ấ ở ướ ờ ạ ớ ế ả ủ ự ế ợ  
ch  nghĩa Mác-Lênin v i phong trào công nhân và phong trào yêu n c trong nh ngủ ớ ướ ữ  
năm đ u c a th  k  XX. ầ ủ ế ỷ

- Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i là m t b c ngo t vĩ đ i trong l ch sả ộ ả ệ ờ ộ ướ ặ ạ ị ử 
cách m ng Vi t Nam. S  ra đ i c a Đ ng đã ch m d t th i kỳ b  t c, kh ng ho ngạ ệ ự ờ ủ ả ấ ứ ờ ế ắ ủ ả  
v  đ ng l i c u n c h n hai ph n ba th  k , k  t  khi th c dân Pháp xâm l c. ề ườ ố ứ ướ ơ ầ ế ỷ ể ừ ự ượ

- Đ ng C ng s n Vi t Nam ra đ i ch ng t  giai c p công nhân Vi t Nam đãả ộ ả ệ ờ ứ ỏ ấ ệ  
tr ng thành và đ  s c lãnh đ o cách m ng Vi t Nam. ưở ủ ứ ạ ạ ệ

- S  ra đ i c a Đ ng c ng s n Vi t Nam g n li n v i tên tu i H  Chí Minhự ờ ủ ả ộ ả ệ ắ ề ớ ổ ồ  
- Ng i đã sáng l p, lãnh đ o và rèn luy n Đ ng ta. ườ ậ ạ ệ ả

Ch  đ  4:ủ ề  Trình bày n i dung c  b n v  đ ng l i cách m ng Vi t Namộ ơ ả ề ườ ố ạ ệ  
đ c  nêu lên trong Chính c ng v n t t,  Sách l c  v n t t  vàượ ươ ắ ắ ượ ắ ắ  
đ c thông qua t i H i ngh  thành l p Đ ng tháng 02/1930.ượ ạ ộ ị ậ ả

H i ngh  thành l p Đ ng tháng 2/1930 đã thông qua Chính c ng v n t t, Sáchộ ị ậ ả ươ ắ ắ  
l c v n t t. Hai văn ki n trên đã nêu lên nh ng n i dung c  b n v  đ ng l i cáchượ ắ ắ ệ ữ ộ ơ ả ề ườ ố  
m ng Vi t Nam c a Đ ng.ạ ệ ủ ả
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1. Chính c ng v n t t:ươ ắ ắ

- Đ ng ch  tr ng làm “t  s n dân quy n cách m ng và th  đ a cách m ng đả ủ ươ ư ả ề ạ ổ ị ạ ể 
ti n t i xã h i c ng s n”.ế ớ ộ ộ ả

- Nhi m v  c a cu c cách m ng v  ph ng di n chính tr , kinh t , xã h i là:ệ ụ ủ ộ ạ ề ươ ệ ị ế ộ

+ Đánh đ  đ  qu c ch  nghĩa Pháp và b n phong ki n, làm cho n c Namổ ế ố ủ ọ ế ướ  
hoàn toàn đ c l p; d ng ra chính ph  công nông binh; t  ch c ra quân đ i công nông. ộ ậ ự ủ ổ ứ ộ

+ T ch thu toàn b  s n nghi p l n c a b n đ  qu c ch  nghĩa Pháp đ  giaoị ộ ả ệ ớ ủ ọ ế ố ủ ể  
cho chính ph  công nông binh, t ch thu h t ru ng đ t c a đ  qu c ch  nghĩa làm c aủ ị ế ộ ấ ủ ế ố ủ ủ  
công và chia cho dân nghèo, ti n hành cách m ng ru ng đ t,  mi n thu  cho dânế ạ ộ ấ ễ ế  
nghèo, m  mang công nghi p và nông nghi p, thi hành lu t ngày làm tám gi . ở ệ ệ ậ ờ

+ Dân chúng đ c t  do t  ch c, nam n  bình quy n, ph  thông giáo d c theoượ ự ổ ứ ữ ề ổ ụ  
h ng công nông hoá. ướ

Các nhi m v  đ  ra bao g m c  hai n i dung dân t c và dân ch , ch ng đệ ụ ề ồ ả ộ ộ ủ ố ế 
qu c và ch ng phong ki n, trong đó, n i b t lên là nhi m v  ch ng đ  qu c và tayố ố ế ổ ậ ệ ụ ố ế ố  
sai phong ki n, giành đ c l p cho toàn th  nhân dân.ế ộ ậ ể

2. Sách l c v n t t:ượ ắ ắ

- Đ ng ch  tr ng t p h p đ i b  ph n giai c p công nhân, nông dân và ph iả ủ ươ ậ ợ ạ ộ ậ ấ ả  
d a vào h ng dân cày nghèo, lãnh đ o h  làm cách m ng ru ng đ t; Đ ng ph i h tự ạ ạ ọ ạ ộ ấ ả ả ế  
s c lôi kéo ti u t  s n, trí th c, trung nông… v  phía giai c p vô s n; đ i v i phúứ ể ư ả ứ ề ấ ả ố ớ  
nông, trung ti u ch  và t  b n Vi t Nam mà ch a rõ m t ph n cách m ng thì ph iể ủ ư ả ệ ư ặ ả ạ ả  
l i d ng ho c làm cho h  đ ng trung l p. B  ph n nào ra m t ph n b i thì đánh đ . ợ ụ ặ ọ ứ ậ ộ ậ ặ ả ộ ổ

Trong khi liên l c v i giai c p ph i c n th n, không đ c đi vào đ ng l i tho  hi p.ạ ớ ấ ả ẩ ậ ượ ườ ố ả ệ

- Đ ng là đ i tiên phong c a giai c p vô s n, ph i thu ph c cho đ c đ i bả ộ ủ ấ ả ả ụ ượ ạ ộ 
ph n giai c p mình, ph i làm cho giai c p mình lãnh đ o đ c dân chúng.ậ ấ ả ấ ạ ượ

- Đ ng ph i liên k t v i các dân t c b  áp b c và qu n chúng vô s n trên thả ả ế ớ ộ ị ứ ầ ả ế 
gi i, nh t là giai c p vô s n Pháp. ớ ấ ấ ả

K t lu n: ế ậ Chính c ng v n t t và Sách l c v n t t do H  Chí Minh so n th oươ ắ ắ ượ ắ ắ ồ ạ ả  
là C ng lĩnh cách m ng đ u tiên c a Đ ng C ng s n Vi t Nam. Đó là C ng lĩnhươ ạ ầ ủ ả ộ ả ệ ươ  
cách m ng gi i phóng dân t c đúng đ n và sáng t o, phù h p v i xu th  phát tri n c aạ ả ộ ắ ạ ợ ớ ế ể ủ  
th i đ i m i, nhu n nhuy n v  quan đi m giai c p, th m đ m tinh th n dân t c.ờ ạ ớ ầ ễ ề ể ấ ắ ượ ầ ộ  
Đ c l p dân t c g n li n v i đ nh h ng ti n lên ch  nghĩa xã h i là t  t ng c t lõiộ ậ ộ ắ ề ớ ị ướ ế ủ ộ ư ưở ố  
c a C ng lĩnh.ủ ươ

Ch  đ  5:ủ ề  Trình bày n i dung c  b n c a b n Lu n c ng chính tr  (10/1930)ộ ơ ả ủ ả ậ ươ ị  
c a Đ ng C ng s n Đông D ng.ủ ả ộ ả ươ

T  ngày 14 đ n ngày 31/10/1930, Ban Ch p hành Trung ng h p H i ngh  l nừ ế ấ ươ ọ ộ ị ầ  
th  nh t t i H ng c ng do Tr n Phú ch  trì. H i ngh  quy t đ nh đ i tên Đ ng thànhứ ấ ạ ươ ả ầ ủ ộ ị ế ị ổ ả  
Đ ng C ng s n Đông D ng, thông qua Ngh  quy t “V  tình hình hi n t i  Đôngả ộ ả ươ ị ế ề ệ ạ ở  
D ng và nhi m v  c n kíp c a Đ ng”, thông qua Đi u l  Đ ng và Lu n c ngươ ệ ụ ầ ủ ả ề ệ ả ậ ươ  
chính tr  c a Đ ng.ị ủ ả

1. N i dung Lu n c ng chính trộ ậ ươ ị
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- Lu n c ng phân tích đ c đi m, tình hình xã h i thu c đ a n a phong ki n vàậ ươ ặ ể ộ ộ ị ử ế  
nêu lên  nh ng v n đ  c  b n c a cách m ng t  s n dân quy n  Đông D ng doữ ấ ề ơ ả ủ ạ ư ả ề ở ươ  
giai c p công nhân lãnh đ o.ấ ạ

- V  mâu thu n giai c p: Mâu thu n di n ra gay g t “m t bên thì th  thuy n, dânề ẫ ấ ẫ ễ ắ ộ ợ ề  
cày và các ph n t  lao kh ; m t bên thì đ a ch , phong ki n, t  b n và đ  qu c chầ ử ổ ộ ị ủ ế ư ả ế ố ủ 
nghĩa”.

- V  ph ng h ng chi n l c cách m ng Đông D ng: Lúc đ u s  làm cáchề ươ ướ ế ượ ạ ươ ầ ẽ  
m ng t  s n dân quy n có tính ch t th  đ a và ph n đ . T  s n dân quy n cáchạ ư ả ề ấ ổ ị ả ế ư ả ề  
m ng là th i kỳ d  b  đ  làm xã h i cách m ng. Sau khi t  s n dân quy n th ng l iạ ờ ự ị ể ộ ạ ư ả ề ắ ợ  
s  ti p t c phát tri n, b  qua th i kỳ t  b n mà tranh đ u th ng lên con đ ng xãẽ ế ụ ể ỏ ờ ư ả ấ ẳ ườ  
h i ch  nghĩa .ộ ủ

- V  nhi m v  cách m ng: S  c t y u c a cách m ng t  s n dân quy n làề ệ ụ ạ ự ố ế ủ ạ ư ả ề  
đánh đ  phong ki n, th c hành th  đ a tri t đ ; tranh đ u đ  đánh đ  đ  qu c chổ ế ự ổ ị ệ ể ấ ể ổ ế ố ủ 
nghĩa Pháp, làm cho Đông D ng hoàn toàn đ c l p. Hai nhi m v  chi n l c đó cóươ ộ ậ ệ ụ ế ượ  
quan h  khăng khít v i nhau, trong đó v n đ  th  đ a là cái c t c a cách m ng t  s nệ ớ ấ ề ổ ị ố ủ ạ ư ả  
dân quy n, là c  s  đ  Đ ng giành quy n lãnh đ o dân cày.ề ơ ở ể ả ề ạ

- V  l c l ng cách m ng: “Giai c p vô s n và nông dân là hai đ ng l c chínhề ự ượ ạ ấ ả ộ ự  
c a cách m ng t  s n dân quy n, trong đó giai c p vô s n là đ ng l c chính và m nh,ủ ạ ư ả ề ấ ả ộ ự ạ  
là giai c p lãnh đ o cách m ng, nông dân là đ ng l c m nh c a cách m ng, còn nh ngấ ạ ạ ộ ự ạ ủ ạ ữ  
giai c p và t ng l p khác ngoài công nông nh  t  s n th ng nghi p thì đ ng v  phíaấ ầ ớ ư ư ả ươ ệ ứ ề  
đ  qu c ch ng cách m ng, còn t  s n công nghi p thì đ ng v  phía qu c gia c iế ố ố ạ ư ả ệ ứ ề ố ả  
l ng và khi cách m ng phát tri n cao thì h  theo đ  qu c. Trong giai c p ti u t  s n,ươ ạ ể ọ ế ố ấ ể ư ả  
b  ph n th  công nghi p thì có thái đ  do d ; ti u t  s n th ng gia thì không tánộ ậ ủ ệ ộ ự ể ư ả ươ  
thành cách m ng; ti u t  s n trí th c thì có xu h ng qu c gia ch  nghĩa và ch  có thạ ể ư ả ứ ướ ố ủ ỉ ể 
hăng hái tham gia ch ng đ  qu c trong th i kì đ u. Ch  có các ph n t  lao kh   đô thố ế ố ờ ầ ỉ ầ ử ổ ở ị 
nh  nh ng ng i bán hàng rong, th  th  công nh , trí th c th t nghi p thì m i đi theoư ữ ườ ợ ủ ỏ ứ ấ ệ ớ  
cách m ng mà thôi”ạ .

- V  ph ng pháp cách m ng: lúc th ng thì tuỳ theo tình hình mà đ t kh uề ươ ạ ườ ặ ẩ  
hi u "ph n ít " đ  d t vô s n giai c p và dân cày ra chi n tr ng cách m ng. Đ nệ ầ ể ắ ả ấ ế ườ ạ ế  
lúc có tình th  cách m ng, Đ ng ph i l p t c lãnh đ o qu n chúng s  d ng b o l cế ạ ả ả ậ ứ ạ ầ ử ụ ạ ự  
cách m ng giành chính quy n.ạ ề

- V  vai trò lãnh đ o c a Đ ng: Đi u ki n c t y u cho th ng l i c a cáchề ạ ủ ả ề ệ ố ế ắ ợ ủ  
m ng Đông D ng là c n ph i có m t Đ ng C ng s n có đ ng l i chính tr  đúng,ạ ươ ầ ả ộ ả ộ ả ườ ố ị  
có k  lu t t p trung, m t thi t liên l c v i qu n chúng và t ng tr i tranh đ u màỷ ậ ậ ậ ế ạ ớ ầ ừ ả ấ  
tr ng thành. Đ ng là đ i tiên phong c a giai c p vô s n, l y ch  nghĩa Mác - Lêninưở ả ộ ủ ấ ả ấ ủ  
làm nòng c t.ố

- V  quan h  qu c t : Cách m ng Đông D ng là m t b  ph n c a cách m ng thề ệ ố ế ạ ươ ộ ộ ậ ủ ạ ế 
gi i; vì th  vô s n Đông D ng ph i liên l c m t thi t v i vô s n th  gi i, nh t là vô s nớ ế ả ươ ả ạ ậ ế ớ ả ế ớ ấ ả  
Pháp.

2. Nh n xétậ

2.1. u đi mƯ ể

- Lu n c ng đã kh ng đ nh l i nhi u v n đ  căn b n thu c v  chi n l cậ ươ ẳ ị ạ ề ấ ề ả ộ ề ế ượ  
cách m ng  n c ta mà Chính c ng v n t t, Sách l c v n t t đã nêu.ạ ở ướ ươ ắ ắ ượ ắ ắ
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2.2. H n chạ ế

- H n ch  c a Lu n c ng chính tr  là không đ t v n đ  dân t c lên hàng đ uạ ế ủ ậ ươ ị ặ ấ ề ộ ầ  
mà n ng v  v n đ  giai c p và đ u tranh giai c p. Lu n c ng không đ  ra đ cặ ề ấ ề ấ ấ ấ ậ ươ ề ượ  
m t liên minh dân t c và giai c p r ng rãi trong cu c đ u tranh ch ng đ  qu c Phápộ ộ ấ ộ ộ ấ ố ế ố  
và tay sai, ch a đánh giá đúng m c vai trò cách m ng c a giai c p ti u t  s n; phư ứ ạ ủ ấ ể ư ả ủ 
nh n m t tích c c c a t  s n dân t c, c ng đi u m t h n ch  c a h ; ch a th yậ ặ ự ủ ư ả ộ ườ ệ ặ ạ ế ủ ọ ư ấ  
đ c kh  năng phân hoá và lôi kéo m t b  ph n giai c p đ a ch  v a và nh  trongượ ả ộ ộ ậ ấ ị ủ ừ ỏ  
cu c cách m ng gi i phóng dân t c.    ộ ạ ả ộ

Ch  đ  6:ủ ề  Trình bày s  chuy n h ng ch  đ o chi n l c cách m ng c aự ể ướ ỉ ạ ế ượ ạ ủ  
Đ ng th  hi n trong Ngh  quy t  h i  ngh  trung ng l n th  6ả ể ệ ị ế ộ ị ươ ầ ứ  
(11/1939), 7 (11/1940), 8 (5/1941).

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

- Chi n tranh th  gi i th  2 bùng n , Pháp tham chi n.  Đông D ng, Phápế ế ớ ứ ổ ế Ở ươ  
thi hành chính sách cai tr  th i chi n. ị ờ ế

- Chính sách cai tr  c a th c dân Pháp đã làm đ o l n m i m t đ i s ng c aị ủ ự ả ộ ọ ặ ờ ố ủ  
nhân dân ta. 

- Chính sách cai tr  c a Pháp đã làm cho mâu thu n gi a dân t c ta v i đị ủ ẫ ữ ộ ớ ế 
qu c Pháp xâm l c phát tri n ngày càng gay g t, quy t li t. ố ượ ể ắ ế ệ

    S  chuy n bi n c a tình hình đòi h i Trung ng Đ ng ph i k p th i đi uự ể ế ủ ỏ ươ ả ả ị ờ ề  
ch nh chi n l c cách m ng, đ nh ra ch  tr ng, chính sách m i phù h p.ỉ ế ượ ạ ị ủ ươ ớ ợ

2. N i dung chuy n h ng ch  đ o chi n l c c a Đ ngộ ể ướ ỉ ạ ế ượ ủ ả

Trên c  s  kh ng đ nh hai nhi m v  chi n l c c a cách m ng dân t c dânơ ở ẳ ị ệ ụ ế ượ ủ ạ ộ  
ch , Đ ng k p th i chuy n h ng ch  đ o chi n l c nh m t p trung gi i quy tủ ả ị ờ ể ướ ỉ ạ ế ượ ằ ậ ả ế  
nhi m v  hàng đ u là đánh đ  đ  qu c và tay sai, giành l i đ c l p dân t c.  ệ ụ ầ ổ ế ố ạ ộ ậ ộ Sự 
chuy n h ng ch  đ o chi n l c cách m ng c a Đ ng th  hi n trong Ngh  quy tể ướ ỉ ạ ế ượ ạ ủ ả ể ệ ị ế  
h i ngh  trung ng l n th  6 (11/1939), 7 (11/1940), 8 (5/1941).ộ ị ươ ầ ứ

2.1. H i ngh  Trung ng l n th  6 (11-1939)ộ ị ươ ầ ứ

- T m gác kh u hi u cách m ng ru ng đ t ch  t ch thu ru ng đ t c a đ  qu cạ ẩ ệ ạ ộ ấ ỉ ị ộ ấ ủ ế ố  
và đ a chị ủ ph n b i quy n l i dân t c.ả ộ ề ợ ộ

- Thành l p M t tr n th ng nh t dân t c ph n đ  Đông D ng thay cho M tậ ặ ậ ố ấ ộ ả ế ươ ặ  
tr n Dân ch . L c l ng chính c a M t tr n là: công nhân, nông dân, đoàn k t v iậ ủ ự ượ ủ ặ ậ ế ớ  
các t ng l p ti u t  s n thành th  và nông thôn, đ ng minh trong ch c lát ho c cô l pầ ớ ể ư ả ị ồ ố ặ ậ  
giai c p t  s n b n x , trung, ti u đ a ch . M t tr n do giai c p công nhân lãnh đ o.ấ ư ả ả ứ ể ị ủ ặ ậ ấ ạ

- Ch  tr ng chuy n h ng v  t  ch c: v a xây d ng t  ch c h p pháp, đ nủ ươ ể ướ ề ổ ứ ừ ự ổ ứ ợ ơ  
gi n r ng rãi, v a xây d ng các đoàn th  qu n chúng cách m ng bí m t. Xoay t t cả ộ ừ ự ể ầ ạ ậ ấ ả 
các cu c đ u tranh vào h ng trung tâm là ch ng đ  qu c và tay sai.ộ ấ ướ ố ế ố

- V  xây d ng Đ ng: Đ ng ph i liên l c m t thi t v i qu n chúng. Ph i khôiề ự ả ả ả ạ ậ ế ớ ầ ả  
ph c h  th ng t  ch c Đ ng. Ph i vũ trang lý lu n cách m ng. Ph i th c hi n phêụ ệ ố ổ ứ ả ả ậ ạ ả ự ệ  
và t  phê bình. Ph i đ u tranh ch ng khuynh h ng h u và "t " khuynh.ự ả ấ ố ướ ữ ả

2.2. H i ngh  l n th  7 (11-1940)ộ ị ầ ứ
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Ti p t c kh ng đ nh quan đi m chuy n h ng ch  đ o chi n l c gi ng caoế ụ ẳ ị ể ể ướ ỉ ạ ế ượ ươ  
ng n c  gi i phóng dân t c.ọ ờ ả ộ

2.3. H i ngh  Trung ng l n th  8 (05/1941)ộ ị ươ ầ ứ

- Đ t ng n c  gi i phóng dân t c lên hàng đ u: ặ ọ ờ ả ộ ầ

+ T m gác nhi m v  cách m ng ru ng đ t. ạ ệ ụ ạ ộ ấ

+ Th ng nh t l c l ng cách m ng trên toàn cõi Đông D ng.ố ấ ự ượ ạ ươ

- Giành quy n đ c l p t  do cho các dân t c Đông D ng theo quan đi mề ộ ậ ự ộ ươ ể  
th c hi n quy n dân t c t  quy t.  Vi t Nam, sau khi đánh đu i Pháp - Nh t sự ệ ề ộ ự ế Ở ệ ổ ậ ẽ 
l p nên n c Vi t Nam m i theo ch  đ  Dân ch  C ng hoà.ậ ướ ệ ớ ế ộ ủ ộ

- H i ngh  xác đ nh tính ch t c a cu c cách m ng: Lúc này, cách m ng Đôngộ ị ị ấ ủ ộ ạ ạ  
D ng mang tính ch t là “cách m ng dân t c gi i phóng”.ươ ấ ạ ộ ả

- V  M t tr n: Ph i có m t tên m i có tính ch t dân t c h n, có s c m nh hi uề ặ ậ ả ộ ớ ấ ộ ơ ứ ạ ệ  
tri u  đ ng bào trong n c.  H i ngh  Ban Ch p hành Trung ng l n th  8 chệ ồ ướ ộ ị ấ ươ ầ ứ ủ 
tr ng l y tên là M t tr n Vi t Nam đ c l p đ ng minh g i t t là M t tr n Vi tươ ấ ặ ậ ệ ộ ậ ồ ọ ắ ặ ậ ệ  
Minh. Các gi i qu n chúng đ c t  ch c và t p h p trong các H i c u qu c: H iớ ầ ượ ổ ứ ậ ợ ộ ứ ố ộ  
Nông dân c u qu c, H i Thanh niên c u qu c, H i Ph  n  c u qu c,…ứ ố ộ ứ ố ộ ụ ữ ứ ố

- H i ngh  xác đ nh v  trí, đi u ki n, hình th c kh i nghĩa:ộ ị ị ị ề ệ ứ ở

+ Nh n đ nh đi u ki n đ  cu c kh i nghĩa n  ra th ng l i: giai c p th ng trậ ị ề ệ ể ộ ở ổ ắ ợ ấ ố ị 
lâm vào kh ng ho ng đ n c c đi m, nhân dân không th  s ng d i ách th ng tr  c aủ ả ế ự ể ể ố ướ ố ị ủ  
Nh t - Pháp, s n sàng vùng d y kh i nghĩa, phe dân ch  đ i th ng  m t tr n Tháiậ ẵ ậ ở ủ ạ ắ ở ặ ậ  
Bình D ng, M t tr n c u qu c đã th ng nh t trên toàn qu c.ươ ặ ậ ứ ố ố ấ ố

+ Ra s c chu n b  kh i nghĩa vũ trang, đi t  kh i nghĩa t ng ph n, giành chínhứ ẩ ị ở ừ ở ừ ầ  
quy n  đ a ph ng, ti n lên t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong c  n c.ề ở ị ươ ế ổ ở ề ả ướ

- V  xây d ng Đ ng: Yêu c u c a công tác xây d ng Đ ng lúc này là nh m làmề ự ả ầ ủ ự ả ằ  
cho Đ ng có đ  năng l c lãnh đ o cách m ng Đông D ng đi đ n toàn th ng. ả ủ ự ạ ạ ươ ế ắ

+ T  ch c Đ ng  mi n Nam giúp đ  vi c xây d ng Đ ng  Campuchia.ổ ứ ả ở ề ỡ ệ ự ả ở

+ T  ch c Đ ng  mi n Trung giúp vi c xây d ng Đ ng  Lào.ổ ứ ả ở ề ệ ự ả ở

3. Ý nghĩa

- S  chuy n h ng ch  đ o chi n l c gi ng cao ng n c  gi i phóng dân t cự ể ướ ỉ ạ ế ượ ươ ọ ờ ả ộ  
c a H i ngh  Trung ng l n 6, 7, 8 chính là s  k  t c và hoàn ch nh t  t ng cáchủ ộ ị ươ ầ ự ế ụ ỉ ư ưở  
m ng gi i  phóng dân  t c  c a  H  Chí  Minh đã  v ch  ra  trong C ng  lĩnh  thángạ ả ộ ủ ồ ạ ươ  
02/1930. Đây là b c tr ng thành v t b c c a Đ ng ta v  lãnh đ o chính tr , vướ ưở ượ ậ ủ ả ề ạ ị ề 
xây d ng đ ng l i cách m ng gi i phóng dân t c.ự ườ ố ạ ả ộ

- S  đi u ch nh chi n l c trên r t đúng đ n, sáng t o, phát huy đ c ti mự ề ỉ ế ượ ấ ắ ạ ượ ề  
năng, s c m nh c a toàn dân t c, tr c ti p d n đ n thành công c a cu c t ng kh iứ ạ ủ ộ ự ế ẫ ế ủ ộ ổ ở  
nghĩa Tháng Tám năm 1945. 

Ch  đ  7ủ ề : Trình bày hoàn c nh l ch s , n i dung và ý nghĩa c a Ch  th  "Nh tả ị ử ộ ủ ỉ ị ậ  
- Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta" ngày 12/03/1945 c aắ ộ ủ ủ  
Ban Th ng v  Trung ng Đ ng.ườ ụ ươ ả
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1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

- Mâu thu n gi a Nh t và Pháp ngày càng gay g t, quy t li t. Tình th  th t b i c aẫ ữ ậ ắ ế ệ ế ấ ạ ủ  
Nh t  m t tr n Thái Bình D ng bu c Nh t ph i l t đ  Pháp đ  đ c chi m Đôngậ ở ặ ậ ươ ộ ậ ả ậ ổ ể ộ ế  
D ng.ươ

- Đêm 09/03/1945, Nh t n  súng đánh Pháp trên toàn Đông D ng. Pháp đ u hàng Nh t.ậ ổ ươ ầ ậ

- Ngày 12/03/1945, H i ngh  Ban Th ng v  Trung ng Đ ng h p và ra Ch  thộ ị ườ ụ ươ ả ọ ỉ ị 
“Nh t- Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta”.ậ ắ ộ ủ

 2. N i dung Ch  th  “Nh t - Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta”ộ ỉ ị ậ ắ ộ ủ

- Nh n đ nh: S  ki n ngày 09/03/1945 đã t o ra c  h i t t cho các đi u ki n kh iậ ị ự ệ ạ ơ ộ ố ề ệ ở  
nghĩa nhanh chóng chín mu i. Đó là: s  kh ng ho ng chính tr  do cu c đ o chính gâyồ ự ủ ả ị ộ ả  
ra, n n đói ghê g m và chi n tranh đã đ n giai đo n quy t li t.ạ ớ ế ế ạ ế ệ

- Xác đ nh k  thù chính:ị ẻ

+ K  thù chính c  th  tr c m t và duy nh t lúc này là phát xít  Nh tẻ ụ ể ướ ắ ấ ậ

+ Thay kh u hi u: “Đánh đu i phát xít Nh t - Pháp” b ng kh u hi u: “đánhẩ ệ ổ ậ ằ ẩ ệ  
đu i phát xít Nh t”ổ ậ

+ Nêu kh u hi u: “Thành l p chính quy n cách m ng c a nhân dân Đông D ng”.ẩ ệ ậ ề ạ ủ ươ

- Thay đ i hình th c đ u tranh cho phù h p v i th i kỳ ti n kh i nghĩa:ổ ứ ấ ợ ớ ờ ề ở

+ T p d t qu n chúng ti n lên kh i nghĩa giành chính quy n.ậ ượ ầ ế ở ề

+ Đ y m nh tuyên truy n xung phong có vũ trang.ẩ ạ ề

+ Xây d ng các đ i t  v  c u qu c, đ i du kích.ự ộ ự ệ ứ ố ộ

+ Thành l p căn c  đ a cách m ng.ậ ứ ị ạ

+ Phát đ ng chi n tranh du kích  nh ng n i có đi u ki n.ộ ế ở ữ ơ ề ệ

+ Gi i phóng t ng vùng, m  r ng căn c  đ a đ  ch  đ ng chuy n sang hìnhả ừ ở ộ ứ ị ể ủ ộ ể  
th c kh i nghĩa khi có đi u ki n.ứ ở ề ệ

- D  ki n đi u ki n đ  ti n hành t ng kh i nghĩa. Đó là khi:ự ế ề ệ ể ế ổ ở

+ Quân đ ng minh kéo vào Đông D ng đánh Nh t đã bám ch c ti n sâu vàoồ ươ ậ ắ ế  
n c ta, quân Nh t kéo ra m t tr n ngăn c n quân đ ng minh đ  phía sau s  h .ướ ậ ặ ậ ả ồ ể ơ ở

+ Cũng có th  là cách m ng Nh t bùng n , chính quy n cách m ng c a nhânể ạ ậ ổ ề ạ ủ  
dân Nh t đ c thành l p ho c Nh t b  m t n c và quân đ i Nh t m t tinh th n.ậ ượ ậ ặ ậ ị ấ ướ ộ ậ ấ ầ

 H i ngh  cũng l u ý, nêu cao tinh th n tích c c, ch  đ ng, d a vào s c mìnhộ ị ư ầ ự ủ ộ ự ứ  
là chính, không  l i vào ng i mà t  bó tay mình.ỷ ạ ườ ự

3. Ý nghĩa c a Ch  thủ ỉ ị

- Ch  th  th  hi n rõ s  lãnh đ o sáng su t, kiên quy t và k p th i c a Đ ng.ỉ ị ể ệ ự ạ ố ế ị ờ ủ ả

- Ch  th  là kim ch  nam cho m i ho t đ ng c a Đ ng trong cao trào kháng Nh t,ỉ ị ỉ ọ ạ ộ ủ ả ậ  
c u n c, d n đ n th ng l i tr c ti p c a cu c T ng kh i nghĩa Tháng 8/1945.    ứ ướ ẫ ế ắ ợ ự ế ủ ộ ổ ở

Ch  đ  8ủ ề : Phân tích ý nghĩa l ch s  và nh ng bài h c kinh nghi m c a cáchị ử ữ ọ ệ ủ  
m ng Tháng Tám năm 1945.ạ
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1. Ý nghĩa l ch sị ử

1.1. Ý nghĩa trong n cướ

Cách m ng Tháng Tám đánh d u m t s  bi n đ i to l n trong l ch s  ti n hoáạ ấ ộ ự ế ổ ớ ị ử ế  
c a dân t c Vi t Nam:ủ ộ ệ

- Đ p tan chính quy n th c dân phong ki n, đ p tan xi ng xích nô l  c a chậ ề ự ế ậ ề ệ ủ ủ 
nghĩa đ  qu c trong g n m t th  k .ế ố ầ ộ ế ỷ

- L p nên nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà - nhà n c Dân ch  nhânậ ướ ệ ủ ộ ướ ủ  
dân đ u tiên  khu v c Đông - Nam châu Á.ầ ở ự

- Nhân dân Vi t Nam t  thân ph n nô l  tr  thành ng i làm ch  đ t n c.ệ ừ ậ ệ ở ườ ủ ấ ướ

- Vi t Nam t  m t n c v a mang tính thu c đ a, v a mang tính phong ki nệ ừ ộ ướ ừ ộ ị ừ ế  
tr  thành m t n c đ c l p, t  do.ở ộ ướ ộ ậ ự

- Đ ng ta t  m t Đ ng ho t đ ng không h p pháp tr  thành Đ ng lãnh đ oả ừ ộ ả ạ ộ ợ ở ả ạ  
chính quy n trong c  n c.ề ả ướ

- Th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám đã m  ra k  nguyên m i: K  nguyênắ ợ ủ ạ ở ỷ ớ ỷ  
đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ộ ậ ộ ủ ộ

1.2. Ý nghĩa th  gi iế ớ

 Th ng l i c a Cách m ng Tháng Tám là th ng l i đ u tiên c a ch  Mác -ắ ợ ủ ạ ắ ợ ầ ủ ủ  
Lênin  m t n c v a mang tính thu c đ a, v a mang tính phong ki n.ở ộ ướ ừ ộ ị ừ ế

- V i th ng l i đó, Đ ng và nhân dân ta đã góp ph n làm phong phú kho tàngớ ắ ợ ả ầ  
lý lu n c a ch  nghĩa Mác - Lênin. Cung c p nhi u kinh nghi m quý báu cho phongậ ủ ủ ấ ề ệ  
trào đ u tranh gi i phóng dân t c và giành quy n dân ch .ấ ả ộ ề ủ

- M  ra th i kỳ suy s p và tan rã c a ch  nghĩa th c dân cũ.ở ờ ụ ủ ủ ự

- Góp ph n c  vũ, thúc đ y phong trào đ u tranh giành đ c l p c a các dân t cầ ổ ẩ ấ ộ ậ ủ ộ  
trên bán đ o Đông D ng và các dân t c b  áp b c ch ng nô d ch c a ch  nghĩa đ  qu c.ả ươ ộ ị ứ ố ị ủ ủ ế ố

- Cách m ng Tháng Tám thành công ch ng t : Trong th i đ i ngày nay, cu cạ ứ ỏ ờ ạ ộ  
cách m ng dân t c dân ch  nhân dân do giai c p công nhân lãnh đ o hoàn toàn có khạ ộ ủ ấ ạ ả 
năng giành đ c th ng l i  m t n c thu c đ a b  đ  qu c và tay sai bao vây t  b nượ ắ ợ ở ộ ướ ộ ị ị ế ố ừ ố  
phía.

2. Bài h c kinh nghi m:ọ ệ

- M t là: Gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c, k t h p đúng đ n hai nhi m vộ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ế ợ ắ ệ ụ 
ch ng đ  qu c và ch ng phong ki n.ố ế ố ố ế

- Hai là: Toàn dân n i d y trên n n t ng kh i liên minh công - nông.ổ ậ ề ả ố

- Ba là: L i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thù.ợ ụ ẫ ẻ

- B n là: Kiên quy t dùng b o l c cách m ng và bi t s  d ng b o l c cáchố ế ạ ự ạ ế ử ụ ạ ự  
m ng m t cách thích h p đ  đ p tan b  máy nhà n c cũ, l p ra b  máy nhà n c c aạ ộ ợ ể ậ ộ ướ ậ ộ ướ ủ  
nhân dân.

- Năm là: N m v ng ngh  thu t kh i nghĩa, ngh  thu t ch n đúng th i c .ắ ữ ệ ậ ở ệ ậ ọ ờ ơ

- Sáu là: Xây d ng m t Đ ng Mác - Lênin đ  s c lãnh đ o t ng kh i nghĩaự ộ ả ủ ứ ạ ổ ở  
giành chính quy n.ề
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Ch  đ  9:ủ ề  Phân tích hoàn c nh l ch s  c a cách m ng n c ta sau khi Cách m ngả ị ử ủ ạ ướ ạ  
Tháng Tám thành công và n i dung c  b n c a Ch  th  “Kháng chi n,ộ ơ ả ủ ỉ ị ế  
ki n qu c” ngày 25/11/1945 c a Ban Th ng v  Trung ng Đ ngế ố ủ ườ ụ ươ ả .

1. Hoàn c nh l ch s  c a cách m ng n c ta sau khi Cách m ng Tháng Tám thànhả ị ử ủ ạ ướ ạ  
công

1.1. Nh ng khó khănữ

- Do thù trong, gi c ngoài gây ra: các n c đ  qu c và các l c l ng ph n đ ngặ ướ ế ố ự ượ ả ộ  
liên k t nhau bao vây, ch ng phá quy t li t. ế ố ế ệ

+ Đ  qu c Anh đ ng lõa ti p tay cho th c dân Pháp n  súng đánh chi m Sàiế ố ồ ế ự ổ ế  
Gòn và các t nh Nam B , b t đ u cu c xâm l c n c ta l n th  hai.ỉ ộ ắ ầ ộ ượ ướ ầ ứ

+ Hai m i v n quân đ i Qu c dân Đ ng Trung Hoa chi m đóng mi n B cươ ạ ộ ố ả ế ề ắ  
Vi t Nam t  vĩ tuy n 16 tr  ra.ệ ừ ế ở

+ Sáu v n quân Nh t đang ch  gi i giáp. ạ ậ ờ ả

- Khó khăn v  kinh t , văn hoá, chính tr : ề ế ị

+ Kinh t : Nghèo nàn, x  xác, tiêu đi u, lũ l t, h n hán, m t mùa, kho b c tr ngế ơ ề ụ ạ ấ ạ ố  
r ng.ỗ

+ Văn hoá: Các di s n văn hoá nô d ch quá n ng n .ả ị ặ ề

+ Chính tr : N c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà ch a đ c các n c trên thị ướ ệ ủ ộ ư ượ ướ ế 
gi i công nh n và đ t quan h  ngo i giao. ớ ậ ặ ệ ạ

1.2. Nh ng thu n l iữ ậ ợ

- Cách m ng Tháng Tám đem l i cho cách m ng Vi t Nam th  và l c m i ạ ạ ạ ệ ế ự ớ

+ Đ ng ta tr  thành Đ ng c m quy n.ả ở ả ầ ề

+ Nhân dân tr  thành ng i làm ch  đ t n c, tin t ng vào s  lãnh đ o c aở ườ ủ ấ ướ ưở ự ạ ủ  
Đ ng và quy t tâm b o v  thành qu  cách m ng. ả ế ả ệ ả ạ

- Chính quy n nhân dân tuy còn non tr  nh ng đ c xây d ng có h  th ng tề ẻ ư ượ ự ệ ố ừ 
trên xu ng d i và đ c nhân dân ng h . ố ướ ượ ủ ộ

- Đ ng ta do Ch  t ch H  Chí Minh đ ng đ u đã th c hi n chính sách đ i đoànả ủ ị ồ ứ ầ ự ệ ạ  
k t dân t c, thêm b n b t thù, huy đ ng m i s c m nh dân t c, dùng sách l c đ uế ộ ạ ớ ộ ọ ứ ạ ộ ượ ấ  
tranh linh ho t và khôn khéo đ  t ng b c v t qua nguy hi m, ch  đ ng tr c m iạ ể ừ ướ ượ ể ủ ộ ướ ọ  
tình th  và gi  v ng chính quy n, đ a cách m ng ti n lên. ế ữ ữ ề ư ạ ế

2. N i dung c  b n c a Ch  th  “Kháng chi n ki n qu c” (25/11/1945)ộ ơ ả ủ ỉ ị ế ế ố

   Ch  th  nêu rõ nhi m v  chi n l c và nhi m v  c n thi t c a cách m ng n c ta.ỉ ị ệ ụ ế ượ ệ ụ ầ ế ủ ạ ướ

2.1. Xác đ nh tính ch t c a cu c cách m ngị ấ ủ ộ ạ

 “Cách m ng Đông D ng lúc này v n là cu c cách m ng dân t c gi i phóng”.ạ ươ ẫ ộ ạ ộ ả

2.2. Xác đ nh k  thù chính c a cách m ngị ẻ ủ ạ

K  thù chính lúc này là th c dân Pháp. T p trung ng n l a đ u tranh vào th cẻ ự ậ ọ ử ấ ự  
dân Pháp. L p m t tr n dân t c th ng nh t ch ng Pháp, m  r ng Vi t Minh bao g mậ ặ ậ ộ ố ấ ố ở ộ ệ ồ  
m i t ng l p nhân dân. Th ng nh t M t tr n Vi t -Miên - Lào ch ng Pháp xâm l c.ọ ầ ớ ố ấ ặ ậ ệ ố ượ  
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2.3. Nhi m v  c a nhân dân c  n cệ ụ ủ ả ướ

- C ng c  chính quy n cách m ng. Đây là nhi m v  bao trùm. ủ ố ề ạ ệ ụ

- Ch ng th c dân Pháp.ố ự

- Bài tr  n i ph n. ừ ộ ả

- C i thi n đ i s ng nhân dân. ả ệ ờ ố

2.4. Các bi n pháp đ  th c hi n nhi m vệ ể ự ệ ệ ụ

- V  n i chính: xúc ti n b u c  Qu c h i,  l p Chính ph  chính th c, l pề ộ ế ầ ử ố ộ ậ ủ ứ ậ  
Hi n pháp, x  lý b n ph n đ ng, c ng c  chính quy n nhân dân. ế ử ọ ả ộ ủ ố ề

- V  quân s : đ ng viên l c l ng toàn dân, kiên trì kháng chi n, t  ch c vàề ự ộ ự ượ ế ổ ứ  
lãnh đ o kháng chi n lâu dài. ạ ế

- V  ngo i giao: kiên trì nguyên t c “bình đ ng t ng tr ”, thêm b n b t thù.ề ạ ắ ẳ ươ ợ ạ ớ  
Th c hi n kh u hi u “Hoa - Vi t thân thi n” v i T ng, ch  tr ng “đ c l p vự ệ ẩ ệ ệ ệ ớ ưở ủ ươ ộ ậ ề 
chính tr , nhân nh ng v  kinh t ” v i Pháp. ị ượ ề ế ớ

3. Ý nghĩa

Ch  th  “Kháng chi n, ki n qu c” đã gi i quy t k p th i nhi u v n đ  quanỉ ị ế ế ố ả ế ị ờ ề ấ ề  
tr ng v  ch  đ o chi n l c và sách l c cách m ng trong tình th  m i vô cùng ph cọ ề ỉ ạ ế ượ ượ ạ ế ớ ứ  
t p và khó khăn c a n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà v a m i khai sinh.ạ ủ ướ ệ ủ ộ ừ ớ

Ch  đ  10:ủ ề  Phân tích nh ng kinh nghi m l ch s  c a cu c đ u tranh b o vữ ệ ị ử ủ ộ ấ ả ệ 
chính quy n cách m ng trong giai đo n 1945 - 1946 .ề ạ ạ

1.  Đ ng đã d a ch c vào kh i đ i đoàn k t toàn dân, t o nên s c m nh v t ch tả ự ắ ố ạ ế ạ ứ ạ ậ ấ  
và tinh th n đ  v t qua khó khăn, đ u tranh ch ng thù trong, gi c ngoài ầ ể ượ ấ ố ặ

  - Phân tích khó khăn và thu n l i c a n c ta sau Cách m ng tháng Tám 1945.ậ ợ ủ ướ ạ

  - Đ ng và chính quy n cách m ng đã phát huy s c m nh c a kh i đ i đoànả ề ạ ứ ạ ủ ố ạ  
k t toàn dân, tăng c ng th c l c, v t qua khó khăn, b o v  thành qu  cách m ngế ườ ự ự ượ ả ệ ả ạ  
(v  chính tr , v  quân s , v  kinh t , v  văn hoá,...) ề ị ề ự ề ế ề

2.  Đ ng l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thù, xác đ nh đúng k  thù chả ợ ụ ẫ ẻ ị ẻ ủ 
y u đ  cô l p và t p trung mũi nh n đ u tranh vào chúng, hoà hoãn v i k  thù có thế ể ậ ậ ọ ấ ớ ẻ ể 
hoà hoãn và bi t nhân nh ng có nguyên t cế ượ ắ

- Đ ng xác đ nh nh ng mâu thu n trong hàng ngũ c a kè thù:    ả ị ữ ẫ ủ

+ Mâu thu n gi a Anh – Pháp v i M  - T ng .ẫ ữ ớ ỹ ưở

+ Mâu thu n gi a tay sai Pháp v i tay sai T ng.ẫ ữ ớ ưở

+ Mâu thu n trong n i b  Pháp và trong n i b  T ng.ẫ ộ ộ ộ ộ ưở

- Phân tích t ng k  thù (Anh, T ng, b n Vi t Qu c,Vi t cách, Đ i Vi t.., M ,ừ ẻ ưở ọ ệ ố ệ ạ ệ ỹ  
Pháp..). Ch  ra k  thù chính lúc này là th c dân Pháp xâm l c. Ph i t p trung mũiỉ ẻ ự ượ ả ậ  
nh n đ u tranh vào chúng.ọ ấ

- Hoà v i k  thù có th  hoà hoãn:ớ ẻ ể
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+ T  tháng 9/1945 đ n ngày 6/3/1946: hoà v i T ng đ  t p trung s c đánhừ ế ớ ưở ể ậ ứ  
Pháp, h n ch  kh  năng phá ho i c a T ng và tay sai.ạ ế ả ạ ủ ưở

+ T  ngày 6/3/1946 đ n tháng 12/1946: t m hoà v i Pháp đ  đu i T ng,ừ ế ạ ớ ể ổ ưở  
quét s ch b n tay sai c a T ng, tranh th  th i gian xây d ng l c l ng.ạ ọ ủ ưở ủ ờ ự ự ượ

- Nhân nh ng có nguyên t c:ượ ắ

+ B o đ m chính quy n c a dân, do dân và vì dân.ả ả ề ủ

+ B o đ m vai trò lãnh đ o c a Đ ng.ả ả ạ ủ ả

+ N m v ng nh ng công c  b o l c: b  đ i, công an,...ắ ữ ữ ụ ạ ự ộ ộ

3. Đ ng tranh th  kh  năng hoà bình, đ ng th i chu n b  s n sàng ng phó v iả ủ ả ồ ờ ẩ ị ẵ ứ ớ  
kh  năng chi n tranh lan ra c  n c:ả ế ả ướ

Sau Cách m ng Tháng Tám, tình hình có hai kh  năng: chi n tranh và hoà bình.ạ ả ế  
Đ ng đã dùng m i bi n pháp tranh th  kh  năng hoà bình. Hoà v i T ng và hoà v iả ọ ệ ủ ả ớ ưở ớ  
Pháp, ta có 16 tháng hoà bình. Trong th i gian đó, Đ ng ra s c xây d ng l c l ng vờ ả ứ ự ự ượ ề 
m i m t, s n sàng ch  đ ng đ i phó k p th i khi chi n tranh lan ra c  n c.ọ ặ ẵ ủ ộ ố ị ờ ế ả ướ

 K t lu n: ế ậ Theo Lênin m t cu c cách m ng ch  có giá tr  khi nó bi t t  b o v .ộ ộ ạ ỉ ị ế ự ả ệ  
T  tháng 9/1945 đ n tháng 12/1946, d i s  lãnh đ o c a Đ ng, nhân dân ta bi t từ ế ướ ự ạ ủ ả ế ự 
b o v  và đã b o v  thành công thành qu  c a Cách m ng Tháng Tám.ả ệ ả ệ ả ủ ạ

Ch  đ  11:ủ ề  Trình bày quá trình hình thành và n i  dung đ ng l i  khángộ ườ ố  
chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c c a Đ ng C ng s n Đôngế ố ự ượ ủ ả ộ ả  
D ng khi cu c kháng chi n toàn qu c bùng n  (12/1946 ).ươ ộ ế ố ổ

1. Quá trình hình thành

- Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c hình thành t ng b c trong quá trìnhườ ố ế ủ ả ượ ừ ướ  
ch  đ o Nam b  kháng chi n, qua th c ti n đ i phó v i âm m u, th  đo n c a đ chỉ ạ ộ ế ự ễ ố ớ ư ủ ạ ủ ị  
cũng nh  t  th c ti n chu n b  l c l ng v  m i m t c a ta.ư ừ ự ễ ẩ ị ự ượ ề ọ ặ ủ

- Ngay sau ngày Cách m ng Tháng Tám thành công, trong ch  th  kháng chi nạ ỉ ị ế  
ki n qu c, Đ ng ta nh n đ nh k  thù chính, nguy hi m nh t c a dân t c là th c dânế ố ả ậ ị ẻ ể ấ ủ ộ ự  
Pháp, ph i t p trung mũi nh n đ u tranh vào chúng. Trong quá trình ch  đ o cu cả ậ ọ ấ ỉ ạ ộ  
kháng chi n Nam b , Trung ng Đ ng và H  Chí Minh đã ch  đ o k t h p đ uế ộ ươ ả ồ ỉ ạ ế ợ ấ  
tranh chính tr , quân s  v i ngo i giao đ  làm th t b i âm m u c a Pháp đ nh táchị ự ớ ạ ể ấ ạ ư ủ ị  
Nam b  ra kh i Vi t Nam.ộ ỏ ệ

- Ngày 19/10/1946, Ban Th ng v  Trung ng Đ ng m  H i ngh  quân sườ ụ ươ ả ở ộ ị ự 
toàn qu c l n th  nh t, do T ng Bí th  Tr ng Chinh ch  trì. Xu t phát t  nh nố ầ ứ ấ ổ ư ườ ủ ấ ừ ậ  
đ nh: “Không s m thì mu n, Pháp s  đánh mình và mình nh t đ nh ph i đánh Pháp”,ị ớ ộ ẽ ấ ị ả  
H i ngh  đ  ra nh ng ch  tr ng, bi n pháp c  th  c  v  t  t ng và t  ch c độ ị ề ữ ủ ươ ệ ụ ể ả ề ư ưở ổ ứ ể 
quân dân c  n c s n sàng b c vào cu c chi n đ u m i. Trong ch  th  “Công vi cả ướ ẵ ướ ộ ế ấ ớ ỉ ị ệ  
kh n c p bây gi ” ngày 05/11/1946, H  Chí Minh đã nêu lên nh ng vi c có t mẩ ấ ờ ồ ữ ệ ầ  
chi n l c,  toàn c c khi b c vào cu c kháng chi n và kh ng đ nh lòng tin vàoế ượ ụ ướ ộ ế ẳ ị  
th ng l i cu i cùng.ắ ợ ố

- Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c hoàn ch nh và th  hi n t p trung trongườ ố ế ủ ả ượ ỉ ể ệ ậ  
ba văn ki n l n đ c so n th o và công b  sát tr c và sau ngày cu c kháng chi nệ ớ ượ ạ ả ố ướ ộ ế  
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toàn qu c bùng n . Đó là Ch  th  “Toàn dân kháng chi n” c a Ban Th ng v  Trungố ổ ỉ ị ế ủ ườ ụ  
ng Đ ng ngày 22/12/1946, “L i kêu g i toàn qu c kháng chi n” c a H  Chí Minhươ ả ờ ọ ố ế ủ ồ  

ngày 19/12/1946 và tác ph m “Kháng chi n nh t đ nh th ng l i” c a Tr ng Chinhẩ ế ấ ị ắ ợ ủ ươ  
xu t b n đ u năm 1947.ấ ả ầ

2. N i dung đ ng l iộ ườ ố

- M c đích kháng chi n: k  t c và phát tri n s  nghi p Cách m ng Tháng Tám,ụ ế ế ụ ể ự ệ ạ  
“đánh ph n đ ng th c dân Pháp xâm l c; giành th ng nh t và đ c l p”.ả ộ ự ượ ố ấ ộ ậ

- Tính ch t kháng chi n: Cu c kháng chi n c a dân t c ta là m t cu c đ uấ ế ộ ế ủ ộ ộ ộ ấ  
tranh c a nhân dân, chi n tranh chính nghĩa, là m t cu c đ u tranh ti n b , vì t  do,ủ ế ộ ộ ấ ế ộ ự  
đ c l p, dân ch  và hòa bình.ộ ậ ủ

- Nhi m v  kháng chi n: “Cu c kháng chi n này chính là m t cu c chi n tranhệ ụ ế ộ ế ộ ộ ế  
cách m ng có tính ch t dân t c đ c l p và dân ch  t  do…nh m hoàn thành nhi mạ ấ ộ ộ ậ ủ ự ằ ệ  
v  gi i phóng dân t c và phát tri n dân ch  m i”.ụ ả ộ ể ủ ớ

- Ph ng châm ti n hành kháng chi n: ti n hành cu c chi n tranh nhân dân,ươ ế ế ế ộ ế  
th c hi n kháng chi n toàn dân, toàn di n, lâu dài, d a vào s c mình là chính.ự ệ ế ệ ự ứ

+ Kháng chi n toàn dân: “B t kì đàn ông, đàn bà không chia tôn giáo, đ ng phái,ế ấ ả  
dân t c, b t kì ng i già, ng i tr . H  là ng i Vi t Nam ph i đ ng lên đánh th cộ ấ ườ ườ ẻ ễ ườ ệ ả ứ ự  
dân Pháp”, th c hi n m i ng i dân là m t chi n sĩ, m i làng xóm là m t pháo đài.ự ệ ỗ ườ ộ ế ỗ ộ

+ Kháng chi n toàn di n: đánh đ ch v  m i m t chính tr , quân s , kinh t , vănế ệ ị ề ọ ặ ị ự ế  
hóa, ngo i giao. Trong đó:ạ

• V  chính tr : th c hi n đoàn k t toàn dân, tăng c ng xây d ng Đ ng, chínhề ị ự ệ ế ườ ự ả  
quy n, các đoàn th  nhân dân; đoàn k t v i Miên, Lào và các dân t c yêu chu ng tề ể ế ớ ộ ộ ự 
do, hòa bình.

• V  quân s : th c hi n vũ trang toàn dân, xây d ng l c l ng vũ trang nhânề ự ự ệ ự ự ượ  
dân, tiêu di t đ ch, gi i phóng nhân dân và đ t đai, th c hi n du kích chi n ti n lênệ ị ả ấ ự ệ ế ế  
v n đ ng chi n, đánh chính quy, là “tri t đ  dùng du kích, v n đ ng chi n. B o toànậ ộ ế ệ ể ậ ộ ế ả  
th c l c, kháng chi n lâu dài… v a đánh v a võ trang thêm; v a đánh v a đào t oự ự ế ừ ừ ừ ừ ạ  
thêm cán b ”.ộ

• V  kinh t : tiêu th  kháng chi n, xây d ng kinh t  t  c p, t p trung phát tri nề ế ổ ế ự ế ự ấ ậ ể  
n n nông nghi p, th  công nghi p, th ng nghi p và công nghi p qu c phòng.ề ệ ủ ệ ươ ệ ệ ố

• V  văn hóa: xóa b  văn hóa th c dân phong ki n, xây d ng n n văn hóa dânề ỏ ự ế ự ề  
ch  theo ba nguyên t c: dân t c, khoa h c, đ i chúng.ủ ắ ộ ọ ạ

• V  ngo i giao: th c hi n thêm b n, b t thù, bi u d ng th c l c. “Liên hi pề ạ ự ệ ạ ớ ể ươ ự ự ệ  
v i dân t c Pháp, ch ng ph n đ ng th c dân Pháp”, s n sàng đàm phán n u Phápớ ộ ố ả ộ ự ẵ ế  
công nh n Vi t Nam đ c l p,…ậ ệ ộ ậ

+ Kháng chi n lâu dài (tr ng kì): là đ  ch ng âm m u đánh nhanh, th ng nhanhế ườ ể ố ư ắ  
c a Pháp, đ  có th i gian phát huy y u t  “thiên th i, đ a l i, nhân hòa” c a ta, chuy nủ ể ờ ế ố ờ ị ợ ủ ể  
hóa t ng quan l c l ng t  ch  ta y u h n đ ch đ n ch  ta m nh h n đ ch, đánh th ngươ ự ượ ừ ỗ ế ơ ị ế ỗ ạ ơ ị ắ  
đ chị .

+ D a vào s c mình là chính: “ph i t  c p, t  túc v  m i m t”, vì ta b  bao vâyự ứ ả ự ấ ự ề ọ ặ ị  
b n phía. Khi nào có đi u ki n ta s  tranh th  s  giúp đ  c a các n c, song lúc đóố ề ệ ẽ ủ ự ỡ ủ ướ  
cũng không đ c  l i.ượ ỷ ạ
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+ Tri n v ng kháng chi n: m c dù lâu dài, gian kh , khó khăn song nh t đ nhể ọ ế ặ ổ ấ ị  
th ng l i.ắ ợ

K t lu n:  ế ậ Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng v i nh ng n i dung c  b n nêuườ ố ế ủ ả ớ ữ ộ ơ ả  
trên là đúng đ n và sáng t o, v a k  th a đ c kinh nghi m c a t  tiên, đúng v i cácắ ạ ừ ế ừ ượ ệ ủ ổ ớ  
nguyên lý v  chi n tranh cách m ng c a ch  nghĩa Mác - Lênin, v a phù h p v iề ế ạ ủ ủ ừ ợ ớ  
th c t  đ t n c lúc b y gi . Đ ng l i kháng chi n c a Đ ng đ c công b  s mự ế ấ ướ ấ ờ ườ ố ế ủ ả ượ ố ớ  
đã có tác d ng đ a cu c kháng chi n nhanh chóng đi vào n đ nh và phát tri n đúngụ ư ộ ế ổ ị ể  
h ng, t ng b c đi t i th ng l i v  vang.ướ ừ ướ ớ ắ ợ ẻ

Ch  đ  12ủ ề : Trình bày hoàn c nh l ch s , n i dung, ý nghĩa Chính c ng c aả ị ử ộ ươ ủ  
Đ ng Lao đ ng Vi t Nam do Đ i h i đ i bi u  toàn qu c l n thả ộ ệ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ 
II c a Đ ng (02/1951) thông qua.ủ ả

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

Đ n đ u năm 1951, tình hình th  gi i và cách m ng Đông D ng có nhi uế ầ ế ớ ạ ươ ề  
chuy n bi n m i. Đó là s  l n m nh c a phe xã h i ch  nghĩa làm thay đ i căn b nể ế ớ ự ớ ạ ủ ộ ủ ổ ả  
t ng quan l c l ng trên tr ng qu c t  có l i cho hòa bình và cách m ng. N c taươ ự ượ ườ ố ế ợ ạ ướ  
đã đ c các n c xã h i ch  nghĩa công nh n và đ t quan h  ngo i giao. Cu cượ ướ ộ ủ ậ ặ ệ ạ ộ  
kháng chi n c a nhân dân ba n c Đông D ng đã giành đ c nh ng th ng l i quanế ủ ướ ươ ượ ữ ắ ợ  
tr ng. Song l i d ng tình th  khó khăn c a th c dân Pháp, đ  qu c M  đã can thi pọ ợ ụ ế ủ ự ế ố ỹ ệ  
tr c ti p vào cu c chi n tranh Đông D ng. Đi u ki n l ch s  đó đ t ra yêu c u bự ế ộ ế ươ ề ệ ị ử ặ ầ ổ 
sung và hoàn ch nh đ ng l i cách m ng, đ a cu c kháng chi n đ n th ng l i. ỉ ườ ố ạ ư ộ ế ế ắ ợ

2. N i dung c  b n Chính c ng c a Đ ng Lao đ ng Vi t Namộ ơ ả ươ ủ ả ộ ệ

- Tính ch t xã h i: “Xã h i Vi t Nam hi n nay g m có ba tính ch t: dân chấ ộ ộ ệ ệ ồ ấ ủ 
nhân dân, m t ph n thu c đ a và n a phong ki n. Ba tính ch t đó đang đ u tranhộ ầ ộ ị ử ế ấ ấ  
l n nhau. Nh ng mâu thu n ch  y u lúc này là mâu thu n gi a tính ch t dân chẫ ư ẫ ủ ế ẫ ữ ấ ủ 
nhân dân v i tính ch t thu c đ a. Mâu thu n đó đã đ c gi i quy t trong quá trìnhớ ấ ộ ị ẫ ượ ả ế  
kháng chi n c a dân t c Vi t Nam ch ng th c dân Pháp và b n can thi p M ”.ế ủ ộ ệ ố ự ọ ệ ỹ

- Đ i t ng cách m ng: Cách m ng Vi t Nam có hai đ i t ng, đ i t ngố ượ ạ ạ ệ ố ượ ố ượ  
chính là ch  nghĩa đ  qu c xâm l c, c  th  lúc này là đ  qu c Pháp và b n canủ ế ố ượ ụ ể ế ố ọ  
thi p M . Đ i t ng ph  hi n nay là phong ki n, c  th  lúc này là phong ki n ph nệ ỹ ố ượ ụ ệ ế ụ ể ế ả  
đ ng.ộ

- Nhi m v  cách m ng: “Nhi m v  c  b n hi n nay c a cách m ng Vi t Nam làệ ụ ạ ệ ụ ơ ả ệ ủ ạ ệ  
đánh đu i b n đ  qu c xâm l c, giành đ c l p th ng nh t th t s  cho dân t c; xóa bổ ọ ế ố ượ ộ ậ ố ấ ậ ự ộ ỏ 
nh ng di tích phong ki n và n a phong ki n, làm cho ng i cày có ru ng, phát tri n chữ ế ử ế ườ ộ ể ế 
đ  dân ch  nhân dân, gây c  s  cho ch  nghĩa xã h i. Ba nhi m v  đó khăng khít v iộ ủ ơ ở ủ ộ ệ ụ ớ  
nhau. Song nhi m v  chính tr c m t là hoàn thành cách m ng gi i phóng dân t c. Choệ ụ ướ ắ ạ ả ộ  
nên lúc này ph i t p trung l c l ng vào vi c kháng chi n đ  quy t th ng quân xâmả ậ ự ượ ệ ế ể ế ắ  
l c”.ượ

- Đ ng l c c a cách m ng: có b n giai c p: công nhân, nông dân, ti u t  s nộ ự ủ ạ ố ấ ể ư ả  
thành th , ti u t  s n trí th c và t  s n dân t c; ngoài ra là nh ng thân sĩ (đ a ch ) yêuị ể ư ả ứ ư ả ộ ữ ị ủ  
n c, ti n b . Nh ng giai c p, t ng l p và ph n t  đó h p thành nhân dân. N n t ngướ ế ộ ữ ấ ầ ớ ầ ử ợ ề ả  
là công nhân, nông dân và lao đ ng trí th c.ộ ứ
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- Đ c đi m cách m ng: “Gi i quy t nh ng nhi m v  c  b n nói trên do nhânặ ể ạ ả ế ữ ệ ụ ơ ả  
dân lao đ ng làm đ ng l c, công nông và trí th c làm n n t ng và giai c p công nhânộ ộ ự ứ ề ả ấ  
lãnh đ o, cách m ng Vi t Nam hi n nay là m t cu c cách m ng dân t c dân chạ ạ ệ ệ ộ ộ ạ ộ ủ 
nhân dân. Cách m ng đó không ph i là cách m ng dân ch  t  s n l i cũ cũng khôngạ ả ạ ủ ư ả ố  
ph i là cách m ng xã h i ch  nghĩa mà là m t th  cách m ng dân ch  t  s n theo l iả ạ ộ ủ ộ ứ ạ ủ ư ả ố  
m i ti n tri n thành cách m ng xã h i ch  nghĩa”.ớ ế ể ạ ộ ủ

- Tri n v ng c a cách m ng: “Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân Vi t Namể ọ ủ ạ ạ ộ ủ ệ  
nh t đ nh s  đ a Vi t Nam ti n t i ch  nghĩa xã h i”.ấ ị ẽ ư ệ ế ớ ủ ộ

- Con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i: “Đó là con đ ng đ u tranh lâu dài, đ iườ ủ ộ ườ ấ ạ  
th  tr i qua ba giai đo n: giai đo n th  nh t, nhi m v  ch  y u là hoàn thành gi iể ả ạ ạ ứ ấ ệ ụ ủ ế ả  
phóng dân t c; giai đo n th  hai, nhi m v  ch  y u là xóa b  nh ng di tích phongộ ạ ứ ệ ụ ủ ế ỏ ữ  
ki n và n a phong ki n, th c hi n tri t đ  ng i cày có ru ng, phát tri n k  ngh ,ế ử ế ự ệ ệ ể ườ ộ ể ỹ ệ  
hoàn ch nh ch  đ  dân ch  nhân dân; giai đo n th  ba, nhi m v  ch  y u là xâyỉ ế ộ ủ ạ ứ ệ ụ ủ ế  
d ng c  s  cho ch  nghĩa xã h i, ti n lên th c hi n ch  nghĩa xã h i. Ba giai đo nự ơ ở ủ ộ ế ự ệ ủ ộ ạ  

y không tách r i nhau, mà m t thi t liên h , xen k  v i nhau”.ấ ờ ậ ế ệ ẽ ớ

- Giai c p lãnh đ o và m c tiêu c a Đ ng: “Ng i lãnh đ o cách m ng là giaiấ ạ ụ ủ ả ườ ạ ạ  
c p công nhân”. “Đ ng Lao đ ng Vi t Nam là Đ ng c a giai c p công nhân và c aấ ả ộ ệ ả ủ ấ ủ  
nhân dân lao đ ng Vi t Nam. M c đích c a Đ ng là phát tri n ch  đ  dân ch  nhânộ ệ ụ ủ ả ể ế ộ ủ  
dân, ti n lên ch  đ  xã h i ch  nghĩa  Vi t Nam, đ  th c hi n t  do, h nh phúc choế ế ộ ộ ủ ở ệ ể ự ệ ự ạ  
giai c p công nhân, nhân dân lao đ ng và t t c  các dân t c đa s , thi u s   Vi tấ ộ ấ ả ộ ố ể ố ở ệ  
Nam”.

- Chính sách c a Đ ng: Có 15 chính sách l n nh m phát tri n ch  đ  dân chủ ả ớ ằ ể ế ộ ủ 
nhân dân, gây m m m ng cho ch  nghĩa xã h i và đ y m nh kháng chi n đ n th ngầ ố ủ ộ ẩ ạ ế ế ắ  
l i.ợ

- Quan h  qu c t : Vi t Nam đ ng v  phe hòa bình và dân ch , ph i tranh thệ ố ế ệ ứ ề ủ ả ủ 
s  giúp đ  c a các n c xã h i ch  nghĩa và nhân dân th  gi i, c a Trung Qu c,ự ỡ ủ ướ ộ ủ ế ớ ủ ố  
Liên Xô; th c hi n đoàn k t Vi t - Trung - Xô và đoàn k t Vi t - Miên - Lào…ự ệ ế ệ ế ệ

3. Ý nghĩa

“Chính c ng Đ ng Lao đ ng Vi t Nam” đã hoàn ch nh thêm m t b c đ ng l iươ ả ộ ệ ỉ ộ ướ ườ ố  
cách m ng dân t c dân ch  nhân dân đ c v ch ra trong C ng lĩnh chính tr  đ u tiên c aạ ộ ủ ượ ạ ươ ị ầ ủ  
Đ ng. ả Đ ng l i đó đã soi đ ng d n đ n th ng l i c a cu c kháng chi n ch ngườ ố ườ ẫ ế ắ ợ ủ ộ ế ố  
th c dân Pháp và can thi p M .ự ệ ỹ

 

Ch  đ  13ủ ề : Phân tích ch  tr ng đ u tranh ngo i giao, ký k t Hi p đ nhủ ươ ấ ạ ế ệ ị  
Gi -ne-v  c a Đ ng và Chính ph  ta vào năm 1954.ơ ơ ủ ả ủ

1. Ch  tr ng đ u tranh ngo i giao c a Đ ng và Chính phủ ươ ấ ạ ủ ả ủ

- M  cu c ti n công trên m t tr n ngo i giao, ph i h p v i cu c ti n côngở ộ ế ặ ậ ạ ố ợ ớ ộ ế  
chi n l c Đông Xuân 1953 - 1954 đ  k t thúc chi n tranh. ế ượ ể ế ế

- Chi n th ng to l n 1953 - 1954 mà đ nh cao là chi n th ng Đi n Biên Phế ắ ớ ỉ ế ắ ệ ủ 
đã t o đi u ki n thu n l i cho cu c đ u tranh ngo i giao giành th ng l i. ạ ề ệ ậ ợ ộ ấ ạ ắ ợ

- Ti n t i gi i pháp hoà bình cho v n đ  Đông D ng. ế ớ ả ấ ề ươ
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2. L p tr ng đàm phán c a Vi t Nam t i H i ngh  Gi -ne-vậ ườ ủ ệ ạ ộ ị ơ ơ

2.1 N i dung đàm phánộ

Đình ch  chi n s  trên toàn bán đ o Đông D ng đi đôi v i m t gi i pháp chínhỉ ế ự ả ươ ớ ộ ả  
tr  cho v n đ  Vi t Nam, Lào và Campuchia trên c  s  tôn tr ng đ c l p, ch  quy nị ấ ề ệ ơ ở ọ ộ ậ ủ ề  
th ng nh t và toàn v n lãnh th  c a m i n c  Đông D ng. Đây là nh ng n iố ấ ẹ ổ ủ ỗ ướ ở ươ ữ ộ  
dung c  b n đ c th  hi n trong l p tr ng 8 đi m mà tr ng đoàn đ i bi u Vi tơ ả ượ ể ệ ậ ườ ể ưở ạ ể ệ  
Nam đã trình bày t i H i ngh .ạ ộ ị

- Pháp ph i công nh n ch  quy n, đ c l p c a Vi t Nam trên kh p lãnh thả ậ ủ ề ộ ậ ủ ệ ắ ổ 
Vi t Nam và ch  quy n, đ c l p c a hai n c Lào, Campuchia. ệ ủ ề ộ ậ ủ ướ

- Ký m t hi p c v  vi c rút quân đ i ngo i qu c ra kh i n c Vi t Nam,ộ ệ ướ ề ệ ộ ạ ố ỏ ướ ệ  
Lào, Campuchia. 

- T  ch c t ng tuy n c   3 n c Vi t Nam, Lào, Campuchia. ổ ứ ổ ể ử ở ướ ệ

- Vi t Nam Dân ch  C ng hoà, Pathet Lào, Campuchia xét v n đ  gia nh pệ ủ ộ ấ ề ậ  
Liên hi p Pháp. ệ

- Vi t Nam Dân ch  C ng hoà, Pathet Lào, Campuchia công nh n quy n l iệ ủ ộ ậ ề ợ  
kinh t  và văn hoá c a Pháp. Quan h  kinh t  gi a 3 n c v i Pháp s  đ c quy đ nhế ủ ệ ế ữ ướ ớ ẽ ượ ị  
trên nguyên t c bình đ ng, hai bên cùng có l i. ắ ẳ ợ

- Hai bên cam k t không truy t  nh ng ng i h p tác v i bên kia trong chi nế ố ữ ườ ợ ớ ế  
tranh. 

- Hai bên trao đ i tù binh. ổ

- Ng ng b n trên toàn Đông D ng. ừ ắ ươ

2.2  K t qu  đàm phánế ả

- Tr i qua 8 phiên h p toàn th , 23 phiên h p căng th ng và ph c t p, ngàyả ọ ể ọ ẳ ứ ạ  
20/7/1954 Hi p đ nh ệ ị Gi -ne-v  đã đ c ký k t. ơ ơ ượ ế

- N i dung ộ hi p đ nh: ệ ị

+ Các n c tôn tr ng quy n dân t c c  b n c a nhân dân Vi t Nam, nhân dânướ ọ ề ộ ơ ả ủ ệ  
Lào, nhân dân Campuchia. 

+ Ng ng b n hoàn toàn  Vi t Nam và trên toàn Đông D ng. ừ ắ ở ệ ươ

+ Pháp rút quân. 

+ Vĩ tuy n 17 là gi i tuy n quân s  t m th i chia Vi t Nam làm 2 mi n. Ti nế ớ ế ự ạ ờ ệ ề ế  
t i m t cu c t ng tuy n c  t  do trong c  n c sau 2 năm đ  th ng nh t n c nhà. ớ ộ ộ ổ ể ử ự ả ướ ể ố ấ ướ

+ Lào có m t khu t p k t l c l ng kháng chi n g m 2 t nh S m N a vàộ ậ ế ự ượ ế ồ ỉ ầ ư  
Phong Sa Lỳ. 

+  Campuchia, l c l ng kháng chi n không có khu t p k t và ph c viên t iỞ ự ượ ế ậ ế ụ ạ  
ch . ỗ

2.3. Ý nghĩa c a vi c ký hi p đ nh Gi -ne-vủ ệ ệ ị ơ ơ

Cùng v i chi n th ng Đi n Biên Ph  và th ng l i trên toàn chi n tr ng 3ớ ế ắ ệ ủ ắ ợ ế ườ  
n c Đông D ng, Hi p đ nh Gi -ne-v  đã góp ph n ch m d t cu c chi n tranhướ ươ ệ ị ơ ơ ầ ấ ứ ộ ế  
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xâm l c c a th c dân Pháp và can thi p M   Đông D ng, gi i phóng hoàn toànượ ủ ự ệ ỹ ở ươ ả  
mi n B c, t o đi u ki n đ  mi n B c ti n lên xây d ng ch  nghĩa xã h i.ề ắ ạ ề ệ ể ề ắ ế ự ủ ộ

Ch  đ  14ủ ề : Trình bày ý nghĩa l ch s  và bài h c kinh nghi m c a cu c khángị ử ọ ệ ủ ộ  
chi n ch ng th c dân Pháp (1945 - 1954).ế ố ự

1. Ý nghĩa l ch s  c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Phápị ử ủ ộ ế ố ự

- Trong n c:ướ  vi c đ  ra và th c hi n th ng l i đ ng l i kháng chi n, xâyệ ề ự ệ ắ ợ ườ ố ế  
d ng ch  đ  dân ch  nhân dân đã làm th t b i cu c chi n tranh xâm l c c a th cự ế ộ ủ ấ ạ ộ ế ượ ủ ự  
dân Pháp đ c đ  qu c M  giúp s c  m c đ  cao, bu c chúng ph i công nh n đ cượ ế ố ỹ ứ ở ứ ộ ộ ả ậ ộ  
l p, ch  quy n, toàn v n lãnh th  c a các n c Đông D ng; làm th t b i âm m uậ ủ ề ẹ ổ ủ ướ ươ ấ ạ ư  
m  r ng và kéo dài chi n tranh c a đ  qu c M , k t thúc chi n tranh l p l i hòaở ộ ế ủ ế ố ỹ ế ế ậ ạ  
bình  Đông D ng; gi i phóng hoàn toàn mi n B c, t o đi u ki n đ  mi n B cở ươ ả ề ắ ạ ề ệ ể ề ắ  
ti n lên ch  nghĩa xã h i làm căn c  đ a, h u thu n cho cu c đ u tranh  mi n Nam;ế ủ ộ ứ ị ậ ẫ ộ ấ ở ề  
tăng thêm ni m t  hào dân t c cho nhân dân ta và nâng cao uy tín c a Vi t Nam trênề ự ộ ủ ệ  
tr ng qu c t .ườ ố ế

- Qu c t :ố ế  th ng l i đó đã c  vũ m nh m  phong trào gi i phóng dân t c trênắ ợ ổ ạ ẽ ả ộ  
th  gi i; m  r ng đ a bàn, tăng thêm l c l ng cho ch  nghĩa xã h i và cách m ngế ớ ở ộ ị ự ượ ủ ộ ạ  
th  gi i, cùng v i nhân dân Lào và Campuchia đ p tan ách th ng tr  c a ch  nghĩaế ớ ớ ậ ố ị ủ ủ  
th c dân  ba n c Đông D ng, m  ra s  s p đ  c a ch  nghĩa th c dân cũ trênự ở ướ ươ ở ự ụ ổ ủ ủ ự  
th  gi i, tr c h t là h  th ng thu c đ a c a th c dân Pháp.ế ớ ướ ế ệ ố ộ ị ủ ự

Đánh giá v  ý nghĩa l ch s  c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâmề ị ử ủ ộ ế ố ự  
l c, H  Chí Minh nói: “L n đ u tiên trong l ch s , m t n c thu c đ a nh  y u đãượ ồ ầ ầ ị ử ộ ướ ộ ị ỏ ế  
đánh th ng m t n c th c dân hùng m nh. Đó cũng là m t th ng l i v  vang c aắ ộ ướ ự ạ ộ ắ ợ ẻ ủ  
nhân dân Vi t Nam, đ ng th i cũng là m t th ng l i v  vang c a các l c l ng hòaệ ồ ờ ộ ắ ợ ẻ ủ ự ượ  
bình, dân ch  và ch  nghĩa xã h i trên th  gi i”.ủ ủ ộ ế ớ

2. Bài h c kinh nghi m c a cu c kháng chi n ch ng Phápọ ệ ủ ộ ế ố

-  Th  nh t, đ  ra đ ng l i đúng đ n và quán tri t sâu r ng đ ng l i đó choứ ấ ề ườ ố ắ ệ ộ ườ ố  
toàn Đ ng, toàn dân th c hi n, đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân, kháng chi nả ự ệ ườ ố ế ế  
toàn dân, toàn di n, lâu dài và d a vào s c mình là chính.ệ ự ứ

- Th  hai, k t h p ch t ch , đúng đ n nhi m v  ch ng đ  qu c v i nhi m vứ ế ợ ặ ẽ ắ ệ ụ ố ế ố ớ ệ ụ 
ch ng phong ki n và xây d ng ch  đ  dân ch  nhân dân, gây m m m ng cho chố ế ự ế ộ ủ ầ ố ủ 
nghĩa xã h i, trong đó nhi m v  t p trung hàng đ u là ch ng đ  qu c gi i phóng dânộ ệ ụ ậ ầ ố ế ố ả  
t c, b o v  chính quy n cách m ng.ộ ả ệ ề ạ

- Th  ba, th c hi n ph ng châm v a kháng chi n v a xây d ng ch  đ  m i,ứ ự ệ ươ ừ ế ừ ự ế ộ ớ  
xây d ng h u ph ng ngày càng v ng m nh đ  có ti m l c m i m t đáp ng yêuự ậ ươ ữ ạ ể ề ự ọ ặ ứ  
c u ngày càng cao c a cu c kháng chi n.ầ ủ ộ ế

- Th  t , quán tri t t  t ng chi n l c kháng chi n gian kh  và lâu dài đ ngứ ư ệ ư ưở ế ượ ế ổ ồ  
th i tích c c, ch  đ ng đ  ra và th c hi n ph ng th c ti n hành chi n tranh vàờ ự ủ ộ ề ự ệ ươ ứ ế ế  
ngh  thu t quân s  sáng t o, k t h p đ u tranh quân s  v i đ u tranh ngo i giao,ệ ậ ự ạ ế ợ ấ ự ớ ấ ạ  
đ a kháng chi n đ n th ng l i.ư ế ế ắ ợ

- Th  năm, tăng c ng công tác xây d ng Đ ng, nâng cao s c chi n đ u vàứ ườ ự ả ứ ế ấ  
hi u l c lãnh đ o c a Đ ng trong chi n tranh.ệ ự ạ ủ ả ế
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Ch  đ  15ủ ề : Quá trình hình thành, n i dung và ý nghĩa c a đ ng l i cáchộ ủ ườ ố  
m ng Vi t Nam sau tháng 7/1954 đ c Đ i  h i  đ i bi u toànạ ệ ượ ạ ộ ạ ể  
qu c l n th  III c a Đ ng (9/1960) thông qua.ố ầ ứ ủ ả

1.  Quá trình hình thành đ ng l iườ ố

Yêu c u b c thi t đ t ra cho Đ ng ta sau tháng 7/1954 là v ch ra đ c đ ngầ ứ ế ặ ả ạ ượ ườ  
l i đúng đ n, v a phù h p v i tình hình m i mi n, tình hình c  n c, v a phù h pố ắ ừ ợ ớ ỗ ề ả ướ ừ ợ  
v i xu th  chung c a th i đ i.ớ ế ủ ờ ạ

- Tháng 9/1954, B  Chính tr  ra Ngh  quy t v  “tình hình m i, nhi m v  m i vàộ ị ị ế ề ớ ệ ụ ớ  
chính sách m i c a Đ ng”. Ngh  quy t đã ch  ra nh ng đ c đi m ch  y u c a tìnhớ ủ ả ị ế ỉ ữ ặ ể ủ ế ủ  
hình trong lúc cách m ng Vi t  Nam b c vào giai  đo n m i  là:  T  chi n tranhạ ệ ướ ạ ớ ừ ế  
chuy n sang hòa bình; n c nhà t m chia làm hai mi n; t  nông thôn chuy n vàoể ướ ạ ề ừ ể  
thành th ; t  phân tán chuy n đ n t p trung.ị ừ ể ế ậ

- T i H i ngh  l n th  b y (tháng 3/1955) và l n th  tám (tháng 8/1955), Trungạ ộ ị ầ ứ ả ầ ứ  
ng Đ ng nh n đ nh: Mu n ch ng đ  qu c M  và tay sai, c ng c  hòa bình, th cươ ả ậ ị ố ố ế ố ỹ ủ ố ự  

hi n th ng nh t, hoàn thành đ c l p và dân ch , đi u c t lõi là ph i ra s c c ng cệ ố ấ ộ ậ ủ ề ố ả ứ ủ ố 
mi n B c, đ ng th i gi  v ng và đ y m nh cu c đ u tranh c a nhân dân mi n Nam.ề ắ ồ ờ ữ ữ ẩ ạ ộ ấ ủ ề

- Tháng 12/1957, t i H i ngh  Trung ng l n th  m i ba, Đ ng ta xác đ nh:ạ ộ ị ươ ầ ứ ườ ả ị  
“M c tiêu và nhi m v  cách m ng c a toàn Đ ng, toàn dân ta hi n nay là: c ng cụ ệ ụ ạ ủ ả ệ ủ ố 
mi n B c, đ a mi n B c ti n d n lên ch  nghĩa xã h i. Ti p t c đ u tranh đ  th cề ắ ư ề ắ ế ầ ủ ộ ế ụ ấ ể ự  
hi n th ng nh t n c nhà trên c  s  đ c l p và dân ch  b ng ph ng pháp hòa bình.ệ ố ấ ướ ơ ở ộ ậ ủ ằ ươ

- Tháng 01/1959, H i ngh  Trung ng l n th  15 ra ngh  quy t v  cách m ngộ ị ươ ầ ứ ị ế ề ạ  
mi n Nam, H i ngh  xác đ nh: Nhi m v  c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi nề ộ ị ị ệ ụ ơ ả ủ ạ ệ ở ề  
Nam là “gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c và phong ki n, th cả ề ỏ ố ị ủ ế ố ế ự  
hi n đ c l p dân t c và ng i cày có ru ng, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  ệ ộ ậ ộ ườ ộ ạ ộ ủ ở 
mi n Nam”. “Con đ ng phát tri n c  b n c a cách m ng Vi t Nam  mi n Nam làề ườ ể ơ ả ủ ạ ệ ở ề  
kh i nghĩa giành chính quy n v  tay nhân dân”. ở ề ề

Quá trình đ  ra và ch  đ o th c hi n các ngh  quy t, ch  tr ng nói trên chínhề ỉ ạ ự ệ ị ế ủ ươ  
là quá trình hình thành đ ng l i chi n l c cho cách m ng c  n c đ c hoànườ ố ế ượ ạ ả ướ ượ  
ch nh t i Đ i h i l n th  III c a Đ ng.ỉ ạ ạ ộ ầ ứ ủ ả

2. N i dung đ ng l iộ ườ ố  

 Đ i h i  l n th  III c a Đ ng h p t i  th  đô Hà N i t  ngày 5 đ n ngàyạ ộ ầ ứ ủ ả ọ ạ ủ ộ ừ ế  
10/09/1960. Đ i h i đã hoàn ch nh đ ng l i chi n l c chung c a cách m ng Vi tạ ộ ỉ ườ ố ế ượ ủ ạ ệ  
Nam trong giai đo n m i. C  th  là:ạ ớ ụ ể

- Nhi m v  chung: Tăng c ng đoàn k t toàn dân, kiên quy t đ u tranh giệ ụ ườ ế ế ấ ữ 
v ng hòa bình, đ y m nh cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c, đ ng th i đ yữ ẩ ạ ạ ộ ủ ở ề ắ ồ ờ ẩ  
m nh cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam, th c hi n th ng nh t n cạ ạ ộ ủ ở ề ự ệ ố ấ ướ  
nhà trên c  s  đ c l p và dân ch , xây d ng m t n c Vi t Nam hòa bình, th ngơ ở ộ ậ ủ ự ộ ướ ệ ố  
nh t, đ c l p, dân ch  và giàu m nh, thi t th c góp ph n tăng c ng phe xã h i chấ ộ ậ ủ ạ ế ự ầ ườ ộ ủ 
nghĩa và b o v  hòa bình  Đông Nam Á và th  gi i.ả ệ ở ế ớ

- Nhi m v  chi n l c: “Cách m ng Vi t Nam trong giai đo n hi n t i có haiệ ụ ế ượ ạ ệ ạ ệ ạ  
nhi m v  chi n l c: m t là, ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c.ệ ụ ế ượ ộ ế ạ ộ ủ ở ề ắ  
Hai là, gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và b n tay sai, th cả ề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ ọ ự  
hi n th ng nh t n c nhà, hoàn thành đ c l p và dân ch  trong c  n c”.ệ ố ấ ướ ộ ậ ủ ả ướ
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- M c tiêu chi n l c: “Nhi m v  cách m ng  mi n B c và nhi m v  cáchụ ế ượ ệ ụ ạ ở ề ắ ệ ụ  
m ng  mi n Nam thu c hai chi n l c khác nhau, m i nhi m v  nh m gi i quy tạ ở ề ộ ế ượ ỗ ệ ụ ằ ả ế  
yêu c u c  th  c a m i mi n trong hoàn c nh n c nhà t m b  chia c t. Hai nhi mầ ụ ể ủ ỗ ề ả ướ ạ ị ắ ệ  
v  đó nh m gi i quy t mâu thu n chung c a c  n c gi a nhân dân ta v i đ  qu cụ ằ ả ế ẫ ủ ả ướ ữ ớ ế ố  
M  và b n tay sai c a chúng, th c hi n m c tiêu chung tr c m t là hòa bình th ngỹ ọ ủ ự ệ ụ ướ ắ ố  
nh t T  qu c”.ấ ổ ố

- M i quan h  gi a cách m ng hai mi n: do cùng th c hi n m t m c tiêu chungố ệ ữ ạ ề ự ệ ộ ụ  
nên “Hai nhi m v  chi n l c y có quan h  m t thi t v i nhau và có tác d ng thúcệ ụ ế ượ ấ ệ ậ ế ớ ụ  
đ y l n nhau”.ẩ ẫ

- Vai trò, nhi m v  c a cách m ng m i mi n đ i v i cách m ng c  n c: cáchệ ụ ủ ạ ỗ ề ố ớ ạ ả ướ  
m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c có nhi m v  xây d ng ti m l c và b o v  cănạ ộ ủ ở ề ắ ệ ụ ự ề ự ả ệ  
c  đ a c a c  n c, h u thu n cho cách m ng mi n Nam, chu n b  cho c  n c điứ ị ủ ả ướ ậ ẫ ạ ề ẩ ị ả ướ  
lên ch  nghĩa xã h i v  sau, nên gi  vai trò quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n c aủ ộ ề ữ ế ị ấ ố ớ ự ể ủ  
toàn b  cách m ng Vi t Nam và đ i v i s  nghi p th ng nh t n c nhà. Cách m ngộ ạ ệ ố ớ ự ệ ố ấ ướ ạ  
dân t c dân ch  nhân dân  mi n Nam gi  vai trò quy t đ nh tr c ti p đ i v i sộ ủ ở ề ữ ế ị ự ế ố ớ ự 
nghi p gi i phóng mi n Nam kh i ách th ng tr  c a đ  qu c M  và bè lũ tay sai,ệ ả ề ỏ ố ị ủ ế ố ỹ  
th c hi n hòa bình th ng nh t n c nhà, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhânự ệ ố ấ ướ ạ ộ ủ  
dân trong c  n c.ả ướ

- Con đ ng th ng nh t đ t n c: trong khi ti n hành đ ng th i hai chi n l cườ ố ấ ấ ướ ế ồ ờ ế ượ  
cách m ng, Đ ng kiên trì con đ ng hòa bình th ng nh t theo tinh th n Hi p đ nhạ ả ườ ố ấ ầ ệ ị  
Gi -ne-v : th c hi n hi p th ng t ng tuy n c  hòa bình th ng nh t Vi t Nam vìơ ơ ự ệ ệ ươ ổ ể ử ố ấ ệ  
đó là con đ ng tránh đ c s  hao t n x ng máu cho dân t c ta và phù h p v i xuườ ượ ự ổ ươ ộ ợ ớ  
h ng chung c a th  gi i.ướ ủ ế ớ

- Tri n v ng c a cách m ng Vi t Nam: Th ng l i cu i cùng nh t đ nh thu c vể ọ ủ ạ ệ ắ ợ ố ấ ị ộ ề 
nhân dân ta, Nam B c nh t đ nh sum h p m t nhà, c  n c s  đi lên ch  nghĩa xãắ ấ ị ọ ộ ả ướ ẽ ủ  
h i.ộ

3. Ý nghĩa c a đ ng l iủ ườ ố

- Đ ng l i đó th  hi n t  t ng chi n l c c a Đ ng, đã t o ra đ c s cườ ố ể ệ ư ưở ế ượ ủ ả ạ ượ ứ  
m nh t ng h p đ  dân t c ta đ  s c đánh th ng đ  qu c M  xâm l c, gi i phóngạ ổ ợ ể ộ ủ ứ ắ ế ố ỹ ượ ả  
mi n Nam, th ng nh t đ t n c.ề ố ấ ấ ướ

- Đ ng l i cách m ng Vi t Nam đã th  hi n tinh th n đ c l p, t  ch , sángườ ố ạ ệ ể ệ ầ ộ ậ ự ủ  
t o c a Đ ng ta. ạ ủ ả

- Đ ng l i chi n l c chung cho c  n c và đ ng l i cách m ng  m iườ ố ế ượ ả ướ ườ ố ạ ở ỗ  
mi n là c  s  đ  Đ ng ch  đ o quân dân ta ph n đ u giành đ c nh ng thành t u toề ơ ở ể ả ỉ ạ ấ ấ ượ ữ ự  
l n trong quá trình xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c và đ u tranh th ng l iớ ự ủ ộ ở ề ắ ấ ắ ợ  
ch ng các chi n l c chi n tranh c a đ  qu c M  và tay sai  mi n Nam.ố ế ượ ế ủ ế ố ỹ ở ề

Ch  đ  16:ủ ề  Trình bày n i dung c  b n v  đ ng l i cách m ng xã h i chộ ơ ả ề ườ ố ạ ộ ủ 
nghĩa   mi n  B c do Đ i  h i  đ i  bi u l n th  III  c a  Đ ngở ề ắ ạ ộ ạ ể ầ ứ ủ ả  
( 9/1960) đ  ra.ề

1. Đ c đi m tình hình mi n B c khi b c vào th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iặ ể ề ắ ướ ờ ộ ủ ộ

- N n kinh t  nông nghi p l c h u, ti n lên ch  nghĩa xã h i không tr i quaề ế ệ ạ ậ ế ủ ộ ả  
giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa. ạ ể ư ả ủ
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- Đ t n c b  chia làm hai mi n và có chi n tranh v i nh ng hình th c vàấ ướ ị ề ế ớ ữ ứ  
m c đ  khác nhau. ứ ộ

- Các mô hình xã h i ch  nghĩa đang đ c th c thi  các n c xã h i ch  nghĩa cóộ ủ ượ ự ở ướ ộ ủ  
nh ng nh c đi m, sai l m và đang bi n d ng nên r t khó cho ta h c t p rút kinh nghi m.ữ ượ ể ầ ế ạ ấ ọ ậ ệ  

- Đ c s  ng h  h t lòng và s  vi n tr  to l n v  m i m t c a các n c xã h iượ ự ủ ộ ế ự ệ ợ ớ ề ọ ặ ủ ướ ộ  
ch  nghĩa. ủ

2.  N i dung c  b n v  đ ng l i cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c doộ ơ ả ề ườ ố ạ ộ ủ ở ề ắ  
Đ i h i đ i bi u Đ ng l n th  III đ  raạ ộ ạ ể ả ầ ứ ề

2.1. Cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B c là m t quá trình c i bi n cách m ngạ ộ ủ ở ề ắ ộ ả ế ạ  
v  m i m t:ề ọ ặ

- Là quá trình đ u tranh gay go gi a hai con đ ng t  b n ch  nghĩa và xã h iấ ữ ườ ư ả ủ ộ  
ch  nghĩa trên t t c  các lĩnh v c. ủ ấ ả ự

- Đ a mi n B c t  n n kinh t  ch  y u d a trên s  h u cá th  v  t  li uư ề ắ ừ ề ế ủ ế ự ở ữ ể ề ư ệ  
s n xu t ti n lên n n kinh t  xã h i ch  nghĩa d a trên s  h u toàn dân và s  h uả ấ ế ề ế ộ ủ ự ở ữ ở ữ  
t p th , t  n n s n xu t nh  lên s n xu t l n xã h i ch  nghĩa. ậ ể ừ ề ả ấ ỏ ả ấ ớ ộ ủ

2.2. C i t o xã h i ch  nghĩa và xây d ng ch  nghĩa xã h i là 2 m t c a cu cả ạ ộ ủ ự ủ ộ ặ ủ ộ  
cách m ng xã h i ch  nghĩa v  quan h  s n xu t:ạ ộ ủ ề ệ ả ấ

- Hai m t đó quan h  m t thi t, tác đ ng và thúc đ y nhau cùng phát tri n. ặ ệ ậ ế ộ ẩ ể

- C i t o xã h i ch  nghĩa đi tr c m t b c đ  m  đ ng. ả ạ ộ ủ ướ ộ ướ ể ở ườ

2.3. Công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa là nhi m v  trung tâm trong su t th i kỳệ ộ ủ ệ ụ ố ờ  
quá đ :ộ

- Nh m xây d ng c  s  v t ch t k  thu t cho ch  nghĩa xã h i. ằ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ộ

- Đi m m u ch t trong công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa là: u tiên phátể ấ ố ệ ộ ủ Ư  
tri n công nghi p n ng m t cách h p lý, đ ng th i ra m c phát tri n nông nghi p vàể ệ ặ ộ ợ ồ ờ ứ ể ệ  
công nghi p nh . ệ ẹ

2.4. Đ ng th i v i cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa v  kinh t , ph i ti n hànhồ ờ ớ ộ ạ ộ ủ ề ế ả ế  
cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c văn hoá - t  t ng:ộ ạ ộ ủ ự ư ưở

Nh m thay đ i căn b n đ i s ng t  t ng, tinh th n và văn hoá c a toàn xã h iằ ổ ả ờ ố ư ưở ầ ủ ộ  
phù h p v i ch  đ  m i.ợ ớ ế ộ ớ

2.5. Đ nh h ng và m c tiêu: ị ướ ụ

- Đ a mi n B c ti n nhanh, ti n m nh, ti n v ng ch c lên ch  nghĩa xã h i.ư ề ắ ế ế ạ ế ữ ắ ủ ộ

- Xây d ng đ i s ng m no, h nh phúc  mi n B c, xây d ng mi n B cự ờ ố ấ ạ ở ề ắ ự ề ắ  
thành c  s  v ng ch c cho cu c đ u tranh th c hi n hoà bình, th ng nh t n c nhà. ơ ở ữ ắ ộ ấ ự ệ ố ấ ướ

2.6. Bi n pháp chi n l c đ  đ t đ c m c tiêu: ệ ế ượ ể ạ ượ ụ

- S  d ng chính quy n dân ch  nhân dân làm nhi m v  l ch s  c a chuyênử ụ ề ủ ệ ụ ị ử ủ  
chính vô s n đ  t  ch c ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa.ả ể ổ ứ ế ạ ộ ủ

- Th c hi n c i t o xã h i ch  nghĩa v i nông nghi p, ti u th  công nghi p,ự ệ ả ạ ộ ủ ớ ệ ể ủ ệ  
th ng nghi p nh  và công th ng nghi p t  b n t  doanh, đ ng th i phát tri nươ ệ ỏ ươ ệ ư ả ư ồ ờ ể  
kinh t  qu c doanh.ế ố
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- Th c hi n công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa b ng cách u tiên phát tri n côngự ệ ệ ộ ủ ằ ư ể  
nghi p n ng m t cách h p lý đ ng th i ra s c phát tri n nông nghi p và công nghi pệ ặ ộ ợ ồ ờ ứ ể ệ ệ  
nh .ẹ

- Đ y m nh cách m ng xã h i ch  nghĩa v  văn hoá, t  t ng và k  thu t.ẩ ạ ạ ộ ủ ề ư ưở ỹ ậ

- Yêu c u c n đ t đ c c a công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i:  Bi nầ ầ ạ ượ ủ ộ ự ủ ộ ế  
n c ta thành m t n c xã h i ch  nghĩa có công nghi p hi n đ i, nông nghi p hi nướ ộ ướ ộ ủ ệ ệ ạ ệ ệ  
đ i, văn hóa và khoa h c tiên ti n.ạ ọ ế

3. Nh n xétậ

- Đ ng l i trên còn đ i th , ch a rõ ràng, không thoát kh i nh ng mô hìnhườ ố ạ ể ư ỏ ữ  
sai trái c a các n c xã h i ch  nghĩa trên th  gi i lúc b y gi . ủ ướ ộ ủ ế ớ ấ ờ

- Ch a th y đ c s  c n thi t c n ph i chia th i kỳ quá đ  ra thành t ngư ấ ượ ự ầ ế ầ ả ờ ộ ừ  
ch ng đ ng v i nh ng m c tiêu và yêu c u c  th . ặ ườ ớ ữ ụ ầ ụ ể

- T  duy lý lu n v  kinh t  còn y u kém, t  t ng ch  quan nóng v i nênư ậ ề ế ế ư ưở ủ ộ  
không gi i quy t đúng m i quan h  có tính quy lu t gi a l c l ng s n xu t và quanả ế ố ệ ậ ữ ự ượ ả ấ  
h  s n xu t.ệ ả ấ

- Ch  tr ng đ y m nh công nghi p hoá ngay t  đ u khi ti n đ  v t ch tủ ươ ẩ ạ ệ ừ ầ ề ề ậ ấ  
ch a đ c t o ra và hoàn c nh chi n tranh ch a cho phép th c hi n. ư ượ ạ ả ế ư ự ệ

Ch  đ   17ủ ề : Quá trình hình thành n i dung và ý nghĩa c a đ ng l i khángộ ủ ườ ố  
chi n ch ng M , c u n c do H i ngh  l n th  11 (3/1965) và l nế ố ỹ ứ ướ ộ ị ầ ứ ầ  
th  12 (12/965) c a Ban Ch p hành Trung ng Đ ng v ch ra.ứ ủ ấ ươ ả ạ

1. Quá trình hình thành 

- Khi M  th c hi n “Chi n tranh đ c bi t”  mi n Nam, các H i ngh  c a Bỹ ự ệ ế ặ ệ ở ề ộ ị ủ ộ 
chính tr  đ u năm 1961 và đ u năm 1962 đã nêu ch  tr ng gi  v ng và phát tri n thị ầ ầ ủ ươ ữ ữ ể ế 
ti n công mà ta đã giành đ c sau cu c “đ ng kh i” năm 1960, đ a cách m ng mi nế ượ ộ ồ ở ư ạ ề  
Nam t  kh i nghĩa t ng ph n phát tri n thành chi n tranh cách m ng trên quy mô toànừ ở ừ ầ ể ế ạ  
mi n. ề

- H i ngh  Trung ng Đ ng l n th  chín (11/1963), ngoài vi c xác đ nh đúngộ ị ươ ả ầ ứ ệ ị  
đ n quan đi m qu c t , h ng ho t đ ng đ i ngo i vào vi c k t h p s c m nh dânắ ể ố ế ướ ạ ộ ố ạ ệ ế ợ ứ ạ  
t c v i s c m nh th i đ i đ  đánh M  và th ng M , còn quy t đ nh nhi u v n độ ớ ứ ạ ờ ạ ể ỹ ắ ỹ ế ị ề ấ ề 
quan tr ng v  cách m ng mi n Nam. ọ ề ạ ề

- Tr c hành đ ng gây “Chi n tranh c c b ”  mi n Nam, ti n hành chi nướ ộ ế ụ ộ ở ề ế ế  
tranh phá ho i mi n B c c a đ  qu c M , H i ngh  Trung ng l n th  11 (3/1965)ạ ề ắ ủ ế ố ỹ ộ ị ươ ầ ứ  
và l n th  12 (12/1965) đã t p trung đánh giá tình hình và đ  ra đ ng l i khángầ ứ ậ ề ườ ố  
chi n ch ng M , c u n c.ế ố ỹ ứ ướ

2.  N i dung đ ng l iộ ườ ố

- V  nh n đ nh tình hình và ch  tr ng chi n l c: Trung ng Đ ng cho r ngề ậ ị ủ ươ ế ượ ươ ả ằ  
cu c “chi n tranh c c b ” mà M  đang ti n hành  mi n Nam v n là cu c chi n tranhộ ế ụ ộ ỹ ế ở ề ẫ ộ ế  
xâm l c th c dân m i, bu c ph i th c thi trong th  thua, th  th t b i và b  đ ng choượ ự ớ ộ ả ự ế ế ấ ạ ị ộ  
nên nó ch a đ ng đ y mâu thu n chi n l c. T  s  phân tích và nh n đ nh đó, Trungứ ự ầ ẫ ế ượ ừ ự ậ ị  

ng Đ ng quy t đ nh phát đ ng cu c kháng chi n ch ng đ  qu c M  xâm l cươ ả ế ị ộ ộ ế ố ế ố ỹ ượ  
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trong toàn qu c, coi ch ng M , c u n c là nhi m v  thiêng liêng c a c  dân t c tố ố ỹ ứ ướ ệ ụ ủ ả ộ ừ 
Nam chí B c.ắ

- Quy t tâm và m c tiêu chi n l c: nêu cao kh u hi u: “Quy t tâm đánh th ngế ụ ế ượ ẩ ệ ế ắ  
gi c M  xâm l c”, “Kiên quy t đánh b i cu c chi n tranh xâm l c c a đ  qu cặ ỹ ượ ế ạ ộ ế ượ ủ ế ố  
M  trong b t kì tình hu ng nào, nh m b o v  mi n B c, gi i phóng mi n Nam, hoànỹ ấ ố ằ ả ệ ề ắ ả ề  
thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n c, ti n t i th c hi n hòa bìnhạ ộ ủ ả ướ ế ớ ự ệ  
th ng nh t n c nhà”.ố ấ ướ

- Ph ng châm ch  đ o chi n l c: Ti p t c đ y m nh cu c chi n tranh nhânươ ỉ ạ ế ượ ế ụ ẩ ạ ộ ế  
dân ch ng chi n tranh c c b  c a M   mi n Nam, đ ng th i phát đ ng chi n tranhố ế ụ ộ ủ ỹ ở ề ồ ờ ộ ế  
nhân dân ch ng chi n tranh phá ho i c a M   mi n B c; th c hi n kháng chi n lâuố ế ạ ủ ỹ ở ề ắ ự ệ ế  
dài, d a vào s c mình là chính, càng đánh càng m nh, c  g ng đ n m c đ  cao, t pự ứ ạ ố ắ ế ứ ộ ậ  
trung l c l ng c a c  hai mi n đ  m  nh ng cu c ti n công l n, tranh th  th i cự ượ ủ ả ề ể ở ữ ộ ế ớ ủ ờ ơ 
giành th ng l i quy t đ nh trong th i gian t ng đ i ng n trên chi n tr ng mi nắ ợ ế ị ờ ươ ố ắ ế ườ ề  
Nam.

- T  t ng và ph ng châm đ u tranh  mi n Nam: gi  v ng và phát tri n thư ưở ươ ấ ở ề ữ ữ ể ế 
ti n công, kiên quy t ti n công và liên t c ti n công. “Ti p t c kiên trì ph ng châm:ế ế ế ụ ế ế ụ ươ  
k t h p đ u tranh quân s  v i đ u tranh chính tr , tri t đ  th c hi n ba mũi giápế ợ ấ ự ớ ấ ị ệ ể ự ệ  
công”, đánh đ ch trên c  ba vùng chi n l c. Trong giai đo n hi n nay, đ u tranhị ả ế ượ ạ ệ ấ  
quân s  có tác d ng quy t đ nh tr c ti p và gi  m t v  trí ngày càng quan tr ng.ự ụ ế ị ự ế ữ ộ ị ọ

- T  t ng ch  đ o đ i v i mi n B c: Chuy n h ng xây d ng kinh t , b oư ưở ỉ ạ ố ớ ề ắ ể ướ ự ế ả  
đ m ti p t c xây d ng mi n B c v ng m nh v  kinh t  và qu c phòng trong đi uả ế ụ ự ề ắ ữ ạ ề ế ố ề  
ki n có chi n tranh, ti n hành cu c chi n tranh nhân dân ch ng chi n tranh phá ho iệ ế ế ộ ế ố ế ạ  
c a đ  qu c M  đ  b o v  v ng ch c mi n B c xã h i ch  nghĩa, đ ng viên s củ ế ố ỹ ể ả ệ ữ ắ ề ắ ộ ủ ộ ứ  
ng i, s c c a  m c cao nh t đ  chi vi n cho cu c chi n tranh gi i phóng mi nườ ứ ủ ở ứ ấ ể ệ ộ ế ả ề  
Nam, đ ng th i tích c c chu n b  đ  phòng đ  đánh b i đ ch trong tr ng h p chúngồ ờ ự ẩ ị ề ể ạ ị ườ ợ  
li u lĩnh m  r ng “Chi n tranh c c b ” ra c  n c.ề ở ộ ế ụ ộ ả ướ

- Nhi m v  và m i quan h  gi a cu c chi n đ u  hai mi n: trong cu c chi nệ ụ ố ệ ữ ộ ế ấ ở ề ộ ế  
tranh ch ng M , c u n c, mi n Nam là ti n tuy n l n, mi n B c là h u ph ngố ỹ ứ ướ ề ề ế ớ ề ắ ậ ươ  
l n. Hai nhi m v  trên không tách r i nhau mà m t thi t g n bó v i nhau. Kh u hi uớ ệ ụ ờ ậ ế ắ ớ ẩ ệ  
chung c a nhân dân c  n c lúc này là “T t c  đ  đánh th ng gi c M  xâm l c”.ủ ả ướ ấ ả ể ắ ặ ỹ ượ

 3. Ý nghĩa c a đ ng l iủ ườ ố

- Th  hi n quy t tâm đánh M  và th ng M , tinh th n cách m ng ti n công,ể ệ ế ỹ ắ ỹ ầ ạ ế  
tinh th n đ c l p t  ch , s  kiên trì m c tiêu gi i phóng mi n Nam, th ng nh t Tầ ộ ậ ự ủ ự ụ ả ề ố ấ ổ 
qu c, ph n ánh đúng đ n ý chí, nguy n v ng chung c a toàn Đ ng, toàn dân, toànố ả ắ ệ ọ ủ ả  
quân ta.

- Th  hi n t  t ng n m v ng, gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c và chể ệ ư ưở ắ ữ ươ ọ ờ ộ ậ ộ ủ 
nghĩa xã h i, ti p t c ti n hành đ ng th i và k t h p ch t ch  hai chi n l c cáchộ ế ụ ế ồ ờ ế ợ ặ ẽ ế ượ  
m ng trong hoàn c nh c  n c có chi n tranh  m c đ  khác nhau, phù h p v i th cạ ả ả ướ ế ở ứ ộ ợ ớ ự  
t  đ t n c và b i c nh qu c t .ế ấ ướ ố ả ố ế

- Đó là đ ng l i chi n tranh nhân dân toàn dân, toàn di n, lâu dài và d a vàoườ ố ế ệ ự  
s c mình là chính đ c phát tri n trong hoàn c nh m i, t o nên s c m nh m i đứ ượ ể ả ớ ạ ứ ạ ớ ể 
dân t c ta đ  s c đánh th ng gi c M  xâm l c.ộ ủ ứ ắ ặ ỹ ượ
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Ch  đ   18:ủ ề  Phân tích ch  tr ng và ý nghĩa l ch s  c a cu c đ u tranh ngo iủ ươ ị ử ủ ộ ấ ạ  
giao ký Hi p đ nh Pa-ri ngày 27/1/1973 c a Đ ng.ệ ị ủ ả

1. Phân tích ch  tr ng đ u tranh ngo i giao c a Đ ng.ủ ươ ấ ạ ủ ả

1.1. C  s  đ  ra ch  tr ngơ ở ề ủ ươ

- Xu t phát t  âm m u c a đ  qu c M  trong cu c chi n tranh xâm l cấ ừ ư ủ ế ố ỹ ộ ế ượ  
mi n  Nam Vi t  Nam:  Dùng th  đo n chính  tr ,  quân s ,  ngo i  giao  t o  ra  “thề ệ ủ ạ ị ự ạ ạ ế 
m nh” bu c ta ph i ch p nh n m t gi i pháp chính tr  có l i cho M .ạ ộ ả ấ ậ ộ ả ị ợ ỹ

- Xu t phát t  quan đi m c a Trung ng Đ ng: ấ ừ ể ủ ươ ả

+ Giành th ng l i t i m c nào đó s  m  ra m t tr n ngo i giao, ti n t i gi iắ ợ ớ ứ ẽ ở ặ ậ ạ ế ớ ả  
pháp chính tr  có l i cho ta, ti n t i th c hi n hoà bình th ng nh t n c nhà.ị ợ ế ớ ự ệ ố ấ ướ

+ Xu t phát t  truy n th ng yêu chu ng hoà bình và theo xu th  chung gi iấ ừ ề ố ộ ế ả  
quy t xung đ t b ng th ng l ng. ế ộ ằ ươ ượ

1.2. Ch  tr ngủ ươ

Đ  đ a cu c kháng chi n đ n th ng l i, Đ ng ch  tr ng đ y m nh khángể ư ộ ế ế ắ ợ ả ủ ươ ẩ ạ  
chi n trên c  3 m t: chính tr , quân s , ngo i giao.ế ả ặ ị ự ạ

- Nhi m v  c a m t tr n đ u tranh ngo i giao: Phát huy th  ch  đ ng ti nệ ụ ủ ặ ậ ấ ạ ế ủ ộ ế  
công, không ng ng đ y m nh ho t đ ng, góp ph n tích c c vào cu c chi n đ u c aừ ẩ ạ ạ ộ ầ ự ộ ế ấ ủ  
toàn dân nh m đ a cu c kháng chi n ch ng M  đ n th ng l i, gi i phóng hoàn toànằ ư ộ ế ố ỹ ế ắ ợ ả  
mi n Nam, b o v  mi n B c xã h i ch  nghĩa.ề ả ệ ề ắ ộ ủ

- Ph ng châm: Kiên trì đ ng l i đ c l p, t  ch  c a Đ ng và Nhà n c,ươ ườ ố ộ ậ ự ủ ủ ả ướ  
không ng ng tăng c ng đoàn k t v i các n c xã h i ch  nghĩa, v i phong tràoừ ườ ế ớ ướ ộ ủ ớ  
c ng s n và công nhân qu c t , v i nhân dân yêu chu ng hoà bình và công lý trên thộ ả ố ế ớ ộ ế 
gi i trong đó có nhân dân ti n b  M .ớ ế ộ ỹ

- Ph ng h ng ho t đ ng: ươ ướ ạ ộ

+ C c l c t  cáo t i ác c a đ  qu c M  và đòi ch m d t chi n tranh. ự ự ố ộ ủ ế ố ỹ ấ ứ ế

+ Nêu cao l p tr ng chính nghĩa và ý chí quy t chi n quy t th ng c a nhân dânậ ườ ế ế ế ắ ủ  
ta, nêu cao thi n chí c a ta trong th ng l ng nh m gi i quy t đúng đ n v n đ  Vi tệ ủ ươ ượ ằ ả ế ắ ấ ề ệ  
Nam. 

+ Tích c c tranh th  s  giúp đ  to l n c a các n c xã h i ch  nghĩa, sự ủ ự ỡ ớ ủ ướ ộ ủ ự 
đ ng tình và ng h  c a nhân dân th  gi i. M  r ng m t tr n nhân dân th  gi iồ ủ ộ ủ ế ớ ở ộ ặ ậ ế ớ  
ch ng ch  nghĩa đ  qu c, ch  nghĩa th c dân cũ và m i. ố ủ ế ố ủ ự ớ

- K t qu  đ t đ c: ế ả ạ ượ

+ Nh ng ho t đ ng tích c c trên m t tr n ngo i giao cùng v i th ng l i c aữ ạ ộ ự ặ ậ ạ ớ ắ ợ ủ  
nhân dân hai mi n Nam, B c trong năm 1972 đã bu c M  ph i ch m d t ném bomề ắ ộ ỹ ả ấ ứ  
đánh phá mi n B c không đi u ki n và ph i ký Hi p đ nh Pa-ri ngày 27/1/1973. ề ắ ề ệ ả ệ ị

+ N i dung hi p đ nh: ộ ệ ị

● Hoa Kỳ tôn tr ng đ c l p ch  quy n, th ng nh t và toàn v n lãnhọ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ  
th  c a Vi t Nam.ổ ủ ệ

● Ch m d t chi n tranh xâm l c, ch m d t dính líu v  quân s  và khôngấ ứ ế ượ ấ ứ ề ự  
can thi p vào n i b  c a mi n Nam Vi t Nam.ệ ộ ộ ủ ề ệ
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● Tôn tr ng quy n t  quy t và đ m b o quy n t  do dân ch  cho nhân dânọ ề ự ế ả ả ề ự ủ  
mi n Nam.ề

● Nhân dân mi n Nam có quy n quy t đ nh t ng lai chính tr  c a mìnhề ề ế ị ươ ị ủ  
thông qua t ng tuy n c  th c s  t  do dân ch . Vi c th ng nh t Vi t Nam đ cổ ể ử ự ự ự ủ ệ ố ấ ệ ượ  
th c hi n b ng ph ng pháp hoà bình.ự ệ ằ ươ

● Nghĩa v  c a Hoa Kỳ là s  đóng góp vào vi c hàn g n l i v t th ngụ ủ ẽ ệ ắ ạ ế ươ  
chi n tranh và công cu c xây d ng sau chi n tranh  Vi t Nam và trên toàn Đôngế ộ ự ế ở ệ  
D ngươ .

2. Ý nghĩa l ch s  c a cu c đ u tranh ngo i giao ký Hi p đ nh Pa-ri c a Đ ng:ị ử ủ ộ ấ ạ ệ ị ủ ả

Vi c ký Hi p đ nh Pa-ri đánh d u th ng l i có ý nghĩa quy t đ nh c a cu cệ ệ ị ấ ắ ợ ế ị ủ ộ  
kháng chi n ch ng M , c u n c c a nhân dân ta: ế ố ỹ ứ ướ ủ

- Nhân dân ta đã đè b p ý chí xâm l c c a đ  qu c M . ẹ ượ ủ ế ố ỹ

- T o đi u ki n đ  nhân dân ta ti n lên gi i  phóng hoàn toàn mi n Nam,ạ ề ệ ể ế ả ề  
th ng nh t T  qu c. ố ấ ổ ố

Ch  đ  19:ủ ề  Trình bày thành qu  c a s  nghi p xây d ng mi n B c trong th i kỳả ủ ự ệ ự ề ắ ờ  
1954 - 1975 và vai trò c a mi n B c đ i v i th ng l i c a s  nghi pủ ề ắ ố ớ ắ ợ ủ ự ệ  
ch ng M , c u n c.ố ỹ ứ ướ

1. Thành qu  c a s  nghi p xây d ng mi n B c trong th i kỳ 1954 - 1975ả ủ ự ệ ự ề ắ ờ

1.1. Trên lĩnh v c kinh tự ế

- Đ m b o s n xu t v n duy trì, phát tri n và trình đ  s n xu t đ c nângả ả ả ấ ẫ ể ộ ả ấ ượ  
lên m t b c (ngay c  trong th i kỳ có chi n tranh ác li t). ộ ướ ả ờ ế ệ

- M i ng i đ u có ăn, có m c, nh ng nhu c u thi t y u trong đ i s ng nhânọ ườ ề ặ ữ ầ ế ế ờ ố  
dân đ c đ m b o. Con cái m i nhà đ u đ c h c hành. ượ ả ả ọ ề ượ ọ

- C  s  v t ch t k  thu t ban đ u c a ch  nghĩa xã h i đ c xây d ng. ơ ở ậ ấ ỹ ậ ầ ủ ủ ộ ượ ự

+ Trong công nghi p: đã xây d ng nh ng c  s  đ u tiên c a các ngành côngệ ự ữ ơ ở ầ ủ  
nghi p n ng nh : đi n, than, c  khí, hoá ch t, luy n kim,… ệ ặ ư ệ ơ ấ ệ

+ Trong nông nghi p: nhi u công trình th y l i đ c xây d ng đ m b o t iệ ề ủ ợ ượ ự ả ả ướ  
tiêu cho hàng ch c v n hecta đ t canh tác. ụ ạ ấ

1.2. Trên lĩnh v c chính tr  - xã h iự ị ộ

- L i s ng m i tr  thành ph  bi n, m i ng i đoàn k t, th ng yêu, giúp đ  l nố ố ớ ở ổ ế ọ ườ ế ươ ỡ ẫ  
nhau. 

- Nh ng giá tr  tinh th n c a dân t c đ c phát huy cao đ : nh ng c m xữ ị ầ ủ ộ ượ ộ ườ ơ ẻ 
áo, x  thân vì T  qu c,… ả ổ ố

- C  c u giai c p có s  thay đ i l n: ơ ấ ấ ự ổ ớ

+ Giai c p bóc l t b  xoá b . ấ ộ ị ỏ

+ Giai c p công nhân tr ng thành v  s  l ng l n ch t l ng. ấ ưở ề ố ượ ẫ ấ ượ

+ Giai c p nông dân n m gi  quy n s  h u t p th  v  t  li u s n xu t ch  y u. ấ ắ ữ ề ở ữ ậ ể ề ư ệ ả ấ ủ ế
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+ Kh i liên minh công - nông đ c c ng c . ố ượ ủ ố

+ Trí th c xã h i ch  nghĩa đ c tăng c ng. ứ ộ ủ ượ ườ

- S  nghi p văn hoá, y t , giáo d c phát tri n nhanh. ự ệ ế ụ ể

1.3. Trên lĩnh v c qu c phòngự ố

- Ti m l c kinh t , qu c phòng đ c xây d ng. ề ự ế ố ượ ự

- Ti p thu và s  d ng có hi u qu  s  giúp đ  c a qu c t . ế ử ụ ệ ả ự ỡ ủ ố ế

Nh  v y, mi n B c đã đ ng v ng trong chi n tranh và đánh th ng hai cu cờ ậ ề ắ ứ ữ ế ắ ộ  
chi n tranh phá ho i b ng k  thu t và ph ng ti n hi n đ i nh t c a đ  qu c M ,ế ạ ằ ỹ ậ ươ ệ ệ ạ ấ ủ ế ố ỹ  
mà tiêu bi u là đ p tan cu c t p kích chi n l c b ng máy bay B52 c a chúng vàoể ậ ộ ậ ế ượ ằ ủ  
năm 1972.

- Th c hi n m t cách xu t s c vai trò c a h u ph ng l n đ i v i mi n Nam. ự ệ ộ ấ ắ ủ ậ ươ ớ ố ớ ề

2. Vai trò c a mi n B c đ i v i th ng l i c a s  nghi p ch ng M , c u n củ ề ắ ố ớ ắ ợ ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ

“Mi n B c đã d c vào chi n tranh c u n c và gi  n c v i toàn b  s c m nhề ắ ố ế ứ ướ ữ ướ ớ ộ ứ ạ  
c a ch  đ  xã h i ch  nghĩa và đã làm tròn m t cách xu t s c nghĩa v  căn c  đ aủ ế ộ ộ ủ ộ ấ ắ ụ ứ ị  
cách m ng c a c  n c, x ng đáng là pháo đài vô đ ch c a ch  nghĩa xã h i”.ạ ủ ả ướ ứ ị ủ ủ ộ

- V i vi c th c hi n m t cách xu t s c vai trò c a h u ph ng l n, nhân dânớ ệ ự ệ ộ ấ ắ ủ ậ ươ ớ  
mi n B c đã góp ph n đ  nhân dân mi n Nam giành th ng l i trong cu c khángề ắ ầ ể ề ắ ợ ộ  
chi n ch ng M , c u n c. ế ố ỹ ứ ướ

- M i b c tr ng thành c a cách m ng mi n Nam đ u g n v i b c đi trênỗ ướ ưở ủ ạ ề ề ắ ớ ướ  
con đ ng xã h i ch  nghĩa mi n B c. ườ ộ ủ ề ắ

- Phong trào h p tác hoá nông nghi p  mi n B c đã t o ra m t l c l ng xãợ ệ ở ề ắ ạ ộ ự ượ  
h i đ  s c đáp ng yêu c u c a cu c chi n tranh trên c  n c. Mi n B c đã huyộ ủ ứ ứ ầ ủ ộ ế ả ướ ề ắ  
đ ng 2/3 thanh niên trong toàn dân vào b  đ i và thanh niên xung phong. ộ ộ ộ

- Mi n B c đã xây d ng đ c l c l ng vũ trang ph n l n có trình đ  c p 3ề ắ ự ượ ự ượ ầ ớ ộ ấ  
và đ i h c nên có kh  năng ti p thu nhanh và s  d ng thành th o các k  thu t qu cạ ọ ả ế ử ụ ạ ỹ ậ ố  
phòng hi n đ i, đã phát huy tác d ng to l n trong chi n tranh nh t là vào th i kỳệ ạ ụ ớ ế ấ ờ  
cu i, khi tác chi n đã phát tri n lên trình đ  h p đ ng binh ch ng. ố ế ể ộ ợ ồ ủ

K t lu n: ế ậ Nh ng thành t u đ t đ c tuy còn r t th p, còn xa v i nh ng m c tiêuữ ự ạ ượ ấ ấ ớ ữ ụ  
c a ch  nghĩa xã h i, nh ng đ t vào hoàn c nh l ch s  lúc b y gi , thì nh ng thành t uủ ủ ộ ư ặ ả ị ử ấ ờ ữ ự  
đó có giá tr  th t l n lao. Nó v a th  hi n tính u vi t c a ch  nghĩa xã h i trong đi uị ậ ớ ừ ể ệ ư ệ ủ ủ ộ ề  
ki n đ t n c có chi n tranh, v a là nhân t  t o nên s c m nh h u ph ng mi n B cệ ấ ướ ế ừ ố ạ ứ ạ ậ ươ ề ắ  
trong th i kì ch ng M , c u n c.ờ ố ỹ ứ ướ

Ch  đ   20:ủ ề  Trình bày ý nghĩa l ch s  và bài h c c a cu c kháng chi n ch ngị ử ọ ủ ộ ế ố  
M , c u n c.ỹ ứ ướ

1. Ý nghĩa l ch s  c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n cị ử ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ

- Đ i v i n c ta:ố ớ ướ

+ V i th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng đ  qu c M  xâm l c nhân dânớ ắ ợ ủ ộ ế ố ế ố ỹ ượ  
ta đã hoàn thành cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trên ph m vi c  n c, mộ ạ ộ ủ ạ ả ướ ở 
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ra k  nguyên m i cho dân t c ta, k  nguyên c  n c hòa bình, th ng nh t, cùng chungỉ ớ ộ ỉ ả ướ ố ấ  
m t nhi m v  chi n l c, đi lên ch  nghĩa xã h i.ộ ệ ụ ế ượ ủ ộ

+ Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã tăng thêm s cắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ứ  
m nh v t ch t, tinh th n, th  và l c cho cách m ng và dân t c Vi t Nam, đ  l i ni mạ ậ ấ ầ ế ự ạ ộ ệ ể ạ ề  
t  hào sâu s c và nh ng kinh nghi m quý báu cho s  nghi p d ng n c và gi  n cự ắ ữ ệ ự ệ ự ướ ữ ướ  
giai đo n sau.ạ

+ Th ng l i c a dân t c ta trong cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đãắ ợ ủ ộ ộ ế ố ỹ ứ ướ  
góp ph n quan tr ng vào vi c nâng cao uy tín c a Đ ng và dân t c Vi t Nam trênầ ọ ệ ủ ả ộ ệ  
tr ng qu c t .ườ ố ế

- Đ i v i cách m ng th  gi i:ố ớ ạ ế ớ

+ Th ng l i  c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã đ p tan cu cắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ậ ộ  
ph n kích l n nh t c a ch  nghĩa đ  qu c vào ch  nghĩa xã h i và cách m ng thả ớ ấ ủ ủ ế ố ủ ộ ạ ế 
gi i k  t  sau cu c chi n tranh th  gi i l n th  hai, b o v  v ng ch c ti n đ n phíaớ ể ừ ộ ế ế ớ ầ ứ ả ệ ữ ắ ề ồ  
Đông Nam Á c a ch  nghĩa xã h i.ủ ủ ộ

+ Đã làm phá s n chi n l c chi n tranh xâm l c c a đ  qu c M , gây t nả ế ượ ế ượ ủ ế ố ỹ ổ  
th t to l n và tác đ ng sâu s c đ n n i tình n c M  tr c m t và lâu dài.ấ ớ ộ ắ ế ộ ướ ỹ ướ ắ

+ Đã góp ph n làm suy y u tr n đ a c a ch  nghĩa đ  qu c, phá v  m tầ ế ậ ị ủ ủ ế ố ỡ ộ  
phòng tuy n quan tr ng c a chúng  khu v c Đông Nam Á, m  ra s  s p đ  khôngế ọ ủ ở ự ở ự ụ ổ  
th  tránh kh i c a ch  nghĩa th c dân m i.ể ỏ ủ ủ ự ớ

+ Đã c  vũ m nh m  phong trào đ u tranh vì m c tiêu đ c l p dân t c, dânổ ạ ẽ ấ ụ ộ ậ ộ  
ch , t  do và hòa bình phát tri n c a nhân dân th  gi i.ủ ự ể ủ ế ớ

Đánh giá th ng l i l ch s  c a s  nghi p ch ng M , c u n c, Báo cáo chínhắ ợ ị ử ủ ự ệ ố ỹ ứ ướ  
tr  t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV c a Đ ng (12/1976) ghi rõ: “Năm thángị ạ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả  
s  trôi qua, nh ng th ng l i c a nhân dân ta trong s  nghi p kháng chi n ch ng M ,ẽ ư ắ ợ ủ ự ệ ế ố ỹ  
c u n c mãi mãi đ c ghi vào l ch s  dân t c nh  m t trong nh ng trang chói l iứ ướ ượ ị ử ộ ư ộ ữ ọ  
nh t, m t bi u t ng sáng ng i v  s  toàn th ng c a ch  nghĩa anh hùng cách m ngấ ộ ể ượ ờ ề ự ắ ủ ủ ạ  
và trí tu  con ng i và đi vào l ch s  th  gi i nh  m t chi n công vĩ đ i c a th  kệ ườ ị ử ế ớ ư ộ ế ạ ủ ế ỉ 
XX, m t s  ki n có t m quan tr ng qu c t  to l n và có tính th i đ i sâu s c”.ộ ự ệ ầ ọ ố ế ớ ờ ạ ắ

2. Bài h c kinh nghi m c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c:ọ ệ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ

Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c đã đ  l i cho Đ ng taắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ể ạ ả  
nhi u bài h c l ch s  có giá tr  lý lu n và th c ti n sâu s c:ề ọ ị ử ị ậ ự ễ ắ

- M t là, đ  ra và th c hi n đ ng l i gi ng cao ng n c  đ c l p dân t c vàộ ề ự ệ ườ ố ươ ọ ờ ộ ậ ộ  
ch  nghĩa xã h i nh m huy đ ng s c m nh toàn dân đánh M , c  n c đánh M .ủ ộ ằ ộ ứ ạ ỹ ả ướ ỹ  
Đ ng l i th  hi n ý chí và nguy n v ng tha thi t c a nhân dân mi n B c, nhân dânườ ố ể ệ ệ ọ ế ủ ề ắ  
mi n Nam, c a c  dân t c Vi t Nam, phù h p v i các trào l u c a cách m ng thề ủ ả ộ ệ ợ ớ ư ủ ạ ế 
gi i nên đã đ ng viên đ n m c cao nh t l c l ng c a toàn dân t c, k t h p s cớ ộ ế ứ ấ ự ượ ủ ộ ế ợ ứ  
m nh c a ti n tuy n l n v i h u ph ng l n, k t h p s c m nh c a nhân dân ta v iạ ủ ề ế ớ ớ ậ ươ ớ ế ợ ứ ạ ủ ớ  
s c m nh c a th i đ i t o nên s c m nh t ng h p đ  chi n đ u và chi n th ngứ ạ ủ ờ ạ ạ ứ ạ ổ ợ ể ế ấ ế ắ  
gi c M  xâm l c.ặ ỹ ượ

- Hai là, tin t ng vào s c m nh c a dân t c, kiên đ nh t  t ng chi n l cưở ứ ạ ủ ộ ị ư ưở ế ượ  
ti n công, quy t đánh và quy t th ng đ  qu c M  xâm l c. T  t ng đó là m tế ế ế ắ ế ố ỹ ượ ư ưở ộ  
nhân t  h t s c quan tr ng ho ch đ nh đúng đ n đ ng l i, ch  tr ng, bi n phápố ế ứ ọ ạ ị ắ ườ ố ủ ươ ệ  
đánh M  - nhân t  đ a cu c chi n đ u c a dân t c ta đi t i th ng l i.ỹ ố ư ộ ế ấ ủ ộ ớ ắ ợ
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- Ba là, th c hi n chi n tranh nhân dân, tìm ra bi n pháp chi n đ u đúng đ n,ự ệ ế ệ ế ấ ắ  
sáng t o. Đ  ch ng l i k  đ ch xâm l c hùng m nh, ph i th c hi n chi n tranhạ ể ố ạ ẻ ị ượ ạ ả ự ệ ế  
nhân dân. Đ ng th i ph i chú tr ng t ng k t th c ti n đ  tìm ra ph ng pháp đ uồ ờ ả ọ ổ ế ự ễ ể ươ ấ  
tranh, ph ng pháp chi n đ u đúng đ n, linh ho t, sáng t o.ươ ế ấ ắ ạ ạ

- B n là, trên c  s  đ ng l i, ch  tr ng chi n l c chung đúng đ n ph i cóố ơ ở ườ ố ủ ươ ế ượ ắ ả  
công tác t  ch c th c hi n gi i, năng đ ng, sáng t o c a các c p b  đ ng trong quânổ ứ ự ệ ỏ ộ ạ ủ ấ ộ ả  
đ i, c a các ngành, các đ a ph ng, th c hi n ph ng châm giành th ng l i t ngộ ủ ị ươ ự ệ ươ ắ ợ ừ  
b c đ  đi đ n th ng l i hoàn toàn.ướ ể ế ắ ợ

- Năm là, ph i h t s c coi tr ng công tác xây d ng Đ ng, xây d ng l c l ngả ế ứ ọ ự ả ự ự ượ  
cách m ng  c  h u ph ng và ti n tuy n; ph i th c hi n liên minh ba n c Đôngạ ở ả ậ ươ ề ế ả ự ệ ướ  
D ng và tranh th  t i đa s  đ ng tình, ng h  ngày càng to l n c a các n c xã h iươ ủ ố ự ồ ủ ộ ớ ủ ướ ộ  
ch  nghĩa, c a nhân dân và chính ph  các n c yêu chu ng hòa bình và công lý trênủ ủ ủ ướ ộ  
th  gi i.ế ớ

Ch  đ  21ủ ề : Trình bày n i dung c  b n c a đ ng l i ti n hành cách m ng xãộ ơ ả ủ ườ ố ế ạ  
h i ch  nghĩa trên ph m vi c  n c do Đ i h i đ i bi u toànộ ủ ạ ả ướ ạ ộ ạ ể  
qu c  l n  th  IV  c a  Đ ng  (12/1976)  đ  ra  và  hi u  qu  c aố ầ ứ ủ ả ề ệ ả ủ  
đ ng l i đó.ườ ố

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

- Mi n Nam đ c hoàn toàn gi i phóng, c  n c đ c l p, Đ ng ch  tr ngề ượ ả ả ướ ộ ậ ả ủ ươ  
hoàn thành th ng nh t n c nhà v  m i m t và đ a c  n c cùng ti n lên ch  nghĩa xãố ấ ướ ề ọ ặ ư ả ướ ế ủ  
h i. ộ

- 25/04/1976, ti n hành t ng tuy n c  b u Qu c h i chung c a c  n c.ế ổ ể ử ầ ố ộ ủ ả ướ  
Trong phiên h p đ u tiên, Qu c h i tuyên b  hoàn thành th ng nh t n c nhà vọ ầ ố ộ ố ố ấ ướ ề 
m t nhà n c, đ t tên n c: C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam. ặ ướ ặ ướ ộ ộ ủ ệ

- Các đoàn th  cách m ng nhanh chóng th ng nh t. ể ạ ố ấ

- Nhân dân c  n c kh n tr ng khôi ph c kinh t , n đ nh đ i s ng. ả ướ ẩ ươ ụ ế ổ ị ờ ố

2.  N i dung c  b n c a đ ng l i ti n hành cách m ng xã h i ch  nghĩa trênộ ơ ả ủ ườ ố ế ạ ộ ủ  
ph m vi c  n c do Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  IV c a Đ ng đ  raạ ả ướ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ ả ề

2.1. M c tiêu xây d ng ch  nghĩa xã h i: ụ ự ủ ộ

- Xây d ng ch  đ  làm ch  t p thự ế ộ ủ ậ ể xã h i ch  nghĩaộ ủ . 

- Xây d ng n n s n xu t l n ự ề ả ấ ớ xã h i ch  nghĩaộ ủ . 

- Xây d ng n n văn hoá m i ự ề ớ xã h i ch  nghĩaộ ủ .

- Xây d ng con ng i m i ự ườ ớ xã h i ch  nghĩaộ ủ . 

2.2. Các bi n pháp đòn b y đ  đ t m c tiêuệ ẩ ể ạ ụ : 

- N m v ng chuyên chính vô s n, phát huy quy n làm ch  t p th  c a nhân dânắ ữ ả ề ủ ậ ể ủ  
lao đ ng. ộ

- Ti n hành đ ng th i  3 cu c cách m ng: quan h  s n xu t, khoa h c - kế ồ ờ ộ ạ ệ ả ấ ọ ỹ 
thu t, văn hoá - t  t ng. Trong đó, cách m ng khoa h c - k  thu t là then ch t.ậ ư ưở ạ ọ ỹ ậ ố
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- Công nghi p hoá xã h i ch  nghĩa đ c xem là nhi m v  trung tâm trong th i kỳệ ộ ủ ượ ệ ụ ờ  
quá đ . ộ

2.3. Thông qua đ ng l i xây d ng kinh t  ườ ố ự ế xã h i ch  nghĩaộ ủ : 

- Đ y m nh công nghi p hoá ẩ ạ ệ xã h i ch  nghĩaộ ủ . 

- Xây d ng c  s  v t ch t k  thu t cho ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ch  nghĩa xã h iủ ộ . 

- Đ a n c ta t  n n s n xu t nh  lên n n s n xu t l n xã h i ch  nghĩa. ư ướ ừ ề ả ấ ỏ ề ả ấ ớ ộ ủ

- u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri nƯ ể ệ ặ ộ ợ ơ ở ể  
nông nghi p và công nghi p nh . ệ ệ ẹ

- K t h p xây d ng công nghi p v i nông nghi p c  n c thành c  c u kinh tế ợ ự ệ ớ ệ ả ướ ơ ấ ế 
công - nông nghi p h p lí. ệ ợ

- V a xây d ng kinh t  Trung ng, v a phát tri n kinh t  đi  ph ng. K từ ự ế ươ ừ ể ế ạ ươ ế  
h p kinh t  Trung ng và kinh t  đ a ph ng trong m t c  c u kinh t  qu c dânợ ế ươ ế ị ươ ộ ơ ấ ế ố  
th ng nh t.ố ấ

- K t h p phát tri n l c l ng s n xu t v i vi c xác l p và hoàn thi n quan h  s nế ợ ể ự ượ ả ấ ớ ệ ậ ệ ệ ả  
xu t. ấ

- K t h p kinh t  v i qu c phòng. ế ợ ế ớ ố

2.4. Thông qua k  ho ch 5 năm l n th  II (1976 - 1980): ế ạ ầ ứ

- Đ  ra hai m c tiêu v a c  b n, v a c p bách:ề ụ ừ ơ ả ừ ấ

+ Xây d ng m t b c c  s  v t ch t - k  thu t cho ch  nghĩa xã h i, hìnhự ộ ướ ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ộ  
thành m t b c c  c u kinh t  m i trong c  n c. ộ ướ ơ ấ ế ớ ả ướ

+ C i thi n m t b c đ i s ng v t ch t và văn hoá c a nhân dân lao đ ng. ả ệ ộ ướ ờ ố ậ ấ ủ ộ

3. Hi u qu  c a đ ng l i cách m ng xã h i ch  nghĩa do Đ i h i đ i bi u l nệ ả ủ ườ ố ạ ộ ủ ạ ộ ạ ể ầ  
th  IV c a Đ ng đ  raứ ủ ả ề

3.1. Thành t uự

- Nhanh chóng th ng nh t n c nhà v  m t nhà n c,  thi t l p đ c hố ấ ướ ề ặ ướ ế ậ ượ ệ 
th ng ch  đ  m i trong c  n c. ố ế ộ ớ ả ướ

- Áp d ng m t lo t chính sách nh m thúc đ y quá trình th ng nh t v  m iụ ộ ạ ằ ẩ ố ấ ề ọ  
m t.ặ

- T o nên cu c s ng hoà h p dân t c làm cho th  và l c c a cách m ng n cạ ộ ố ợ ộ ế ự ủ ạ ướ  
ta l n h n bao gi  h t. ớ ơ ờ ế

- B o v  T  qu c,  góp ph n tích c c  b o v  đ c  l p,  hoà bình  Đôngả ệ ổ ố ầ ự ả ệ ộ ậ ở  
D ng. ươ

- C  b n hoàn thành công cu c khôi ph c kinh t , hàn g n v t th ng chi nơ ả ộ ụ ế ắ ế ươ ế  
tranh, b c đ u n đ nh s n xu t và đ i s ng. ướ ầ ổ ị ả ấ ờ ố

3.2. T n t iồ ạ

- Thành t u kinh t  còn th p so v i yêu c u và ch a t ng x ng v i công s cự ế ấ ớ ầ ư ươ ứ ớ ứ  
b  ra. ỏ

- Nh ng t n t i l n ch a gi i quy t đ c. ữ ồ ạ ớ ư ả ế ượ
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- Đ t n c còn đ ng đ u v i nh ng khó khăn ch ng ch t và gay g t vấ ướ ươ ầ ớ ữ ồ ấ ắ ề 
kinh t  và đ i s ng. ế ờ ố

- Nh ng m t cân đ i nghiêm tr ng trong n n kinh t  qu c dân ch a đ c thu h p. ữ ấ ố ọ ề ế ố ư ượ ẹ

- Thu nh p qu c dân ch a đ m b o đ c tiêu dùng xã h i, ch a t o đ cậ ố ư ả ả ượ ộ ư ạ ượ  
tích lũy t  bên trong. ừ

- L ng th c, v i m c và các hàng tiêu dùng thi t y u đ u thi u. ươ ự ả ặ ế ế ề ế

- Tình hình cung ng năng l ng, v t t  c  b n, giao thông v n t i r t căng th ng. ứ ượ ậ ư ơ ả ậ ả ấ ẳ

- Đ i s ng c a nhân dân lao đ ng còn nhi u khó khăn. ờ ố ủ ộ ề

- Nh ng hi n t ng tiêu c c trong xã h i còn kéo dài trên m t s  m t.ữ ệ ượ ự ộ ộ ố ặ

Nh ng t n t i trên đã đ a đ t n c lâm vào kh ng ho ng kinh t  - xã h i. ữ ồ ạ ư ấ ướ ủ ả ế ộ

3.3. Nguyên nhân c a nh ng t n t iủ ữ ồ ạ

- Nguyên nhân khách quan: 

+ N n kinh t  n c ta ph  bi n là s n xu t nh . ề ế ướ ổ ế ả ấ ỏ

+ Gánh ch u h u qu  n ng n  c a cu c chi n tranh. ị ậ ả ặ ề ủ ộ ế

+ Ph i ti n hành cu c chi n tranh b o v  T  qu c. ả ế ộ ế ả ệ ổ ố

+ Thiên tai l n x y ra d n d p. ớ ả ồ ậ

+ Ti n hành cu c đ u tranh ch ng chi n tranh phá ho i nhi u m t c a kế ộ ấ ố ế ạ ề ặ ủ ẻ 
thù. 

- Nguyên nhân ch  quan: ủ

+ Ch  quan trong trong vi c đánh giá tình hình n c ta sau ngày mi n Namủ ệ ướ ề  
hoàn toàn gi i phóng: thiên v  nh ng thu n l i, nh  v  nh ng khó khăn. ả ề ữ ậ ợ ẹ ề ữ

+ Đ  ra ch  tiêu quá cao. ề ỉ

+ Ch  quan nóng v i mu n b  qua nh ng b c đi c n thi t nh  ch  tr ngủ ộ ố ỏ ữ ướ ầ ế ư ủ ươ  
nhanh chóng c i t o xã h i ch  nghĩa, xoá b  ngay nh ng thành ph n kinh t  phi xãả ạ ộ ủ ỏ ữ ầ ế  
h i ch  nghĩa,…ộ ủ

+ Buông l ng lu t pháp, buông l ng công c  chuyên chính đ i v i nh ng kỏ ậ ỏ ụ ố ớ ữ ẻ 
vi ph m pháp lu t, nh ng k  phá ho i và ch ng đ i cách m ng. ạ ậ ữ ẻ ạ ố ố ạ

Ch  đ  22ủ ề : Phân tích c  s  ho ch đ nh và n i dung đ ng l i đ i m i vàoơ ở ạ ị ộ ườ ố ổ ớ  
năm 1986 c a Đ ng C ng s n Vi t Nam.ủ ả ộ ả ệ

1. C  s  ho ch đ nhơ ở ạ ị

1.1 D a trên ph ng pháp lu n khoa h c c a ch  nghĩa Mác- Lênin, đ i m i tự ươ ậ ọ ủ ủ ổ ớ ư 
duy, nh n th c đúng đ n v  ch  nghĩa xã h i:ậ ứ ắ ề ủ ộ

- Quá đ  lên ch  nghĩa xã h i là quá trình l ch s  r t dài, ph i tr i qua nhi uộ ủ ộ ị ử ấ ả ả ề  
th i kỳ, nhi u ch ng đ ng, nhi u b c n i ti p trong s  phát tri n.ờ ề ặ ườ ề ướ ố ế ự ể

- Trong th i kỳ quá đ  t n t i nhi u thành ph n kinh t  khác nhau, đan xen,ờ ộ ồ ạ ề ầ ế  
c nh tranh nhau cùng phát tri n.ạ ể

T p th  gi ng viên môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - Khoa Lý lu n chính tr - Tr ng Đ i h c Anậ ể ả ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ậ ị ườ ạ ọ  
Giang

82



Tài li u H ng d n h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ướ ẫ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

- Sau khi giai c p vô s n giành đ c chính quy n, cu c đ u tranh giai c p ch aấ ả ượ ề ộ ấ ấ ư  
ph i đã ch m d t. Các giai c p bóc l t không nhanh chóng m t đi mà cùng v i cácả ấ ứ ấ ộ ấ ớ  
giai c p tàn d  c a xã h i cũ, các l c l ng ph n đ ng trong và ngoài n c hìnhấ ư ủ ộ ự ượ ả ộ ướ  
thành m t th  l c thù đ ch v i ch  đ  xã h i m i.ộ ế ự ị ớ ế ộ ộ ớ

- Th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i có th  có nhi u hình th c nhà nu c v iờ ộ ủ ộ ể ề ứ ớ ớ  
các tên g i khác nhau, nh ng b n ch t c a nó là m t, đó là chuyên chính vô s n.ọ ư ả ấ ủ ộ ả

1.2. D a trên nh ng quan đi m c a Ch  t ch H  Chí Minh v  ch  nghĩa xã h i:ự ữ ể ủ ủ ị ồ ề ủ ộ

- Quan đi m xây d ng ch  nghĩa xã h i: “Dân giàu, n c m nh” - là xã h i xoáể ự ủ ộ ướ ạ ộ  
áp b c, bóc l t, làm cho m i ng i dân sung s ng, m no, t  do, h nh phúc và h cứ ộ ọ ườ ướ ấ ự ạ ọ  
hành ti n b , m i ng i, m i nhà, m i dân t c s ng v i nhau bình đ ng và đoàn k t.ế ộ ọ ườ ọ ọ ộ ố ớ ẳ ế

- Xây d ng ch  nghĩa xã h i là quá trình gian kh , khó khăn, lâu dài. Đ  đ tự ủ ộ ổ ể ạ  
m c tiêu đó không th  nôn nóng, ch  quan duy ý chí, mà ph i tuân theo qui lu t v iụ ể ủ ả ậ ớ  
nhi u giai đo n, th i kỳ cao th p khác nhau, v i nh ng gi i pháp khác nhau.ề ạ ờ ấ ớ ữ ả

1.3. Th c ti n c a h n ba th p k  xây d ng ch  nghĩa xã h i  n c ta:ự ễ ủ ơ ậ ỷ ự ủ ộ ở ướ

- Nh ng kinh nghi m xây d ng ch  nghĩa xã h i  mi n B c t  sau năm 1954ữ ệ ự ủ ộ ở ề ắ ừ  
và trên c  n c ta t  sau năm 1975. ả ướ ừ

- Th c ti n ph c t p c a tình hình th  gi i giúp cho Đ ng ta nh n ra: mô hìnhự ễ ứ ạ ủ ế ớ ả ậ  
ch  nghĩa xã h i ki u cũ không còn thích h p. Mô hình đó c n thay đ i cho phù h pủ ộ ể ợ ầ ổ ợ  
v i nhu c u khách quan - nhu c u phát tri n kinh t  - xã h i.ớ ầ ầ ể ế ộ

1.4. Đ i m i t  các c  s  Đ ng và qu n chúng nhân dân:ổ ớ ừ ơ ở ả ầ

Mô hình ch  nghĩa xã h i cũ b c l  nhi u khuy t đi m. Đ  kh c ph c, nhi uủ ộ ộ ộ ề ế ể ể ắ ụ ề  
đ a ph ng đã t  giác, sáng t o tìm cách làm m i đ  thoát ra kh i khó khăn k  cị ươ ự ạ ớ ể ỏ ể ả 
trong nông nghi p, trong công nghi p, trong phân ph i l u thông,... Đ ng ta quan tâmệ ệ ố ư ả  
theo dõi, n m b t nh ng tìm tòi có tính sáng t o và k p th i ch  đ o t ng k t đ  điắ ắ ữ ạ ị ờ ỉ ạ ổ ế ể  
đ n quy t đ nh đ i m i toàn di n.ế ế ị ổ ớ ệ

2. N i dung đ ng l iộ ườ ố

2.1. Trên c  s  đánh giá nh ng thành t u, nh ng khó khăn do kh ng ho ng kinh tơ ở ữ ự ữ ủ ả ế 
- xã h i t o ra, nh ng sai l m kéo dài c a Đ ng,… Đ i h i t ng k t thành 4 bài h c kinhộ ạ ữ ầ ủ ả ạ ộ ổ ế ọ  
nghi m l n:ệ ớ

- Trong toàn b  ho t đ ng c a mình, Đ ng ph i quán tri t t  t ng “l y dân làmộ ạ ộ ủ ả ả ệ ư ưở ấ  
g c”.ố

- Đ ng ph i luôn xu t phát t  th c t , tôn tr ng và hành đ ng theo qui lu t kháchả ả ấ ừ ự ế ọ ộ ậ  
quan.

-  Ph i bi t k t h p s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i trong đi u ki n m i.ả ế ế ợ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ề ệ ớ

- Chăm lo xây d ng Đ ng ngang t m v i m t đ ng c m quy n lãnh đ o nhânự ả ầ ớ ộ ả ầ ề ạ  
dân ti n hành cu c cách m ng xã h i ch  nghĩa.ế ộ ạ ộ ủ

2.2. Đ i h i đ  ra nhi m v  bao trùm, m c tiêu t ng quát trong nh ng năm cònạ ộ ề ệ ụ ụ ổ ữ  
l i c a ch ng đ ng đ u tiên:ạ ủ ặ ườ ầ

- n đ nh m i m t tình hình kinh t  - xã h i.Ổ ị ọ ặ ế ộ
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- Ti p t c xây d ng nh ng ti n đ  c n thi t cho vi c đ y m nh công nghi pế ụ ự ữ ề ề ầ ế ệ ẩ ạ ệ  
hoá xã h i ch  nghĩa trong ch ng đ ng ti p theo.ộ ủ ặ ườ ế

2.3. Đ i h i đ  ra m c tiêu c  th  v  kinh t  - xã h i cho nh ng năm còn l iạ ộ ề ụ ụ ể ề ế ộ ữ ạ  
c a ch ng đ ng đ u tiên:ủ ặ ườ ầ

- S n xu t đ  tiêu dùng và có tích lũy.ả ấ ủ

- B c đ u t o ra m t c  c u kinh t  h p lý.ướ ầ ạ ộ ơ ấ ế ợ

- T o ra chuy n bi n v  m t xã h i.ạ ể ế ề ặ ộ

- B o đ m nhu c u c ng c  qu c phòng và an ninh.ả ả ầ ủ ố ố

2.4. Đ i h i nêu lên 5 ph ng h ng c  b n c a chính sách kinh t  - xã h i:ạ ộ ươ ướ ơ ả ủ ế ộ

- B  trí l i c  c u s n xu t, đi u ch nh c  c u đ u t .ố ạ ơ ấ ả ấ ề ỉ ơ ấ ầ ư

- Xây d ng và c ng c  quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩa, s  d ng và c i t oự ủ ố ệ ả ấ ộ ủ ử ụ ả ạ  
đúng đ n các thành ph n kinh t .ắ ầ ế

- Đ i m i c  ch  qu n lý kinh t .ổ ớ ơ ế ả ế

- Phát huy m nh m  đ ng l c c a khoa h c k  thu t.ạ ẽ ộ ự ủ ọ ỹ ậ

- M  r ng và nâng cao hi u qu  kinh t  đ i ngo i.ở ộ ệ ả ế ố ạ

2.5. V  huy đ ng s c m nh c a qu n chúng: ề ộ ứ ạ ủ ầ

Đ i h i xác đ nh ph i phát huy quy n làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ng,ạ ộ ị ả ề ủ ậ ể ủ ộ  
th c hi n kh u hi u: “ Dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra”.ự ệ ẩ ệ ế ể

2.6. V  tăng c ng s c chi n đ u và năng l c t  ch c th c hi n c a Đ ng: ề ườ ứ ế ấ ự ổ ứ ự ệ ủ ả

Đ i h i nêu rõ: Đ ng ph i đ i m i v  nhi u m t: đ i m i t  duy, tr c h t làạ ộ ả ả ổ ớ ề ề ặ ổ ớ ư ướ ế  
t  duy kinh t ; đ i m i t  ch c; đ i m i đ i ngũ cán b ; đ i m i phong cách lãnhư ế ổ ớ ổ ứ ổ ớ ộ ộ ổ ớ  
đ o và công tác. ạ

Đ ng l i đ i m i toàn di n c a Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th  VI c aườ ố ổ ớ ệ ủ ạ ộ ạ ể ố ầ ứ ủ  
Đ ng m  đ ng cho đ t n c thoát ra kh i cu c kh ng ho ng kinh t  - xã h i, ti pả ở ườ ấ ướ ỏ ộ ủ ả ế ộ ế  
t c đi lên ch  nghĩa xã h i.ụ ủ ộ

Ch  đ  23:ủ ề  Nh ng thành t u, h n ch  và nh ng bài h c l ch s  c a 20 năm đ iữ ự ạ ế ữ ọ ị ử ủ ổ  
m i.ớ   

1. Nh ng thành t u ữ ự

Hai m i năm qua, v i s  n  l c ph n đ u c a toàn Đ ng, toàn dân, toànươ ớ ự ỗ ự ấ ấ ủ ả  
quân ta, công cu c đ i m i n c ta đã đ t đ c nh ng thành t  to l n:ộ ổ ớ ướ ạ ượ ữ ự ớ

- Đ t n c đã ra kh i kh ng ho ng kinh t  xã h i, có s  thay đ i c  b n và toànấ ướ ỏ ủ ả ế ộ ự ổ ơ ả  
di n.ệ

- Kinh t  tăng tr ng nhanh, s  nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa, phátế ưở ự ệ ệ ệ ạ  
tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c đ y m nh.ể ế ị ườ ị ướ ộ ủ ượ ẩ ạ

- Đ i s ng nhân dân đ c c i thi n rõ r t.ờ ố ượ ả ệ ệ

- H  th ng chính tr  và kh i đ i đoàn k t toàn dân t c đ c c ng c  và tăngệ ố ị ố ạ ế ộ ượ ủ ố  
c ng.ườ
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- Chính tr  xã h i n đ nh.ị ộ ổ ị

- Qu c phòng và an ninh đ c gi  v ng.ố ượ ữ ữ

- V  th  n c ta trên tr ng qu c t  không ng ng nâng cao.ị ế ướ ườ ố ế ừ

- S c m nh t ng h p c a qu c gia tăng lên r t nhi u, t o ra th  và l c m iứ ạ ổ ợ ủ ố ấ ề ạ ế ự ớ  
cho đ t n c ti p t c đi lên v i tri n v ng t t đ p.ấ ướ ế ụ ớ ể ọ ố ẹ

Nh ng thành t u trên đã ch ng t  đ ng l i đ i m i c a Đ ng ta là đ ngữ ự ứ ỏ ườ ố ổ ớ ủ ả ứ  
đ n, sáng t o, phù h p v i th c ti n Vi t Nam. Nh n th c v  ch  nghĩa xã h i vàắ ạ ợ ớ ự ễ ệ ậ ứ ề ủ ộ  
con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i ngày càng sáng t  h n, h  th ng quan đi m lýườ ủ ộ ỏ ơ ệ ố ể  
lu n v  công cu c đ i m i, v  xã h i ch  nghĩa và con đ ng đi lên ch  nghĩa xãậ ề ộ ổ ớ ề ộ ủ ườ ủ  
h i  Vi t Nam đã hình thành nh ng nét c  b n.ộ ở ệ ữ ơ ả

2. Nh ng h n ch  ữ ạ ế

- N c ta v n trong tình tr ng kém, phát tri n. Kinh t  v n còn l c h u so v iướ ẫ ạ ể ế ẫ ạ ậ ớ  
nhi u n c trong khu v c và th  gi i.ề ướ ự ế ớ

- Các lĩnh v c văn hóa xã h i, xây d ng h  th ng chính tr  còn nhi u y u kém.ự ộ ự ệ ố ị ề ế

- Lý lu n ch a gi i đáp đ c m t s  v n đ  c a th c ti n đ i m i và xâyậ ư ả ượ ộ ố ấ ề ủ ự ễ ổ ớ  
d ng ch  nghĩa xã h i,…ự ủ ộ

3. Nh ng bài h c l nữ ọ ớ

- M t là, trong quá trình đ i m i ph i kiên đ nh m c tiêu đ c l p dân t c và chộ ổ ớ ả ị ụ ộ ậ ộ ủ 
nghĩa xã h i trên n n t ng ch  nghĩa Mác-Lênin và t  t ng H  Chí Minh.ộ ề ả ủ ư ưở ồ

- Hai là, đ i m i toàn di n, đ ng b , có k  th a, có b c đi, hình th c và cáchổ ớ ệ ồ ộ ế ừ ướ ứ  
làm phù h p.ợ

- Ba là, đ i m i ph i vì l i ích c a nhân dân, d a vào nhân dân, phát  huy vai tròổ ớ ả ợ ủ ự  
ch  đ ng sáng t o c a nhân dân, xu t phát t  th c ti n, nh y bén v i cái m i.ủ ộ ạ ủ ấ ừ ự ễ ạ ớ ớ

- B n là, phát huy cao đ  n i l c, đ ng th i ra s c tranh th  ngo i l c, k t h pố ộ ộ ự ồ ờ ứ ủ ạ ự ế ợ  
s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i trong đi u ki n m i.ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ ề ệ ớ

- Nâng cao năng l c lãnh đ o và s c chi n đ u c a Đ ng, không ng ng đ i m iự ạ ứ ế ấ ủ ả ừ ổ ớ  
h  th ng chính tr , xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa,ệ ố ị ự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ  
b o đ m quy n l c thu c v  nhân dân.ả ả ề ự ộ ề

Ch  đ  24ủ ề : Trình bày bài h c kinh nghi m v  vi c n m v ng và k t h pọ ệ ề ệ ắ ữ ế ợ  
đúng đ n v n đ  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i trong ti nắ ấ ề ộ ậ ộ ủ ộ ế  
trình cách m ng Vi t Nam t  khi có s  lãnh đ o c a Đ ng.ạ ệ ừ ự ạ ủ ả

1. C  s  đ  ra đ ng l i đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h iơ ở ề ườ ố ộ ậ ộ ủ ộ

- M i quan h  gi a v n đ  dân t c và v n đ  giai c p trong th i đ i m i.ố ệ ữ ấ ề ộ ấ ề ấ ờ ạ ớ

- Đi u ki n, hoàn c nh và yêu c u khách quan c a cu c v n đ ng c u nu cề ệ ả ầ ủ ộ ậ ộ ứ ớ  
 n c ta vào nh ng năm 20 c a th  k  XX.ở ướ ữ ủ ế ỷ

- Xu th  phát tri n chung c a th i đ i m i.ế ể ủ ờ ạ ớ

2. N m v ng và k t h p đúng đ n v n đ  đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h iắ ữ ế ợ ắ ấ ề ộ ậ ộ ủ ộ  
trong ti n trình cách m ng Vi t Nam t  khi có Đ ngế ạ ệ ừ ả
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2.1 Đ ng l i ườ ố

C ng lĩnh chính tr  c a Đ ng xác đ nh: ươ ị ủ ả ị

- Cách m ng Vi t Nam là m t quá trình cách m ng không ng ng tr i qua 2 giaiạ ệ ộ ạ ừ ả  
đo n: Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  giai đo n đ u - Làm xong m c tiêu cạ ạ ộ ủ ở ạ ầ ụ ơ 
b n là giành chính quy n thì s  chuy n sang giai đo n ti p theo, quá đ  ti n lên xâyả ề ẽ ể ạ ế ộ ế  
d ng ch  nghĩa xã h i b  qua giai đo n phát tri n t  b n ch  nghĩa. ự ủ ộ ỏ ạ ể ư ả ủ

- M c đích cu i cùng là xây d ng ch  nghĩa xã h i và ch  nghĩa c ng s n trênụ ố ự ủ ộ ủ ộ ả  
n c Vi t Nam. Xác l p vai trò lãnh đ o c a giai c p công nhân; xác l p s  liênướ ệ ậ ạ ủ ấ ậ ự  
minh công nhân, nông dân và trí th c.ứ

2.2 Th c ti nự ễ

- Th i kỳ 1930 - 1954ờ : ti n hành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong cế ạ ộ ủ ả 
n c.ướ

+ M i quan h  gi a đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i: Đ c l p dân t c làố ệ ữ ộ ậ ộ ủ ộ ộ ậ ộ  
m c tiêu tr c ti p; ch  nghĩa xã h i là ph ng h ng ti n lên.ụ ự ế ủ ộ ươ ướ ế

+ M i quan h  gi a hai nhi m v  ch ng đ  qu c và phong ki n: Hai nhi m vố ệ ữ ệ ụ ố ế ố ế ệ ụ 
đ c ti n hành đ ng th i trong m i quan h  khăng khít không tách r i, song, không thượ ế ồ ờ ố ệ ờ ể 
ti n hành song song nh t lo t ngang nhau. Ch ng đ  qu c là nhi m v  hàng đ u; ch ngế ấ ạ ố ế ố ệ ụ ầ ố  
phong ki n đ c th c hi n t ng b c và ph c tùng nhi m v  ch ng đ  qu c (minhế ượ ự ệ ừ ướ ụ ệ ụ ố ế ố  
h a)…ọ

- Th i kỳ 1954 - 1975ờ : k t h p đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i.ế ợ ộ ậ ộ ủ ộ

+ V  trí cách m ng t ng mi n: Cách m ng dân t c dân ch  nhân dân  mi nị ạ ừ ề ạ ộ ủ ở ề  
Nam có tác d ng quy t đ nh tr c ti p trong vi c đánh đ  ách th ng tr  c a đ  qu cụ ế ị ự ế ệ ổ ố ị ủ ế ố  
M  và bè lũ tay sai c a chúng  mi n Nam. Cách m ng xã h i ch  nghĩa  mi n B cỹ ủ ở ề ạ ộ ủ ở ề ắ  
có nhi m v  quy t đ nh nh t đ i v i s  phát tri n c a toàn b  cách m ng trên cệ ụ ế ị ấ ố ớ ự ể ủ ộ ạ ả 
n c và đ i v i s  nghi p th ng nh t n c nhà.ướ ố ớ ự ệ ố ấ ướ

+ M i quan h  gi a cách m ng hai mi n: Cách m ng hai mi n có chung m cố ệ ữ ạ ề ạ ề ụ  
tiêu là hoàn thành cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trong c  n c, th c hi nạ ộ ủ ả ướ ự ệ  
th ng nh t n c nhà. Quan h  gi a cách m ng hai mi n là quan h  gi a h u ph ngố ấ ướ ệ ữ ạ ề ệ ữ ậ ươ  
và ti n tuy n. Hai mi n có m i quan h  khăng khít, g n bó, thúc đ y nhau cùng phátề ế ề ố ệ ắ ẩ  
tri n.ể

+ S c m nh c a đ ng l i k t h p đ c l p dân t c và ch  nghĩa xã h i: Huyứ ạ ủ ườ ố ế ợ ộ ậ ộ ủ ộ  
đ ng đ c s c m nh c a c  n c. Quy t  đ c s c m nh c a các dòng thác cáchộ ượ ứ ạ ủ ả ướ ụ ượ ứ ạ ủ  
m ng th i đ i. S c m nh dân t c cùng v i s c m nh c a các dòng thác cách m ng th iạ ờ ạ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ủ ạ ờ  
đ i t o nên s c m nh t ng h p vĩ đ i đ  dân t c ta đánh M  và th ng M .ạ ạ ứ ạ ổ ợ ạ ể ộ ỹ ắ ỹ

- Th i kỳ 1975 - nayờ : xây d ng ự ch  nghĩa xã h iủ ộ  trên c  n c.ả ướ

+ Quan h  gi a đ c l p dân t c và ệ ữ ộ ậ ộ ch  nghĩa xã h iủ ộ : đ c l p dân t c và ộ ậ ộ chủ 
nghĩa xã h i ộ g n làm m t.ắ ộ

+ Hai nhi m v  chi n l c: Xây d ng ệ ụ ế ượ ự ch  nghĩa xã h iủ ộ  (nhi m v  hàng đ u)ệ ụ ầ  
và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

+ Gi a hai nhi m v  có m i quan h  m t thi t, g n bó v i nhau. Xây d ng làữ ệ ụ ố ệ ậ ế ắ ớ ự  
t o đi u ki n đ  b o v . B o v  là đ  xây d ng.ạ ề ệ ể ả ệ ả ệ ể ự
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Ch  đ  25ủ ề : Phân tích chi n l c đ i đoàn k t dân t c c a Đ ng C ng s nế ượ ạ ế ộ ủ ả ộ ả  
Vi t Nam và vai trò c a M t tr n dân t c th ng nh tệ ủ ặ ậ ộ ố ấ . 

1. Quan đi m c a Đ ng: Cách m ng là s  nghi p c a dân, do dân, vì dânể ủ ả ạ ự ệ ủ

- Đây là quan đi m c  b n c a ch  nghĩa Mác – Lênin và t  t ng H  Chíể ơ ả ủ ủ ư ưở ồ  
Minh, đ ng th i là s  k  th a và phát tri n t  t ng “n c l y dân làm g c” c aồ ờ ự ế ừ ể ư ưở ướ ấ ố ủ  
ông cha ta.

- M t trong nh ng t  t ng l n c a Đ ng và Bác là: nhân dân có s c m nh d iộ ữ ư ưở ớ ủ ả ứ ạ ờ  
non l p bi n. Nhân dân là n n, là g c c a nhà n c, c a ch  đ , là g c c a m iấ ể ề ố ủ ướ ủ ế ộ ố ủ ọ  
th ng l i. Có dân là có t t c . Đoàn k t càng r ng, càng v ng ch c thì th ng l i càngắ ợ ấ ả ế ộ ữ ắ ắ ợ  
l n.ớ

2. Kh i đ i đoàn k t toàn dân - s c m nh th ng l i c a cách m ng Vi t Namố ạ ế ứ ạ ắ ợ ủ ạ ệ

Trong h n 70 năm qua, s c m nh c a Đ ng ta, c a cách m ng n c ta là s cơ ứ ạ ủ ả ủ ạ ướ ứ  
m nh c a qu n chúng nhân dân đ c giác ng , t  ch c l i d i s  lãnh đ o c a Đ ngạ ủ ầ ượ ộ ổ ứ ạ ướ ự ạ ủ ả  
trong t  ch c M t tr n dân t c th ng nh t (làm rõ vai trò c a qu n chúng nhân dân đ iổ ứ ặ ậ ộ ố ấ ủ ầ ố  
v i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam qua t ng th i kỳ, t ng giai đo n cách m ng).  ớ ắ ợ ủ ạ ệ ừ ờ ừ ạ ạ

3. Đ ng và Ch  t ch H  Chí Minh đã thành công trong vi c th c hi n chi n l cả ủ ị ồ ệ ự ệ ế ượ  
đ i đoàn k t dân t cạ ế ộ

- C  s  c a kh i đ i đoàn k t dân t c: Th ng nh t l i ích dân t c và l i ích cácơ ở ủ ố ạ ế ộ ố ấ ợ ộ ợ  
giai c p.ấ

- Nh ng hình th c t  ch c công tác qu n chúng: đa d ng, phong phú, thích h pữ ứ ổ ứ ầ ạ ợ  
v i t ng giai c p, t ng th i kỳ.ớ ừ ấ ừ ờ

- M c tiêu, đ ng l c c a cách m ng Vi t Nam: Phát huy quy n làm ch  c a nhânụ ộ ự ủ ạ ệ ề ủ ủ  
dân. 

-  Nguyên t c b o đ m th c hi n đ i đoàn k t: Đ ng v a là thành viên c aắ ả ả ự ệ ạ ế ả ừ ủ  
M t tr n, v a là l c l ng lãnh đ o M t tr n.ặ ậ ừ ự ượ ạ ặ ậ

- Yêu c u c a vi c c ng c  và tăng c ng kh i đ i đoàn k t dân t c trongầ ủ ệ ủ ố ườ ố ạ ế ộ  
th i kỳ th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá: ờ ự ệ ệ ệ ạ

+ Đoàn k t m i ng i trên c  s  l y m c tiêu chung làm đi m t ng đ ng,ế ọ ườ ơ ở ấ ụ ể ươ ồ  
ch p nh n nh ng đi m khác bi t không trái v i l i ích chung c a dân t c.ấ ậ ữ ể ệ ớ ợ ủ ộ

+ T  t ng đ i đoàn k t dân t c ph i đ c th  hi n trong m i đ ng l i,ư ưở ạ ế ộ ả ượ ể ệ ọ ườ ố  
ch  tr ng c a Đ ng, trong chính sách và pháp lu t c a Nhà n c.ủ ươ ủ ả ậ ủ ướ

+ Xây d ng chính quy n trong s ch, v ng m nh có hi u l c cao, th c s  làự ề ạ ữ ạ ệ ự ự ự  
Nhà n c c a dân, do dân, vì dân.ướ ủ

+ M  r ng kh i đ i đoàn k t b ng các hình th c t p h p đa d ng.ở ộ ố ạ ế ằ ứ ậ ợ ạ

Ch  đ  26:ủ ề  Trình bày bài h c kinh nghi m v  đoàn k t qu c t , k t h p s cọ ệ ề ế ố ế ế ợ ứ  
m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

Quan đi m c a Đ ng v  đoàn k t qu c t  đ c th  hi n là đoàn k t v i giaiể ủ ả ề ế ố ế ượ ể ệ ế ớ  
c p vô s n và nhân dân t t c  các n c, đoàn k t v i phong trào gi i phóng dân t cấ ả ấ ả ướ ế ớ ả ộ  
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 các n c thu c đ a và n a thu c đ a, đoàn k t v i t t c  các l c l ng cách m ngở ướ ộ ị ử ộ ị ế ớ ấ ả ự ượ ạ  
và ti n b  trên toàn th  gi i.ế ộ ế ớ

1. Đ t cách m ng Vi t Nam trong xu th  chung c a th i đ i, k t h p l i ích dânặ ạ ệ ế ủ ờ ạ ế ợ ợ  
t c v i l i ích chung c a nhân dân các n cộ ớ ợ ủ ướ

      “Cách m ng An Nam cũng là m t b  ph n trong cách m ng th  gi i. Ai làmạ ộ ộ ậ ạ ế ớ  
cách m ng trong th  gi i đ u là đ ng chí c a dân An Nam c ”, “Trong th i đ i ngàyạ ế ớ ề ồ ủ ả ờ ạ  
nay, cách m ng gi i phóng dân t c là m t b  ph n khăng khít c a cách m ng vô s nạ ả ộ ộ ộ ậ ủ ạ ả  
trong ph m vi toàn th  gi i”,...ạ ế ớ

2. Chăm lo giáo d c ch  nghĩa yêu n c chân chính k t h p v i ch  nghĩa qu cụ ủ ướ ế ợ ớ ủ ố  
t  c a giai c p công nhânế ủ ấ

- Không có tinh th n yêu n c chân chính thì không có l p tr ng qu c t  đúngầ ướ ậ ườ ố ế  
đ n. Trái l i, không có l p tr ng qu c t  đúng đ n thì cũng không có m t đ ngắ ạ ậ ườ ố ế ắ ộ ườ  
l i gi i phóng dân t c đúng đ n. Đó là hai m t th ng nh t c a m t đ ng l i cáchố ả ộ ắ ặ ố ấ ủ ộ ườ ố  
m ng.ạ

- Đ ng v ng trên l p tr ng cách m ng c a giai c p công nhân, trung thành v iứ ữ ậ ườ ạ ủ ấ ớ  
ch  nghĩa Mác- Lênin, Đ ng ta kiên quy t ch ng l i m i bi u hi n c a ch  nghĩa củ ả ế ố ạ ọ ể ệ ủ ủ ơ 
h i “t " khuynh,  h u khuynh, ch  nghĩa dân t c h p hòi. ộ ả ữ ủ ộ ẹ

3.  Đoàn k t, h p tác qu c t  trên c  s  đ ng l i đ c l p, t  ch , nâng cao ýế ợ ố ế ơ ở ườ ố ộ ậ ự ủ  
th c t  l c, t  c ngứ ự ự ự ườ

- S  giúp đ  c a qu c t  là to l n và r t quan tr ng, là nhân t  không th  thi uự ỡ ủ ố ế ớ ấ ọ ố ể ế  
đ m b o th ng l i c a cách m ng Vi t Nam.ả ả ắ ợ ủ ạ ệ

- Đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng (tr c h t là đ c l p v  đ ng l i) là h tộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ướ ế ộ ậ ề ườ ố ế  
s c c n thi t. Nó đòi h i Đ ng ta ph i có t  duy đ c l p và sáng t o. Đ c l p, tứ ầ ế ỏ ả ả ư ộ ậ ạ ộ ậ ự 
ch  không có nghĩa là đóng c a khép kín, bi t l p v i bên ngoài mà ph i m  c a, mủ ử ệ ậ ớ ả ở ử ở 
r ng quan h  v i các n c. ộ ệ ớ ướ

- Đ c l p, t  ch , t  l c, t  c ng và tăng c ng đoàn k t qu c t , h p tácộ ậ ự ủ ự ự ự ườ ườ ế ố ế ợ  
qu c t  là hai m t th ng nh t trong đ ng l i chi n l c nh t quán c a Đ ng ta.ố ế ặ ố ấ ườ ố ế ượ ấ ủ ả

- Trong nh n th c và hành đ ng c a mình, Đ ng và nhân dân ta không ch  tranhậ ứ ộ ủ ả ỉ  
th  s  ng h  to l n c a qu c t  mà còn có nh ng đóng góp x ng đáng vào cácủ ự ủ ộ ớ ủ ố ế ữ ứ  
phong trào cách m ng và ti n b  trên th  gi i, xây d ng s  đoàn k t, h p tác gi aạ ế ộ ế ớ ự ự ế ợ ữ  
các n c.   ướ

Ch  đ  27:ủ ề  Trình bày nh ng th ng l i có ý nghĩa l ch s  và mang t m vócữ ắ ợ ị ử ầ  
th i đ i c a nhân dân ta d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ng s nờ ạ ủ ướ ự ạ ủ ả ộ ả  
Vi t Nam.ệ

H n b y m i năm qua, nhân dân Vi t Nam d i s  lãnh đ o c a Đ ng C ngơ ả ươ ệ ướ ự ạ ủ ả ộ  
s n Vi t Nam đã giành đ c nh ng th ng l i vĩ đ i, làm cho b  m t c a đ t n c,ả ệ ượ ữ ắ ợ ạ ộ ặ ủ ấ ướ  
c a dân t c ta hoàn toàn thay đ i.ủ ộ ổ

1. Th ng l i c a cu c t ng kh i nghĩa Tháng Tám năm 1945ắ ợ ủ ộ ổ ở

V i th ng l i này nhân dân ta đã:ớ ắ ợ

- L t nhào ách th ng tr  h n 80 năm c a đ  qu c Pháp - Nh t ậ ố ị ơ ủ ế ố ậ
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- L p nên n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà - Nhà n c dân ch  nhân dân đ uậ ướ ệ ủ ộ ướ ủ ầ  
tiên  Đông Nam Á.ở

- M  ra m t k  nguyên m i - k  nguyên đ c l p, t  do, dân ch  nhân dân, ti nở ộ ỷ ớ ỷ ộ ậ ự ủ ế  
lên ch  nghĩa xã h i.ủ ộ

- Là s  ki n tiêu bi u cho xu th  th i đ i: xu th  cách m ng gi i phóng dân t cự ệ ể ế ờ ạ ế ạ ả ộ  
g n li n v i s  phát tri n xã h i theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ắ ề ớ ự ể ộ ị ướ ộ ủ

2. Th ng l i c a cu c chi n tranh gi i phóng dân t c và b o v  T  qu cắ ợ ủ ộ ế ả ộ ả ệ ổ ố

2.1. Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c l n th  haiắ ợ ủ ộ ế ố ự ượ ầ ứ

V i th ng l i này nhân dân ta đã:ớ ắ ợ

- B o v  đ c n c Vi t Nam Dân ch  C ng hoà - thành qu  c a cách m ngả ệ ượ ướ ệ ủ ộ ả ủ ạ  
Tháng Tám.

- Gi i phóng mi n B c, hoàn thành cu c cách m ng dân t c dân ch  trên n aả ề ắ ộ ạ ộ ủ ử  
n c, t o đi u ki n v ng ch c đ  nhân dân ta ti n lên gi i phóng mi n Nam, hoànướ ạ ề ệ ữ ắ ể ế ả ề  
thành cu c cách m ng dân t c dân ch  nhân dân trên ph m vi c  n c.ộ ạ ộ ủ ạ ả ướ

- C m thêm c t m c m i - c t m c s p đ  hoàn toàn không có gì c u vãn n iắ ộ ố ớ ộ ố ụ ổ ứ ổ  
c a ch  nghĩa th c dân cũ trên ph m vi th  gi i.ủ ủ ự ạ ế ớ

2.2. Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n cắ ợ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ

           V i th ng l i này nhân dân ta đã:ớ ắ ợ

- K t thúc hoàn toàn cu c cách m ng dân ch  nhân dân trên ph m vi c  n c vàế ộ ạ ủ ạ ả ướ  
m  ra m t giai đo n cách m ng m i: giai đo n c  n c đ c l p, th ng nh t và ti nở ộ ạ ạ ớ ạ ả ướ ộ ậ ố ấ ế  
lên theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ị ướ ộ ủ

- Đ p tan cu c ph n kích l n nh t c a M  và các l c l ng ph n cách m ngậ ộ ả ớ ấ ủ ỹ ự ượ ả ạ  
k  t  sau chi n tranh th  gi i th  II, giáng đòn th t b i đ u tiên vào ch  nghĩa th cể ừ ế ế ớ ứ ấ ạ ầ ủ ự  
dân m i do M  ra s c áp đ t cho các n c ch m phát tri n, làm đ o l n chi n l cớ ỹ ứ ặ ướ ậ ể ả ộ ế ượ  
toàn c u ph n cách m ng c a M .ầ ả ạ ủ ỹ

- Góp ph n tăng c ng l c l ng cho h  th ng xã h i ch  nghĩa; c  vũ phongầ ườ ự ượ ệ ố ộ ủ ổ  
trào đ c l p dân t c, dân ch  và hòa bình th  gi i.ộ ậ ộ ủ ế ớ

3.Th ng l i b c đ u trong s  nghi p đ i m i vì m c tiêu dân giàu, n c m nh,ắ ợ ướ ầ ự ệ ổ ớ ụ ướ ạ  
xã h i công b ng, dân ch , văn minhộ ằ ủ

           V i th ng l i này nhân dân ta đã:ớ ắ ợ

- Đ a đ t n c ta thoát ra s  kh ng ho ng kinh t  - xã h i.ư ấ ướ ự ủ ả ế ộ

- Đ t n c ta b c vào th i kỳ m i - đ y m nh công nghi p hoá, hi n đ i hoáấ ướ ướ ờ ớ ẩ ạ ệ ệ ạ  
đ t n c, t o ti n đ  v ng ch c đ a dân t c ta v ng b c vào th  k  XXI.ấ ướ ạ ề ề ữ ắ ư ộ ữ ướ ế ỉ

- Con đ ng đi lên ch  nghĩa xã h i  Vi t Nam ngày càng đ c nh n rõ vàườ ủ ộ ở ệ ượ ậ  
kh ng đ nh tính đúng đ n c a con đ ng mà Đ ng, Ch  t ch H  Chí Minh và nhânẳ ị ắ ủ ườ ả ủ ị ồ  
dân ta đã l a ch n. ự ọ

Ch  đ  28ủ ề : Phân tích đ ng l i công nghi p hóa th i kỳ tr c đ i m i. Đánhườ ố ệ ờ ướ ổ ớ  
giá s  th c hi n đ ng l i đó.ự ự ệ ườ ố
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1. Phân tích đ ng l iườ ố

1.1 Đ c đi m ch  y u chi ph i s  hình thành và đi u ch nh đ ng l i côngặ ể ủ ế ố ự ề ỉ ườ ố  
nghi p hóa c a Đ ngệ ủ ả

        - Ti n hành công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa t  n n kinh t  nông nghi p l cế ệ ộ ủ ừ ề ế ệ ạ  
h u, công nghi p kém phát tri n.ậ ệ ể

         - T  năm 1960 đ n năm 1975, từ ế i n hành công nghi p hóa trong đi u ki n đ tế ệ ề ệ ấ  
n c b  chia c t, mi n B c v a th c hi n vai trò h u ph ng l n, v a đ i phó v iướ ị ắ ề ắ ừ ự ệ ậ ươ ớ ừ ố ớ  
chi n tranh phá ho i c a đ  qu c M . Tế ạ ủ ế ố ỹ  năm 1979 đ n năm 1985 ti n hành côngừ ế ế  
nghi p hóa trong đi u ki n đ t n c lâm vào kh ng ho ng  kinh t  - xã h i nghiêmệ ề ệ ấ ướ ủ ả ế ộ  
tr ng.ọ

         - Các n c xã h i ch  nghĩa th c hi n công nghi p hóa theo đ ng l i u tiênướ ộ ủ ự ệ ệ ườ ố ư  
phát tri n công nghi p n ng và cách m ng Vi t Nam nh n đ c s  giúp đ  to l nể ệ ặ ạ ệ ậ ượ ự ỡ ớ  
c a các n c anh em…ủ ướ

          1.2. Đ ng l i công nghi p hóa c a Đ ngườ ố ệ ủ ả

          a.  mi n B c t  năm 1960 đ n năm 1975 Ở ề ắ ừ ế

           - Đ i h i III c a Đ ng (tháng 9/1960), trên c  s  phân tích đ c đi m mi nạ ộ ủ ả ơ ở ặ ể ề  
B c, trong đó đ c đi m l n nh t là t  m t n n kinh t  nông nghi p l c h u ti nắ ặ ể ớ ấ ừ ộ ề ế ệ ạ ậ ế  
th ng lên ch  nghĩa xã h i không tr i qua giai đ an phát tri n t  b n ch  nghĩa, đãẳ ủ ộ ả ọ ể ư ả ủ  
kh ng đ nh :ẳ ị

              + Tính t t y u c a công nghi p hóa đ i v i công cu c xây d ng ch  nghĩaấ ế ủ ệ ố ớ ộ ự ủ  
xã h i  n c ta. Công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là nhi m v  trung tâm trong su tộ ở ướ ệ ộ ủ ệ ụ ố  
th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i.ờ ộ ủ ộ

Quan đi m đúng này đ c kh ng đ nh nhi u l n trong các Đ i h i Đ ng sauể ượ ẳ ị ề ầ ạ ộ ả  
này.  

              + M c tiêu c  b n c a công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là xây d ng m tụ ơ ả ủ ệ ộ ủ ự ộ  
n n kinh t  xã h i ch  nghĩa cân đ i và hi n đ i; b c đ u xây d ng c  s  v t ch tề ế ộ ủ ố ệ ạ ướ ầ ự ơ ở ậ ấ  
và k  thu t c a ch  nghĩa xã h i. M c tiêu c  b n ph i th c hi n lâu dài, qua nhi uỹ ậ ủ ủ ộ ụ ơ ả ả ự ệ ề  
giai đ an.ọ

       - H i ngh  l n th  7 Ban ch p hành Trung ng Đ ng  khoá III (tháng 4/1962)ộ ị ầ ứ ấ Ươ ả  
nêu ph ng h ng ch  đ o và phát tri n công nghi p:ươ ướ ỉ ạ ể ệ

            + u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý:Ư ể ệ ặ ộ ợ

            + K t h p ch t ch  phát tri n công nghi p v i phát tri n nông nghi p.ế ợ ặ ẽ ể ệ ớ ể ệ

            + Ra s c phát tri n công nghi p nh  song song v i u tiên phát tri n côngứ ể ệ ẹ ớ ư ể  
nghi p n ng.ệ ặ

+ Ra s c phát tri n công nghi p trung ng, đ ng th i đ y m nh phát tri nứ ể ệ ươ ồ ờ ẩ ạ ể  
công nghi p đ a ph ng.ệ ị ươ

           b. Trên ph m vi c  n c t  năm 1975 đ n năm 1985ạ ả ướ ừ ế

           - Đ i h i IV c a Đ ng (tháng 12/1976), trên c  s  phân tích toàn di n tinh hìnhạ ộ ủ ả ơ ở ệ  
trong n c và qu c t , đ  ra đ ng l i công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa là: “Đ yướ ố ế ề ườ ố ệ ộ ủ ẩ  
m nh công nghi p hóa xã h i ch  nghĩa, xây d ng c  s  v t ch t - k  thu t c a chạ ệ ộ ủ ự ơ ở ậ ấ ỹ ậ ủ ủ 
nghĩa xã h i, đ a n n kinh t  n c ta t  n n s n xu t nh  lên s n xu t l n xã h iộ ư ề ế ướ ừ ề ả ấ ỏ ả ấ ớ ộ  
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ch  nghĩa. u tiên phát tri n công nghi p n ng m t cách h p lý trên c  s  phát tri nủ Ư ể ệ ặ ộ ợ ơ ở ể  
nông nghi p và công nghi p nh , k t h p xây d ng công nghi p và nông nghi pệ ệ ẹ ế ợ ự ệ ệ  
trong c  n c thành thành m t c  c u công - nông nghi p; v a xây d ng kinh tả ướ ộ ơ ấ ệ ừ ự ế 
trung ng v a phát tri n kinh t  đ a ph ng, k t h p kinh t  trung ng v i kinh tươ ừ ể ế ị ươ ế ợ ế ươ ớ ế 
đ a ph ng trong m t c  c u kinh t  qu c dân th ng nh t”.ị ươ ộ ơ ấ ế ố ố ấ

           - Đ i h i V c a Đ ng (tháng 3/1982):ạ ộ ủ ả

              + Rút ra k t lu n: t  m t n n s n xu t nh  đi lên, đi u quan tr ng là ph iế ậ ừ ộ ề ả ấ ỏ ề ọ ả  
xác đ nh đúng b c đi c a công nghi p hóa cho phù h p v i m c tiêu và kh  năngị ướ ủ ệ ợ ớ ụ ả  
c a m i ch ng đ ng.ủ ỗ ặ ườ

              + N i dung chính c a công nghi p hóa trong ch ng đ ng tr c m t c aộ ủ ệ ặ ườ ướ ắ ủ  
th i kỳ qúa đ  là l y nông nghi p làm m t tr n hàng đ u, ra s c phát tri n côngờ ộ ấ ệ ặ ậ ầ ứ ể  
nghi p s n xu t hàng tiêu dùng; vi c xây d ng và phát tri n công nghi p n ng trongệ ả ấ ệ ự ể ệ ặ  
giai đo n này c n làm có m c đ , v a s c, nh m ph c v  thi t th c, có hi u quạ ầ ứ ộ ừ ứ ằ ụ ụ ế ự ệ ả 
cho nông nghi p và công nghi p nh .ệ ệ ẹ

c. Đ c tr ng ch  y u c a công nghi p hóa th i kỳ 1960 -1985ặ ư ủ ế ủ ệ ờ

- Công nghi p hóa theo mô hình n n kinh t  khép kín, h ng n i và thiên vệ ề ế ướ ộ ề 
phát tri n công nghi p n ng.ể ệ ặ

           - Công nghi p hóa ch  y u d a vào l i th  v  lao đ ng, tài nguyên, đ t đaiệ ủ ế ự ợ ế ề ộ ấ  
và ngu n vi n tr  c a các n c xã h i ch  nghĩa; ch  l c th c hi n công nghi pồ ệ ợ ủ ướ ộ ủ ủ ự ự ệ ệ  
hóa là Nhà n c và các doanh nghi p nhà n c; vi c phân b  ngu n l c đ  côngướ ệ ướ ệ ổ ồ ự ể  
nghi p hóa đ c th c hi n thông qua c  ch  k  ho ch hóa t p trung quan liêu,ệ ượ ự ệ ơ ế ế ạ ậ  
bao c p không tôn tr ng các qui lu t c a th  tr ng.ấ ọ ậ ủ ị ườ

           - Nóng v i, gi n đ n, duy ý chí, ham làm nhanh, làm l n, không quan tâm đ nộ ả ơ ớ ế  
hi u qu  kinh t  xã h i.ệ ả ế ộ

2. Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

          2.1. Thành t u và ý nghĩaự

           -  So v i năm 1955, s  xí nghi p tăng lên 16,5 l n. Nhi u khu công nghi p l nớ ố ệ ầ ề ệ ớ  
đã hình thành, đã có nhi u c  s  đ u tiên cho các ngành công nghi p n ng quan tr ngề ơ ở ầ ệ ặ ọ  
nh  đi n, than, c  khí, luy n kim, hóa ch t đ c xây d ng.ư ệ ơ ệ ấ ượ ự

               Đã có hàng ch c tr ng cao đ ng, đ i h c, trung h c chuyên nghi p, d yụ ườ ẳ ạ ọ ọ ệ ạ  
ngh  đào t o đ c đ i ngũ cán b  khoa h c - k  thu t x p x  43 v n ng i, tăng 19ề ạ ượ ộ ộ ọ ỹ ậ ấ ỉ ạ ườ  
l n so v i năm 1960 là th i đi m b t đ u công nghi p hóa.ầ ớ ờ ể ắ ầ ệ

           - Nh ng k t qu  trên đây có ý nghĩa h t s c quan tr ng - t o c  s  ban đ u đữ ế ả ế ứ ọ ạ ơ ở ầ ể  
n c ta phát tri n nhanh h n trong các giai đ an ti p theo. ướ ể ơ ọ ế

          2.2. H n ch  và nguyên nhânạ ế

         - H n ch :ạ ế

            + C  s  v t ch t - k  thu t còn h t s c l c h u. Nh ng ngành công nghi pơ ở ậ ấ ỹ ậ ế ứ ạ ậ ữ ệ  
then ch t còn nh  bé và ch a đ c xây d ng đ ng b , ch a đ  s c làm n n t ng choố ỏ ư ượ ự ồ ộ ư ủ ứ ề ả  
n n kinh t  qu c dân.ề ế ố

            +  L c l ng s n xu t trong nông nghi p m i ch  b c đ u phát tri n, nôngự ượ ả ấ ệ ớ ỉ ướ ầ ể  
nghi p ch a đáp ng đ c yêu c u v  l ng th c, th c ph m cho xã h i. Đ t n cệ ư ứ ượ ầ ề ươ ự ự ẩ ộ ấ ướ  
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v n trong tình tr ng nghèo nàn, l c h u, kém phát tri n, r i vào kh ng ho ng kinh tẫ ạ ạ ậ ể ơ ủ ả ế 
xã h i.ộ

        - Nguyên nhân nh ng h n ch :ữ ạ ế

           + V  khách quan: Ti n hành công nghi p hóa t  đi m xu t phát th p (n nề ế ệ ừ ể ấ ấ ề  
kinh t  l c h u, nghèo nàn) và trong đi u ki n chi n tranh kéo dài, v a b  tàn pháế ạ ậ ề ệ ế ừ ị  
n ng n , v a không th  t p trung s c ng i, s c c a cho công nghi p hóa.ặ ề ừ ể ậ ứ ườ ứ ủ ệ

           + V  ch  quan: Nh ng sai l m nghiêm tr ng xu t phát t  ch  quan duy ý chíề ủ ữ ầ ọ ấ ừ ủ  
trong nh n th c và ch  tr ng công nghi p hóa.ậ ứ ủ ươ ệ

Ch  đ  29:ủ ề  Phân tích n i dung và đ nh h ng công nghi p hoá, hi n đ i hóaộ ị ướ ệ ệ ạ  
g n v i phát tri n kinh t  tri th c.ắ ớ ể ế ứ

1. N i dung công nghi p hoá, hi n đ i hóa g n v i phát tri n kinh t  tri th cộ ệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ

- Phát tri n m nh các ngành và s n ph m kinh t  có gía tr  gia tăng cao d aể ạ ả ẩ ế ị ự  
nhi u vào tri th c, k t h p s  d ng ngu n v n tri th c c a con ng i Vi t Nam v iề ứ ế ợ ử ụ ồ ố ứ ủ ườ ệ ớ  
tri th c m i nh t c a nhân lo i.ứ ớ ấ ủ ạ

- Coi tr ng c  s  l ng và ch t l ng tăng tr ng kinh t  trong m i b c phátọ ả ố ượ ấ ượ ưở ế ỗ ướ  
tri n c a đ t n c,  t ng vùng, t ng đ a ph ng, t ng d  án kinh t  - xã h i.ể ủ ấ ướ ở ừ ừ ị ươ ừ ự ế ộ

- Xây d ng c  c u kinh t  hi n đ i và h p lý theo ngành, lĩnh v c và lĩnh th . ự ơ ấ ế ệ ạ ợ ự ổ

- Gi m chi phí trung gian, nâng cao năng xu t lao đ ng c a t t c  các ngành,ả ấ ộ ủ ấ ả  
lĩnh v c, nh t là các ngành, lĩnh v c có s c c nh tranh cao.  ự ấ ự ứ ạ

2. Đ nh h ng công nghi p hoá, hi n đ i hoá g n v i phát tri n kinh t  tri th cị ướ ệ ệ ạ ắ ớ ể ế ứ

        2.1. Đ y m nh công nghi p, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn, gi i quy tẩ ạ ệ ệ ạ ệ ả ế  
đ ng b  các v n đ  nông nghi p, nông thôn, nông dân:ồ ộ ấ ề ệ

- M t là, v  công nghi p hóa, hi n đ i hóa nông nghi p, nông thôn.ộ ề ệ ệ ạ ệ

- Hai là, v  qui ho ch và phát tri n nông thôn.ề ạ ể  

- Ba là, v  gi i quy t lao đ ng, vi c làm  nông thôn.ề ả ế ộ ệ ở

       2.2. Phát tri n nhanh h n công nghi p, xây d ng và d ch v :ể ơ ệ ự ị ụ

        - M t là, đ i v i công nghi p và xây d ng.ộ ố ớ ệ ự

        -  Hai là, đ i v i d ch v .ố ớ ị ụ

2.3. Phát tri n kinh t  vùng:ể ế

- Có c  ch  chính sách phù h p đ  các vùng trong c  n c phát tri n nhanh h nơ ế ợ ể ả ướ ể ơ  
trên c  s  phát huy l i th  so sánh c a t ng vùng, đ ng th i t o ra s  liên k t gi aơ ở ợ ế ủ ừ ồ ờ ạ ự ế ữ  
các vùng, kh c ph c tình tr ng chia c t khép kín theo đ a gi i hành chính.ắ ụ ạ ắ ị ớ

- Xây d ng ba vùng kinh t  tr ng đi m  mi n B c, mi n Trung và mi n Namự ế ọ ể ở ề ắ ề ề  
đ  t o đông l c phát tri n và s  lan t a đ n các vùng khác, có chính sách tr  giúpể ạ ự ể ự ỏ ế ợ  
nhi u h n v  ngu n l c đ  phát tri n các vùng khó khăn.ề ơ ề ồ ự ể ể

2.4. Phát tri n kinh t  bi n:ể ế ể

Xây d ng và th c hi n chi n l c phát tri n kinh t  bi n (h  th ng c ng bi n vàự ự ệ ế ượ ể ế ể ệ ố ả ể  
v n t i bi n, công nghi p đóng tàu bi n, khai thác và ch  bi n d u khí, khai thác và chậ ả ể ệ ể ế ế ầ ế 
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bi n h i s n, phát tri n du l ch,…). S m đ a n c ta tr  thành qu c gia m nh v  kinhề ả ả ể ị ớ ư ướ ở ố ạ ề  
t  bi n trong khu v c, g n v i b o đ m qu c phòng - an ninh và h p tác qu c t .ế ể ự ắ ớ ả ả ố ợ ố ế

2.5. Chuy n d ch c  c u lao đ ng và c  c u công ngh :ể ị ơ ấ ộ ơ ấ ệ

-  Phát tri n ngu n nhân l c có c  c u đ ng b  và ch t l ng cao; gi m t  l  laoể ồ ự ơ ấ ồ ộ ấ ượ ả ỷ ệ  
đ ng trong khu v c nông nghi p, đ n năm 2010 còn d i 50% l c l ng lao đ ng xãộ ự ệ ế ướ ự ượ ộ  
h i. ộ

- L a ch n và đi ngay vào công ngh  hi n đ i  m t s  ngành và lĩnh v c thenự ọ ệ ệ ạ ở ộ ố ự  
ch t. Chú trong phát tri n công ngh  cao đ  t o đ t phá và công ngh  s  d ng nhi uố ể ệ ể ạ ộ ệ ử ụ ề  
lao đ ng đ  gi i quy t vi c làm.ộ ể ả ế ệ

- K t h p ch t ch  gi a ho t đ ng khoa h c và công ngh  v i giáo d c và đàoế ợ ặ ẽ ữ ạ ộ ọ ệ ớ ụ  
t o. Th c hi n chính sách tr ng d ng nhân tài.ạ ự ệ ọ ụ

- Đ i m i c  ch  qu n lý khoa h c và công ngh  đ c bi t là c  ch  tài chính.ổ ớ ơ ế ả ọ ệ ặ ệ ơ ế

2.6. B o v , s  d ng hi u qu  tài nguyên qu c gia, c i thi n môi tr ng tả ệ ử ụ ệ ả ố ả ệ ườ ự 
nhiên:

- Tăng c ng qu n lý tài nguyên qu c gia. Quan tâm đ u t  vào lĩnh v c môiườ ả ố ầ ư ự  
tr ng, kh c ph c tình tr ng x ng c p môi tr ng. Ngăn ch n các hành vi h yườ ắ ụ ạ ưố ấ ườ ặ ủ  
ho i và gây ô nhi m môi tr ng; th c hi n nguyên t c ng i gây ô nhi m ph i x  lýạ ễ ườ ự ệ ắ ườ ễ ả ử  
ô nhi m ho c chi tr  cho vi c x  lý ô nhi m.ễ ặ ả ệ ử ễ

- T ng b c hi n đ i hóa công tác nghiên c u, d  báo khí t ng - th y văn,ừ ướ ệ ạ ứ ự ượ ủ  
ch  đ ng phòng ch ng thiên tai, tìm ki m, c u n n.ủ ộ ố ế ứ ạ

- X  lý t t m i quan h  gi a tăng dân s , phát tri n kinh t  và đô th  hóa v iử ố ố ệ ữ ố ể ế ị ớ  
b o v  môi tr ng, b o đ m phát tri n b n v ng.ả ệ ườ ả ả ể ề ữ

         + M  r ng h p tác qu c t  v  b o v  môi tr ng và qu n lý tài nguyên thiênở ộ ợ ố ế ề ả ệ ườ ả  
nhiên, chú tr ng lĩnh v c qu n lý, khai thác và s  d ng tài nguyên n c.ọ ự ả ử ụ ướ

Ch  đ  30: ủ ề Phân tích đ c đi m, hình th c c a c  ch  k  ho ch hóa t p trung baoặ ể ứ ủ ơ ế ế ạ ậ  
c p. ấ Đánh giá sự th c hi n c  ch  đó  n c ta.ự ệ ơ ế ở ướ

1. Đ c đi m ặ ể   

Tr c đ i m i, c  ch  qu n lý kinh t   n c ta là c  ch  k  ho ch hóa t p trungướ ổ ớ ơ ế ả ế ở ướ ơ ế ế ạ ậ  
v i nh ng đ c đi m ch  y u là:ớ ữ ặ ể ủ ế

- Th  nh t, nhà n c qu n lý n n kinh t  ch  y u b ng m nh l nh hành chính d aứ ấ ướ ả ề ế ủ ế ằ ệ ệ ự  
trên h  th ng ch  tiêu pháp l nh chi ti t t  trên xu ng d i. Các doanh nghi p ho t đ ngệ ố ỉ ệ ế ừ ố ướ ệ ạ ộ  
trên c  s  các quy t đ nh c a c  quan nhà n c có th m quy n và các ch  tiêu pháp l nhơ ở ế ị ủ ơ ướ ẩ ề ỉ ệ  
đ c giao. T t c  ph ng h ng s n xu t, ngu n v t t , ti n v n, đ nh giá s n ph m, tượ ấ ả ươ ướ ả ấ ồ ậ ư ề ố ị ả ẩ ổ 
ch c b  máy, nhân s , ti n l ng…đ u do các c p có th m quy n quy t đ nh. Nhà n cứ ộ ự ề ươ ề ấ ẩ ề ế ị ướ  
giao ch  tiêu k  ho ch, c p phát v n, v t t  cho doanh nghi p, doanh nghi p giao n p s nỉ ế ạ ấ ố ậ ư ệ ệ ộ ả  
ph m cho nhà n c. L  thì nhà n c bù, lãi thì nhà n c thu.ẩ ướ ỗ ướ ướ

- Th  hai, các c  quan hành chính can thi p quá sâu vào ho t đ ng s n xu t, kinhứ ơ ệ ạ ộ ả ấ  
doanh c a các doanh nghi p nh ng l i không ch u trách nhi m gì v  v t ch t đ i v iủ ệ ư ạ ị ệ ề ậ ấ ố ớ  
quy t đ nh c a mình. Nh ng thi t h i v t ch t do các quy t đ nh không đúng gây ra thìế ị ủ ữ ệ ạ ậ ấ ế ị  
ngân sách nhà n c ph i gánh ch u. Các doanh nghi p không có quy n t  ch  s n xu tướ ả ị ệ ề ự ủ ả ấ  
kinh doanh, cũng không b  ràng bu c trách nhi m đ i v i k t qu  s n xu t kinh doanh.ị ộ ệ ố ớ ế ả ả ấ
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- Th  ba, quan h  hàng hóa - ti n t  b  coi nh , ch  là hình th c, quan h  hi n v t làứ ệ ề ệ ị ẹ ỉ ứ ệ ệ ậ  
ch  y u. Nhà n c qu n lý kinh t  thông qua ch  đ  c p phát - giao n p.ủ ế ướ ả ế ế ộ ấ ộ

- Th  t , b  máy qu n lý c ng k nh, nhi u c p trung gian v a kém năng đ ng v aứ ư ộ ả ồ ề ề ấ ừ ộ ừ  
sinh ra đ i ngũ qu n lý kém năng l c, phong cách c a quy n, quan liêu.ộ ả ự ử ề

2. Hình th cứ   

- Bao c p qua giá: Nhà n c quy t đ nh giá tr  tài s n, thi t b , v t t , hàng hóaấ ướ ế ị ị ả ế ị ậ ư  
th p h n giá tr  th c c a chúng nhi u l n so v i giá th  tr ng. Do đó, h nh toánấ ơ ị ự ủ ề ầ ớ ị ườ ạ  
kinh t  ch  là hình th c.ế ỉ ứ

- Bao c p qua ch  đ  tem phi u: Nhà n c quy đ nh ch  đ  phân ph i v tấ ế ộ ế ướ ị ế ộ ố ậ  
ph m tiêu dùng cho cán b , công nhân viên, công nhân theo đ nh m c qua hình th cẩ ộ ị ứ ứ  
tem phi u. Ch  đ  tem phi u v i m c giá khác xa so v i giá th  tr ng đã bi n chế ế ộ ế ớ ứ ớ ị ườ ế ế 
đ  ti n l ng thành l ng hi n v t, th  tiêu đ ng l c kích thích ng i lao đ ng vàộ ề ươ ươ ệ ậ ủ ộ ự ườ ộ  
phá v  nguyên t c phân ph i theo lao đ ng.ỡ ắ ố ộ

- Bao c p theo ch  đ  c p phát v n c a ngân sách, nh ng không có ch  tài ràngấ ế ộ ấ ố ủ ư ế  
bu c trách nhi m v t ch t đ i v i các đ n v  đ c c p v n. Đi u đó v a làm tăng gánhộ ệ ậ ấ ố ớ ơ ị ượ ấ ố ề ừ  
n ng đ i v i ngân sách v a làm cho s  d ng v n kém hi u qu , n y sinh c  ch  “xin -ặ ố ớ ừ ử ụ ố ệ ả ả ơ ế  
cho”

3. Đánh giá s  th c hi n đ ng l iự ự ệ ườ ố

Trong th i kì kinh t  còn tăng tr ng ch  y u theo chi u r ng thì c  ch  này có tácờ ế ưở ủ ế ề ộ ơ ế  
d ng nh t đ nh, nó cho phép t p trung t i đa các ngu n l c kinh t  vào các m c tiêu chụ ấ ị ậ ố ồ ự ế ụ ủ  
y u trong t ng giai đo n và đi u ki n c  th , đ c bi t trong quá trình công nghi p hóaế ừ ạ ề ệ ụ ể ặ ệ ệ  
theo h ng u tiên phát tri n công nghi p n ng. ướ ư ể ệ ặ

Trong đi u ki n n n kinh t  th  gi i chuy n sang giai đo n phát tri n theo chi u sâuề ệ ề ế ế ớ ể ạ ể ề  
d a trên c  s  áp d ng các thành t u c a cu c cách m ng khoa h c công ngh  hi n đ iự ơ ở ụ ự ủ ộ ạ ọ ệ ệ ạ  
thì c  ch  k  ho ch hóa t p trung ngày càng b c l  nh ng khi m khuy t c a nó :ơ ế ế ạ ậ ộ ộ ữ ế ế ủ

- Th  tiêu c nh tranh, kìm hãm ti n b  khoa h c - công ngh .ủ ạ ế ộ ọ ệ

- Tri t tiêu đ ng l c kinh t  đ i v i ng i lao đ ng.ệ ộ ự ế ố ớ ườ ộ

- Không kích thích tính năng đ ng, sáng t o c a các đ n v  s n xu t, kinh doanh. ộ ạ ủ ơ ị ả ấ

Làm cho kinh t  các n c xã h i ch  nghĩa tr c đây, trong đó có n c ta, lâm vàoế ướ ộ ủ ướ ướ  
tình tr ng trì tr , kh ng ho ng.ạ ệ ủ ả

Ch  đ  31ủ ề : Phân tích s  hình thành t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ngự ư ủ ả ề ế ị ườ  
th i kì đ i m iờ ổ ớ .

1. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i VI đ n Đ i h i VIIIư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

Đây là giai đo n hình thành và phát tri n t  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng.ạ ể ư ủ ả ề ế ị ườ  
So v i th i kì tr c đ i m i, nh n th c v  kinh t  th  tr ng có s  thay đ i căn b nớ ờ ướ ổ ớ ậ ứ ề ế ị ườ ự ổ ả  
và sâu s c.ắ

- M t là, kinh t  th  tr ng không ph i là cái riêng c a ch  nghĩa t  b n mà làộ ế ị ườ ả ủ ủ ư ả  
thành t u phát tri n chung c a nhân lo i. L ch s  phát tri n n n s n xu t xã h i choự ể ủ ạ ị ử ể ề ả ấ ộ  
th y s n xu t và trao đ i hàng hóa là ti n đ  quan tr ng cho s  ra đ i và phát tri nấ ả ấ ổ ề ề ọ ự ờ ể  
c a kinh t  th  tr ng.  Kinh t  th  tr ng đã có m m m ng t  trong xã h i nô l ,ủ ế ị ườ ế ị ườ ầ ố ừ ộ ệ  
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hình thành trong xã h i phong ki n và phát tri n cao trong ch  nghĩa t  b n. Chộ ế ể ủ ư ả ủ 
nghĩa t  b n không s n sinh ra kinh t  hàng hóa, do đó, kinh t  th  tr ng v i t  cáchư ả ả ế ế ị ườ ớ ư  
là kinh t  hàng hóa  trình đ  cao không ph i là s n ph m riêng c a ch  nghĩa tế ở ộ ả ả ẩ ủ ủ ư 
b n mà là thành t  phát tri n chung c a nhân lo i. Kinh t  th  tr ng l y khoa h c,ả ự ể ủ ạ ế ị ườ ấ ọ  
công ngh  hi n đ i làm c  s  và n n s n xu t hóa cao.ệ ệ ạ ơ ở ề ả ấ

- Hai là, kinh t  th  tr ng còn t n t i khách quan trong th i kì quá đ  lên chế ị ườ ồ ạ ờ ộ ủ 
nghĩa xã h i.  Kinh t  th  tr ng xét d i  góc đ  “m t ki u t  ch c kinh t ” làộ ế ị ườ ướ ộ ộ ể ổ ứ ế  
ph ng th c t  ch c, v n hành n n kinh t , là ph ng ti n đi u ti t kinh t  l y cươ ứ ổ ứ ậ ề ế ươ ệ ề ế ế ấ ơ 
ch  th  tr ng làm c  s  đ  phân b  các ngu n l c kinh t  và đi u ti t m i quan hế ị ườ ơ ở ể ổ ồ ự ế ề ế ố ệ 
gi a ng i v i ng i. Kinh t  th  tr ng ch  đ i l p v i kinh t  t  nhiên, t  c p, tữ ườ ớ ườ ế ị ườ ỉ ố ậ ớ ế ự ự ấ ự 
túc ch  không đ i l p v i các ch  đ  xã h i. B n thân kinh t  th  tr ng không ph iứ ố ậ ớ ế ộ ộ ả ế ị ườ ả  
là đ c tr ng b n ch t cho ch  đ  kinh t  c  b n c a xã h i. Kinh t  th  tr ng t nặ ư ả ấ ế ộ ế ơ ả ủ ộ ế ị ườ ồ  
t i và phát tri n  nhi u ph ng th c s n xu t khác nhau. Kinh t  th  tr ng v a cóạ ể ở ề ươ ứ ả ấ ế ị ườ ừ  
th  liên h  v i ch  đ  công h u và ph c v  cho chúng. ể ệ ớ ế ộ ữ ụ ụ

- Ba là, có th  và c n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng đ  xây d ng ch  nghĩa xãể ầ ế ử ụ ế ị ườ ể ự ủ  
h i  n c ta. Các ch  th  kinh t  có tính đ c l p, có quy n t  ch  s n xu t, kinhộ ở ướ ủ ể ế ộ ậ ề ự ủ ả ấ  
doanh, l , lãi t  ch u. Giá c  c  b n do cung c u đi u ti t, h  th ng th  tr ng phátỗ ự ị ả ơ ả ầ ề ế ệ ố ị ườ  
tri n đ ng b  và hoàn h o. N n kinh t  có tính m  cao và v n hành theo quy lu tể ồ ộ ả ề ế ở ậ ậ  
v n có c a kinh t  th  tr ng nh  quy lu t giá tr , quy lu t cung c u, quy lu t c nhố ủ ế ị ườ ư ậ ị ậ ầ ậ ạ  
tranh, quy lu t l u thông ti n th  tr ng. Có h  th ng pháp quy ki n toàn và s  qu nậ ư ề ị ườ ệ ố ệ ự ả  
lý vĩ mô c a nhà n c.ủ ướ

2. T  duy c a Đ ng v  kinh t  th  tr ng t  Đ i h i IX đ n Đ i h i Xư ủ ả ề ế ị ườ ừ ạ ộ ế ạ ộ

- Đ ng xác đ nh: N n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là môả ị ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
hình kinh t  t ng quát c a n c ta trong th i kì quá đ  đi lên ch  nghĩa xã h i. Kinhế ổ ủ ướ ờ ộ ủ ộ  
t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là “m t ki u t  ch c kinh t  v a tuân theoế ị ườ ị ướ ộ ủ ộ ể ổ ứ ế ừ  
quy lu t c a kinh t  th  tr ng v a d a trên c  s  và ch u s  d n d t chi ph i b iậ ủ ế ị ườ ừ ự ơ ở ị ự ẫ ắ ố ở  
các nguyên t c và b n ch t c a ch  nghĩa xã h i”.ắ ả ấ ủ ủ ộ

- N i dung c  b n c a đ nh h ng xã h i ch  nghĩa trong phát tri n kinh t  thộ ơ ả ủ ị ướ ộ ủ ể ế ị 
tr ng  n c ta th  hi n  b n tiêu chí là:ườ ở ướ ể ệ ở ố

+ V  m c đích phát tri n: m c tiêu c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iề ụ ể ụ ủ ế ị ườ ị ướ ộ  
ch  nghĩa  n c ta nh m th c hi n “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dânủ ở ướ ằ ự ệ ướ ạ ộ ằ  
ch , văn minh” gi i phóng m nh m  l c l ng s n xu t và không ng ng nâng caoủ ả ạ ẽ ự ượ ả ấ ừ  
cao đ i s ng nhân dân; đ y m nh xóa đói gi m nghèo, khuy n khích m i ng iờ ố ẩ ạ ả ế ọ ườ  
v n lên làm giàu chính đáng, giúp đ  ng i khác thoát nghèo và t ng b c khá giươ ỡ ườ ừ ướ ả 
h n.ơ

+ V  ph ng h ng phát tri n: phát tri n n n kinh t  v i nhi u hình th c sề ươ ướ ể ể ề ế ớ ề ứ ở 
h u, nhi u thành ph n kinh t  nh m gi i phóng m i ti m năng trong m i thành ph nữ ề ầ ế ằ ả ọ ề ọ ầ  
kinh t , trong m i cá nhân và m i vùng mi n…phát huy t i đa n i l c đ  phát tri nế ỗ ọ ề ố ộ ự ể ể  
nhanh n n kinh t . Trong n n kinh t  nhi u thành ph n, kinh t  nhà n c gi  vai tròề ế ề ế ề ầ ế ướ ữ  
ch  đ o, là công c  ch  y u đ  nhà n c đi u ti t n n kinh t , đ nh h ng cho sủ ạ ụ ủ ế ể ướ ề ế ề ế ị ướ ự 
phát tri n vì m c tiêu “dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”. ể ụ ướ ạ ộ ằ ủ

+ V  đ nh h ng xã h i và phân ph i: th c hi n ti n b  và công b ng xã h iề ị ướ ộ ố ự ệ ế ộ ằ ộ  
ngay trong t ng b c phát tri n và chính sách phát tri n; tăng tr ng kinh t  g n k từ ướ ể ể ưở ế ắ ế  
ch t ch  và đ ng b  v i phát tri n xã h i, văn hóa, giáo d c và đào t o, gi i quy tặ ẽ ồ ộ ớ ể ộ ụ ạ ả ế  
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t t các v n đ  xã h i vì m c tiêu phát tri n con ng i. H n ch  tác đ ng tiêu c cố ấ ề ộ ụ ể ườ ạ ế ộ ự  
c a kinh t  th  tr ng.ủ ế ị ườ

Trong lĩnh v c phân ph i, đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ c th  hi n qua ch  đự ố ị ướ ộ ủ ượ ể ệ ế ộ 
phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng, hi u qu  kinh t , phúc l i xã h i. Đ ng th i đố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế ợ ộ ồ ờ ể 
huy đ ng m i ngu n l c kinh t  cho s  phát tri n chúng ta còn th c hi n phân ph i theoộ ọ ồ ự ế ự ể ự ệ ố  
m c đóng góp và các ngu n l c khác.ứ ồ ự

+ V  qu n lý: phát huy vai trò làm ch  xã h i c a nhân dân. B o đ m vai trò qu nề ả ủ ộ ủ ả ả ả  
lý, đi u ti t c a n n kinh t  c a nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa d i s  lãnh đ oề ế ủ ề ế ủ ướ ề ộ ủ ướ ự ạ  
c a Đ ng. Tiêu chí này th  hi n s  khác bi t c  b n gi a kinh t  th  tr ng t  b n chủ ả ể ệ ự ệ ơ ả ữ ế ị ườ ư ả ủ 
nghĩa v i kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa nh m phát huy m t tích c c, h nớ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ằ ặ ự ạ  
ch  m t tiêu c c c a kinh t  th  tr ng, b o đ m quy n l i chính đáng c a m i ng i.ế ặ ự ủ ế ị ườ ả ả ề ợ ủ ọ ườ

Ch  đ  32:ủ ề  Phân tích m c tiêu và quan đi m c a Đ ng v  hoàn thi n th  chụ ể ủ ả ề ệ ể ế 
kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ế ị ườ ị ướ ộ ủ

1. Th  ch  kinh t  và th  ch  kinh t  th  tr ngể ế ế ể ế ế ị ườ   

- Th  ch  kinh t  là m t b  ph n c u thành c a h  th ng th  ch  xã h i, t n t iể ế ế ộ ộ ậ ấ ủ ệ ố ể ế ộ ồ ạ  
bên c nh c c b  ph n khác nh  th  ch  chính tr , th  ch  giáo d c… th  ch  kinh t  nóiạ ấ ộ ậ ư ể ế ị ể ế ụ ể ế ế  
chung là m t h  th ng quy ph m pháp lu t nh m đi u ch nh các ch  th  kinh t , các hànhộ ệ ố ạ ậ ằ ề ỉ ủ ể ế  
vi s n xu t kinh doanh và các quan h  kinh t .ả ấ ệ ế  

- Th  ch  kinh t  th  tr ng là m t t ng th  bao g m các b  quy t c, lu t l  và hể ế ế ị ườ ộ ổ ể ồ ộ ắ ậ ệ ệ 
th ng các th c th , t  ch c kinh t  đ c t o l p nh m đi u ch nh ho t đ ng giao d ch,ố ự ể ổ ứ ế ượ ạ ậ ằ ề ỉ ạ ộ ị  
trao đ i trên th  tr ng.ổ ị ườ

- Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là n n kinh t  v a tuân theo cácế ị ườ ị ướ ộ ủ ề ế ừ  
quy lu t c a kinh t  th  tr ng v a ch u s  chi ph i c a các y u t  đ m b o tính đ nhậ ủ ế ị ườ ừ ị ự ố ủ ế ố ả ả ị  
h ng xã h i ch  nghĩa. Do đó, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaướ ộ ủ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
đ c hi u là th  ch  kinh t  th  tr ng, trong đó các thi t ch , công c  và nguyên t c v nượ ể ể ế ế ị ườ ế ế ụ ắ ậ  
hành đ c t  giác t o l p và s  d ng v  phát tri n l c l ng s n xu t, c i thi n đ i s ngượ ự ạ ậ ử ụ ề ể ự ượ ả ấ ả ệ ờ ố  
nhân dân, vì m c tiêu dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. ụ ướ ạ ộ ằ ủ

2. M c tiêu hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaụ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ   

- M c tiêu c  b n c a hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chụ ơ ả ủ ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa  n c ta là làm cho các th  ch  phù h p v i nh ng nguyên t c c  b n c a kinh tở ướ ể ế ợ ớ ữ ắ ơ ả ủ ế 
th  tr ng, thúc đ y kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n nhanh, hi uị ườ ẩ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể ệ  
qu , b n v ng, h i nh p kinh t  qu c t  thành công, gi  v ng đ nh h ng xã h i chả ề ữ ộ ậ ế ố ế ữ ữ ị ướ ộ ủ 
nghĩa, xây d ng và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. M c tiêu nàyự ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ ụ  
yêu c u ph i hoàn thành c  b n vào năm 2020.ầ ả ơ ả

- Nh ng năm tr c m t c n đ t các m c tiêu:ữ ướ ắ ầ ạ ụ

+ M t là, t ng b c xây d ng đ ng b  h  th ng pháp lu t, b o đ m cho n n kinhộ ừ ướ ự ồ ộ ệ ố ậ ả ả ề  
t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa phát tri n thu n l i. Phát huy vai trò c a đ oế ị ườ ị ướ ộ ủ ể ậ ợ ủ ạ  
c a kinh t  nhà n c đi đôi v i phát tri n nhanh m nh m  vác thành ph n kinh t  và cácủ ế ướ ớ ể ạ ẽ ầ ế  
lo i hình doanh nghi p. Hình thành m t s  t p đoàn kinh t , các t ng công ty đa s  h u, ápạ ệ ộ ố ậ ế ổ ở ữ  
d ng mô hình qu n tr  hi n đ i, có năng l c c nh tranh qu c t .ụ ả ị ệ ạ ự ạ ố ế
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+ Hai là, đ i m i c  b n mô hình t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a các đ nổ ớ ơ ả ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ơ  
v  s  nghi p hành chính.ị ự ệ

+ Ba là, phát tri n đ ng b , đa d ng các lo i th  tr ng c  b n th ng nh t trong cể ồ ộ ạ ạ ị ườ ơ ả ố ấ ả 
n c, t ng b c liên thông v i th  tr ng khu v c và th  gi i.ướ ừ ướ ớ ị ườ ự ế ớ

+ B n là, gi i quy t t t h n m i quan h  gi a phát tri n kinh t  v i phát tri n vănố ả ế ố ơ ố ệ ữ ể ế ớ ể  
hóa, xã h i đ m b o ti n b , công b ng xã h i, b o v  môi tr ng.ộ ả ả ế ộ ằ ộ ả ệ ườ

+ Năm là, năng cao hi u l c, hi u qu  qu n lý c a nhà n c và phát huy vai tròệ ự ệ ả ả ủ ướ  
c a M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i và nhân dân trong qu n lý, phát tri nủ ặ ậ ổ ố ể ị ộ ả ể  
kinh t  - xã h i.ế ộ

3. Quan đi m v  hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaể ề ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ   

- Nh n th c đ y đ , tôn tr ng và v n d ng đúng đ n các quy lu t khách quan c aậ ứ ầ ủ ọ ậ ụ ắ ậ ủ  
kinh t  th  tr ng, thông l  qu c t , phù h p v i đi u ki n c a Vi t Nam, b o đ m đ nhế ị ườ ệ ố ế ợ ớ ề ệ ủ ệ ả ả ị  
h ng xã h i ch  nghĩa c a n n kinh t .ướ ộ ủ ủ ề ế

- B o đ m tính đ ng b  gi a các b  ph n c u thành c a th  ch  kinh t , gi a cácả ả ồ ộ ữ ộ ậ ấ ủ ể ế ế ữ  
y u t  th  tr ng và các lo i th  tr ng; gi a th  ch  kinh t  v i th  ch  chính tr , xã h i;ế ố ị ườ ạ ị ườ ữ ể ế ế ớ ể ế ị ộ  
gi a nhà n c, th  tr ng và xã h i. G n k t hài hòa gi a tăng tr ng kinh t  v i ti n bữ ướ ị ườ ộ ắ ế ữ ưở ế ớ ế ộ 
và công b ng xã h i, phát tri n văn hóa và b o v  môi tr ng.ằ ộ ể ả ệ ườ

- K  th a có ch n l c thành t u phát tri n kinh t  th  tr ng c a nhân lo i vàế ừ ọ ọ ự ể ế ị ườ ủ ạ  
kinh nghi m t ng k t t  th c ti n đ i m i  n c ta, ch  đ ng và tích c c h i nh pệ ổ ế ừ ự ễ ổ ớ ở ướ ủ ộ ự ộ ậ  
kinh t  qu c t , đ ng th i gi  v ng đ c l p, ch  quy n qu c gia, gi  v ng an ninhế ố ế ồ ờ ữ ữ ộ ậ ủ ề ố ữ ữ  
chính tr , tr t t  an toàn xã h i.ị ậ ự ộ

- Ch  đ ng tích c c gi i quy t các v n đ  lý lu n và th c ti n quan tr ng, b c xúc,ủ ộ ự ả ế ấ ề ậ ự ễ ọ ứ  
đ ng th i ph i có b c đi v ng ch c, v a làm v a t ng k t rút kinh nghi m.ồ ờ ả ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ệ

- Nâng cao năng l c lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c và hi u qu  qu n lý c a nhàự ạ ủ ả ệ ự ệ ả ả ủ  
n c, phát huy s c m nh c a c  h  th ng chính tr  trong quá trình hoàn thi n th  ch  kinhướ ứ ạ ủ ả ệ ố ị ệ ể ế  
t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ế ị ườ ị ướ ộ ủ

Ch  đ  33:ủ ề  Phân tích nh ng ch  tr ng c a Đ ng nh m ti p t c hoàn thi n thữ ủ ươ ủ ả ằ ế ụ ệ ể 
ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ

1. Th ng nh t nh n th c v  n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩaố ấ ậ ứ ề ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ   

 - M t s  đi m c n th ng nh t là: ộ ố ể ầ ố ấ

+ C n thi t s  d ng kinh t  th  tr ng làm ph ng ti n xây d ng ch  nghĩa xãầ ế ử ụ ế ị ườ ươ ệ ự ủ  
h i. ộ

+ Kinh t  th  tr ng là c  s  kinh t  c a s  phát tri n theo đ nh h ng xã h iế ị ườ ơ ở ế ủ ự ể ị ướ ộ  
ch  nghĩa. ủ

+ Kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là n n kinh t  v a tuân theoế ị ườ ị ướ ộ ủ ề ế ừ  
quy lu t c a kinh t  th  tr ng, v a ch u s  chi ph i b i các quy lu t kinh t  c a chậ ủ ế ị ườ ừ ị ự ố ở ậ ế ủ ủ 
nghĩa xã h i và các y u t  đ m b o tính đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ộ ế ố ả ả ị ướ ộ ủ

2. Hoàn thi n th  ch  v  s  h u và các thành ph n kinh t , lo i hình doanh nghi p vàệ ể ế ề ở ữ ầ ế ạ ệ  
các t  ch c s n xu t kinh doanhổ ứ ả ấ   
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- Hoàn thi n th  ch  v  s  h u.ệ ể ế ề ở ữ

+ Kh ng đ nh đ t đai thu c s  h u toàn dân mà đ i di n là nhà n c, đ ngẳ ị ấ ộ ở ữ ạ ệ ướ ồ  
th i b o đ m và tôn tr ng các quy n c a ng i s  d ng đ t.ờ ả ả ọ ề ủ ườ ử ụ ấ

+ Tách bi t vai trò c a nhà n c v i t  cách là b  máy công quy n qu n lýệ ủ ướ ớ ư ộ ề ả  
toàn b  n n kinh t  - xã h i v i vai trò ch  s  h u tài s n, v n c a nhà n c; táchộ ề ế ộ ớ ủ ở ữ ả ố ủ ướ  
ch c năng ch  s  h u tài s n, v n c a nhà n c v i ch c năng qu n tr  kinh t  c aứ ủ ở ữ ả ố ủ ướ ớ ứ ả ị ế ủ  
doanh nghi p nhà n c.ệ ướ

+ Quy đ nh rõ, c  th  v  quy n c a ch  s  h u và nh ng ng i liên quan đ iị ụ ể ề ề ủ ủ ở ữ ữ ườ ố  
v i các loài tài s n. đ ng th i quy đ nh rõ trách nhi m, nghĩa v  c a h  đ i v i xãớ ả ồ ờ ị ệ ụ ủ ọ ố ớ  
h i. B  sung lu t pháp, c  ch , chính sách khuy n khích, h  phát tri n s  h u t pộ ổ ậ ơ ế ế ỗ ể ở ữ ậ  
th , các h p tác xã, b o v  quy n và l i ích c a xã viên đ i v i tài s n. T o c  chể ợ ả ệ ề ợ ủ ố ớ ả ạ ơ ế 
khuy n khích liên k t gi a s  h u nhà n c, s  h u t p th  và s  h u t  nhân, làmế ế ữ ở ữ ướ ở ữ ậ ể ở ữ ư  
cho ch  đ  s  h u c  ph n, s  h u h n h p tr  thành hình th c s  h u ch  y u c aế ộ ở ữ ổ ầ ở ữ ỗ ợ ở ứ ở ữ ủ ế ủ  
các doanh nghi p trong n n kinh t .ệ ề ế

+ Ban hành các quy đ nh pháp lý v  quy n s  h u c a doanh nghi p, t  ch c, cácị ề ề ở ữ ủ ệ ổ ứ  
nhân n c ngoài t i Vi t Nam.ướ ạ ệ

- Hoàn thi n th  ch  v  phân ph iệ ể ế ề ố

+ Hoàn thi n lu t pháp, c  ch , chính sách v  phân b  ngu n l c, phân ph i vàệ ậ ơ ế ề ổ ồ ự ố  
phân ph i l i theo h ng b o đ m tăng tr ng kinh t  v i ti n b  và công b ng xã h iố ạ ướ ả ả ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  
trong t ng b c, t ng chính sách phát tri n. ừ ướ ừ ể

+ Các ngu n l c xã h i đ c phân b  theo c  ch  th  tr ng và chi n l c, quyồ ự ộ ượ ổ ơ ế ị ườ ế ượ  
ho ch, k  ho ch phát tri n kinh t  c a nhà n c, b o đ m hi u qu  kinh t  - xã h i. ạ ế ạ ể ế ủ ướ ả ả ệ ả ế ộ

+ Chính sách phân ph i và phân ph i l i ph i b o đ m hài hòa l i ích c a nhàố ố ạ ả ả ả ợ ủ  
n c, c a ng i lao đ ng và doanh nghi p, t o đ ng l c cho ng i lao đ ng.ướ ủ ườ ộ ệ ạ ộ ự ườ ộ

+ Đ i m i, phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng c a các ch  th  trongổ ớ ể ệ ả ạ ộ ủ ủ ể  
n n kinh t . Đ i m i, s p x p l i, phát tri n, nâng cao hi u qu  ho t đ ng kinhề ế ổ ớ ắ ế ạ ể ệ ả ạ ộ  
doanh c a các doanh nghi p nhà n c đ  phát huy vai trò ch  đ o c a kinh t  nhàủ ệ ướ ể ủ ạ ủ ế  
n c trong n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Thu h p các lĩnh v cướ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ ẹ ự  
đ c quy n nhà n c.  Đ i m i,  phát tri n h p tác xã, t  h p tác theo c  ch  thộ ề ướ ổ ớ ể ợ ổ ợ ơ ế ị 
tr ng, theo nguyên t c: t  nguy n, dân ch , bình đ ng, cùng có l i và phát tri nườ ắ ự ệ ủ ẳ ợ ể  
c ng đ ng.  Th c  hi n nghiêm túc,  nh t  quán m t m t b ng pháp lý  kinh doanhộ ồ ự ệ ấ ộ ặ ằ  
không phân bi t hình th c s  h u, thành ph n kinh t …ệ ứ ở ữ ầ ế

+ Đ i m i c  ch  qu n lý c a nhà n c đ  các đ n v  s  nghi p công l pổ ớ ơ ế ả ủ ướ ể ơ ị ự ệ ậ  
phát tri n m nh m , có hi u qu .ể ạ ẽ ệ ả

3. Hoàn thi n th  ch  đ m b o đ ng b  các y u t  th  tr ng và phát tri n đ ngệ ể ế ả ả ồ ộ ế ố ị ườ ể ồ  
b  các lo i th  tr ngộ ạ ị ườ

- Hoàn thi n th  ch  v  giá, c nh tranh và ki m soát đ c quy n trong kinhệ ể ế ề ạ ể ộ ề  
doanh. Xây d ng h  th ng tiêu chu n ch t l ng hàng hóa, v  sinh an toàn th cự ệ ố ẩ ấ ượ ệ ự  
ph m, môi tr ng và tăng c ng ki m tra ch t l ng hàng hóa, d ch v  và x  lý saiẩ ườ ườ ể ấ ượ ị ụ ử  
ph m. Phát huy t t vai trò đi u hành th  tr ng ti n t  c a ngân hàng nhà n c, v aạ ố ề ị ườ ề ệ ủ ướ ừ  
thúc đ y tăng tr ng kinh t  v a ki m soát l m phát và t ng b c m  r ng thẩ ưở ế ừ ể ạ ừ ướ ở ộ ị 
tr ng tín d ng, các d ch v  ngân hàng cho phù h p v i cam k t qu c t .ườ ụ ị ụ ợ ớ ế ố ế
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- Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, c  ch  chính sách cho ho t đ ng và phát tri nệ ệ ố ậ ơ ế ạ ộ ể  
lành m nh c a th  tr ng ch ng khoán, tăng tính minh b ch, ch ng các giao d ch phiạ ủ ị ườ ứ ạ ố ị  
pháp, các hành vi r a ti n, nhi u lo n th  tr ng. T o đi u kiên phát tri n các doanhử ề ễ ạ ị ườ ạ ề ể  
nghi p b o hi m thu c các thành ph n kinh t , đa d ng hóa và nâng cao ch t l ngệ ả ể ộ ầ ế ạ ấ ượ  
các s n ph m b o hi m th c hi n l  trình m  c a th  tr ng b o hi m theo cam k tả ẩ ả ể ự ệ ộ ở ử ị ườ ả ể ế  
h i nh p qu c t . Hoàn thi n lu t pháp, c  ch  chính sách đ  các quy n v  đ t đaiộ ậ ố ế ệ ậ ơ ế ể ề ề ấ  
và b t đ ng s n v n đ ng theo c  ch  th  tr ng. Hoàn thi n lu t pháp chính sáchấ ộ ả ậ ộ ơ ế ị ườ ệ ậ  
v  ti n l ng, ti n công, trong đó ti n l ng ph i đ c coi là giá c  c a s c laoề ề ươ ề ề ươ ả ượ ả ủ ứ  
đ ng hình thành theo quy lu t th  tr ng, d a trên cung c u v  s c lao đ ng.ộ ậ ị ườ ự ầ ề ứ ộ

- Xây d ng đ ng b  lu t pháp, c  ch  chính sách qu n lý, h  tr  các t  ch cự ồ ộ ậ ơ ế ả ỗ ợ ổ ứ  
nghiên c u, ng d ng, chuy n giao công ngh . Nhà n c tăng đ u t  và đ ng th iứ ứ ụ ể ệ ướ ầ ư ồ ờ  
đ y m nh xã h i hóa cho các ngành giáo d c, y t , văn hóa, th  d c, th  thao. ẩ ạ ộ ụ ế ể ụ ể

4.  Hoàn thi n th  ch  g n tăng tr ng kinh t  v i ti n b , công b ng xã h iệ ể ế ắ ưở ế ớ ế ộ ằ ộ  
trong t ng b c, t ng chính sách phát tri n và b o v  môi tr ngừ ướ ừ ể ả ệ ườ

- Th c hi n chính sách khuy n khích làm giàu đi đôi v i tích c c th c hi nự ệ ế ớ ự ự ệ  
gi m nghèo, đ c bi t  các vùng nông thôn, mi n núi, vùng dân t c và các căn cả ặ ệ ở ề ộ ứ 
cách m ng tr c đây.ạ ướ

- Xây d ng h  th ng b o hi m xã h i đa d ng và linh ho t phù h p v i yêuự ệ ố ả ể ộ ạ ạ ợ ớ  
c u c a kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa. Phát tri n đa d ng các hìnhầ ủ ế ị ườ ị ướ ộ ủ ể ạ  
th c t  ch c t  nguy n, nhân đ o, ho t đ ng không vì m c tiêu l i nhu n, chăm sócứ ổ ứ ự ệ ạ ạ ộ ụ ợ ậ  
các đ i t ng b o tr  xã h i.ố ượ ả ợ ộ

- Hoàn thi n pháp lu t, chính sách v  b o v  môi tr ng, có ch  tài đ  m nhệ ậ ề ả ệ ườ ế ủ ạ  
đ i v i các tr ng h p vi ph m, x  lý tri t đ  nh ng ô nhi m môi tr ng nghiêmố ớ ườ ợ ạ ử ệ ể ữ ễ ườ  
tr ng và ngăn ch n không đ  phát sinh thêm.ọ ặ ể

5. Hoàn thi n th  ch  v  vai trò lãnh đ o c a Đ ng, qu n lý c a Nhà n c và s  thamệ ể ế ề ạ ủ ả ả ủ ướ ự  
gia c a các t  ch c qu n chúng vào quá trình phát tri n kinh t  - xã h iủ ổ ứ ầ ể ế ộ   

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng th  hi n rõ  ch  ch  đ o nghiên c u lý lu n và t ngạ ủ ả ể ệ ở ỗ ỉ ạ ứ ậ ổ  
k t th c ti n đ  xác đ nh rõ, c  th  và đ y đ  h n mô hình kinh t  th  tr ng đ nh h ngế ự ễ ể ị ụ ể ầ ủ ơ ế ị ườ ị ướ  
xã h i ch  nghĩa, đ c bi t nh ng n i dung đ nh h ng xã h i ch  nghĩa đ  t o ra s  đ ngộ ủ ặ ệ ữ ộ ị ướ ộ ủ ể ạ ự ồ  
thu n trong xã h i.ậ ộ

- Đ i m i và nâng cao vai trò, hi u l c qu n lý kinh t  c a Nhà n c. Vai trò kinh tổ ớ ệ ự ả ế ủ ướ ế 
c a Nhà n c th  hi n rõ   ch  phát huy m t tích c c và h n ch , ngăn ng a m t tráiủ ướ ể ệ ở ỗ ặ ự ạ ế ừ ặ  
c a c  ch  th  tr ng, t o đi u ki n thu n l i đ  n n kinh t  th  tr ng phát tri n theoủ ơ ế ị ườ ạ ề ệ ậ ợ ể ề ế ị ườ ể  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa và h i nh p kinh t  qu c t  có hi u qu .ị ướ ộ ủ ộ ậ ế ố ế ệ ả

- Các t  ch c dân c , t  ch c chính tr  - xã h i, t  ch c xã h i, ngh  nghi p và nhânổ ứ ử ổ ứ ị ộ ổ ứ ộ ề ệ  
dân có vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa.ọ ể ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
Đ  phát huy vai trò c a h , Nhà n c ph i ti p t c hoàn thi n lu t pháp, c  ch , chínhể ủ ọ ướ ả ế ụ ệ ậ ơ ế  
sách, t o đi u ki n đ  các t  ch c và nhân dân tham gia tích c c và có hi u qu  vào quáạ ề ệ ể ổ ứ ự ệ ả  
trình ho ch đ nh, th c thi, giám sát th c hi n lu t pháp, các ch  tr ng phát tri n kinh t  -ạ ị ự ự ệ ậ ủ ươ ể ế  
xã h i.ộ

Ch  đ  34:ủ ề  Đánh giá s  th c hi n đ ng l i chuy n đ i t  th  ch  kinh t  kự ự ệ ườ ố ể ổ ừ ể ế ế ế 
ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p sang th  ch  kinh t  th  tr ngạ ậ ấ ể ế ế ị ườ  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa  n c ta.ị ướ ộ ủ ở ướ
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1. K t qu  và ý nghĩaế ả   

1.1. K t quế ả

- M t là, sau h n 20 năm đ i m i, n c ta đã chuy n đ i thành công t  th  ch  kinhộ ơ ổ ớ ướ ể ổ ừ ể ế  
t  k  ho ch t p trung quan liêu, bao c p sang th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xãế ế ạ ậ ấ ể ế ế ị ườ ị ướ  
h i ch  nghĩa. Đ ng l i đ i m i c a Đ ng đã đ c th  ch  hóa thành pháp lu t, t oộ ủ ườ ố ổ ớ ủ ả ượ ể ế ậ ạ  
hành lang pháp lý cho n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa hình thành vàề ế ị ườ ị ướ ộ ủ  
phát tri n.ể

- Hai là, ch  đ  s  h u v i nhi u hình th c và c  c u kinh t  nhi u thành ph nế ộ ở ữ ớ ề ứ ơ ấ ế ề ầ  
đ c hình thành: t  s  h u toàn dân và t p th , t  kinh t  qu c doanh và h p tác xãượ ừ ở ữ ậ ể ừ ế ố ợ  
là ch  y u chuy n sang nhi u hình th c s  h u, nhi u thành ph n kinh t  đan xen,ủ ế ể ề ứ ở ữ ề ầ ế  
h n h p, trong đó hình th c s  h u toàn dân nh ng t  li u s n xu t ch  y u và kinhỗ ợ ứ ở ữ ữ ư ệ ả ấ ủ ế  
t  nhà n c gi  vai trò ch  đ o. Đi u đó đã t o đ ng l c và đi u kiên thu n l i choế ướ ữ ủ ạ ề ạ ộ ự ề ậ ợ  
gi i phóng s c s n xu t, khai thác ti m năng trong và ngoài n c vào phát tri n kinhả ứ ả ấ ề ướ ể  
t  - xã h i.ế ộ

- Ba là, các lo i th  tr ng c  b n đã ra đ i và t ng b c phát tri n th ng nh tạ ị ườ ơ ả ờ ừ ướ ể ố ấ  
trong c  n c, g n v i th  tr ng khu v c và th  gi i. C  ch  th  tr ng có s  qu nả ướ ắ ớ ị ườ ự ế ớ ơ ế ị ườ ự ả  
lý c a Nhà n c đã và đang đi vào cu c s ng thay cho c  ch  k  ho ch hóa t pủ ướ ộ ố ơ ế ế ạ ậ  
trung. Các doanh nghi p, doanh nhân đ c t  ch  s n xu t, kinh doanh, c nh tranhệ ượ ự ủ ả ấ ạ  
lành m nh. Qu n lý nhà n c v  kinh t  đ c đ i m i t  can thi p tr c ti p b ngạ ả ướ ề ế ượ ổ ớ ừ ệ ự ế ằ  
m nh l nh hành chính vào ho t đ ng s n xu t, kinh doanh sang qu n lý b ng phápệ ệ ạ ộ ả ấ ả ằ  
lu t, chính sách, quy ho ch, k  ho ch phát tri n kinh t  - xã h i và các công c  đi uậ ạ ế ạ ể ế ộ ụ ề  
ti t vĩ mô khác.ế

- B n là, vi c g n phát tri n kinh t  v i gi i quy t các v n đ  xã h i, xóa đóiố ệ ắ ể ế ớ ả ế ấ ề ộ  
gi m nghèo đ t nhi u k t qu  tích c c.ả ạ ề ế ả ự

1.2. Ý nghĩa

Sau h n 20 năm đ i m i, th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chơ ổ ớ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa đã hình thành và t ng b c hoàn thi n thay cho th  ch  k  ho ch hóa t p trungừ ướ ệ ể ế ế ạ ậ  
quan liêu, bao c p. Th  ch  kinh t  m i đã đi vào cu c s ng và phát huy hi u quấ ể ế ế ớ ộ ố ệ ả 
tích c c, thúc đ y tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng, kh c ph c đ c kh ngự ẩ ưở ế ề ữ ắ ụ ượ ủ  
ho ng kinh t  - xã h i, t o ra nh ng ti n đ  c n thi t đ y nhanh quá trình côngả ế ộ ạ ữ ề ề ầ ế ẩ  
nghi p hóa, hi n đ i hóa và s m đ a n c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n.ệ ệ ạ ớ ư ướ ỏ ạ ể

2. H n ch  và nguyên nhânạ ế   

2.1 H n chạ ế

- Quá trình xây d ng, hoàn thi n th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h iự ệ ể ế ế ị ườ ị ướ ộ  
ch  nghĩa còn ch m, ch a theo k p yêu c u c a công cu c đ i m i và h i nh p kinhủ ậ ư ị ầ ủ ộ ổ ớ ộ ậ  
t  qu c t . H  th ng pháp lu t, c  ch , chính sách ch a đ y đ , ch a đ ng b  vàế ố ế ệ ố ậ ơ ế ư ầ ủ ư ồ ộ  
th ng nh t.ố ấ

- V n đ  s  h u, qu n lý và phân ph i trong doanh nghi p nhà n c ch a gi iấ ề ở ữ ả ố ệ ướ ư ả  
quy t t t, gây khó khăn cho s  phát tri n và làm th t thoát tài s n nhà n c, nh t làế ố ự ể ấ ả ướ ấ  
khi c  ph n hóa. Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  khác còn b  phân bi tổ ầ ệ ộ ầ ế ị ệ  
đ i x . Vi c x  lý các v n đ  liên quan đ n đ t đai còn nhi u v ng m c. Các y uố ử ệ ử ấ ề ế ấ ề ướ ắ ế  
t  th  tr ng và các lo i th  tr ng hình thành, phát tri n ch m, thi u đ ng b , v nố ị ườ ạ ị ườ ể ậ ế ồ ộ ậ  
hành ch a thông su t. Th  tr ng tài chính, b t đ ng s n, khoa h c, công ngh  phátư ố ị ườ ấ ộ ả ọ ệ  
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tri n ch m, qu n lý nhà n c đ i v i các lo i th  tr ng còn nhi u b t c p. Phân bể ậ ả ướ ố ớ ạ ị ườ ề ấ ậ ổ 
ngu n l c qu c gia ch a h p lý. C  ch  xin - cho ch a đ c xóa b  tri t đ . Chínhồ ự ố ư ợ ơ ế ư ượ ỏ ệ ể  
sách ti n l ng còn mang tính bình quân.ề ươ

- C  c u t  ch c, c  ch  v n hành c a b  máy nhà n c còn nhi u b t c p,ơ ấ ổ ứ ơ ế ậ ủ ộ ướ ề ấ ậ  
hi u qu , hi u l c qu n lý còn th p. C i cách hành chính ch m, ch a đ t yêu c uệ ả ệ ự ả ấ ả ậ ư ạ ầ  
m c tiêu đ  ra. T  tham nhũng, lãng phí, quan liêu v n nghiêm tr ng.ụ ề ệ ẫ ọ

- C  ch  chính sách phát tri n các lĩnh v c văn hóa, xã h i đ i m i còn ch m,ơ ế ể ự ộ ổ ớ ậ  
ch t l ng d ch v , y t , giáo d c, đào t o còn th p. Kho ng cách giàu nghèo gi aấ ượ ị ụ ế ụ ạ ấ ả ữ  
các t ng l p dân c  và các vùng ngày càng l n. H  th ng an sinh xã h i còn s  khai.ầ ớ ư ớ ệ ố ộ ơ  
Nhi u v n đ  b c xúc trong xã h i và b o v  môi tr ng còn ch a đ c gi i quy t.ề ấ ề ứ ộ ả ệ ườ ư ượ ả ế

2.2. Nguyên nhân

- Vi c xây d ng th  ch  kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i ch  nghĩa là v n đệ ự ể ế ế ị ườ ị ướ ộ ủ ấ ề 
hoàn toàn m i ch a có ti n l  trong l ch s . Nh n th c v  kinh t  th  tr ng đ nh h ngớ ư ề ệ ị ử ậ ứ ề ế ị ườ ị ướ  
xã h i ch  nghĩa còn nhi u h n ch  do công tác lý lu n ch a theo k p đòi h i c a th cộ ủ ề ạ ế ậ ư ị ỏ ủ ự  
ti n.ễ

- Năng l c th  ch  hóa và qu n lý t  ch c th c hi n c a Nhà n c còn ch m, nh tự ể ế ả ổ ứ ự ệ ủ ướ ậ ấ  
là trong vi c gi i quy t các v n đ  xã h i b c xúc.ệ ả ế ấ ề ộ ứ

- Vai trò tham gia ho ch đ nh chính sách, th c hi n và giám sát c a các c  quan dânạ ị ự ệ ủ ơ  
c , M t tr n T  qu c, các đoàn th  chính tr  - xã h i, các t  ch c xã h i, ngh  nghi p cònử ặ ậ ổ ố ể ị ộ ổ ứ ộ ề ệ  
y u.ế

Ch  đ  35ủ ề : Phân tích c  s  hình thành h  th ng chuyên chính vô s n  n cơ ở ệ ố ả ở ướ  
ta.

1. Lý lu n Mác - Lênin v  th i kỳ quá đ  và v  chuyên chính vô s nậ ề ờ ộ ề ả

 C. Mác ch  ra r ng: gi a xã h i t  b n ch  nghĩa và xã h i c ng s n chỉ ằ ữ ộ ư ả ủ ộ ộ ả ủ 
nghĩa là m t th i kỳ c i bi n cách m ng t  xã h i n  đ n xã h i kia. Thích ngộ ờ ả ế ạ ừ ộ ọ ế ộ ứ  
v i th i kỳ y là m t th i kỳ quá đ  v  chính tr  và nhà n c c a th i kỳ y khôngớ ờ ấ ộ ờ ộ ề ị ướ ủ ờ ấ  
th  là  cái  gì  khác  h n  là  n n  chuyên  chính  cách  m ng c a  giai  c p  vô  s n.ể ơ ề ạ ủ ấ ả  
V.I.Lênin nh n m nh: mu n chuy n t  ch  nghĩa t  b n lên ch  nghĩa xã h i thìấ ạ ố ể ừ ủ ư ả ủ ộ  
ph i có m t th i kỳ chuyên chính vô s n lâu dài. B n ch t c a chuyên chính vô s nả ộ ờ ả ả ấ ủ ả  
là s  ti p t c đ u tranh giai c p d i hình th c m i.ự ế ụ ấ ấ ướ ứ ớ

Chuyên chính vô s n là m t t t y u c a th i kỳ quá đ  t  ch  nghĩa t  b nả ộ ấ ế ủ ờ ộ ừ ủ ư ả  
lên ch  nghĩa xã h i nh ng vi c v n d ng t  t ng này c n xu t phát t  đi uủ ộ ư ệ ậ ụ ư ưở ầ ấ ừ ề  
ki n c  th  c a m i qu c gia. ệ ụ ể ủ ỗ ố

2. Đ ng l i chung c a cách m ng Vi t Nam trong giai đo n m iườ ố ủ ạ ệ ạ ớ

V  đ ng l i cách m ng xã h i ch  nghĩa trong giai đo n m i, Đ i h i IVề ườ ố ạ ộ ủ ạ ớ ạ ộ  
c a Đ ng C ng s n Vi t Nam vi t: n m v ng chuyên chính vô s n, phát huyủ ả ộ ả ệ ế ắ ữ ả  
quy n làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ng, ti n hành đ ng th i 3 cu c cáchề ủ ậ ể ủ ộ ế ồ ờ ộ  
m ng,…Đ i h i V c a Đ ng C ng s n Vi t Nam ti p t c kh ng đ nh đ ng l iạ ạ ộ ủ ả ộ ả ệ ế ụ ẳ ị ườ ố  
cách m ng xã h i ch  nghĩa và đ ng l i xây d ng kinh t  xã h i ch  nghĩa doạ ộ ủ ườ ố ự ế ộ ủ  
Đ i h i IV đ  ra. Nh  v y, tr c ngày Đ ng đ  ra đ ng l i đ i m i, h  th ngạ ộ ề ư ậ ướ ả ề ườ ố ổ ớ ệ ố  
chính tr   n c ta đ c t  ch c và ho t đ ng theo các yêu c u, m c tiêu, nhi mị ở ướ ượ ổ ứ ạ ộ ầ ụ ệ  
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v  c a chuyên chính vô s n; do v y, tên g i chính th c c a h  th ng này đ c xácụ ủ ả ậ ọ ứ ủ ệ ố ượ  
đ nh là h  th ng chuyên chính vô s n. ị ệ ố ả

3. C  s  chính tr  ơ ở ị

C  s  chính tr  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta đ c hìnhơ ở ị ủ ệ ố ả ở ướ ượ  
thành t  năm 1930 và b t r  v ng ch c trong lòng dân t c và xã h iừ ắ ễ ữ ắ ộ ộ

C  s  chính tr  đó là s  lãnh đ o toàn di n và tuy t đ i c a Đ ng (các đ ngơ ở ị ự ạ ệ ệ ố ủ ả ả  
khác: đ ng Dân ch , đ ng Xã h i th a nh n vai trò lãnh đ o tuy t đ i và duyả ủ ả ộ ừ ậ ạ ệ ố  
nh t c a Đ ng C ng s n Vi t Nam và là thành viên trong M t tr n T  qu c Vi tấ ủ ả ộ ả ệ ặ ậ ổ ố ệ  
Nam).

4. C  s  kinh t  ơ ở ế

C  s  kinh t  c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta là n n kinh tơ ở ế ủ ệ ố ả ở ướ ề ế 
k  ho ch hóa t p trung quan liêu, bao c p.ế ạ ậ ấ

Đó là n n kinh t  h ng t i m c tiêu xóa b  hoàn toàn ch  đ  t  h u đ iề ế ướ ớ ụ ỏ ế ộ ư ữ ố  
v i t  li u s n xu t, thi t l p ch  đ  công h u xã h i ch  nghĩa đ i v i t  li uớ ư ệ ả ấ ế ậ ế ộ ữ ộ ủ ố ớ ư ệ  
s n xu t d i hai hình th c: s  h u nhà n c và s  h u t p th . Nhà n c trả ấ ướ ứ ỡ ữ ướ ở ữ ậ ể ướ ở 
thành m t t  ch c kinh t  bao trùm. Toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ngộ ổ ứ ế ộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố  
chuyên chính vô s n đ c qui đ nh b i tính ch t và c  ch  v n hành c a n n kinhả ượ ị ở ấ ơ ế ậ ủ ề  
t  k  ho ch hóa t p trung, bao c p.ế ế ạ ậ ấ

5. C  s  xã h iơ ở ộ  

C  s  xã h i c a h  th ng chuyên chính vô s n  n c ta là liên minh giaiơ ở ộ ủ ệ ố ả ở ướ  
c p gi a giai c p công nhân v i giai c p nông dân và t ng l p trí th cấ ữ ấ ớ ấ ầ ớ ứ

K t qu  c a cu c đ u tranh giai c p trong lĩnh v c kinh t , chính tr  và k tế ả ủ ộ ấ ấ ự ế ị ế  
qu  c i t o xã h i ch  nghĩa đ i v i các thành ph n kinh t  phi xã h i ch  nghĩaả ả ạ ộ ủ ố ớ ầ ế ộ ủ  
đã t o nên m t k t c u xã h i bao g m ch  y u là 2 giai c p và 1 t ng l p: giaiạ ộ ế ấ ộ ồ ủ ế ấ ầ ớ  
c p công nhân, giai c p nông dân và t ng l p trí th c. ấ ấ ầ ớ ứ

Ch  đ  36ủ ề : Trình bày hoàn c nh l ch s  và n i dung xây d ng h  th ng chínhả ị ử ộ ự ệ ố  
tr   Vi t Nam th i kỳ tr c đ i m i.ị ở ệ ờ ướ ổ ớ

1. Hoàn c nh l ch sả ị ử

1.1. H  th ng chính tr  dân ch  nhân dân (giai đo n 1945 - 1954).ệ ố ị ủ ạ

Cách m ng Tháng Tám năm 1945 th ng l i, Nhà n c Vi t Nam Dân ch  C ngạ ắ ợ ướ ệ ủ ộ  
hòa ra đ i đánh d u s  hình thành  n c ta m t h  th ng chính tr  cách m ng v iờ ấ ự ở ướ ộ ệ ố ị ạ ớ  
nh ng đ c tr ng sau:  ữ ặ ư

- Có nhi m v  th c hi n đ ng l i  cách m ng đánh đu i đ  qu c xâmệ ụ ự ệ ườ ố ạ ổ ế ố  
l c, giành đ c l p và th ng nh t đ t n c, xóa b  nh ng di tích phong ki n vàượ ộ ậ ố ấ ấ ướ ỏ ữ ế  
n a phong ki n làm cho ng i cày có ru ng, phát tri n ch  đ  dân ch  nhân dân,ử ế ườ ộ ể ế ộ ủ  
gây c  s  cho ch  nghĩa xã h i. C  s  t  t ng đoàn k t cho h  th ng chính trơ ở ủ ộ ơ ở ư ưở ế ệ ố ị 
trong giai đo n này là kh u hi u: “Dân t c trên h t, T  qu c trên h t”.ạ ẩ ệ ộ ế ổ ố ế

- D a trên n n t ng c a kh i đoàn k t dân t c r ng rãi: không phân bi tự ề ả ủ ố ế ộ ộ ệ  
gi ng nòi, giai c p, tôn giáo, ý th c h ,,…không ch  tr ng đ u tranh giai c p.ố ấ ứ ệ ủ ươ ấ ấ  
Đ t l i ích dân t c là cao nh t.ặ ợ ộ ấ
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- Có m t chính quy n t  xác đ nh là công b c c a nhân dân. Coi dân là chộ ề ự ị ộ ủ ủ 
và dân làm ch ; cán b  s ng và làm vi c gi n d , c n, ki m, liêm, chính, chí côngủ ộ ố ệ ả ị ầ ệ  
vô t .ư

- Vai trò lãnh đ o c a Đ ng (11/1945 – 02/1951) đ c n trong vai trò c aạ ủ ả ượ ẩ ủ  
Qu c h i và Chính ph , trong vai trò c a cá nhân H  Chí Minh và các đ ng viênố ộ ủ ủ ồ ả  
trong Chính ph .ủ

- Có m t tr n (Liên Vi t) và nhi u t  ch c qu n chúng r ng rãi, làm vi cặ ậ ệ ề ổ ứ ầ ộ ệ  
t  nguy n không h ng l ng; do đó, không đi u ki n công ch c hóa, quan liêuự ệ ưở ươ ề ệ ứ  
hóa.

- C  s  kinh t  c a h  th ng chính tr  dân ch  nhân dân là n n s n xu t tơ ở ế ủ ệ ố ị ủ ề ả ấ ư 
nhân hàng hóa nh , phân tán, t  c p, t  túc; b  kinh t  th c dân và chi n tranh kìmỏ ự ấ ự ị ế ự ế  
hãm, ch a có vi n tr .ư ệ ợ

- Đã xu t hi n s  giám sát (  m c đ  nh t đ nh) c a xã h i dân s  đ i v iấ ệ ự ở ứ ộ ấ ị ủ ộ ự ố ớ  
Nhà n c và Đ ng; s  ph n bi n gi a hai đ ng khác (đ ng Dân ch  và đ ng Xãướ ả ự ả ệ ữ ả ả ủ ả  
h i) đ i v i Đ ng C ng s n Vi t Nam. Nh  đó, đã gi m thi u rõ r t các t  n nộ ố ớ ả ộ ả ệ ờ ả ể ệ ệ ạ  
th ng th y phát sinh trong b  máy công quy n.  ườ ấ ộ ề

1.2. H  th ng chuyên chính vô s n (giai đo n 1955 - 1975 và 1975 - 1989):ệ ố ả ạ

- Khi giai c p công nhân gi  vai trò lãnh đ o cách m ng thì th ng l i c aấ ữ ạ ạ ắ ợ ủ  
cách m ng dân t c dân ch  nhân dân cũng là s  b t đ u c a cách m ng xã h iạ ộ ủ ự ắ ầ ủ ạ ộ  
ch  nghĩa, s  b t đ u c a th i kỳ th c hi n nhi m v  l ch s  c a chuyên chínhủ ự ắ ầ ủ ờ ự ệ ệ ụ ị ử ủ  
vô s n (mi n B c sau năm 1954 và trên c  n c t  sau tháng 4 năm 1975). ả ề ắ ả ướ ừ

- T  sau tháng 4 năm 1975, v i th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ,ừ ớ ắ ợ ủ ộ ế ố ỹ  
c u n c, cách m ng n c ta chuy n sang giai đo n m i - giai đo n ti n hànhứ ướ ạ ướ ể ạ ớ ạ ế  
cách m ng xã h i ch  nghĩa trên c  n c; Do đó, h  th ng chính tr  n c ta cũngạ ộ ủ ả ướ ệ ố ị ướ  
chuy n sang giai  đo n m i:  t  h  th ng chuyên chính dân ch  nhân dân làmể ạ ớ ừ ệ ố ủ  
nhi m v  l ch s  c a chuyên chính vô s n trên ph m vi n a n c (giai đo n 1955ệ ụ ị ử ủ ả ạ ử ướ ạ  
- 1975) sang h  th ng chuyên chính vô s n ho t đ ng trên ph m vi c  n c.ệ ố ả ạ ộ ạ ả ướ

- B c sang giai đo n m i, Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n IV nh nướ ạ ớ ạ ộ ạ ể ả ố ầ ậ  
đ nh: Mu n đ a s  nghi p cách m ng đ n toàn th ng, đi u ki n tiên quy t tr cị ố ư ự ệ ạ ế ắ ề ệ ế ướ  
tiên là ph i thi t l p và không ng ng tăng c ng chuyên chính vô s n, th c hi nả ế ậ ừ ườ ả ự ệ  
và không ng ng phát huy quy n làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ng.ừ ề ủ ậ ể ủ ộ

2. N i dung xây d ng h  th ng chính trộ ự ệ ố ị  

Vi c xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n đ c quan ni m là xây d ngệ ự ệ ố ả ượ ệ ự  
ch  đ  làm ch  t p th  xã h i ch  nghĩa; t c là xây d ng m t h  th ng hoànế ộ ủ ậ ể ộ ủ ứ ự ộ ệ ố  
ch nh các quan h  xã h i th  hi n ngày càng đ y đ  quy n làm ch  c a nhânỉ ệ ộ ể ệ ầ ủ ề ủ ủ  
dân; do đó, ch  tr ng xây d ng h  th ng chuyên chính vô s n g m nh ng n iủ ươ ự ệ ố ả ồ ữ ộ  
dung sau:

- M t là, xác đ nh quy n làm ch  c a nhân dân lao đ ng đ c th  ch  hóaộ ị ề ủ ủ ộ ượ ể ế  
b ng pháp lu t và t  ch c.ằ ậ ổ ứ

- Hai là, xác đ nh Nhà n c trong th i kỳ quá đ  là Nhà n c chuyên chínhị ướ ờ ộ ướ  
vô s n th c hi n ch  đ  dân ch  xã h i ch  nghĩa, là m t t  ch c th c hi nả ự ệ ế ộ ủ ộ ủ ộ ổ ứ ự ệ  
quy n làm ch  t p th  c a giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng, m t t  ch cề ủ ậ ể ủ ấ ộ ộ ổ ứ  
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thông qua đó Đ ng th c hi n s  lãnh đ o c a mình đ i v i ti n trình phát tri nả ự ệ ự ạ ủ ố ớ ế ể  
c a xã h i.ủ ộ

- Ba là, xác đ nh Đ ng là ng i lãnh đ o toàn b  ho t đ ng xã h i trongị ả ườ ạ ộ ạ ộ ộ  
đi u ki n chuyên chính vô s n. S  lãnh đ o c a Đ ng là b o đ m cao nh t choề ệ ả ự ạ ủ ả ả ả ấ  
ch  đ   làm ch  t p th  c a nhân dân lao đ ng, cho s  t n t i và ho t đ ng c aế ộ ủ ậ ể ủ ộ ự ồ ạ ạ ộ ủ  
Nhà n c xã h i ch  nghĩa.ướ ộ ủ

- B n là, xác đ nh nhi m v  chung c a M t tr n và các đoàn th  là b o đ mố ị ệ ụ ủ ặ ậ ể ả ả  
cho qu n chúng tham gia và ki m tra công vi c c a Nhà n c. Vai trò và s cầ ể ệ ủ ướ ứ  
m nh c a các đoàn th  chính là  kh  năng t p h p qu n chúng, hi u rõ tâm tạ ủ ể ở ả ậ ợ ầ ể ư 
nguy n v ng c a qu n chúng, nâng cao giác ng  xã h i  ch  nghĩa cho qu nệ ọ ủ ầ ộ ộ ủ ầ  
chúng. Mu n v y, đoàn th  ph i đ i m i hình th c t  ch c và ph ng th c ho tố ậ ể ả ổ ớ ứ ổ ứ ươ ứ ạ  
đ ng cho phù h p v i đi u ki n m i. Ho t đ ng c a các đoàn th  ph i năngộ ợ ớ ề ệ ớ ạ ộ ủ ể ả  
đ ng, nh y bén v i nh ng v n đ  m i n y sinh trong cu c s ng, kh c ph cộ ạ ớ ữ ấ ề ớ ả ộ ố ắ ụ  
b nh quan liêu, đ n gi n và khô c ng trong t  ch c và trong sinh ho t. M  r ngệ ơ ả ứ ổ ứ ạ ở ộ  
hình th c t  ch c theo ngh  nghi p, theo nhu c u đ i s ng và nhu c u sinh ho tứ ổ ứ ề ệ ầ ờ ố ầ ạ  
văn hóa đ  thu hút đông đ o qu n chúng vào các ho t đ ng xã h i, chính tr .ể ả ầ ạ ộ ộ ị

- Năm là, xác đ nh m i quan h  Đ ng lãnh đ o, nhân dân làm ch , Nhà n cị ố ệ ả ạ ủ ướ  
qu n lý là c  ch  chung trong qu n lý toàn b  xã h i.ả ơ ế ả ộ ộ

Ch  đ  37ủ ề : Phân tích quá trình hình thành đ ng l i đ i m i h  th ng chính tr  ườ ố ổ ớ ệ ố ị ở 
n c ta.ướ

1. Nh n th c m i v  m i quan h  gi a đ i m i kinh t  và đ i m i h  th ngậ ứ ớ ề ố ệ ữ ổ ớ ế ổ ớ ệ ố  
chính trị

- Nh n th c: đ i m i là m t quá trình. Quá trình này b t đ u t  đ i m i kinhậ ứ ổ ớ ộ ắ ầ ừ ổ ớ  
t , tr c h t là đ i m i t  duy kinh t , đ ng th i, t ng b c đ i m i h  th ngế ướ ế ổ ớ ư ế ồ ờ ừ ướ ổ ớ ệ ố  
chính tr .ị

- Đ i m i thành công v  kinh t  s  t o đi u ki n c  b n đ  ti n hành đ iổ ớ ề ế ẽ ạ ề ệ ơ ả ể ế ổ  
m i h  th ng chính tr  thu n l i. H  th ng chính tr  đ c đ i m i k p th i, phùớ ệ ố ị ậ ợ ệ ố ị ượ ổ ớ ị ờ  
h p s  là đi u ki n quan tr ng đ  thúc đ y đ i m i và phát tri n kinh t .ợ ẽ ề ệ ọ ể ẩ ổ ớ ể ế

2. Nh n th c m i v  m c tiêu đ i m i h  th ng chính trậ ứ ớ ề ụ ổ ớ ệ ố ị

- C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h iươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ  
(1991) kh ng đ nh: “Trong toàn b  t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính trẳ ị ộ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị 
n c ta trong giai đo n m i là nh m xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dânướ ạ ớ ằ ự ừ ướ ệ ề  
ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l c thu c v  nhân dân ”.ủ ộ ủ ả ả ề ự ộ ề

- Báo cáo Chính tr  (Đ i h i VII) ch  rõ: th c ch t c a vi c đ i m i và ki nị ạ ộ ỉ ự ấ ủ ệ ổ ớ ệ  
toàn h  th ng chính tr  n c ta là xây d ng n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b oệ ố ị ướ ự ề ủ ộ ủ ả  
đ m quy n làm ch  c a nhân dân. Dân ch  v a là m c tiêu, v a là đ ng l c c aả ề ủ ủ ủ ừ ụ ừ ộ ự ủ  
công cu c đ i m i.ộ ổ ớ

3.  Nh n th c m i v  đ u tranh giai c p và v  đ ng l c ch  y u phát tri nậ ứ ớ ề ấ ấ ề ộ ự ủ ế ể  
đ t n c trong giai đo n m iấ ướ ạ ớ

- Đ i h i IX Đ ng C ng s n Vi t Nam: “Trong th i kỳ quá đ , có nhi u hìnhạ ộ ả ộ ả ệ ờ ộ ề  
th c s  h u v  t  li u s n xu t, nhi u thành ph n kinh t , giai c p, t ng l p xãứ ở ữ ề ư ệ ả ấ ề ầ ế ấ ầ ớ  
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h i khác nhau, nh ng c  c u, v  trí, tính ch t c a các giai c p trong xã h i đã cóộ ư ơ ấ ị ấ ủ ấ ộ  
nhi u thay đ i cùng v i nh ng bi n đ i to l n v  kinh t , xã h i. M i quan hề ổ ớ ữ ế ổ ớ ề ế ộ ố ệ 
gi a các giai c p, t ng l p xã h i là quan h  h p tác và đ u tranh trong n i b  nhânữ ấ ầ ớ ộ ệ ợ ấ ộ ộ  
dân, đoàn k t và h p tác lâu dài trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c d iế ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố ướ  
s  lãnh đ o c a Đ ng. L i ích giai c p công nhân th ng nh t v i l i ích toàn dânự ạ ủ ả ợ ấ ố ấ ớ ợ  
t c trong m c tiêu chung là: đ c l p dân t c g n li n v i ch  nghĩa xã h i, dânộ ụ ộ ậ ộ ắ ề ớ ủ ộ  
giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. N i dung ch  y u c a đ uướ ạ ộ ằ ủ ộ ủ ế ủ ấ  
tranh giai  c p trong giai  đo n hi n nay là th c hi n th ng l i  s  nghi p côngấ ạ ệ ự ệ ắ ợ ự ệ  
nghi p hóa, hi n đ i hóa theo đ nh h ng xã h i ch  nghĩa, kh c ph c tình tr ngệ ệ ạ ị ướ ộ ủ ắ ụ ạ  
n c nghèo, kém phát tri n, th c hi n công b ng xã h i, ch ng áp b c, b t công,ướ ể ự ệ ằ ộ ố ứ ấ
…”.

- Đ ng l c ch  y u phát tri n đ t n c là đ i đoàn k t toàn dân trên c  sộ ự ủ ế ể ấ ướ ạ ế ơ ở 
liên minh gi a công nhân v i nông dân và trí th c do Đ ng lãnh đ o, k t h p hàiữ ớ ứ ả ạ ế ợ  
hòa các l i ích cá nhân, t p th  và xã h i, phát huy m i ti m năng và ngu n l cợ ậ ể ộ ọ ề ồ ự  
c a các thành ph n kinh t , c a toàn xã h i.ủ ầ ế ủ ộ

4. Nh n th c m i v  c  c u và c  ch  v n hành c a h  th ng chính trậ ứ ớ ề ơ ấ ơ ế ậ ủ ệ ố ị

- H  th ng chính tr   n c ta v n hành theo c  ch  Đ ng lãnh đ o, nhânệ ố ị ở ướ ậ ơ ế ả ạ  
dân làm ch , Nhà n c qu n lý; trong đó, Đ ng v a là m t b  ph n c a hủ ướ ả ả ừ ộ ộ ậ ủ ệ 
th ng chính tr , v a là h t nhân lãnh đ o h  th ng y, ho t đ ng trong khuôn khố ị ừ ạ ạ ệ ố ấ ạ ộ ổ 
Hi n pháp và pháp lu t. Không ch p nh n đa nguyên chính tr , đa đ ng đ i l p.ế ậ ấ ậ ị ả ố ậ

- Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa c a nhân dân, do nhân dân, vì nhânướ ề ộ ủ ủ  
dân do Đ ng C ng s n lãnh đ o; có ch c năng th  ch  hóa và t  ch c th c hi nả ộ ả ạ ứ ể ế ổ ứ ự ệ  
đ ng l i, quan đi m c a Đ ng.ườ ố ể ủ ả

- M t tr n T  qu c Vi t Nam là liên minh chính tr  c a các đoàn th  nhânặ ậ ổ ố ệ ị ủ ể  
dân và cá nhân tiêu bi u c a các giai c p và t ng l p xã h i, các dân t c, các tônể ủ ấ ầ ớ ộ ộ  
giáo, là c  s  chính tr  c a chính quy n nhân dân; ho t đ ng theo ph ng th cơ ở ị ủ ề ạ ộ ươ ứ  
hi p th ng dân ch , có vai trò quan tr ng trong vi c ph n bi n, giám sát xã h i,ệ ươ ủ ọ ệ ả ệ ộ  
góp ph n xây d ng Đ ng, xây d ng Nhà n c, phát huy quy n làm ch  c a nhânầ ự ả ự ướ ề ủ ủ  
dân.

- Nhân dân là ng i làm ch  xã h i, làm ch  thông qua Nhà n c và các cườ ủ ộ ủ ướ ơ 
quan đ i di n; đ ng th i, làm ch  tr c ti p  c  s  thông qua c  ch  dân bi t,ạ ệ ồ ờ ủ ự ế ở ơ ở ơ ế ế  
dân bàn, dân làm, dân ki m tra; làm ch  thông qua hình th c t  qu n.  ể ủ ứ ự ả

5. Nh n th c m i v  xây d ng Nhà n c pháp quy n trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ự ướ ề ệ ố ị

- Thu t ng  v  “xây d ng nhà n c pháp quy n” l n đ u tiên đ c đ  c pậ ữ ề ự ướ ề ầ ầ ượ ề ậ  
t i H i ngh  Trung ng 2 khóa VII. ạ ộ ị ươ

- Các H i ngh  và Đ i h i Đ ng sau đó ti p t c kh ng đ nh nhi m v  xâyộ ị ạ ộ ả ế ụ ẳ ị ệ ụ  
d ng Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam và làm rõ thêm n i dungự ướ ề ộ ủ ệ ộ  
c a nó: ủ

+ Nhà n c qu n lý xã h i b ng Hi n pháp và pháp lu t.ướ ả ộ ằ ế ậ

+ Pháp lu t gi  v  trí t i th ng trong vi c đi u ch nh các quan h  xã h i.ậ ữ ị ố ượ ệ ề ỉ ệ ộ

+ Ng i dân đ c h ng m i quy n dân ch , có quy n t  do s ng và làmườ ượ ưở ọ ề ủ ề ự ố  
vi c theo kh  năng, s  thích c a mình trong ph m vi pháp lu t cho phép.ệ ả ở ủ ạ ậ  

6. Nh n th c m i v  vai trò c a Đ ng trong h  th ng chính trậ ứ ớ ề ủ ả ệ ố ị
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Nh n th c rõ h n v  vai trò, v  trí, ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i hậ ứ ơ ề ị ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ 
th ng chính tr .  Đ ng C ng s n c m quy n là  Đ ng lãnh đ o Nhà n c nh ngố ị ả ộ ả ầ ề ả ạ ướ ư  
không làm thay Nhà n c. Đ ng quan tâm xây d ng, c ng c  Nhà n c, M t tr n Tướ ả ự ủ ố ướ ặ ậ ổ 
qu c và các đoàn th  chính tr  - xã h i, phát huy vai trò c a các thành t  này trongố ể ị ộ ủ ố  
qu n lý, đi u hành xã h i. Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng ph i đ ng bả ề ộ ổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ả ồ ộ 
v i đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr , đ i m i kinh t .ớ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ổ ớ ế

Ch  đ  38ủ ề :  Phân tích m c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng Đ ngụ ể ủ ươ ự ả  
trong h  th ng chính tr  th i kỳ đ i m i.ệ ố ị ờ ổ ớ

1. M c tiêu và quan đi m  xây d ng h  th ng chính trụ ể ự ệ ố ị

1.1. M c tiêuụ

M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi n t t h nụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ ố ơ  
dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân. Toàn bủ ộ ủ ầ ủ ề ủ ủ ộ 
t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta trong giai đo n m i làổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ạ ớ  
nh m xây d ng và hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l cằ ự ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự  
thu c v  nhân dân.  ộ ề

1.2. Quan đi mể

- K t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l y đ iế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ ổ  
m i kinh t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ớ ế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị

- Đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính tr  là nh mổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ằ  
tăng c ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý c a Nhà n c, phát huyườ ạ ủ ả ệ ự ả ủ ướ  
quy n làm ch  c a nhân dân, làm cho h  th ng chính tr  ho t đ ng năng đ ngề ủ ủ ệ ố ị ạ ộ ộ  
h n, có hi u qu  h n, phù h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n, đ ng b  đ tơ ệ ả ơ ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ ồ ộ ấ  
n c, phù h p v i yêu c u c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chướ ợ ớ ầ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa và yêu c u c a h i nh p kinh t  qu c t .ầ ủ ộ ậ ế ố ế

- Đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, cóổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ  
b c đi, có hình th c và cách làm phù h p.ướ ứ ợ

- Đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chính tr  v iổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố ị ớ  
nhau và v i xã h i, t o ra s  v n đ ng cùng chi u theo h ng tác đ ng, thúc đ yớ ộ ạ ự ậ ộ ề ướ ộ ẩ  
xã h i phát tri n; phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ộ ể ề ủ ủ

2. Ch  tr ng xây d ng Đ ng trong h  th ng chính trủ ươ ự ả ệ ố ị

- Tr ng tâm đ i m i h  th ng chính tr  là đ i m i t  ch c và ph ng th cọ ổ ớ ệ ố ị ổ ớ ổ ứ ươ ứ  
ho t đ ng c a các b  ph n c u thành h  th ng. Trong đ i m i ph ng th c ho tạ ộ ủ ộ ậ ấ ệ ố ổ ớ ươ ứ ạ  
đ ng c a h  th ng chính tr , v n đ  m u ch t là đ i m i ph ng th c ho t đ ngộ ủ ệ ố ị ấ ề ấ ố ổ ớ ươ ứ ạ ộ  
c a Đ ng, kh c ph c khuynh h ng Đ ng bao bi n làm thay ho c buông l ng sủ ả ắ ụ ướ ả ệ ặ ỏ ự 
lãnh đ o c a Đ ng.ạ ủ ả

- Trong quá trình đ i m i, Đ ng ta luôn coi tr ng vi c đ i m i ph ng th cổ ớ ả ọ ệ ổ ớ ươ ứ  
lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr .ạ ủ ả ố ớ ệ ố ị

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ng chính tr  ph iổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ ố ị ả  
đ c đ t trong t ng th  nhi m v  đ i m i và ch nh đ n Đ ng, ti n hành đ ng bượ ặ ổ ể ệ ụ ổ ớ ỉ ố ả ế ồ ộ 
đ i v i đ i m i các m t c a công tác xây d ng Đ ng, v i đ i m i t  ch c và ho tố ớ ổ ớ ặ ủ ự ả ớ ổ ớ ổ ứ ạ  
đ ng c a c  h  th ng chính tr , nâng cao ch t l ng đ i ngũ cán b , công ch c,ộ ủ ả ệ ố ị ấ ượ ộ ộ ứ  
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viên ch c; đ ng b  v i đ i m i kinh t , xây d ng và hoàn thi n Nhà n c phápứ ồ ộ ớ ổ ớ ế ự ệ ướ  
quy n xã h i ch  nghĩa thích ng v i nh ng đòi h i c a quá trình công nghi p hóa,ề ộ ủ ứ ớ ữ ỏ ủ ệ  
hi n đ i hóa và h i nh p kinh t  qu c t .ệ ạ ộ ậ ế ố ế

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ngổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố  
chính tr  ph i trên c  s  kiên đ nh các nguyên t c t  ch c và ho t đ ng c aị ả ơ ở ị ắ ổ ứ ạ ộ ủ  
Đ ng, th c hi n đúng nguyên t c t p trung dân ch ; th c hi n dân ch  r ng rãiả ự ệ ắ ậ ủ ự ệ ủ ộ  
trong Đ ng và trong xã h i, đ y nhanh phân c p, tăng c ng ch  đ  trách nhi mả ộ ẩ ấ ườ ế ộ ệ  
cá nhân, nh t là ng i đ ng đ u.ấ ườ ứ ầ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ngổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố  
chính tr  là công vi c h  tr ng đòi h i ph i ch  đ ng, tích c c, có quy t tâm chính trị ệ ệ ọ ỏ ả ủ ộ ự ế ị 
cao, đ ng th i c n th n tr ng, có b c đi v ng ch c, v a làm, v a t ng k t, v a rútồ ờ ầ ậ ọ ướ ữ ắ ừ ừ ổ ế ừ  
kinh nghi m.ệ

- Đ i m i ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ngổ ớ ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố  
chính tr   m i c p, m i ngành v a ph i quán tri t các nguyên t c chung, v aị ở ỗ ấ ỗ ừ ả ệ ắ ừ  
ph i phù h p v i đ c đi m, yêu c u, nhi m v  c a t ng c p, t ng ngành. ả ợ ớ ặ ể ầ ệ ụ ủ ừ ấ ừ

Ch  đ  39ủ ề : Phân tích m c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng Nhà n cụ ể ủ ươ ự ướ  
trong h  th ng chính tr  th i kỳ đ i m i.ệ ố ị ờ ổ ớ

1. M c tiêu và quan đi m  xây d ng h  th ng chính trụ ể ự ệ ố ị

1.1. M c tiêuụ

M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi n t t h nụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ ố ơ  
dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân. Toàn bủ ộ ủ ầ ủ ề ủ ủ ộ 
t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta trong giai đo n m i làổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ạ ớ  
nh m xây d ng và hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l cằ ự ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự  
thu c v  nhân dân.  ộ ề

1.2. Quan đi mể

- K t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l yế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ  
đ i m i kinh t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ổ ớ ế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị

- Đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính tr  làổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị  
nh m tăng c ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý c a Nhà n c,ằ ườ ạ ủ ả ệ ự ả ủ ướ  
phát huy quy n làm ch  c a nhân dân, làm cho h  th ng chính tr  ho t đ ng năngề ủ ủ ệ ố ị ạ ộ  
đ ng h n, có hi u qu  h n, phù h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n, đ ng bộ ơ ệ ả ơ ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ ồ ộ 
đ t n c, phù h p v i yêu c u c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chấ ướ ợ ớ ầ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa và yêu c u c a h i nh p kinh t  qu c t .ầ ủ ộ ậ ế ố ế

- Đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, cóổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ  
b c đi, có hình th c và cách làm phù h p.ướ ứ ợ

- Đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chính trổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố ị 
v i nhau và v i xã h i, t o ra s  v n đ ng cùng chi u theo h ng tác đ ng, thúcớ ớ ộ ạ ự ậ ộ ề ướ ộ  
đ y xã h i phát tri n; phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ẩ ộ ể ề ủ ủ

2. Xây d ng Nhà n c trong h  th ng chính trự ướ ệ ố ị:

2.1. Đ c đi m c a Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam ặ ể ủ ướ ề ộ ủ ệ
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- Nhà n c c a dân, do dân, vì dân, t t c  quy n l c nhà n c thu c v  nhânướ ủ ấ ả ề ự ướ ộ ề  
dân.

- Quy n l c Nhà n c là th ng nh t, có s  phân công rành m ch và ph i h pề ự ướ ố ấ ự ạ ố ợ  
ch t ch  gi a các c  quan nhà n c trong th c hi n các quy n l p pháp, hành phápặ ẽ ữ ơ ướ ự ệ ề ậ  
và t  pháp.ư

- Nhà n c đ c t  ch c và ho t đ ng trên c  s  Hi n pháp, pháp lu t, b oướ ượ ổ ứ ạ ộ ơ ở ế ậ ả  
đ m cho Hi n pháp và các đ o lu t gi  v  trí t i th ng trong đi u ch nh cácả ế ạ ậ ữ ị ố ượ ề ỉ  
quan h  thu c t t c  các lĩnh v c c a đ i s ng xã h i.ệ ộ ấ ả ự ủ ờ ố ộ

- Nhà n c tôn tr ng và b o đ m quy n con ng i, quy n công dân; nângướ ọ ả ả ề ườ ề  
cao trách nhi m pháp lý gi a Nhà n c và công dân, th c hành dân ch ; đ ngệ ữ ướ ự ủ ồ  
th i, tăng c ng k  cu ng, k  lu t. ờ ườ ỷ ơ ỷ ậ

- Nhà n c pháp quy n xã h i ch  nghĩa Vi t Nam do m t đ ng duy nh tướ ề ộ ủ ệ ộ ả ấ  
lãnh đ o, có s  giám sát c a nhân dân, s  ph n bi n xã h i c a M t tr n Tạ ự ủ ự ả ệ ộ ủ ặ ậ ổ 
qu c Vi t Nam và các thành viên c a M t tr n.ố ệ ủ ặ ậ

2.2. M t s  bi n pháp l n c n th c hi n đ  xây d ng Nhà n c pháp quy nộ ố ệ ớ ầ ự ệ ể ự ướ ề

- Hoàn thi n h  th ng pháp lu t, tăng tính c  th , tính kh  thi c a các quiệ ệ ố ậ ụ ể ả ủ  
đ nh trong văn b n pháp lu t. Xây d ng, hoàn thi n c  ch  ki m tra, giám sát tínhị ả ậ ự ệ ơ ế ể  
h p hi n, h p pháp trong các ho t đ ng và quy t đ nh c a các c  quan côngợ ế ợ ạ ộ ế ị ủ ơ  
quy n.ề

- Ti p t c đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Qu c h i. Hoàn thi n c  chế ụ ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ ố ộ ệ ơ ế 
b u c  nh m nâng cao ch t l ng đ i bi u Qu c h i.  Đ i m i qui trình xâyầ ử ằ ấ ượ ạ ể ố ộ ổ ớ  
d ng lu t, gi m m nh vi c ban hành pháp l nh. Th c hi n t t h n nhi m vự ậ ả ạ ệ ệ ự ệ ố ơ ệ ụ 
quy t đ nh các v n đ  quan tr ng c a đ t n c và ch c năng giám sát t i cao.ế ị ấ ề ọ ủ ấ ướ ứ ố

- Đ y m nh c i cách hành chính, đ i m i t  ch c và ho t đ ng c a Chínhẩ ạ ả ổ ớ ổ ứ ạ ộ ủ  
ph  theo h ng xây d ng c  quan hành pháp th ng nh t, thông su t, hi n đ i.ủ ướ ự ơ ố ấ ố ệ ạ

- Xây d ng h  th ng c  quan t  pháp trong s ch, v ng m nh, dân ch ,ự ệ ố ơ ư ạ ữ ạ ủ  
nghiêm minh, b o v  công lý, quy n con ng i. Xây d ng c  ch  phán quy t vả ệ ề ườ ự ơ ế ế ề 
nh ng vi ph m Hi n pháp trong ho t đ ng l p pháp, hành pháp và t  pháp.ữ ạ ế ạ ộ ậ ư

- Nâng cao ch t l ng ho t đ ng c a h i đ ng nhân dân và y ban nhânấ ượ ạ ộ ủ ộ ồ ủ  
dân, b o đ m quy n t  ch  và t  ch u trách nhi m c a chính quy n đ a ph ngả ả ề ự ủ ự ị ệ ủ ề ị ươ  
trong ph m vi đ c phân c p. ạ ượ ấ

Ch  đ  40:ủ ề  Phân tích m c tiêu, quan đi m và ch  tr ng xây d ng M t tr nụ ể ủ ươ ự ặ ậ  
T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i trong h  th ng chính trổ ố ổ ứ ị ộ ệ ố ị 
th i kỳ đ i m i.ờ ổ ớ

1. M c tiêu và quan đi m  xây d ng h  th ng chính tr :ụ ể ự ệ ố ị

1.1. M c tiêuụ

M c tiêu ch  y u c a đ i m i h  th ng chính tr  là nh m th c hi n t t h nụ ủ ế ủ ổ ớ ệ ố ị ằ ự ệ ố ơ  
dân ch  xã h i ch  nghĩa, phát huy đ y đ  quy n làm ch  c a nhân dân. Toàn bủ ộ ủ ầ ủ ề ủ ủ ộ 
t  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta trong giai đo n m i làổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ạ ớ  
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nh m xây d ng và hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b o đ m quy n l cằ ự ệ ề ủ ộ ủ ả ả ề ự  
thu c v  nhân dân.  ộ ề

1.2. Quan đi mể

- K t h p ch t ch  ngay t  đ u đ i m i kinh t  v i đ i m i chính tr , l yế ợ ặ ẽ ừ ầ ổ ớ ế ớ ổ ớ ị ấ  
đ i m i kinh t  làm tr ng tâm, đ ng th i t ng b c đ i m i chính tr .ổ ớ ế ọ ồ ờ ừ ướ ổ ớ ị

- Đ i m i t  ch c và ph ng th c ho t đ ng c a h  th ng chính tr  làổ ớ ổ ứ ươ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị  
nh m tăng c ng vai trò lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý c a Nhà n c,ằ ườ ạ ủ ả ệ ự ả ủ ướ  
phát huy quy n làm ch  c a nhân dân, làm cho h  th ng chính tr  ho t đ ng năngề ủ ủ ệ ố ị ạ ộ  
đ ng h n, có hi u qu  h n, phù h p v i đ ng l i đ i m i toàn di n, đ ng bộ ơ ệ ả ơ ợ ớ ườ ố ổ ớ ệ ồ ộ 
đ t n c, phù h p v i yêu c u c a n n kinh t  th  tr ng đ nh h ng xã h i chấ ướ ợ ớ ầ ủ ề ế ị ườ ị ướ ộ ủ 
nghĩa và yêu c u c a h i nh p kinh t  qu c t .ầ ủ ộ ậ ế ố ế

- Đ i m i h  th ng chính tr  m t cách toàn di n, đ ng b , có k  th a, cóổ ớ ệ ố ị ộ ệ ồ ộ ế ừ  
b c đi, có hình th c và cách làm phù h p.ướ ứ ợ

- Đ i m i m i quan h  gi a các b  ph n c u thành c a h  th ng chính trổ ớ ố ệ ữ ộ ậ ấ ủ ệ ố ị 
v i nhau và v i xã h i, t o ra s  v n đ ng cùng chi u theo h ng tác đ ng, thúcớ ớ ộ ạ ự ậ ộ ề ướ ộ  
đ y xã h i phát tri n; phát huy quy n làm ch  c a nhân dân.ẩ ộ ể ề ủ ủ

2. Ch  tr ng xây d ng M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h iủ ươ ự ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ  
trong h  th ng chính trệ ố ị:

- M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i có vai trò quan tr ngặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ọ  
trong vi c t p h p, v n đ ng, đoàn k t r ng rãi các t ng l p nhân dân; đ i di nệ ậ ợ ậ ộ ế ộ ầ ớ ạ ệ  
cho quy n và l i ích h p pháp c a nhân dân, đ  xu t các ch  tr ng, chính sáchề ợ ợ ủ ề ấ ủ ươ  
v  kinh t , văn hóa, xã h i, an ninh, qu c phòng.ề ế ộ ố

- Nhà n c ban hành c  ch  đ  M t tr n và các t  ch c chính tr  - xã h iướ ơ ế ể ặ ậ ổ ứ ị ộ  
th c hi n t t vai trò giám sát và ph n bi n xã h i.ự ệ ố ả ệ ộ

- Th c hi n t t Lu t M t tr n T  qu c Vi t Nam, Lu t Thanh niên, Lu tự ệ ố ậ ặ ậ ổ ố ệ ậ ậ  
Công đoàn,…Quy ch  dân ch   m i c p đ  M t tr n, các t  ch c chính tr  - xãế ủ ở ọ ấ ể ặ ậ ổ ứ ị  
h i  và các t ng l p nhân dân tham xây d ng Đ ng, chính quy n và h  th ngộ ầ ớ ự ả ề ệ ố  
chính tr .ị

- Đ i m i ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h iổ ớ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ  
đ  kh c ph c tình tr ng hành chánh hóa, đ  nâng cao ch t l ng ho t đ ng, làmể ắ ụ ạ ể ấ ượ ạ ộ  
t t công tác dân v n theo phong cách tr ng dân, g n dân, hi u dân, h c dân và cóố ậ ọ ầ ể ọ  
trách nhi m v i dân, nghe dân nói, nói dân hi u, làm dân tin.  ệ ớ ể

Ch  đ  41:ủ ề  Đánh giá s  th c hi n đ ng l i xây d ng h  th ng chính tr  ự ự ệ ườ ố ự ệ ố ị ở 
n c ta th i kỳ đ i m i.ướ ờ ổ ớ

1. K t qu   và ý nghĩaế ả :

1.1. K t quế ả

- T  ch c và ho t đ ng c a h  th ng chính tr   n c ta có nhi u đ i m iổ ứ ạ ộ ủ ệ ố ị ở ướ ề ổ ớ  
góp ph n xây d ng và t ng b c hoàn thi n n n dân ch  xã h i ch  nghĩa, b oầ ự ừ ướ ệ ề ủ ộ ủ ả  
đ m quy n l c thu c v  nhân dân. T  ch c b  máy c a h  th ng chính tr  đ cả ề ự ộ ề ổ ứ ộ ủ ệ ố ị ượ  
s p x p theo h ng tinh g n, hi u qu . Ho t đ ng c a h  th ng chính tr  ngàyắ ế ướ ọ ệ ả ạ ộ ủ ệ ố ị  
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càng h ng v  c  s . Qu c h i, Chính ph , H i đ ng nhân dân, y ban nhân dânướ ề ơ ở ố ộ ủ ộ ồ Ủ  
có nhi u đ i m i theo h ng phát huy dân ch , c i cách hành chính, công khaiề ổ ớ ướ ủ ả  
ho t đ ng c a chính quy n, tăng c ng đ i tho i, tôn tr ng và l ng nghe ý ki nạ ộ ủ ề ườ ố ạ ọ ắ ế  
c a nhân dân. Dân ch  trong xã h i có b c phát tri n. Trình đ  và năng l c làmủ ủ ộ ướ ể ộ ự  
ch  c a nhân dân t ng b c đ c nâng lên.ủ ủ ừ ướ ượ

- Nhi m v , quy n h n c a các c  quan nhà n c đ c phân đ nh rõ h n,ệ ụ ề ạ ủ ơ ướ ượ ị ơ  
phân bi t qu n lý nhà n c v i qu n lý s n xu t kinh doanh. Nhà n c đ cệ ả ướ ớ ả ả ấ ướ ượ  
t ng b c ki n toàn t  c  c u t  ch c đ n c  ch  ho t đ ng trên các lĩnh v cừ ướ ệ ừ ơ ấ ổ ứ ế ơ ế ạ ộ ự  
l p pháp, hành pháp và t  pháp. Qu n lý nhà n c b ng pháp lu t đ c tăngậ ư ả ướ ằ ậ ượ  
c ng.ườ

- M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i có nhi u đ i m i v  tặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ề ổ ớ ề ổ 
ch c, b  máy; đ i m i n i dung và ph ng th c ho t đ ng, đa d ng hóa hìnhứ ộ ổ ớ ộ ươ ứ ạ ộ ạ  
th c đ  t p h p ngày càng r ng rãi các t ng l p nhân dân; phát huy dân ch ;ứ ể ậ ợ ộ ầ ớ ủ  
chăm lo và b o v  l i ích chính đáng c a nhân dân; tham gia xây d ng, ch nh đ nả ệ ợ ủ ự ỉ ố  
Đ ng; tham gia xây d ng và c ng c  chính quy n; h ng m nh ho t đ ng v  cả ự ủ ố ề ướ ạ ạ ộ ề ơ 
s , b c đ u th c hi n nhi m v  giám sát và ph n bi n xã h i.ở ướ ầ ự ệ ệ ụ ả ệ ộ

- Đ ng th ng xuyên coi tr ng vi c xây d ng, ch nh đ n, gi  v ng và nângả ườ ọ ệ ự ỉ ố ữ ữ  
cao vai trò lãnh đ o c a Đ ng. Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i h  th ngạ ủ ả ươ ứ ạ ủ ả ố ớ ệ ố  
chính tr , phong cách công tác có nhi u đ i m i và ti n b ; dân ch  trong Đ ngị ề ổ ớ ế ộ ủ ả  
đ c phát huy, quan h  m t thi t gi a Đ ng v i nhân dân đ c c ng c .ượ ệ ậ ế ữ ả ớ ượ ủ ố

Nh  v y, qua 20 năm đ i m i, h  th ng chính tr  đã th c hi n có k t quư ậ ổ ớ ệ ố ị ự ệ ế ả 
m t s  đ i m i quan tr ng, quy n làm ch  c a nhân dân trên các lĩnh v c ngàyộ ố ổ ớ ọ ề ủ ủ ự  
càng đ c phát huy.ượ

1.2. Ý nghĩa

K t qu  đ t đ c kh ng đ nh đ ng l i đ i m i nói chung, đ ng l i đ iế ả ạ ượ ẳ ị ườ ố ổ ớ ườ ố ổ  
m i h  th ng chính tr  nói riêng là đúng đ n, sáng t o, phù h p v i th c ti n, b cớ ệ ố ị ắ ạ ợ ớ ự ễ ướ  
đ u đáp ng đ c yêu c u c a tình hình m i. K t qu  đ i m i h  th ng chính trầ ứ ượ ầ ủ ớ ế ả ổ ớ ệ ố ị 
đã góp phân làm nên thành t u to l n và có ý nghĩa l ch s  c a công cu c đ i m i ự ớ ị ử ủ ộ ổ ớ ở 
n c ta.  ướ

2. H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

2.1. H n chạ ế

- Trong th c t , h  th ng chính tr  n c ta còn nhi u nh c đi m. Năngự ế ệ ố ị ướ ề ượ ể  
l c, hi u qu  lãnh đ o c a Đ ng, hi u l c qu n lý, đi u hành c a Nhà n c,ự ệ ả ạ ủ ả ệ ự ả ề ủ ướ  
hi u qu  ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i ch aệ ả ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ư  
ngang t m v i đòi h i c a tình hình.ầ ớ ỏ ủ

- Vi c c i cách n n hành chính qu c gia còn r t nhi u h n ch . B  máyệ ả ề ố ấ ề ạ ế ộ  
hành chính còn nhi u n c làm cho vi c qu n lý các quá trình kinh t  - xã h i ch aề ấ ệ ả ế ộ ư  
nhanh, nh y và có hi u qu . Tình tr ng quan liêu, hách d ch, nhũng nhi u c aạ ệ ả ạ ị ễ ủ  
m t b  ph n công ch c ch a đ c kh c ph c; k  c ng, phép n c b  xemộ ộ ậ ứ ư ượ ắ ụ ỷ ươ ướ ị  
th ng  nhi u n i.ườ ở ề ơ

- Ph ng th c t  ch c, phong cách ho t đ ng c a M t tr n T  qu c và cácươ ứ ổ ứ ạ ộ ủ ặ ậ ổ ố  
t  ch c chính tr  - xã h i v n ch a thoát kh i tình tr ng hành chính, x  c ng.ổ ứ ị ộ ẫ ư ỏ ạ ơ ứ  
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N n tham nhũng trong h  th ng chính tr  còn tr m tr ng, quy n làm ch  c a nhânạ ệ ố ị ầ ọ ề ủ ủ  
dân còn b  vi ph m.ị ạ

- Vai trò giám sát, ph n bi n c a M t tr n T  qu c và các t  ch c chính trả ệ ủ ặ ậ ổ ố ổ ứ ị 
- xã h i còn y u, ch a có c  ch  th t h p lý đ  phát huy vai trò c a M t tr n Tộ ế ư ơ ế ậ ợ ể ủ ặ ậ ổ 
qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i. Đ i ngũ cán b  c a h  th ng chính tr  nóiố ổ ứ ị ộ ộ ộ ủ ệ ố ị  
chung, M t tr n T  qu c và các t  ch c chính tr  - xã h i nói riêng ch t l ngặ ậ ổ ố ổ ứ ị ộ ấ ượ  
còn h n ch .ạ ế

- Ph ng th c lãnh đ o c a Đ ng đ i v i ho t đ ng c a h  th ng chính trươ ứ ạ ủ ả ố ớ ạ ộ ủ ệ ố ị 
còn ch m đ i m i, còn lúng túng.ậ ổ ớ

2.2. Nguyên nhân:   

- Nh n th c v  đ i m i h  th ng chính tr  ch a có s  th ng nh t cao, trongậ ứ ề ổ ớ ệ ố ị ư ự ố ấ  
ho ch đ nh và th c hi n m t s  ch  tr ng, gi i pháp còn ng p ng ng, lúngạ ị ự ệ ộ ố ủ ươ ả ậ ừ  
túng, thi u d t khoát, không tri t đ .ế ứ ệ ể

- Vi c đ i m i h  th ng chính tr  ch a đ c quan tâm đúng m c, còn ch mệ ổ ớ ệ ố ị ư ượ ứ ậ  
tr  so v i đ i m i kinh t .ễ ớ ổ ớ ế

- Lý lu n v  h  th ng chính tr  và v  đ i m i h  th ng chính tr   n c taậ ề ệ ố ị ề ổ ớ ệ ố ị ở ướ  
còn nhi u đi m ch a sáng t .ề ể ư ỏ

Ch  đ  42:ủ ề  Phân tích quan đi m, ch  tr ng c a Đ ng v  xây d ng n nể ủ ươ ủ ả ề ự ề  
văn hóa c a Đ ng th i kỳ tr c đ i m i. Đánh giá s  th củ ả ờ ướ ổ ớ ự ự  
hi n đ ng l i đó.ệ ườ ố

1. Quan đi m, ch  tr ng c a Đ ng v  xây d ng văn hóa qua các giai đo n:ể ủ ươ ủ ả ề ự ạ

1.1 Giai đo n 1943 - 1954:ạ

- “Đ  c ng văn hóa Vi t Nam” xác đ nh lĩnh v c văn hóa là m t trong 3 m tề ươ ệ ị ự ộ ặ  
tr n (kinh t , chính tr , văn hóa) c a cách m ng Vi t Nam và đ  ra 3 nguyên t cậ ế ị ủ ạ ệ ề ắ  
c a n n văn hóa m i: dân t c hóa, đ i chúng hóa, khoa h c hóa. N n văn hóa m iủ ề ớ ộ ạ ọ ề ớ  
Vi t Nam có tính ch t dân t c v  hình th c, dân ch  v  n i dung. T  quan đi m vàệ ấ ộ ề ứ ủ ề ộ ừ ể  
ch  tr ng trên, đ n tr c 09/1945, Đ ng ta xác đ nh nhi m v  đ u tiên xây d ngủ ươ ế ướ ả ị ệ ụ ầ ự  
văn hóa c a n c Vi t Nam đ c l p là ch ng n n mù ch  và giáo d c l i tinh th nủ ướ ệ ộ ậ ố ạ ữ ụ ạ ầ  
nhân dân. 

- Trong báo cáo “Ch  nghĩa Mác và văn hóa Vi t Nam” (7/1948) đ ng l i văn hóaủ ệ ườ ố  
kháng chi n g m nh ng n i dung c  th  sau: ế ồ ữ ộ ụ ể

+ Xác đ nh m i quan h  gi a văn hóa và cách m ng gi i phóng dân t c, cị ố ệ ữ ạ ả ộ ổ 
đ ng văn hóa c u qu c.ộ ứ ố

+ Xây d ng n n văn hóa dân ch  m i Vi t Nam có tính ch t dân t c, khoa h c,ự ề ủ ớ ệ ấ ộ ọ  
đ i chúng mà kh u hi u thi t th c lúc này là dân t c, dân ch  (nghĩa là yêu n c và ti nạ ẩ ệ ế ự ộ ủ ướ ế  
b ).ộ

+ Tích c c bài tr  n n mù ch , m  tr ng đ i h c và trung h c, c i cách vi cự ừ ạ ữ ở ườ ạ ọ ọ ả ệ  
h c theo tinh th n m i, bài tr  cách d y h c nh i s .ọ ầ ớ ừ ạ ọ ồ ọ

+ Giáo d c l i nhân dân, c  đ ng th c hành đ i s ng m i.ụ ạ ổ ộ ự ờ ố ớ

+ Phát tri n cái hay trong văn hóa dân t c.ể ộ
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+ Bài tr  cái x u xa h  b i, ngăn ng a s c thâm nh p c a văn hóa th c dân,ừ ấ ủ ạ ừ ứ ậ ủ ự  
ph n đ ng; đ ng th i, h c cái hay, cái t t c a văn hóa th  gi i. ả ộ ồ ờ ọ ố ủ ế ớ

+ Hình thành đ i ngũ trí th c m i đóng góp tích c c cho công cu c khángộ ứ ớ ự ộ  
chi n, ki n qu c và cho cách m ng Vi t Nam.ế ế ố ạ ệ

1.2 Giai đo n 1955 - 1986:ạ

- Đ i h i Đ ng l n III (9/1960) ch  tr ng ti n hành cu c cách m ng t  t ngạ ộ ả ầ ủ ươ ế ộ ạ ư ưở  
và văn hóa đ ng th i v i cu c cách m ng v  quan h  s n xu t và cách m ng khoaồ ờ ớ ộ ạ ề ệ ả ấ ạ  
h c - k  thu t, xây d ng và phát tri n n n văn hóa m i, con ng i m i. M c tiêu làọ ỹ ậ ự ể ề ớ ườ ớ ụ  
làm cho nhân dân thoát n n mù ch  và thói h  t t x u do xã h i cũ đ  l i, có trình đạ ữ ư ậ ấ ộ ể ạ ộ 
văn hóa ngày càng cao, có hi u bi t c n thi t v  khoa h c, k  thu t tiên ti n đ  xâyể ế ầ ế ề ọ ỹ ậ ế ể  
d ng ch  nghĩa xã h i, nâng cao đ i s ng v t ch t và văn hóa. ự ủ ộ ờ ố ậ ấ

- Đ i h i Đ ng l n IV (12/1976) và l n V (3/1982) ti p t c đ ng l i phátạ ộ ả ầ ầ ế ụ ườ ố  
tri n văn hóa c a Đ i h i III, xác đ nh n n văn hóa m i là n n văn hóa có n i dungể ủ ạ ộ ị ề ớ ề ộ  
xã h i ch  nghĩa và tính ch t dân t c, có tính đ ng và tính nhân dân. Nhi m v  vănộ ủ ấ ộ ả ệ ụ  
hóa quan tr ng trong giai đo n này là ti n hành c i cách giáo d c trong c  n c, phátọ ạ ế ả ụ ả ướ  
tri n m nh khoa h c, văn hóa ngh  thu t, giáo d c tinh th n làm ch  t p th , ch ngể ạ ọ ệ ậ ụ ầ ủ ậ ể ố  
t  t ng t  s n và tàn d  t  t ng phong ki n, phê phán t  t ng ti u t  s n, xóaư ưở ư ả ư ư ưở ế ư ưở ể ư ả  
b  nh h ng c a t  t ng, văn hóa th c dân m i  mi n Nam.  ỏ ả ưở ủ ư ưở ự ớ ở ề

2. Đánh giá s  th c hi n đ ng l i:ự ự ệ ườ ố

2.1 K t qu  và ý nghĩa:ế ả

K t qu : ế ả

-  N n văn hóa dân ch  m i đã đ t nhi u thành t u trong kháng chi n và ki nề ủ ớ ạ ề ự ế ế  
qu c: ố

+ Xóa b  d n nh ng m t l c h u, nh ng cái l i th i trong di s n văn hóaỏ ầ ữ ặ ạ ậ ữ ỗ ờ ả  
phong ki n, trong n n văn hóa nô d ch c a th c dân Pháp; b c đ u xây d ng n nế ề ị ủ ự ướ ầ ự ề  
văn hóa dân ch  m i v i tính ch t dân t c, khoa h c, đ i chúng.ủ ớ ớ ấ ộ ọ ạ

+ Hoàn thành xóa n n mù ch , phát tri n h  th ng giáo d c, th c hành r ngạ ữ ể ệ ố ụ ự ộ  
rãi đ i s ng m i; bài tr  h  t c, l c h u.ờ ố ớ ừ ủ ụ ạ ậ

+ Văn hóa c u qu c đã đ ng viên nhân dân tham gia tích c c vào cu c khángứ ố ộ ự ộ  
chi n ch ng th c dân Pháp xâm l c.ế ố ự ượ

Ý nghĩa:

- Thành t u trên lĩnh v c t  t ng và văn hóa nh ng năm th i kỳ tr c đ i m iự ự ư ưở ữ ờ ướ ổ ớ  
đã góp ph n x ng đáng vào s  nghi p cách m ng c a c  n c. ầ ứ ự ệ ạ ủ ả ướ

- Th ng l i vĩ đ i c a cu c kháng chi n ch ng M , c u n c không ch  làắ ợ ạ ủ ộ ế ố ỹ ứ ướ ỉ  
th ng l i c a đ ng l i chính tr , quân s  đúng đ n mà còn là th ng l i c a chínhắ ợ ủ ườ ố ị ự ắ ắ ợ ủ  
sách văn hóa c a Đ ng - th ng l i c a ch  nghĩa yêu n c và nhân ph m Vi t Nam,ủ ả ắ ợ ủ ủ ướ ẩ ệ  
c a nh ng giá tr  tinh th n cao quý c a con ng i Vi t Nam.ủ ữ ị ầ ủ ườ ệ

2.2 H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

       H n ch :ạ ế

 Công tác t  t ng và văn hóa thi u s c bén, thi u tính chi n đ u. Vi c xâyư ưở ế ắ ế ế ấ ệ  
d ng th  ch  văn hóa còn ch m. S  suy thoái v  đ o đ c, l i s ng có chi u h ngự ể ế ậ ự ề ạ ứ ố ố ề ướ  
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phát tri n. Đ i s ng văn h c, ngh  thu t còn nh ng m t b t c p. R t ít tác ph m đ tể ờ ố ọ ệ ậ ữ ặ ấ ậ ấ ẩ ạ  
đ nh cao t ng x ng v i s  nghi p cách m ng và sáng ki n vĩ đ i c a dân t c. M tỉ ươ ứ ớ ự ệ ạ ế ạ ủ ộ ộ  
s  công trình văn hóa v t th  và phi v t th  truy n th ng có giá tr  không đ c quanố ậ ể ậ ể ề ố ị ượ  
tâm b o t n, l u gi , th m chí b  phá h y, mai m t.ả ồ ư ữ ậ ị ủ ộ

    Nguyên nhân:

- Đ ng l i xây d ng, phát tri n văn hóa trong giai đo n này b  chi ph i b i tườ ố ự ể ạ ị ố ở ư 
duy chính tr  “n m v ng chuyên chính vô s n” mà th c ch t là nh n m nh đ u tranhị ắ ữ ả ự ấ ấ ạ ấ  
giai c p, đ u tranh “ai th ng ai” gi a hai con đ ng, gi a hai phe, đ u tranh ý th cấ ấ ắ ữ ườ ữ ấ ứ  
h .ệ

- M c tiêu, n i dung c a cu c cách m ng t  t ng và văn hóa giai đo n này bụ ộ ủ ộ ạ ư ưở ạ ị 
qui đ nh b i cách m ng quan h  s n xu t mà t  t ng ch  đ o là tri t đ  xóa b  tị ở ạ ệ ả ấ ư ưở ỉ ạ ệ ể ỏ ư 
h u, xóa b  bóc l t càng nhanh càng t t, là đ a quan h  s n xu t xã h i ch  nghĩa điữ ỏ ộ ố ư ệ ả ấ ộ ủ  
tr c m t b c, tách r i trình đ  phát tri n th c t  c a l c l ng s n xu t.ướ ộ ướ ờ ộ ể ự ế ủ ự ượ ả ấ

- Chi n tranh cùng v i c  ch  qu n lý k  ho ch hóa t p trung, quan liêu, baoế ớ ơ ế ả ế ạ ậ  
c p và tâm lý bình quân ch  nghĩa đã làm tri t tiêu đ ng l c phát tri n văn hóa, giáoấ ủ ệ ộ ự ể  
d c; kìm hãm năng l c t  do sáng t o. ụ ự ự ạ

Ch  đ  43ủ ề : Phân tích quá trình đ i m i t  duy c a Đ ng v  xây d ng n nổ ớ ư ủ ả ề ự ề  
văn hóa th i kỳ đ i m i.ờ ổ ớ

1. Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VI: ạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ

 Xác đ nh khoa h c - k  thu t là m t đ ng l c to l n đ y m nh quá trình phátị ọ ỹ ậ ộ ộ ự ớ ẩ ạ  
tri n kinh t  - xã h i; có v  trí then ch t trong s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i.ể ế ộ ị ố ự ệ ự ủ ộ

2. C ng lĩnh xây d ng đ t n c trong th i kỳ quá đ  lên ch  nghĩa xã h i:ươ ự ấ ướ ờ ộ ủ ộ

- L n đ u tiên đ a ra quan ni m n n văn hóa Vi t Nam có đ c tr ng: tiên ti nầ ầ ư ệ ề ệ ặ ư ế  
và đ m đà b n s c dân t c.ậ ả ắ ộ

- C ng lĩnh ch  tr ng xây d ng n n văn hóa m i, t o ra đ i s ng tinh th nươ ủ ươ ự ề ớ ạ ờ ố ầ  
cao đ p, phong phú, đa d ng, có n i dung nhân đ o, dân ch , ti n b ; kh ng đ nh vàẹ ạ ộ ạ ủ ế ộ ẳ ị  
bi u d ng nh ng giá tr  chân chính, b i d ng cái chân, cái thi n, cái m  theo quanể ươ ữ ị ồ ưỡ ệ ỹ  
đi m ti n b , phê phán nh ng quan đi m th p kém; kh ng đ nh ti p t c ti n hànhể ế ộ ữ ể ấ ẳ ị ế ụ ế  
cách m ng xã h i ch  nghĩa trên lĩnh v c t  t ng và văn hóa, làm cho th  gi i quanạ ộ ủ ự ư ưở ế ớ  
Mác - Lênin và t  t ng ư ưở H  Chí Minh gi  v  trí ch  đ o trong đ i s ng tinh th n xãồ ữ ị ủ ạ ờ ố ầ  
h i. ộ

- K  th a và phát huy truy n th ng văn hóa t t đ p c a t t c  các dân t c trongế ừ ề ố ố ẹ ủ ấ ả ộ  
n c, ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i, xây d ng m t xã h i dân ch , văn minh vì l iướ ế ạ ự ộ ộ ủ ợ  
ích chân chính và ph m giá con ng i, v i trình đ  tri th c, đ o đ c, th  l c và th mẩ ườ ớ ộ ứ ạ ứ ể ự ẩ  
m  ngày càng cao. ỹ

- Ch ng t  t ng, văn hóa ph n ti n b , trái v i truy n th ng văn hóa t t đ p c aố ư ưở ả ế ộ ớ ề ố ố ẹ ủ  
dân t c và nh ng giá tr  cao quý c a con ng i, trái v i ph ng h ng đi lên ch  nghĩaộ ữ ị ủ ườ ớ ươ ướ ủ  
xã h i.ộ

  - Xác đ nh khoa h c và công ngh , giáo d c và đào t o là qu c sách hàng đ u. ị ọ ệ ụ ạ ố ầ
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3. Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VII, VIII, IX, X và nhi u h i nghạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ ề ộ ị 
Trung ng:ươ  

Xác đ nh văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i. Văn hóa v a là m c tiêu, v aị ề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ  
là đ ng l c c a phát tri n. Đây là m t t m nhìn m i v  văn hóa.ộ ự ủ ể ộ ầ ớ ề

- Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n th  VII, VIII: kh ng đ nh khoa h c vàạ ộ ả ộ ả ệ ầ ứ ẳ ị ọ  
giáo d c đóng vai trò then ch t trong toàn b  s  nghi p xây d ng ch  nghĩa xã h i vàụ ố ộ ự ệ ự ủ ộ  
b o v  T  qu c, là m t đ ng l c đ a đ t n c ra kh i nghèo nàn và l c h u, v nả ệ ổ ố ộ ộ ự ư ấ ướ ỏ ạ ậ ươ  
lên trình đ  tiên ti n c a th  gi i; do đó, ph i xem s  nghi p giáo d c - đào t o cùngộ ế ủ ế ớ ả ự ệ ụ ạ  
v i khoa h c - công ngh  là qu c sách hàng đ u đ  phát huy nhân t  con ng i -ớ ọ ệ ố ầ ể ố ườ  
đ ng l c tr c ti p c a s  phát tri n xã h i.ộ ự ự ế ủ ự ể ộ

-  Ngh  quy t Trung ng 5 khóa VIII (7/1998ị ế ươ ): ch  ra 5 quan đi m c  b n chỉ ể ơ ả ỉ 
đ o quá trình phát tri n văn hóa trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ tạ ể ờ ệ ệ ạ ấ  
n c.ướ

-  Ngh  quy t Trung ng 9 khóa IX (01/2004): xác đ nh phát tri n văn hóa đ ngị ế ươ ị ể ồ  
b  v i phát tri n kinh t .ộ ớ ể ế

- Ngh  quy t Trung ng 10 khóa IX (7/2004): ị ế ươ

+ Đ t v n đ  b o đ m s  g n k t gi a nhi m v  phát tri n kinh t  là trungặ ấ ề ả ả ự ắ ế ữ ệ ụ ể ế  
tâm; xây d ng, ch nh đ n Đ ng là then ch t v i nhi m v  không ng ng nâng cao vănự ỉ ố ả ố ớ ệ ụ ừ  
hóa – n n t ng tinh th n c a xã h i. Đây là b c phát tri n quan tr ng trong nh nề ả ầ ủ ộ ướ ể ọ ậ  
th c c a Đ ng v  v  trí c a văn hóa và công tác văn hóa trong quan h  v i các m tứ ủ ả ề ị ủ ệ ớ ặ  
công tác khác.

+ Nh n đ nh v  s  bi n đ i c a văn hóa trong quá trình đ i m i: c  ch  thậ ị ề ự ế ổ ủ ổ ớ ơ ế ị 
tr ng và h i nh p qu c t  làm thay đ i m i quan h  gi a cá nhân và c ng đ ng,ườ ộ ậ ố ế ổ ố ệ ữ ộ ồ  
thúc đ y dân ch  hóa đ i s ng xã h i, đa d ng hóa th  hi u và ph ng th c sinh ho tẩ ủ ờ ố ộ ạ ị ế ươ ứ ạ  
văn hóa; do đó, ph m vi, vai trò c a dân ch  hóa – xã h i hóa văn hóa và c a cá nhânạ ủ ủ ộ ủ  
ngày càng tăng và m  r ng là nh ng thách th c m i đ i v i s  lãnh đ o và qu n lýở ộ ữ ứ ớ ố ớ ự ạ ả  
công tác văn hóa c a Đ ng và Nhà n c.ủ ả ướ

Ch  đ  44ủ ề :  Phân tích quan đi m ch  đ o c a Đ ng v  xây d ng n n vănể ỉ ạ ủ ả ề ự ề  
hóa th i kỳ đ i m i.ờ ổ ớ

- M t là, văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i, v a là m c tiêu, v a là đ ngộ ề ả ầ ủ ộ ừ ụ ừ ộ  
l c thúc đ y s  phát tri n kinh t  - xã h i.ự ẩ ự ể ế ộ

+ Văn hóa là n n t ng tinh th n c a xã h i:ề ả ầ ủ ộ

Các giá tr  văn hóa t o thành n n t ng tinh th n c a xã h i vì nó đ c th mị ạ ề ả ầ ủ ộ ượ ấ  
nhu n trong m i con ng i và trong c  c ng đ ng, đ c truy n l i, ti p n i và phátầ ỗ ườ ả ộ ồ ượ ề ạ ế ố  
huy qua các th  h , đ c v t ch t hóa và kh ng đ nh v ng ch c trong c u trúc xã h iế ệ ượ ậ ấ ẳ ị ữ ắ ấ ộ  
c a t ng dân t c, đ ng th i nó tác đ ng hàng ngày đ n cu c s ng, t  t ng, tìnhủ ừ ộ ồ ờ ộ ế ộ ố ư ưở  
c m c a m i thành viên xã h i b ng môi tr ng xã h i - văn hóa. ả ủ ọ ộ ằ ườ ộ

+ Văn hóa là đ ng l c thúc đ y s  phát tri n:ộ ự ẩ ự ể

Ngu n l c n i sinh c a s  phát tri n c a m t dân t c th m sâu trong văn hóa.ồ ự ộ ủ ự ể ủ ộ ộ ấ  
S  phát tri n c a m t dân t c ph i v n t i cái m i, ti p nh n cái m i, t o ra cáiự ể ủ ộ ộ ả ươ ớ ớ ế ậ ớ ạ  
m i, nh ng l i không th  tách r i c i ngu n. Phát tri n ph i d a trên c i ngu nớ ư ạ ể ờ ộ ồ ể ả ự ộ ồ  
b ng cách phát huy c i ngu n. C i ngu n đó c a m i qu c gia dân t c là văn hóa.ằ ộ ồ ộ ồ ủ ỗ ố ộ
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Đ ng l c c a s  phát tri n kinh t  m t ph n quan tr ng n m trong nh ng giáộ ự ủ ự ể ế ộ ầ ọ ằ ữ  
tr  văn hóa đang đ c phát huy.ị ượ

Trong n n kinh t  th  tr ng, m t m t, văn hóa d a vào tiêu chu n c a cái đúng, cáiề ế ị ườ ộ ặ ự ẩ ủ  
t t, cái đ p đ  h ng d n và thúc đ y ng i lao đ ng phát huy sáng ki n, c i ti n kố ẹ ể ướ ẫ ẩ ườ ộ ế ả ế ỹ 
thu t, nâng cao tay ngh ,…m t khác, văn hóa s  d ng s c m nh c a các giá tr  truy nậ ề ặ ử ụ ứ ạ ủ ị ề  
th ng, c a đ o lý dân t c đ  h n ch  xu h ng sùng bái l i ích v t ch t, sùng bái ti nố ủ ạ ộ ể ạ ế ướ ợ ậ ấ ề  
t ,…ệ

Trong v n đ  b o v  môi tr ng vì s  phát tri n b n v ng, văn hóa giúp h nấ ề ả ệ ườ ự ể ề ữ ạ  
ch  l i s ng ch y theo ham mu n quá m c c a “xã h i tiêu th ”, d n đ n ch  làmế ố ố ạ ố ứ ủ ộ ụ ẫ ế ỗ  
c n ki t tài nguyên, ô nhi m môi tr ng sinh thái.ạ ệ ễ ườ

+ Văn hóa là m t m c tiêu c a phát tri n:ộ ụ ủ ể

Trong chi n l c phát tri n kinh t  - xã h i 1991 - 2000, Đ ng ta xác đ nh:ế ượ ể ế ộ ả ị  
“M c tiêu và đ ng l c chính c a s  phát tri n là vì con ng i, do con ng i”. Đ ngụ ộ ự ủ ự ể ườ ườ ồ  
th i, nêu rõ yêu c u “tăng tr ng kinh t  ph i g n v i ti n b  và công b ng xã h i,ờ ầ ưở ế ả ắ ớ ế ộ ằ ộ  
phát tri n văn hóa, b o v  môi tr ng”. Phát tri n h ng t i m c tiêu văn hóa – xãể ả ệ ườ ể ướ ớ ụ  
h i m i b o đ m phát tri n b n v ng, tr ng t n.ộ ớ ả ả ể ề ữ ườ ồ

+ Văn hóa có vai trò đ c bi t quan tr ng trong vi c b i d ng, phát huy nhânặ ệ ọ ệ ồ ưỡ  
t  con ng i và xây d ng xã h i m i:ố ườ ự ộ ớ

Vi c phát tri n kinh t  - xã h i c n đ n nhi u ngu n l c, trong đó, tri th c c aệ ể ế ộ ầ ế ề ồ ự ứ ủ  
con ng i là ngu n l c vô h n, có kh  năng tái sinh và t  sinh, không bao gi  c nườ ồ ự ạ ả ự ờ ạ  
ki t. Các ngu n l c khác s  không đ c s  d ng có hi u qu  n u không có nh ngệ ồ ự ẽ ượ ử ụ ệ ả ế ữ  
con ng i đ  trí tu  và năng l c khai thác chúng.ườ ủ ệ ự

- Hai là, n n văn hóa mà chúng ta xây d ng là n n văn hóa tiên ti n, đ m đà b nề ự ề ế ậ ả  
s c dân t c.ắ ộ

Tiên ti nế  là yêu n c và ti n b  mà n i dung c t lõi là lý t ng đ c l p dân t c vàướ ế ộ ộ ố ưở ộ ậ ộ  
ch  nghĩa xã h i theo ch  nghĩa Mác - Lênin, t  t ng H  Chí Minh nh m m c tiêu vìủ ộ ủ ư ưở ồ ằ ụ  
con ng i. Tiên ti n v  n i dung, hình th c bi u hi n và các ph ng ti n chuy n t iườ ế ề ộ ứ ể ệ ươ ệ ể ả  
n i dung.ộ

B n s c dân t cả ắ ộ  bao g m nh ng giá tr  văn hóa truy n th ng b n v ng c aồ ữ ị ề ố ề ữ ủ  
c ng đ ng các dân t c Vi t Nam đ c vun đ p trong quá trình d ng n c và giộ ồ ộ ệ ượ ắ ự ướ ữ 
n c. Đó là lòng yêu n c n ng nàn, ý chí t  c ng dân t c, tinh th n đoàn k t, ýướ ướ ồ ự ườ ộ ầ ế  
th c c ng đ ng g n k t cá nhân - gia đình - làng xã - T  qu c. Đó là lòng nhân ái,ứ ộ ồ ắ ế ổ ố  
khoan dung, tr ng tình nghĩa, đ o lý, đ c tính c n cù, sáng t o trong lao đ ng; s  tinhọ ạ ứ ầ ạ ộ ự  
t  trong ng x , tính gi n d  trong l i s ng,…B n s c dân t c còn đ m nét trong cế ứ ử ả ị ố ố ả ắ ộ ậ ả 
hình th c bi u hi n mang tính dân t c đ c đáo. ứ ể ệ ộ ộ

B n s c dân t c phát tri n theo s  phát tri n c a th  ch  kinh t , th  ch  xã h iả ắ ộ ể ự ể ủ ể ế ế ể ế ộ  
và th  ch  chính tr  c a các qu c gia. Nó cũng phát tri n theo quá trình h i nh p kinhể ế ị ủ ố ể ộ ậ  
t  th  gi i, quá trình giao l u văn hóa v i các qu c gia khác và s  ti p nh n tích c cế ế ớ ư ớ ố ự ế ậ ự  
văn hóa, văn minh nhân lo i.      ạ

 - Ba là, n n văn hóa Vi t Nam là n n văn hóa th ng nh t mà đa d ng trongề ệ ề ố ấ ạ  
c ng đ ng các dân t c Vi t Nam.ộ ồ ộ ệ

Nét đ c tr ng n i b t c a văn hóa Vi t Nam là s  th ng nh t mà đa d ng, là sặ ư ổ ậ ủ ệ ự ố ấ ạ ự 
hòa quy n bình đ ng, s  phát tri n đ c l p c a văn hóa các dân t c s ng trên cùngệ ẳ ự ể ộ ậ ủ ộ ố  
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lãnh th  Vi t Nam. M i thành ph n dân t c có truy n th ng và b n s c c a mình, cổ ệ ỗ ầ ộ ề ố ả ắ ủ ả 
c ng đ ng dân t c Vi t Nam có n n văn hóa chung nh t. S  th ng nh t bao hàm cộ ồ ộ ệ ề ấ ự ố ấ ả 
tính đa d ng - đa d ng trong s  th ng nh t. Không có s  đ ng hóa ho c thôn tính, kỳạ ạ ự ố ấ ự ồ ặ  
th  b n s c văn hóa c a các dân t c. ị ả ắ ủ ộ

- B n là,ố  xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p chung c a toàn dân doự ể ự ệ ủ  
Đ ng lãnh đ o, trong đó đ i ngũ trí th c gi  vai trò quan tr ng.ả ạ ộ ứ ữ ọ

M i ng i Vi t Nam ph n đ u vì dân giàu, n c m nh, xã h i công b ng, dânọ ườ ệ ấ ấ ướ ạ ộ ằ  
ch , văn minh đ u tham gia s  nghi p xây d ng và phát tri n n n văn hóa n c nhà.ủ ề ự ệ ự ể ề ướ  
Xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi p chung c a toàn dân. Giai c p công nhân,ự ể ự ệ ủ ấ  
nông dân, trí th c là l c l ng ch  l c, nòng c t trong xây d ng và phát tri n vănứ ự ượ ủ ự ố ự ể  
hóa. 

- Năm là, văn hóa là m t m t tr n; xây d ng và phát tri n văn hóa là s  nghi pộ ặ ậ ự ể ự ệ  
cách m ng lâu dài, đòi h i ph i có ý chí cách m ng và s  kiên trì, th n tr ng.ạ ỏ ả ạ ự ậ ọ

B o t n và phát huy nh ng di s n văn hóa t t đ p c a dân t c, làm cho nh ngả ồ ữ ả ố ẹ ủ ộ ữ  
giá tr  y th m sâu vào cu c s ng, tr  thành tâm lý, t p quán ti n b , văn minh là m tị ấ ấ ộ ố ở ậ ế ộ ộ  
quá trình cách m ng đ y khó khăn, ph c t p. Trong công cu c đó, xây đi đôi v iạ ầ ứ ạ ộ ớ  
ch ng, l y xây làm chính. Cùng v i vi c gi  gìn và phát huy nh ng di s n quý báuố ấ ớ ệ ữ ữ ả  
c a dân t c, ti p thu tinh hoa văn hóa th  gi i, sáng t o, vun đ p nh ng giá tr  m i,ủ ộ ế ế ớ ạ ắ ữ ị ớ  
ph i kiên trì đ u tranh bài tr  các h  t c, các thói h  t t x u, ch ng âm m u l iả ấ ừ ủ ụ ư ậ ấ ố ư ợ  
d ng văn hóa đ  th c hi n di n bi n hòa bình.ụ ể ự ệ ễ ế

Ch  đ  45ủ ề : Phân tích ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h i c a Đ ngủ ươ ả ế ấ ề ộ ủ ả  
th i kỳ tr c đ i m i. Đánh giá s  th c hi n đ ng l i đó.ờ ướ ổ ớ ự ự ệ ườ ố

1. Ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h i:ủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ

1.1. Giai đo n 1945 -1954: ạ

+ Chính sách xã h i c p bách lúc b y gi  là làm cho dân có ăn, làm cho dân cóộ ấ ấ ờ  
m c, làm cho dân có ch  , làm cho dân đ c h c hành. Ti p sau đó là làm choặ ỗ ở ượ ọ ế  
ng i nghèo thì đ  ăn, ng i đ  ăn thì khá giàu, ng i khá giàu thì giàu thêm. Chườ ủ ườ ủ ườ ủ 
tr ng trên đã nhanh chóng đi vào cu c s ng và đ t đ c nh ng hi u qu  thi t th c.ươ ộ ố ạ ượ ữ ệ ả ế ự

+ Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình Dân ch  nhân dân: Chínhấ ề ộ ượ ả ế ủ  
ph  có ch  tr ng và h ng d n đ  các t ng l p nhân dân ch  đ ng và t  t  ch củ ủ ươ ướ ẫ ể ầ ớ ủ ộ ự ổ ứ  
gi i quy t các v n đ  xã h i c a chính mình. Chính sách tăng gia s n xu t, chả ế ấ ề ộ ủ ả ấ ủ 
tr ng ti t ki m,…tr  thành phong trào r ng rãi. Khuy n khích m i thành ph n xãươ ế ệ ở ộ ế ọ ầ  
h i phát tri n kinh t  theo c  ch  th  tr ng. Th c hi n chính sách đi u hòa l i íchộ ể ế ơ ế ị ườ ự ệ ề ợ  
gi a ch  và th . ữ ủ ợ

1.2. Giai đo n 1955 - 1975:  ạ

Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t trong mô hình ch  nghĩa xã h i ki u cũ,ấ ề ộ ượ ả ế ủ ộ ể  
trong hoàn c nh chi n tranh. Ch  đ  phân ph i v  th c ch t là theo ch  nghĩa bìnhả ế ế ộ ố ề ự ấ ủ  
quân. Nhà n c và t p th  đáp ng các nhu c u xã h i thi t y u b ng ch  đ  baoướ ậ ể ứ ầ ộ ế ế ằ ế ộ  
c p tràn lan d a vào vi n tr .ấ ự ệ ợ

1.3. Giai đo n 1975 - 1985: ạ
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Các v n đ  xã h i đ c gi i quy t theo c  ch  k  ho ch hóa t p trung, quanấ ề ộ ượ ả ế ơ ế ế ạ ậ  
liêu bao c p, trong hoàn c nh đ t n c lâm vào kh ng ho ng kinh t  - xã h i nghiêmấ ả ấ ướ ủ ả ế ộ  
tr ng, ngu n vi n tr  gi m d n, b  bao vây, cô l p và c m v n. ọ ồ ệ ợ ả ầ ị ậ ấ ậ

2. Đánh giá vi c th c hi n đ ng l iệ ự ệ ườ ố :

- K t qu  và ý nghĩa:ế ả

+ Chính sách xã h i th i kỳ tr c đ i m i tuy có nhi u nh c đi m và h nộ ờ ướ ổ ớ ề ượ ể ạ  
ch  nh ng v n đ m b o đ c s  n đ nh c a xã h i trong đi u ki n chi n tranh ácế ư ẫ ả ả ượ ự ổ ị ủ ộ ề ệ ế  
li t kéo dài và đ t đ c m t s  thành t u phát tri n trên m t s  lĩnh v c nh : vănệ ạ ượ ộ ố ự ể ộ ố ự ư  
hóa, y t , giáo d c, l i s ng, đ o đ c, k  c ng, an ninh xã h i, hoàn thành nghĩa vế ụ ố ố ạ ứ ỷ ươ ộ ụ 
c a h u ph ng l n đ i v i ti n tuy n l n. ủ ậ ươ ớ ố ớ ề ế ớ

+ Nh ng thành t u đó nói lên b n ch t t t đ p c a ch  đ  m i và s  lãnhữ ự ả ấ ố ẹ ủ ế ộ ớ ự  
đ o đúng đ n c a Đ ng trong gi i quy t các v n đ  xã h i trong đi u ki n chi nạ ắ ủ ả ả ế ấ ề ộ ề ệ ế  
tranh kéo dài và kinh t  ch m phát tri n.ế ậ ể

- H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

+ Hình thành tâm lý th  đ ng,  l i vào Nhà n c và t p th  trong cách gi iụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể ả  
quy t các v n đ  xã h i; ch  đ  phân ph i bình quân không khuy n khích nh ng đ nế ấ ề ộ ế ộ ố ế ữ ơ  
v , cá nhân làm t t, làm gi i,…đã hình thành m t xã h i đóng, n đ nh nh ng kémị ố ỏ ộ ộ ổ ị ư  
năng đ ng, ch m phát tri n v  nhi u m t.ộ ậ ể ề ề ặ

+ Nguyên nhân c  b n là do chúng ta ch a đ t đúng t m chính sách xã h iơ ả ư ặ ầ ộ  
trong quan h  v i chính sách thu c các lĩnh v c khác; đ ng th i, l i áp d ng và duyệ ớ ộ ự ồ ờ ạ ụ  
trì quá lâu c  ch  qu n lý kinh t  k  ho ch hóa, t p trung, quan liêu, bao c p. ơ ế ả ế ế ạ ậ ấ

Ch  đ  46ủ ề : Phân tích quá trình đ i m i nh n th c và quan đi m c a Đ ngổ ớ ậ ứ ể ủ ả  
v  gi i quy t các v n đ  xã h i th i kỳ đ i m i.ề ả ế ấ ề ộ ờ ổ ớ

1. Quá trình đ i m i nh n th c v  gi i quy t các v n đ  xã h i:ổ ớ ậ ứ ề ả ế ấ ề ộ

- Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VI:ạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

Nâng các v n đ  xã h i lên t m chính sách. Đ t rõ t m quan tr ng c a chínhấ ề ộ ầ ặ ầ ọ ủ  
sách xã h i đ i v i chính sách kinh t  và chính sách  các lĩnh v c khác. ộ ố ớ ế ở ự

- Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VII:ạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

M c tiêu chính sách xã h i th ng nh t v i m c tiêu phát tri n kinh t . Phátụ ộ ố ấ ớ ụ ể ế  
tri n kinh t  là c  s , là ti n đ  đ  th c hi n các chính sách xã h i, đ ng th i, th cể ế ơ ở ề ề ể ự ệ ộ ồ ờ ự  
hi n t t các chính sách xã h i là đ ng l c thúc đ y phát tri n kinh t .ệ ố ộ ộ ự ẩ ể ế

- Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n VIII:ạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

Tăng tr ng kinh t  ph i g n li n v i ti n b  và công b ng xã h i ngay trongưở ế ả ắ ề ớ ế ộ ằ ộ  
t ng b c và trong su t quá trình phát tri n. ừ ướ ố ể

- Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n IX:ạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

Các chính sách xã h i ph i h ng vào phát tri n và làm lành m nh hóa xã h i,ộ ả ướ ể ạ ộ  
th c hi n công b ng trong phân phân ph i, t o đ ng l c m nh m  phát tri n s nự ệ ằ ố ạ ộ ự ạ ẽ ể ả  
xu t, tăng năng su t lao đ ng xã h i, th c hi n bình đ ng trong các quan h  xã h i,ấ ấ ộ ộ ự ệ ẳ ệ ộ  
khuy n khích nhân dân làm giàu h p pháp.  ế ợ
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- Đ i h i đ i bi u Đ ng C ng s n Vi t Nam l n X:ạ ộ ạ ể ả ộ ả ệ ầ

Ch  tr ng ph i k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i trongủ ươ ả ế ợ ụ ế ớ ụ ộ  
ph m vi c  n c,  t ng lĩnh v c, đ a ph ng.ạ ả ướ ở ừ ự ị ươ

-H i ngh  Trung ng 4 khóa X (01/ 2007):ộ ị ươ

Nh n m nh ph i gi i quy t t t các v n đ  xã h i n y sinh trong quá trình th c thiấ ạ ả ả ế ố ấ ề ộ ả ự  
các cam k t v i WTO. Xây d ng c  ch  đánh giá và c nh báo đ nh kỳ v  tác đ ng c aế ớ ự ơ ế ả ị ề ộ ủ  
vi c gia nh p WTO đ i v i lĩnh v c xã h i đ  có bi n pháp x  lý ch  đ ng, đúng đ n,ệ ậ ố ớ ự ộ ể ệ ử ủ ộ ắ  
k p th i.ị ờ

2. Quan đi m v  gi i quy t các v n đ  xã h iể ề ả ế ấ ề ộ :

- M t là,ộ  k t h p các m c tiêu kinh t  v i các m c tiêu xã h i.ế ợ ụ ế ớ ụ ộ

+ K  ho ch phát tri n kinh t  ph i tính đ n m c tiêu phát tri n các lĩnh v cế ạ ể ế ả ế ụ ể ự  
xã h i có liên quan tr c ti p.ộ ự ế

+ M c tiêu phát tri n kinh t  ph i tính đ n tác đ ng và h u qu  xã h i có thụ ể ế ả ế ộ ậ ả ộ ể 
x y ra đ  ch  đ ng x  lý.ả ể ủ ộ ử

+ Ph i t o đ c s  th ng nh t, đ ng b  gi a các chính sách kinh t  và chínhả ạ ượ ự ố ấ ồ ộ ữ ế  
sách xã h i.ộ

+ S  k t h p 2 lo i m c tiêu này ph i đ c quán tri t  t t c  các c p, cácự ế ợ ạ ụ ả ượ ệ ở ấ ả ấ  
ngành, các đ a ph ng,  t ng đ n v  kinh t  c  s .ị ươ ở ừ ơ ị ế ơ ở

- Hai là, xây d ng và hoàn thi n th  ch  g n k t tăng tr ng kinh t  v i ti nự ệ ể ế ắ ế ưở ế ớ ế  
b , công b ng xã h i trong t ng chính sách phát tri n.ộ ằ ộ ừ ể

+ Trong t ng chính sách phát tri n (c a Chính ph , ngành, Trung ng, đ aừ ể ủ ủ ươ ị  
ph ng) c n đ t rõ và x  lý h p lý vi c g n k t gi a tăng tr ng kinh t  v i ti nươ ầ ặ ử ợ ệ ắ ế ữ ưở ế ớ ế  
b  và công b ng xã h i.ộ ằ ộ

+ Nhi m v  g n k t này không d ng l i nh  m t kh u hi u mà ph i đ cệ ụ ắ ế ừ ạ ư ộ ẩ ệ ả ượ  
pháp ch  hóa thành các th  ch  có tính c ng ch , bu c ch  th  ph i thi hành.ế ể ế ưỡ ế ộ ủ ể ả

+ Các c  quan, các nhà ho ch đ nh chính sách phát tri n qu c gia ph i th uơ ạ ị ể ố ả ấ  
tri t quan đi m phát tri n b n v ng, phát tri n hài hòa,…không ch y theo s  l ngệ ể ể ề ữ ể ạ ố ượ  
tăng tr ng b ng m i giá.ưở ằ ọ

- Ba là, chính sách xã h i đ c th c hi n trên c  s  phát tri n kinh t , g n bóộ ượ ự ệ ơ ở ể ế ắ  
h u c  gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ng hi n và h ng th .ữ ơ ữ ề ợ ụ ữ ố ế ưở ụ

+ Chính sách xã h i có v  trí, vai trò đ c l p t ng đ i so v i kinh t , nh ng khôngộ ị ộ ậ ươ ố ớ ế ư  
th  tách r i trình đ  phát tri n kinh t , cũng không th  d a vào vi n tr  nh  th i bao c p.ể ờ ộ ể ế ể ự ệ ợ ư ờ ấ

+ Trong chính sách xã h i ph i g n bó gi a quy n l i và nghĩa v , gi a c ngộ ả ắ ữ ề ợ ụ ữ ố  
hi n và h ng th . Đó là m t yêu c u c a công b ng xã h i và ti n b  xã h i; xóaế ưở ụ ộ ầ ủ ằ ộ ế ộ ộ  
b  quan đi m bao c p, cào b ng; ch m d t c  ch  xin – cho trong chính sách xã h iỏ ể ấ ằ ấ ứ ơ ế ộ  

- B n là,ố  coi tr ng ch  tiêu GDP bình quân đ u ng i g n v i ch  tiêu phát tri nọ ỉ ầ ườ ắ ớ ỉ ể  
con ng i (HDI) và ch  tiêu phát tri n các lĩnh v c xã h i.ườ ỉ ể ự ộ

 Quan đi m này th  hi n m c tiêu cu i cùng và cao nh t c a s  phát tri n ph iể ể ệ ụ ố ấ ủ ự ể ả  
là vì con ng i, vì m t xã h i dân giàu, n c m nh, công b ng, dân ch , văn minh.ườ ộ ộ ướ ạ ằ ủ  
Phát tri n ph i b n v ng, không ch y theo s  l ng tăng tr ng.ể ả ề ữ ạ ố ượ ưở
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Ch  đ  47ủ ề : Phân tích ch  tr ng c a Đ ng v  gi i quy t các v n đ  xã h iủ ươ ủ ả ề ả ế ấ ề ộ  
th i kỳ đ i m i. ờ ổ ớ

1. Ch  tr ng gi i quy t các v n đ  xã h i:ủ ươ ả ế ấ ề ộ

- M t là, khuy n khích m i ng i dân làm giàu theo pháp lu t, th c hi n cóộ ế ọ ườ ậ ự ệ  
hi u qu  m c tiêu xóa đói gi m nghèo.ệ ả ụ ả

+ T o c  h i, đi u ki n cho m i ng i ti p c n bình đ ng các ngu n l c phát tri n.ạ ơ ộ ề ệ ọ ườ ế ậ ả ồ ự ể

+ T o đ ng l c làm giàu trong đông đ o dân c  b ng tài năng, sáng t o c aạ ộ ự ả ư ằ ạ ủ  
b n thân, trong khuôn kh  pháp lu t và đ o đ c cho phép.ả ổ ậ ạ ứ

+ Xây d ng và th c hi n có k t qu  cao ch ng trình xóa đói gi m nghèo; đự ự ệ ế ả ươ ả ề 
phòng tái đói, tái nghèo; nâng cao d n chu n đói nghèo khi m c s ng chung tăng lên.ầ ẩ ứ ố

Hai là, b o đ m cung ng d ch v  công thi t y u, bình đ ng cho m i ng iả ả ứ ị ụ ế ế ẳ ọ ườ  
dân, t o vi c làm và thu nh p, chăm sóc s c kh e c ng đ ng.ạ ệ ậ ứ ỏ ộ ồ

+ Xây d ng h  th ng an sinh xã h i đa d ng; phát tri n m nh h  th ng b o hi m.ự ệ ố ộ ạ ể ạ ệ ố ả ể

+ Đa d ng hóa các lo i hình c u tr  xã h i, t o nhi u vi c làm  trong n cạ ạ ứ ợ ộ ạ ề ệ ở ướ  
và đ y m nh xu t kh u lao đ ng.ẩ ạ ấ ẩ ộ

+ Th c hi n chính sách u đãi xã h i.ự ệ ư ộ

+ Đ i m i chính sách ti n l ng; phân ph i thu nh p xã h i công b ng h pổ ớ ề ươ ố ậ ộ ằ ợ  
lý.

Ba là, phát tri n h  th ng y t  công b ng và hi u qu .ể ệ ố ế ằ ệ ả

+ Hoàn thi n m ng l i y t  c  s ; quan tâm chăm sóc y t  t t h n đ i v i các đ iệ ạ ướ ế ơ ở ế ố ơ ố ớ ố  
t ng chính sách; phát tri n các d ch v  y t  công ngh  cao, các d ch v  y t  ngoài côngượ ể ị ụ ế ệ ị ụ ế  
l pậ .

B n là, xây d ng chi n l c qu c gia v  nâng cao s c kh e và c i thi n gi ng nòi.ố ự ế ượ ố ề ứ ỏ ả ệ ố

+ Quan tâm chăm sóc s c kh e sinh s n; gi m nhanh t  l  tr  em suy dinh d ngứ ỏ ả ả ỷ ệ ẻ ưỡ

+ Đ y m nh công tác b o v  gi ng nòi, kiên trì phòng ch ng HIV/AIDS và cácẩ ạ ả ệ ố ố  
t  n n xã h i.ệ ạ ộ

Năm là, th c hi n t t các chính sách dân s  và k  ho ch hóa gia đình.ự ệ ố ố ế ạ

+ Gi m t c đ  tăng dân s , b o đ m quy mô và c  c u dân s  h p lý.ả ố ộ ố ả ả ơ ấ ố ợ

+ Xây d ng gia đình no m, bình đ ng, ti n b , h nh phúc; b o đ m bìnhự ấ ẳ ế ộ ạ ả ả  
đ ng gi i; ch ng n n b o hành trong quan h  gia đình.ẳ ớ ố ạ ạ ệ

Sáu là, chú tr ng các chính sách u đãi xã h i.ọ ư ộ

B y là, đ i m i c  ch  qu n lý và ph ng th c cung ng các d ch v  côngả ổ ớ ơ ế ả ươ ứ ứ ị ụ  
c ng.ộ

2. K t qu  th c hi n đ ng l i:ế ả ự ệ ườ ố

2.1. K t qu  và ý nghĩa:ế ả
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- T  tâm lý th  đ ng,  l i vào nhà n c và t p th , trông ch  vi n tr  đãừ ụ ộ ỷ ạ ướ ậ ể ờ ệ ợ  
chuy n sang tính năng đ ng, ch  đ ng và tính tích c c xã h i c a t t c  các t ng l pể ộ ủ ộ ự ộ ủ ấ ả ầ ớ  
dân c .ư

- Th c hi n phân ph i ch  y u theo k t qu  lao đ ng và hi u qu  kinh t ,ự ệ ố ủ ế ế ả ộ ệ ả ế  
đ ng th i,  phân ph i theo m c đóng góp các ngu n l c khác vào s n xu t - kinhồ ờ ố ứ ồ ự ả ấ  
doanh và thông qua phúc l i xã h i. ợ ộ

- Th ng nh t chính sách kinh t  v i chính sách xã h i, xem trình đ  phát tri nố ấ ế ớ ộ ộ ể  
kinh t  là đi u ki n v t ch t đ  th c hi n chính sách xã h i, đ ng th i, th c hi n t tế ề ệ ậ ấ ể ự ệ ộ ồ ờ ự ệ ố  
chính sách xã h i là đ ng l c quan tr ng thúc đ y phát tri n kinh t . Tăng tr ngộ ộ ự ọ ẩ ể ế ưở  
kinh t  đi đôi v i đ m b o ti n b  và công b ng xã h i ngay trong t ng b c phátế ớ ả ả ế ộ ằ ộ ừ ướ  
tri n.ể

- T  ch  nhà n c bao c p toàn b  trong vi c gi i quy t vi c làm đã d n d nừ ỗ ướ ấ ộ ệ ả ế ệ ầ ầ  
chuy n tr ng tâm sang thi t l p c  ch , chính sách đ  các thành ph n kinh t  vàể ọ ế ậ ơ ế ể ầ ế  
ng i lao đ ng đ u tham gia t o vi c làm.ườ ộ ề ạ ệ

- Khuy n khích m i ng i làm giàu h p pháp đi đôi v i tích c c xóa đói gi mế ọ ườ ợ ớ ự ả  
nghèo, coi vi c có m t b  ph n dân c  giàu tr c là c n thi t cho s  phát tri n.ệ ộ ộ ậ ư ướ ầ ế ự ể  
Thành t u xóa đói gi m nghèo đ c nhân dân đ ng tình, đ c qu c t  th a nh n.ự ả ượ ồ ượ ố ế ừ ậ

- Xây d ng m t c ng đ ng xã h i đa d ng, trong đó, các giai c p, các t ng l p dân cự ộ ộ ồ ộ ạ ấ ầ ớ ư 
đ u có nghĩa v , quy n l i chính đáng, đoàn k t ch t ch , góp ph n xây d ng đ t n c giàuề ụ ề ợ ế ặ ẽ ầ ự ấ ướ  
m nh.ạ

 - Đã coi phát tri n giáo d c - đào t o cùng v i khoa h c và công ngh  là qu cể ụ ạ ớ ọ ệ ố  
sách hàng đ u đ  phát tri n xã h i, tăng tr ng kinh t  nhanh và b n v ng. C  g ngầ ể ể ộ ưở ế ề ữ ố ắ  
th c hi n công b ng xã h i trong giáo d c, trong chăm sóc s c kh e nhân dân, t oự ệ ằ ộ ụ ứ ỏ ạ  
đi u ki n đ  ai cũng đ c h c hành; có chính sách tr  c p b o hi m y t  cho ng iề ệ ể ượ ọ ợ ấ ả ể ế ườ  
nghèo. 

 Nhìn chung, qua 20 năm đ i m i, lĩnh v c phát tri n xã h i đã đ t đ c nhi uổ ớ ự ể ộ ạ ượ ề  
thành t u. M t xã h i m  đang d n d n hình thành v i nh ng con ng i dám nghĩ,ự ộ ộ ở ầ ầ ớ ữ ườ  
dám làm, dám ch u trách nhi m, không ch p nh n đói nghèo, l c h u, bi t làm giàu,ị ệ ấ ậ ạ ậ ế  
bi t c nh tranh và hành đ ng vì c ng đ ng, vì T  qu c. Cách th c qu n lý xã h i dânế ạ ộ ộ ồ ổ ố ứ ả ộ  
ch , c i m  và đ  cao pháp lu t h n. ủ ở ở ề ậ ơ

2.2. H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

- Áp l c tăng dân s  v n còn l n. Ch t l ng dân s  còn th p đang là c n trự ố ẫ ớ ấ ượ ố ấ ả ở 
l n đ i v i m c tiêu phát tri n kinh t  - xã h i và h i nh p kinh t  qu c t . V n đớ ố ớ ụ ể ế ộ ộ ậ ế ố ế ấ ề  
vi c làm là b c xúc và nan gi i.ệ ứ ả

- S  phân hóa giàu nghèo và b t công xã h i ti p t c gia tăng đáng lo ng i.ự ấ ộ ế ụ ạ

- T  n n xã h i gia tăng và di n bi n ph c t p, gây thi t h i l n v  kinh t  và anệ ạ ộ ễ ế ứ ạ ệ ạ ớ ề ế  
sinh xã h i.ộ

- Môi tr ng sinh thái b  ô nhi m ti p t c tăng thêm; tài nguyên b  khai thác b aườ ị ễ ế ụ ị ừ  
bãi và tàn phá.

- H  th ng giáo d c, y t  l c h u, xu ng c p, có nhi u b t c p; an sinh xã h iệ ố ụ ế ạ ậ ố ấ ề ấ ậ ộ  
ch a đ c đ m b o.ư ượ ả ả
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Nguyên nhân ch  y u c a nh ng h n ch  trên là do tăng tr ng kinh t  v nủ ế ủ ữ ạ ế ưở ế ẫ  
tách r i m c tiêu và chính sách xã h i, ch y theo s  l ng, nh h ng tiêu c c đ nờ ụ ộ ạ ố ượ ả ưở ự ế  
s  phát tri n b n v ng xã h i. Qu n lý xã h i còn nhi u b t c p, không theo k p sự ể ề ữ ộ ả ộ ề ấ ậ ị ự 
phát tri n kinh t  - xã h i.ể ế ộ

Ch  đ  48ủ ề : Phân tích hoàn c nh l ch s  và n i dung đ ng l i đ i ngo iả ị ử ộ ườ ố ố ạ  
c a Đ ng th i kỳ 1975 - 1986.ủ ả ờ

1. Hoàn c nh l ch s :ả ị ử  

1.1. Tình hình th  gi i:ế ớ

- T  th p k  70 c a th  k  XX, s  ti n b  nhanh chóng c a cách m ng khoaừ ậ ỷ ủ ế ỷ ự ế ộ ủ ạ  
h c và công ngh  đã thúc đ y l c l ng s n xu t th  gi i phát tri n m nh. Nh tọ ệ ẩ ự ượ ả ấ ế ớ ể ạ ậ  
B n và Tây Âu v n lên tr  thành hai trung tâm l n c a kinh t  th  gi i; xu th  ch yả ươ ở ớ ủ ế ế ớ ế ạ  
đua phát tri n kinh t  đã d n đ n c c di n hòa hoãn gi a các n c l n.ể ế ẫ ế ụ ệ ữ ướ ớ

- V i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam năm 1975 và các n c Đông D ng,ớ ắ ợ ủ ạ ệ ướ ươ  
h  th ng xã h i ch  nghĩa l n m nh không ng ng, phong trào đ c l p dân t c vàệ ố ộ ủ ớ ạ ừ ộ ậ ộ  
phong trào cách m ng c a giai c p công nhân đang trên đà phát tri n. Tuy nhiên, tạ ủ ấ ể ừ 
gi a th p k  70 c a th  k  XX, tình hình kinh t  - xã h i  các n c xã h i chữ ậ ỷ ủ ế ỷ ế ộ ở ướ ộ ủ 
nghĩa xu t hi n s  trì tr  và m t n đ nh.ấ ệ ự ệ ấ ổ ị

- Tình hình khu v c Đông Nam Á có nh ng chuy n bi n m i: Sau năm 1975,ự ữ ể ế ớ  
M  rút kh i Đông Nam Á; kh i quân s  SEATO tan rã; tháng 02 năm 1976, các n cỹ ỏ ố ự ướ  
ASEAN ký Hi p c thân thi n và h p tác  Đông Nam Á (Hi p c Bali) m  raệ ướ ệ ợ ở ệ ướ ở  
c c di n hòa bình, h p tác trong khu v c.ụ ệ ợ ự

1.2. Tình hình trong n c:ướ

- Thu n l i: Mi n Nam đ c gi i phóng, T  qu c hòa bình th ng nh t, côngậ ợ ề ượ ả ổ ố ố ấ  
cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i trên c  n c đ t đ c nh ng thành t u quan tr ng.ộ ự ủ ộ ả ướ ạ ượ ữ ự ọ

- Khó khăn:  

+ V a ph i kh c ph c h u qu  c a chi n tranh, v a ph i đ i phó v i chi nừ ả ắ ụ ậ ả ủ ế ừ ả ố ớ ế  
tranh biên gi i Tây Nam và biên gi i phía B c.ớ ớ ắ

+ Các th  l c thù đ ch s  d ng nh ng th  đo n nham hi m ch ng phá cáchế ự ị ử ụ ữ ủ ạ ể ố  
m ng Vi t Nam. ạ ệ

+ T  t ng ch  quan, nóng v i, mu n ti n nhanh lên ch  nghĩa xã h i trongư ưở ủ ộ ố ế ủ ộ  
m t th i gian ng n đã d n đ n nh ng khó khăn v  kinh t  - xã h i.ộ ờ ắ ẫ ế ữ ề ế ộ

2. N i dung đ ng l i đ i ngo i c a Đ ng:ộ ườ ố ố ạ ủ ả

- Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n IVạ ộ ả ộ ả ệ ầ

+  Xác đ nh nhi m v  đ i ngo i: “Ra s c tranh th  nh ng đi u ki n qu c tị ệ ụ ố ạ ứ ủ ữ ề ệ ố ế 
thu n l i đ  nhanh chóng hàn g n nh ng v t th ng chi n tranh, xây d ng c  s  v tậ ợ ể ắ ữ ế ươ ế ự ơ ở ậ  
ch t k  thu t c a ch  nghĩa xã h i  n c ta”.ấ ỹ ậ ủ ủ ộ ở ướ

+ Trong quan h  v i các n c: c ng c  và tăng c ng tình đoàn k t chi n đ uệ ớ ướ ủ ố ườ ế ế ấ  
và quan h  h p tác v i t t c  các n c xã h i ch  nghĩa; b o v  và phát tri n m iệ ợ ớ ấ ả ướ ộ ủ ả ệ ể ố  
quan h  đ c bi t Vi t Nam – Lào – Campuchia; s n sàng thi t l p, phát tri n quan hệ ặ ệ ệ ẵ ế ậ ể ệ 
h u ngh  và h p tác v i các n c trong khu v c; thi t l p và m  r ng quan h  bìnhữ ị ợ ớ ướ ự ế ậ ở ộ ệ  
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th ng gi a Vi t Nam v i t t c  các n c trên c  s  tôn tr ng đ c l p ch  quy n,ườ ữ ệ ớ ấ ả ướ ơ ở ọ ộ ậ ủ ề  
bình đ ng và cùng có l i.ẳ ợ

+ T  gi a năm 1978, Đ ng đã đi u ch nh m t s  ch  tr ng, chính sách đ iừ ữ ả ề ỉ ộ ố ủ ươ ố  
ngo i nh : c ng c , tăng c ng h p tác m i m t v i Liên Xô, coi quan h  v i Liênạ ư ủ ố ườ ợ ọ ặ ớ ệ ớ  
Xô là hòn đá t ng trong chính sách đ i ngo i; nh n m nh yêu c u b o v  m i quan hả ố ạ ấ ạ ầ ả ệ ố ệ 
đ c bi t Vi t – Lào trong b i c nh v n đ  Campuchia đang di n bi n ph c t p; chặ ệ ệ ố ả ấ ề ễ ế ứ ạ ủ 
tr ng góp ph n xây d ng khu v c Đông Nam Á hòa bình, t  do, trung l p và n đ nh;ươ ầ ự ự ự ậ ổ ị  
đ  ra yêu c u m  r ng quan h  kinh t  đ i ngo i.  ề ầ ở ộ ệ ế ố ạ

-  Đ i h i Đ ng C ng s n Vi t Nam l n V:ạ ộ ả ộ ả ệ ầ

+ Xác đ nh: Công tác đ i ngo i ph i tr  thành m t m t tr n ch  đ ng, tíchị ố ạ ả ở ộ ặ ậ ủ ộ  
c c trong đ u tranh nh m làm th t b i chính sách c a các th  l c hi u chi n m uự ấ ằ ấ ạ ủ ế ự ế ế ư  
toan ch ng phá cách m ng n c ta.ố ạ ướ

+ V  quan h  v i các n c: Đ ng ta nh n m nh: đoàn k t và h p tác toànề ệ ớ ướ ả ấ ạ ế ợ  
di n v i Liên Xô là nguyên t c, là chi n l c và luôn luôn là hòn đá t ng trong chínhệ ớ ắ ế ượ ả  
sách  đ i  ngo i  c a  Vi t  Nam;  xác  đ nh  ố ạ ủ ệ ị quan  h  đ c  bi t  Vi t  Nam  –  Lào  –ệ ặ ệ ệ  
Campuchia có ý nghĩa s ng còn đ i v i v n m nh c a 3 dân t c; kêu g i các n cố ố ớ ậ ệ ủ ộ ọ ướ  
ASEAN hãy cùng các n c Đông D ng đ i tho i và th ng l ng đ  gi i quy t cácướ ươ ố ạ ươ ượ ể ả ế  
tr  ng i nh m xây d ng Đông Nam Á thành khu v c hòa bình và n đ nh; ch  tr ngở ạ ằ ự ự ổ ị ủ ươ  
khôi ph c quan h  bình th ng v i Trung Qu c trên c  s  các nguyên t c cùng t n t iụ ệ ườ ớ ố ơ ở ắ ồ ạ  
hòa bình; ch  tr ng thi t l p và m  r ng quan h  bình th ng v  m t nhà n c, vủ ươ ế ậ ở ộ ệ ườ ề ặ ướ ề 
kinh t , văn hóa, khoa h c, k  thu t v i t t c  các n c không phân bi t ch  đ  chínhế ọ ỹ ậ ớ ấ ả ướ ệ ế ộ  
tr .ị

Nh  v y, u tiên trong chính sách đ i ngo i c a Vi t Nam giai đo n 1975 – 1986 làư ậ ư ố ạ ủ ệ ạ  
xây d ng quan h  h p tác toàn di n v i Liên Xô và các n c xã h i ch  nghĩa; c ng c  vàự ệ ợ ệ ớ ướ ộ ủ ủ ố  
tăng c ng đoàn k t h p tác v i Lào và Campuchia; m  r ng quan h  h u ngh  v i cácườ ế ợ ớ ở ộ ệ ữ ị ớ  
n c không liên k t và các n c đang phát tri n; đ u tranh v i s  bao vây, c m v n c aướ ế ướ ể ấ ớ ự ấ ậ ủ  
các th  l c thù đ ch.ế ự ị

Ch  đ  49ủ ề : Trình bày nh ng thành t u và h n ch  trong vi c th c hi nữ ự ạ ế ệ ự ệ  
đ ng l i đ i ngo i c a Đ ng th i kỳ tr c đ i m i ườ ố ố ạ ủ ả ờ ướ ổ ớ

1.   K t qu  và ý nghĩa:ế ả  

1.1. K t qu :ế ả

-  Quan h  đ i ngo i c a Vi t Nam v i các n c xã h i ch  nghĩa đ c tăngệ ố ạ ủ ệ ớ ướ ộ ủ ượ  
c ng, đ c bi t là v i Liên Xô. Ngày 29/6/1978, Vi t Nam gia nh p H i đ ng t ngườ ặ ệ ớ ệ ậ ộ ồ ươ  
tr  kinh t  (kh i SEV). Vi n tr  hàng năm và kim ng ch buôn bán gi a Vi t Nam v iợ ế ố ệ ợ ạ ữ ệ ớ  
Liên  Xô  và  các  n c  xã  h i  ch  nghĩa  khác  trong  kh i  SEV  đ u  tăng.  Ngàyướ ộ ủ ố ề  
31/11/1978, Vi t Nam ký Hi p c h u ngh  và h p tác toàn di n v i Liên Xô.ệ ệ ướ ữ ị ợ ệ ớ

- T  năm 1975 đ n 1977, Vi t Nam đã thi t l p quan h  ngo i giao thêm v i 23ừ ế ệ ế ậ ệ ạ ớ  
n c; ngày 15/9/1976, Vi t Nam ti p nh n gh  thành viên chính th c Qu  Ti n tướ ệ ế ậ ế ứ ỹ ề ệ 
qu c t  (IMF); ngày 21/9/1976, ti p nh n gh  thành viên chính th c Ngân hàng thố ế ế ậ ế ứ ế 
gi i  (WB);  ngày  23/9/1976,  gia  nh p Ngân hàng  phát  tri n  châu  Á (ADB);  ngàyớ ậ ể  
20/9/1977, ti p nh n gh  thành viên t i Liên h p qu c; tham gia tích c c các ho tế ậ ế ạ ợ ố ự ạ  
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đ ng trong phong trào Không liên k t,…T  năm 1977, m t s  n c t  b n m  quanộ ế ừ ộ ố ướ ư ả ở  
h  h p tác kinh t  v i Vi t Nam.ệ ợ ế ớ ệ

- Cu i năm 1976, Philippin và Thái Lan là n c cu i cùng trong t  ch c ASEANố ướ ố ổ ứ  
thi t l p quan h  ngo i giao v i Vi t Nam.ế ậ ệ ạ ớ ệ

1.2. Ý nghĩa:

 K t qu  đ i ngo i đ t đ c có ý nghĩa quan tr ng đ i v i cách m ng Vi tế ả ố ạ ạ ượ ọ ố ớ ạ ệ  
Nam: 

-  Đã tranh th  đ c ngu n vi n tr  đáng k , góp ph n khôi ph c đ t n c sauủ ượ ồ ệ ợ ể ầ ụ ấ ướ  
chi n tranh.ế

- Vi c Vi t Nam tr  thành thành viên c a các t  ch c đã tranh th  đ c s  ngệ ệ ở ủ ổ ứ ủ ượ ự ủ  
h , h p tác c a các n c, các t  ch c qu c t ; đ ng th i, phát huy đ c vai trò c aộ ợ ủ ướ ổ ứ ố ế ồ ờ ượ ủ  
n c ta trên tr ng qu c t .ướ ườ ố ế

- Vi c thi t l p quan h  ngo i giao v i các n c ASEAN đã t o thu n l i đệ ế ậ ệ ạ ớ ướ ạ ậ ợ ể 
tri n khai các ho t đ ng đ i ngo i trong giai đo n sau nh m xây d ng Đông Nam Áể ạ ộ ố ạ ạ ằ ự  
tr  thành khu v c hòa bình, h u ngh  và h p tác.     ở ự ữ ị ợ

2. H n ch  và nguyên nhân:ạ ế

2.1. H n ch :ạ ế

 Quan h  qu c t  g p khó khăn, tr  ng i l n. N c ta b  bao vây, cô l p, trongệ ố ế ặ ở ạ ớ ướ ị ậ  
đó đ c bi t là t  cu i th p k  70 c a th  k  XX, l y c  s  ki n Campuchia, cácặ ệ ừ ố ậ ỷ ủ ế ỷ ấ ớ ự ệ  
n c ASEAN và m t s  n c khác th c hi n bao vây, c m v n Vi t Nam.ướ ộ ố ướ ự ệ ấ ậ ệ

2.2. Nguyên nhân:

- Ta ch a n m b t đ c xu th  chuy n t  đ i đ u sang hòa hoãn và ch y đuaư ắ ắ ượ ế ể ừ ố ầ ạ  
kinh t  trên th  gi i; do đó, đã không tranh th  đ c các nhân t  thu n l i trong quanế ế ớ ủ ượ ố ậ ợ  
h  qu c t  ph c v  cho công cu c khôi ph c và phát tri n kinh t  sau chi n tranh;ệ ố ế ụ ụ ộ ụ ể ế ế  
không k p th i đ i m i quan h  đ i ngo i cho phù h p v i tình hình.ị ờ ổ ớ ệ ố ạ ợ ớ

- Nguyên nhân c  b n là do ch  quan, duy ý chí, l i suy nghĩ và hành đ ng gi nơ ả ủ ố ộ ả  
đ n, nóng v i, ch y theo nguy n v ng ch  quan.ơ ộ ạ ệ ọ ủ

Ch  đ  50ủ ề : Phân tích hoàn c nh l ch s  hình thành đ ng l i đ i ngo i, h iả ị ử ườ ố ố ạ ộ  
nh p kinh t  qu c t  c a Đ ng th i kỳ đ i m i. ậ ế ố ế ủ ả ờ ổ ớ

1. Tình hình th  gi i gi a th p k  80 th  k  XX:ế ớ ữ ậ ỷ ế ỷ

- Cách m ng khoa h c công ngh  ti p t c phát tri n m nh m , tác đ ng sâu s cạ ọ ệ ế ụ ể ạ ẽ ộ ắ  
đ n m i m t đ i s ng c a các qu c gia, dân t c.ế ọ ặ ờ ố ủ ố ộ

- Các n c xã h i ch  nghĩa lâm vào kh ng ho ng sâu s c, ch  nghĩa xã h i ướ ộ ủ ủ ả ắ ủ ộ ở 
Liên Xô s p đ ,…d n đ n nh ng bi n đ i to l n v  quan h  qu c t . ụ ổ ẫ ế ữ ế ổ ớ ề ệ ố ế

- Trên ph m vi th  gi i, nh ng cu c chi n tranh c c b , xung đ t, tranh ch pạ ế ớ ữ ộ ế ụ ộ ộ ấ  
v n còn, nh ng xu th  chung c a th  gi i là hòa bình, h p tác phát tri n.ẫ ư ế ủ ế ớ ợ ể

- Các qu c gia, các t  ch c và l c l ng chính tr  qu c t  th c hi n đi u ch nhố ổ ứ ự ượ ị ố ế ự ệ ề ỉ  
chi n l c đ i n i, đ i ngo i và ph ng th c hành đ ng cho phù h p v i yêu c u,ế ượ ố ộ ố ạ ươ ứ ộ ợ ớ ầ  
nhi m v  bên trong và đ c đi m c a th  gi i.ệ ụ ặ ể ủ ế ớ
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+ Xu th  ch y đua phát tri n kinh t  khi n các n c, nh t là nh ng n cế ạ ể ế ế ướ ấ ữ ướ  
đang phát tri n đ i m i t  duy đ i ngo i, th c hi n chính sách đa ph ng hóa, đaể ổ ớ ư ố ạ ự ệ ươ  
d ng hóa quan h  qu c t .ạ ệ ố ế

+ Các n c đ i m i t  duy v  quan ni m s c m nh, v  th  qu c gia: s cướ ổ ớ ư ề ệ ứ ạ ị ế ố ứ  
m nh kinh t  đ c đ t  v  trí quan tr ng hàng đ u. ạ ế ượ ặ ở ị ọ ầ

2. Xu th  toàn c u hóa và tác đ ng c a nó: ế ầ ộ ủ

- Xu th  toàn c u hóa: D i g c đ  kinh t , toàn c u hóa là quá trình l c l ngế ầ ướ ố ộ ế ầ ự ượ  
s n xu t và quan h  kinh t  qu c t  phát tri n v t qua rào c n b i biên gi i qu c giaả ấ ệ ế ố ế ể ượ ả ở ớ ố  
và khu v c, lan t a ra ph m vi toàn c u, trong đó, hàng hóa, v n, ti n t , thông tin, laoự ỏ ạ ầ ố ề ệ  
đ ng,…v n đ ng thông thoáng; s  phân công lao đ ng mang tính qu c t ; quan hộ ậ ộ ự ộ ố ế ệ 
kinh t  gi a các qu c gia, khu v c đan xen nhau, hình thành m ng l i quan h  đaế ữ ố ự ạ ướ ệ  
chi u.ề

- Nh ng tác đ ng c a xu th  toàn c u hóa:ữ ộ ủ ế ầ

+ Tích c c: th  tr ng m  r ng, trao đ i hàng hóa tăng m nh đã thúc đ y phátự ị ườ ở ộ ổ ạ ẩ  
tri n s n xu t các n c; ngu n v n, khoa h c công ngh , kinh nghi m qu n lý,…ể ả ấ ướ ồ ố ọ ệ ệ ả  
mang l i l i ích cho các bên tham gia h p tác. Toàn c u hóa làm tăng tính tùy thu cạ ợ ợ ầ ộ  
l n nhau, nâng cao s  hi u bi t gi a các qu c gia, thu n l i cho vi c xây d ng môiẫ ự ể ế ữ ố ậ ợ ệ ự  
tr ng hòa bình, h u ngh  và h p tác gi a các n c.ườ ữ ị ợ ữ ướ

+ Tiêu c c: Các n c công nghi p phát tri n thao túng, chi ph i quá trình toànự ướ ệ ể ố  
c u hóa t o nên s  b t bình đ ng trong quan h  qu c t  và làm tăng s  phân c cầ ạ ự ấ ẳ ệ ố ế ự ự  
gi a n c giàu và n c nghèo. ữ ướ ướ

3. Tình hình khu v c châu Á - Thái Bình D ng:ự ươ  

T  nh ng năm 1990, có nhi u chuy n bi n m i: khu v c v n t n t i nh ng b từ ữ ề ể ế ớ ự ẫ ồ ạ ữ ấ  
n (v n đ  h t nhân, v n đ  tranh ch p lãnh h i vùng bi n Đông, m t s  n c tăngổ ấ ề ạ ấ ề ấ ả ể ộ ố ướ  

c ng vũ trang), là khu v c có ti m l c l n và năng đ ng v  phát tri n kinh t . Xuườ ự ề ự ớ ộ ề ể ế  
th  hòa bình và h p tác trong khu v c phát tri n m nh. ế ợ ự ể ạ

4. Yêu c u, nhi m v  c a cách m ng Vi t Nam:ầ ệ ụ ủ ạ ệ

- Gi i t a tình tr ng đ i đ u, thù đ ch, phá th  b  bao vây, c m v n, ti n t i mả ỏ ạ ố ầ ị ế ị ấ ậ ế ớ ở 
r ng quan h  h p tác v i các n c, t o môi tr ng qu c t  thu n l i đ  t p trungộ ệ ợ ớ ướ ạ ườ ố ế ậ ợ ể ậ  
xây d ng kinh t  là nhu c u c n thi t và c p bách đ i v i n c ta.ự ế ầ ầ ế ấ ố ớ ướ

- Do h u qu  n ng n  c a chi n tranh và các khuy t đi m ch  quan n n kinhậ ả ặ ề ủ ế ế ể ủ ề  
t  Vi t Nam lâm vào kh ng ho ng nghiêm tr ng. Đ  ch ng t t h u v  kinh t , ngoàiế ệ ủ ả ọ ể ố ụ ậ ề ế  
vi c phát huy t i đa ngu n l c trong n c, c n tranh th  các ngu n l c bên ngoài,ệ ố ồ ự ướ ầ ủ ồ ự  
trong đó, m  r ng và tăng c ng h p tác kinh t , tham gia vào c  ch  h p tác đaở ộ ườ ợ ế ơ ế ợ  
ph ng có ý nghĩa đ c bi t quan tr ng.ươ ặ ệ ọ

Nh ng đ c đi m, xu th  qu c t  và yêu c u, nhi m v  c a cách m ng Vi tữ ặ ể ế ố ế ầ ệ ụ ủ ạ ệ  
Nam là c  s  đ  Đ ng C ng s n Vi t Nam xác đ nh quan đi m và ho ch đ nh chơ ở ể ả ộ ả ệ ị ể ạ ị ủ 
tr ng, chính sách đ i ngo i th i kỳ đ i m i.ươ ố ạ ờ ổ ớ

Ch  đ  51ủ ề : Phân tích các giai đo n hình thành và phát tri n đ ng l i đ iạ ể ườ ố ố  
ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  c a Đ ng th i kỳ đ i m iạ ộ ậ ế ố ế ủ ả ờ ổ ớ

T p th  gi ng viên môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam - Khoa Lý lu n chính tr - Tr ng Đ i h c Anậ ể ả ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ ậ ị ườ ạ ọ  
Giang

124



Tài li u H ng d n h c t p môn Đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Namệ ướ ẫ ọ ậ ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

1. Giai đo n 1986 – 1996ạ : Xác l p đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m ,ậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở  
đa d ng hóa, đa ph ng hóa quan h  qu c t .ạ ươ ệ ố ế

1.1. Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n VI: ạ ộ ạ ể ả ố ầ

Nh n đinh: “Xu th  m  r ng phân công, h p tác gi a các n c, k  c  các n cậ ế ở ộ ợ ữ ướ ể ả ướ  
có ch  đ  kinh t  - xã h i khác nhau, cũng là nh ng đi u ki n r t quan tr ng đ i v iế ộ ế ộ ữ ề ệ ấ ọ ố ớ  
công cu c xây d ng ch  nghĩa xã h i c a n c ta”. ộ ự ủ ộ ủ ướ

- Tháng 12/ 1987, Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam đ c ban hành t o cậ ầ ư ướ ạ ệ ượ ạ ơ 
s  pháp lý cho các ho t đ ng đ u t  tr c ti p n c ngoài vào Vi t Nam.ở ạ ộ ầ ư ự ế ướ ệ

- Tháng 5/ 1988, B  Chính tr  ra Ngh  quy t s  13 v  nhi m v  và chính sáchộ ị ị ế ố ề ệ ụ  
đ i ngo i trong tình hình m i, kh ng đ nh m c tiêu chi n l c và l i ích cao nh tố ạ ớ ẳ ị ụ ế ượ ợ ấ  
c a Đ ng, c a  nhân dân ta là ph i c ng c  và gi  v ng hòa bình đ  t p trung s củ ả ủ ả ủ ố ữ ữ ể ậ ứ  
xây d ng và phát tri n kinh t . B  Chính tr  ch  tr ng kiên quy t ch  đ ng chuy nự ể ế ộ ị ủ ươ ế ủ ộ ể  
t  tình tr ng đ i đ u sang đ u tranh và h p tác trong cùng t n t i hòa bình; m  r ngừ ạ ố ầ ấ ợ ồ ạ ở ộ  
quan h  h p tác qu c t , ra s c đa d ng hóa quan h  đ i ngo i. ệ ợ ố ế ứ ạ ệ ố ạ

- T  năm 1989, Đ ng ch  tr ng xóa b  tình tr ng đ c quy n trong s n xu từ ả ủ ươ ỏ ạ ộ ề ả ấ  
và kinh doanh xu t nh p kh u. Ch  tr ng trên đ c xem là b c đ i m i đ u tiênấ ậ ẩ ủ ươ ượ ướ ổ ớ ầ  
trên lĩnh v c kinh t  đ i ngo i c a Vi t Nam.ự ế ố ạ ủ ệ

1.2. Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n VII: ạ ộ ạ ể ả ố ầ

Ch  tr ng: “ H p tác bình đ ng và cùng có l i v i t t c  các n c, khôngủ ươ ợ ẳ ợ ớ ấ ả ướ  
phân bi t ch  đ  chính tr  - xã h i khác nhau, trên c  s  các nguyên t c cùng t n t iệ ế ộ ị ộ ơ ở ắ ồ ạ  
hòa bình”, v i ph ng châm “Vi t Nam mu n là b n v i t t c  các n c trong c ngớ ươ ệ ố ạ ớ ấ ả ướ ộ  
đ ng th  gi i, ph n đ u vì hòa bình, đ c l p và phát tri n”. ồ ế ớ ấ ấ ộ ậ ể

Đ i h i VII đã đ i m i chính sách đ i ngo i v i các đ i tác c  th . V i Lào vàạ ộ ổ ớ ố ạ ớ ố ụ ể ớ  
Campuchia, th c hi n đ i m i ph ng th c h p tác, chú tr ng hi u qu  trên tinhự ệ ổ ớ ươ ứ ợ ọ ệ ả  
th n bình đ ng. V i Trung Qu c, Đ ng ch  tr ng thúc đ y bình th ng hóa quanầ ẳ ớ ố ả ủ ươ ẩ ườ  
h ,  t ng b c m  r ng h p tác Vi t  – Trung. Trong quan h  v i  khu v c,  chệ ừ ướ ở ộ ợ ệ ệ ớ ự ủ 
tr ng phát tri n quan h  h u ngh  v i các n c Đông Nam Á và châu Á – Thái Bìnhươ ể ệ ữ ị ớ ướ  
D ng, ph n đ u cho m t Đông Nam Á hòa bình, h u ngh  và h p tác. Đ i v i Hoaươ ấ ấ ộ ữ ị ợ ố ớ  
Kỳ, Đ i h i nh n m nh yêu c u thúc đ y quá trình bình th ng hóa quan h  Vi tạ ộ ấ ạ ầ ẩ ườ ệ ệ  
Nam – Hoa Kỳ. 

Nh  v y, quan đi m, ch  tr ng đ i ngo i r ng m  đ c đ  ra t  Đ i h iư ậ ể ủ ươ ố ạ ộ ở ượ ề ừ ạ ộ  
Đ ng l n th  VI, sau đó đ c các Ngh  quy t Trung ng khóa VI, VII phát tri n đãả ầ ứ ượ ị ế ươ ể  
hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa và đa ph ngườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ ươ  
hóa quan h  qu c t .  ệ ố ế

2. Giai đo n 1996 – 2008ạ : B  sung và phát tri n đ ng l i đ i ngo i theo ph ngổ ể ườ ố ố ạ ươ  
châm ch  đ ng, tích c c h i nh p kinh t  qu c t .ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế

2.1. Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n VIII:ạ ộ ạ ể ả ố ầ

Kh ng đ nh: ti p t c m  r ng quan h  qu c t , h p tác nhi u m t v i cácẳ ị ế ụ ở ộ ệ ố ế ợ ề ặ ớ  
n c, các trung tâm kinh t , chính tr  khu v c và qu c t ; đ ng th i, ch  tr ng xâyướ ế ị ự ố ế ồ ờ ủ ươ  
d ng n n kinh t  m   và đ y nhanh quá trình h i nh p kinh t  khu v c và th  gi i.ự ề ế ở ẩ ộ ậ ế ự ế ớ

 So v i Đ i h i VII, ch  tr ng đ i ngo i c a Đ i h i VIII có 3 đi m m i.ớ ạ ộ ủ ươ ố ạ ủ ạ ộ ể ớ  
M t là, ch  tr ng m  r ng quan h  v i các đ ng c m quy n và các đ ng khác; haiộ ủ ươ ở ộ ệ ớ ả ầ ề ả  
là, quán tri t yêu c u m  r ng quan h  đ i ngo i nhân dân, quan h  v i các t  ch cệ ầ ở ộ ệ ố ạ ệ ớ ổ ứ  
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phi chính ph ; ba là, l n đ u tiên trên lĩnh v c đ i ngo i Đ ng đ a ra ch  tr ng thủ ầ ầ ự ố ạ ả ư ủ ươ ử 
nghi m đ  ti n t i th c hi n đ u t  ra n c ngoài.   ệ ể ế ớ ự ệ ầ ư ướ

2.2. Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n IX: ạ ộ ạ ể ả ố ầ

Ch  tr ng ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t  và khu v c theo tinh th n phátủ ươ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ự ầ  
huy t i đa n i l c. L n đ u tiên Đ ng nêu rõ quan đi m v  xây d ng n n kinh tố ộ ự ầ ầ ả ể ề ự ề ế 
đ c l p t  ch : “Xây d ng n n kinh t  đ c l p t  ch , tr c h t là đ c l p t  chộ ậ ự ủ ự ề ế ộ ậ ự ủ ướ ế ộ ậ ự ủ 
v  đ ng l i, chính sách, đ ng th i có ti m l c kinh t  đ  m nh. Xây d ng n nề ườ ố ồ ờ ề ự ế ủ ạ ự ề  
kinh t  đ c l p t  ch  ph i đi đôi v i ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t , m  r ngế ộ ậ ự ủ ả ớ ủ ộ ộ ậ ế ố ế ở ộ  
và nâng cao hi u qu  kinh t  đ i ngo i, k t h p n i l c v i ngo i l c thành ngu nệ ả ế ố ạ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ồ  
l c t ng h p phát tri n đ t n c”. ự ổ ợ ể ấ ướ

Đ i h i IX phát tri n ph ng châm c a Đ i h i VII: t  ph ng châm: “Vi tạ ộ ể ươ ủ ạ ộ ừ ươ ệ  
Nam mu n là b n v i t t c  các n c trong c ng đ ng th  gi i, ph n đ u vì hòaố ạ ớ ấ ả ướ ộ ồ ế ớ ấ ấ  
bình, đ c l p và phát tri n” thành ph ng châm: “Vi t Nam s n sàng là b n, là đ iộ ậ ể ươ ệ ẵ ạ ố  
tác tin c y c a các n c trong c ng đ ng qu c t , ph n đ u vì hòa bình, đ c l p vàậ ủ ướ ộ ồ ố ế ấ ấ ộ ậ  
phát tri n”.ể

2.3. Đ i h i đ i bi u Đ ng toàn qu c l n X:ạ ộ ạ ể ả ố ầ

Nêu quan đi m: th c hi n nh t quán đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hòaể ự ệ ấ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ  
bình, h p tác và phát tri n; chính sách đ i ngo i r ng m , đa ph ng hóa, đa d ngợ ể ố ạ ộ ở ươ ạ  
hóa các quan h  qu c t . Đ ng th i, đ  ra ch  tr ng “ch  đ ng và tích c c h iệ ố ế ồ ờ ề ủ ươ ủ ộ ự ộ  
nh p kinh t  qu c t ”.  ậ ế ố ế

- Ch  đ ng h i nh p kinh t  qu c t : là hoàn toàn ch  đ ng quy t đ nh đ ngủ ộ ộ ậ ế ố ế ủ ộ ế ị ườ  
l i, chính sách h i nh p kinh t  qu c t , không đ  r i vào th  b  đ ng; phân tích l aố ộ ậ ế ố ế ể ơ ế ị ộ ự  
ch n ph ng th c h i nh p đúng, d  báo đ c nh ng tình hu ng thu n l i và khóọ ươ ứ ộ ậ ự ượ ữ ố ậ ợ  
khăn khi h i nh p kinh t  qu c t .  ộ ậ ế ố ế

- Tích c c h i nh p kinh t  qu c t : là kh n tr ng chu n b , đi u ch nh, đ iự ộ ậ ế ố ế ẩ ươ ẩ ị ề ỉ ổ  
m i bên trong, t  ph ng th c lãnh đ o, qu n lý đ n ho t đ ng th c ti n; t  trungớ ừ ươ ứ ạ ả ế ạ ộ ự ễ ừ  

ng đ n đ a ph ng, doanh nghi p; kh n tr ng xây d ng l  trình, k  ho ch, hoànươ ế ị ươ ệ ẩ ươ ự ộ ế ạ  
ch nh h  th ng pháp lu t; nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p và n nỉ ệ ố ậ ự ạ ủ ệ ề  
kinh t ; tích c c nh ng ph i th n tr ng, v ng ch c.  ế ự ư ả ậ ọ ữ ắ

Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  ph i là ý chí, quy t tâm c aủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ả ế ủ  
Đ ng, Nhà n c, toàn dân, c a m i doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  vàả ướ ủ ọ ệ ộ ầ ế  
toàn xã h i.ộ

Nh  v y, đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , r ng m , đa d ng hóa và đaư ậ ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ộ ở ạ  
ph ng hóa quan h  qu c t  đ c xác l p trong m i năm đ u c a th i kỳ đ i m i.ươ ệ ố ế ượ ậ ườ ầ ủ ờ ổ ớ  
Đ n Đ i h i X đ c b  sung, phát tri n theo ph ng châm ch  đ ng, tích c c h iế ạ ộ ượ ổ ể ươ ủ ộ ự ộ  
nh p kinh t  qu c t , hình thành đ ng l i đ i ngo i đ c l p t  ch , hòa bình, h pậ ế ố ế ườ ố ố ạ ộ ậ ự ủ ợ  
tác và phát tri n; chính sách đ i ngo i r ng m  đa ph ng hóa, đa d ng hóa các quanể ố ạ ộ ở ươ ạ  
h  qu c t .ệ ố ế

Ch  đ  52ủ ề : Phân tích n i dung đ ng l i đ i ngo i h i nh p kinh t  c aộ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ủ  
Đ ng th i kỳ đ i m i. ả ờ ổ ớ

1. M c tiêu, nhi m v  và t  t ng ch  đ oụ ệ ụ ư ưở ỉ ạ
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1.1. C  h i và thách th cơ ộ ứ

- C  h i: Xu th  hòa bình, h p tác phát tri n và xu th  toàn c u hóa kinh t  t oơ ộ ế ợ ể ế ầ ế ạ  
thu n l i cho n c ta m  r ng quan h  đ i ngo i, h p tác phát tri n kinh t . M tậ ợ ướ ở ộ ệ ố ạ ợ ể ế ặ  
khác,  th ng l i  c a s  nghi p đ i  m i đã nâng cao th  và l c  c a n c ta  trênắ ợ ủ ự ệ ổ ớ ế ự ủ ướ  
tr ng qu c t , t o ti n đ  m i cho quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t .ườ ố ế ạ ề ề ớ ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế

- Thách th c:ứ

+ Nh ng v n đ  toàn c u nh  phân hóa giàu nghèo, d ch b nh, t i  ph mữ ấ ề ầ ư ị ệ ộ ạ  
xuyên qu c gia,…gây tác h i b t l i đ i v i n c ta.ố ạ ấ ợ ố ớ ướ

+ N n kinh t  Vi t Nam ph i ch u s c ép c nh tranh gay g t trên c  3 c pề ế ệ ả ị ứ ạ ắ ả ấ  
đ : s n ph m, doanh nghi p, qu c gia; nh ng bi n đ ng trên th  tr ng qu c t  tácộ ả ẩ ệ ố ữ ế ộ ị ườ ố ế  
đ ng nhanh và m nh h n đ n th  tr ng trong n c, ti m n nguy c  gây r i lo n,ộ ạ ơ ế ị ườ ướ ề ẩ ơ ố ạ  
th m chí kh ng ho ng kinh t  - tài chính.ậ ủ ả ế

+ L i d ng toàn c u hóa, các th  l c thù đ ch s  d ng chiêu bài “dân ch ”,ợ ụ ầ ế ự ị ử ụ ủ  
“nhân quy n” ch ng phá ch  đ  chính tr  và s  n đ nh, phát tri n c a n c ta.ề ố ế ộ ị ự ổ ị ể ủ ướ

Nh ng c  h i và thách th c nêu trên tác đ ng qua l i và chuy n hóa l n nhau:ữ ơ ộ ứ ộ ạ ể ẫ  
c  h i không t  phát huy mà tùy thu c vào kh  năng t n d ng c  h i. T n d ng t tơ ộ ự ộ ả ậ ụ ơ ộ ậ ụ ố  
c  h i s  t o th  và l c m i đ  v t qua thách th c. Ng c l i, n u không t nơ ộ ẽ ạ ế ự ớ ể ượ ứ ượ ạ ế ậ  
d ng ho c b  l  c  h i thì thách th c s  tăng lên, c n tr  s  phát tri n.ụ ặ ỏ ỡ ơ ộ ứ ẽ ả ở ự ể

1.2. M c tiêu, nhi m v  đ i ngo iụ ệ ụ ố ạ

L y vi c gi  v ng môi tr ng hòa bình, n đ nh; t o các đi u ki n qu c tấ ệ ữ ữ ườ ổ ị ạ ề ệ ố ế 
thu n l i cho công cu c đ i m i đ  phát tri n kinh t  - xã h i là l i ích cao nh t c aậ ợ ộ ổ ớ ể ể ế ộ ợ ấ ủ  
T  qu c. M  r ng đ i ngo i và h i nh p kinh t  qu c t  là đ  t o thêm ngu n l cổ ố ở ộ ố ạ ộ ậ ế ố ế ể ạ ồ ự  
đáp ng yêu c u phát tri n c a đ t n c; k t h p n i l c v i ngo i l c t o thànhứ ầ ể ủ ấ ướ ế ợ ộ ự ớ ạ ự ạ  
ngu n l c t ng h p đ  đ y m nh công nghi p hóa, hi n đ i hóa, th c hi n dân giàu,ồ ự ổ ợ ể ẩ ạ ệ ệ ạ ự ệ  
n c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh; phát huy vai trò và nâng cao v  thướ ạ ộ ằ ủ ị ế 
c a Vi t Nam trên tr ng qu c t ; góp ph n tích c c vào cu c đ u tranh chung c aủ ệ ườ ố ế ầ ự ộ ấ ủ  
nhân dân th  gi i vì hòa bình, đ c l p dân t c, dân ch  và ti n b  xã h i.ế ớ ộ ậ ộ ủ ế ộ ộ

1.3. T  t ng ch  đ oư ưở ỉ ạ

-  B o đ m l i ích dân t c chân chính là xây d ng thành công và b o v  v ngả ả ợ ộ ự ả ệ ữ  
ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa, đ ng th i, th c hi n nghĩa v  qu c tắ ổ ố ệ ộ ủ ồ ờ ự ệ ụ ố ế 
theo kh  năng c a Vi t Nam.ả ủ ệ

- Gi  v ng đ c l p, t  ch , t  c ng đi đôi v i đ y m nh đa ph ng hóa, đaữ ữ ộ ậ ự ủ ự ườ ớ ẩ ạ ươ  
d ng hóa quan h  đ i ngo i.ạ ệ ố ạ

- N m v ng hai m t h p tác và đ u tranh trong quan h  qu c t .ắ ữ ặ ợ ấ ệ ố ế

- M  r ng quan h  v i m i qu c gia và vùng lãnh th , không phân bi t ch  đở ộ ệ ớ ọ ố ổ ệ ế ộ 
chính tr  xã h i. Coi tr ng quan h  hòa bình, h p tác trong khu v c; ch  đ ng thamị ộ ọ ệ ợ ự ủ ộ  
gia các t  ch c đa ph ng, khu v c và toàn c u.ổ ứ ươ ự ầ

- K t h p đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c và đ i ngo i nhân dân.ế ợ ố ạ ủ ả ạ ướ ố ạ  
Xác đ nh h i nh p kinh t  qu c t  là công vi c c a toàn dân.ị ộ ậ ế ố ế ệ ủ

- Gi  v ng n đ nh chính tr , kinh t  - xã h i; gi  gìn b n s c văn hóa dân t c;ữ ữ ổ ị ị ế ộ ữ ả ắ ộ  
b o v  môi tr ng sinh thái trong quá trình h i nh p kinh t  qu c t .ả ệ ườ ộ ậ ế ố ế
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- Phát huy t i đa n i l c đi đôi v i thu hút và s  d ng có hi u qu  các ngu nố ộ ự ớ ử ụ ệ ả ồ  
l c bên ngoài; xây d ng n n kinh t  đ c l p, t  ch ; t o ra và s  d ng có hi u quự ự ề ế ộ ậ ự ủ ạ ử ụ ệ ả 
các l i th  so sánh trong quá trình h i nh p.ợ ế ộ ậ

- Đ y nhanh nh p đ  c i cách th  ch , c  ch , chính sách kinh t  phù h p v iẩ ị ộ ả ể ế ơ ế ế ợ ớ  
ch  tr ng, đ nh h ng c a Đ ng và Nhà n c.ủ ươ ị ướ ủ ả ướ

- Gi  v ng và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, phát huy vai trò c a Nhàữ ữ ườ ự ạ ủ ả ủ  
n c, M t tr n T  qu c và các đoàn th  nhân dân, tôn tr ng và phát huy quy n làmướ ặ ậ ổ ố ể ọ ề  
ch  t p th  c a nhân dân, tăng c ng s c m nh kh i đ i đoàn k t toàn dân trongủ ậ ể ủ ườ ứ ạ ố ạ ế  
ti n trình h i nh p kinh t  qu c t .  ế ộ ậ ế ố ế

2. M t s  ch  tr ng, chính sách l n v  m  r ng quan h  đ i ngo i, h i nh pộ ố ủ ươ ớ ề ở ộ ệ ố ạ ộ ậ  
kinh t  qu c tế ố ế

- Đ a các quan h  qu c t  đã đ c thi t l p đi vào chi u sâu, n đ nh, b n v ng.ư ệ ố ế ượ ế ậ ề ổ ị ề ữ

- Ch  đ ng và tích c c h i nh p kinh t  qu c t  theo l  trình phù h p.ủ ộ ự ộ ậ ế ố ế ộ ợ

- B  sung, hoàn thi n h  th ng pháp lu t và th  ch  kinh t  phù h p v i cácổ ệ ệ ố ậ ể ế ế ợ ớ  
nguyên t c, quy đ nh c a t  ch c WTO.ắ ị ủ ổ ứ

- Đ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u qu , hi u l c c a b  máy nhà n c.ẩ ạ ả ệ ả ệ ự ủ ộ ướ

- Nâng cao năng l c c nh tranh qu c gia, doanh nghi p và s n ph m trong h iự ạ ố ệ ả ẩ ộ  
nh p kinh t  qu c t .ậ ế ố ế

- Gi i quy t t t các v n đ  văn hóa, xã h i và môi tr ng trong quá trình h i nh p.ả ế ố ấ ề ộ ườ ộ ậ

- Xây d ng và v n hành có hi u qu  m ng l i an sinh xã h i nh : giáo d c, b oự ậ ệ ả ạ ướ ộ ư ụ ả  
hi m y t , đ y m nh công tác xóa đói gi m nghèo, h n ch  nh p kh u nh ng m t hàngể ế ẩ ạ ả ạ ế ậ ẩ ữ ặ  
có h i cho môi tr ng,...ạ ườ

- Gi  v ng và tăng c ng qu c phòng, an ninh trong quá trình h i nh p.ữ ữ ườ ố ộ ậ

- Ph i h p ch t ch  ho t đ ng đ i ngo i c a Đ ng, ngo i giao Nhà n c vàố ợ ặ ẽ ạ ộ ố ạ ủ ả ạ ướ  
đ i ngo i nhân dân; chính tr  đ i ngo i và kinh t  đ i ngo i.ố ạ ị ố ạ ế ố ạ

- Đ i m i và tăng c ng s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý c a Nhà n c đ iổ ớ ườ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ố  
v i các ho t đ ng đ i ngo i.  ớ ạ ộ ố ạ

Ch  đ  53ủ ề : Phân tích thành t u, ý nghĩa, h n ch  và nguyên nhân th c hi nự ạ ế ự ệ  
đ ng l i đ i ngo i th i kỳ đ i m i.ườ ố ố ạ ờ ổ ớ

1. Thành t u và ý nghĩaự

1.1. Thành t uự

- Phá th  bao vây, c m v n c a các th  l c thù đ ch, t o d ng môi tr ng qu cế ấ ậ ủ ế ự ị ạ ự ườ ố  
t  thu n l i cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c.ế ậ ợ ự ệ ự ả ệ ổ ố

- Gi i quy t hòa bình các v n đ  biên gi i, lãnh th , bi n đ o v i các n c liênả ế ấ ề ớ ổ ể ả ớ ướ  
quan.

- M  r ng quan h  đ i ngo i theo h ng đa ph ng hóa, đa d ng hóa.ở ộ ệ ố ạ ướ ươ ạ

- Tham gia các t  ch c kinh t  qu c t .ổ ứ ế ố ế
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- Thu hút đ u t  n c ngoài, m  r ng th  tr ng, ti p thu khoa h c công nghầ ư ướ ở ộ ị ườ ế ọ ệ 
và k  năng qu n lý.ỹ ả

-T ng b c đ a ho t đ ng c a các doanh nghi p và c  n n kinh t  vào môi tr ngừ ướ ư ạ ộ ủ ệ ả ề ế ườ  
c nh tranh.ạ

1.2. Ý nghĩa

Nh ng k t qu  trên r t quan tr ng: đã tranh th  đ c các ngu n l c bên ngoàiữ ế ả ấ ọ ủ ượ ồ ự  
k t h p v i các ngu n l c trong n c hình thành s c m nh t ng h p góp ph n đ aế ợ ớ ồ ự ướ ứ ạ ổ ợ ầ ư  
đ n nh ng thành t u kinh t  to l n. Góp ph n gi  v ng và c ng c  đ c l p, t  ch ,ế ữ ự ế ớ ầ ữ ữ ủ ố ộ ậ ự ủ  
đ nh h ng xã h i ch  nghĩa; gi  v ng an ninh qu c gia và b n s c văn hóa dân t c;ị ướ ộ ủ ữ ữ ố ả ắ ộ  
nâng cao v  th  và phát huy vai trò n c ta trên tr ng qu c t . ị ế ướ ườ ố ế

2. H n ch  và nguyên nhânạ ế

- Trong quan h  v i các n c, nh t là n c l n, chúng ta còn lúng túng và bệ ớ ướ ấ ướ ớ ị 
đ ng. Ch a xây d ng đ c quan h  l i ích đan xen, tùy thu c l n nhau v i các n c.ộ ư ự ượ ệ ợ ộ ẫ ớ ướ

- M t s  ch  tr ng, c  ch , chính sách ch m đ i m i so v i yêu c u m  r ngộ ố ủ ươ ơ ế ậ ổ ớ ớ ầ ở ộ  
quan h  đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t ; h  th ng lu t pháp ch a hoàn ch nh,ệ ố ạ ộ ậ ế ố ế ệ ố ậ ư ỉ  
không đ ng b , gây khó khăn trong vi c th c hi n các cam k t c a các t  ch c kinhồ ộ ệ ự ệ ế ủ ổ ứ  
t  qu c t .ế ố ế

- Ch a hình thành đ c m t k  ho ch t ng th  và dài h n v  h i nh p kinh tư ượ ộ ế ạ ổ ể ạ ề ộ ậ ế 
qu c t  và m t l  trình h p lý cho vi c th c hi n các cam k t.ố ế ộ ộ ợ ệ ự ệ ế

- Doanh nghi p n c ta h u h t qui mô nh , y u kém c  v  qu n lý và côngệ ướ ầ ế ỏ ế ả ề ả  
ngh ; trong lĩnh v c s n xu t công nghi p, trình đ  trang thi t b  l c h u; k t c uệ ự ả ấ ệ ộ ế ị ạ ậ ế ấ  
h  t ng và các ngành d ch v  c  b n ph c v  s n xu t kinh doanh đ u kém phátạ ầ ị ụ ơ ả ụ ụ ả ấ ề  
tri n và có chi phí cao h n các n c trong khu v c.ể ơ ướ ự

- Đ i ngũ cán b  lĩnh v c đ i ngo i nhìn chung ch a đáp ng nhu c u c  v  sộ ộ ự ố ạ ư ứ ầ ả ề ố 
l ng và ch t l ng; cán b  doanh nghi p ít hi u bi t v  lu t pháp qu c t , v  kượ ấ ượ ộ ệ ể ế ề ậ ố ế ề ỹ 
thu t kinh doanh.ậ

Quá trình th c hi n đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  t  năm 1986ự ệ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ừ  
đ n năm 2008 m c dù còn nh ng h n ch , nh ng thành t u là c  b n, có ý nghĩa r tế ặ ữ ạ ế ư ự ơ ả ấ  
quan tr ng: góp ph n đ a đ t n c ra kh i kh ng ho ng kinh t  - xã h i, n n kinh tọ ầ ư ấ ướ ỏ ủ ả ế ộ ề ế 
Vi t Nam có b c phát tri n m i; th  và l c c a cách m ng Vi t Nam đ c nâng caoệ ướ ể ớ ế ự ủ ạ ệ ượ  
trên th ng tr ng và chính tr ng qu c t . Các thành t u đ i ngo i trong h n 20 nămươ ườ ườ ố ế ự ố ạ ơ  
qua đã ch ng minh đ ng l i đ i ngo i, h i nh p kinh t  qu c t  c a Đ ng và Nhàứ ườ ố ố ạ ộ ậ ế ố ế ủ ả  
n c trong th i kỳ đ i m i là đúng đ n và sáng t o.ướ ờ ổ ớ ắ ạ
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